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LỜI GIỚI THIÊU 


'Ban Mai Xứ Ấn (ba tập) của tỳ-kheo-ni Giới Hương là quyển hồi 
ký ghi lại những tâm tư, Phật sự, chương trình học Phật của một ni sinh 
được tu học 10 năm tại trường Đại học Delhi và những cảm xúc thiêng 


liêng khi được thân hành chiêm bái đãnh lễ các Phật tích tại Ấn Độ. 


Lâm Tỳ Ni (nơi thái tử đản sanh), Bồ Đề Đạo Tràng (nơi Bồ tát 
Cổ Đàm giác ngộ), Lộc Uyển (nơi Đức Phật chuyển pháp luân) và Câu 
Thi Na (nơi Đức Phật nhập niết bàn) là bốn thánh địa nổi tiếng của 
Phật giáo. Bốn giai đoạn quan trọng này cùng với các sự kiện khác 
trong cuộc đời của Đức Phật là đề tài cho hàng ngàn tác phẩm mỹ thuật 
Phật giáo xuất hiện. Rất nhiều đền, tháp, bia ký được xây dựng để tôn 
nghiêm những thánh địa này. Tuy nhiên, trải qua nhiều thế kỷ Phật 
giáo bị suy tàn và vắng bóng tại Ấn Độ, hầu hết các thánh tích này 
cũng theo đó mà bị đập phá, đốt cháy và trở thành hoang phế tàn rụi 
theo bóng thời gian. Ngày nay, các nhà khảo cổ đang khai quật và cố 


gắng trùng tu lại theo nguyên mẫu xa xưa Ấy. 


Trong Ban Mai Xứ Ấn, tác giả đã mô tả tỉ mĩ các Phật tích quan 
trọng, ghi lại cảm tưởng, nhắc lại lịch sử thánh tích ấy, trích đoạn ký sự 
đường xa của ngài Pháp Hiền, Huyền Trang và các sách báo Phật giáo 
hiện đại, chụp ảnh tài liệu và có bản đồ minh họa... Ngoài ra, tác giả 
còn chia sẻ những hiểu biết của mình về chương trình học tập từ khoá 
Thạc sĩ, Phó Tiến Sĩ và Tiến sĩ của khoa Phật học tại trường Đại học 


Delhi, những sinh hoạt của tăng ni sinh và tình hình Phật giáo tại Ấn độ 
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và vài nước khác trong thời hiện đại. Những kiến thức và kinh nghiệm 
này sẽ là nguồn tài liệu quý cho tăng ni trẻ có ý định muốn sang tu học 
tại Ấn Độ và chiêm bái Phật tích cũng như sẽ có giá trị ghi lại một 
chặng đường lịch sử của hơn 150 tăng ni sinh Việt nam xuất dương du 


học tại Ấn. 


Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Ban Mai Xứ Ấn cùng các bậc 


tôn đức, thức giả và bạn đọc bốn phương. 


Ngày 26, tháng 03, năm 2006 
Hoà Thượng Thích Mãn Giác 


Viện chủ chùa Việt-nam tại Los Angeles, Hoa Kỳ 
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THƠ CỦA ÔN 
(Hòa Thượng Thích Mãn GIác) 


Hãy mở mắt mãi nhìn người ơi 
Ban mai Ấn-độ tuyệt vời đẹp tươi 
Lưu trang Phật sử sáng đời 
Sông Hằng nước chảy rạngđngời bóng ai 
Nghìn năm Phật tổ Như-lai 


Sông Hằng lấp lánh bóng ngài hiện ra. 
(Ban Mai Xứ Ấn - 3 tập) 


Nêy 29 tng 03 năm 2006 


LỜI NÓI ĐẦU 


Vạn vật luôn thay đổi, thời gian vẫn cứ vô tình trôi, 
thắm thoát đã đúng mười năm rồi tôi được duyên lành tu học 
tại đất Phật, xứ Ấn, nơi mà đấng Từ phụ đã từng hiện thân, 
hoằng hoá độ sanh cách đây 26 thế kỷ. Ngày trở lại quê 
hương đất nước đã gần kể, tôi cầm bút để níu giữ lại cho 
riêng mình và người phần nào những hình ảnh thiêng liêng 
của những chặng đường lịch sử mà Đức Phật và các đệ tử 
của ngài đã lưu dấu, những hình ảnh thân thương của quý 
thầy cô du học với khung trường đại học Delhi, ký túc nữ 
Post Graduate và những hình tượng đa văn hoá của đất nước, 
con người và phong cảnh hữu tình xứ Ấn... để gọi là chút 
tấm lòng muốn san sẻ những hiểu biết được học tại trường 
đại học Delhi và được chiêm bái đất Phật với những ai chưa 
hoặc sẽ có duyên đến Ấn độ, để gọi là tấm lòng thành đền 
ơn các bậc ân nhân, những vị đã hỗ trợ cho tôi bằng tất cả 
những hình thức trực tiếp hay gián tiếp, tĩnh thần hay vật 
chất trong suốt thời gian lưu lại xứ Phật xa xôi này cũng như 
ân Tam bảo, thầy tổ, đất nước, thiện tri thức, đàn na tín thí 
đã trưởng dưỡng giới thân tuệ mạng cho tôi hơn suốt 20 năm 
qua. 

Nếu vào thế kỷ thứ VI, Pháp sư Huyền Trang đã phải 
đơn thân độc mã từ Trung quốc đi qua một lộ trình thăm 
thấm diệu vợi, vượt qua bao địa hình hiểm trở, bao vùng khí 
hậu khắc nghiệt, độc hại cũng như bao thử thách nguy hiểm 
đến tánh mạng để tìm đến những thánh tích Phật giáo Ấn độ, 
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để tìm đến trường đại học Na-lan-đà tu học thì thế kỷ XXI 
ngày nay phương tiện di chuyển đi lại đến Ấn độ tu học và 
hành hương chiêm bái các thánh tích đó tương đối dễ dàng, 
thuận lợi và an toàn hơn. Đó cũng là lý do trong thế kỷ này 
nhiều quý thầy cô Việt-nam (gần 200 vị) đã khăn gói xuất 
dương du học tại Ấn. 


Tôi đặt tên cho bộ sách là “BAN MAI XỨ ẤN', bởi hình 
ảnh ban mai trên sông Hằng thiêng liêng đã thật sự gây cảm 
xúc cho tôi mạnh mẽ. Sông Hằng là con sông thiêng liêng 
nhất được để cập rất nhiều trong kinh Phật, được người dân 
Ấn tôn thờ như một nữ thần hoặc như một bà mẹ truyền ban 
sức sống và được xem là nguyên mẫu của tất cả dòng nước 
thiêng liêng trên thế giới. Từ những thời đại xa xưa nhất cho 
đến bây giờ, khi mặt trời bắt đầu chậm rải ló lên ở hướng 
đông phía bên kia đối diện sông Hằng. Ánh sáng choàng lên 
và nhuốm hồng mặt nước nhấp nhô gợn sóng lung linh như 
dát bạt. Trời trong vắt như ngọc thạch, những vết mây màu 
khói, hồng lợt, vàng nhạt cứ ưng ửng lên bốn phía, đan xen 
vào nhau hòa với nước thành một màu vàng dịu mát trong 
sương mai thì dọc bờ sông đã có hàng triệu những người 
không thể đếm được đến đây để tắm, cầu nguyện, múc nước 
thiêng sông Hằng uống. Rải rác dọc bờ sông là những thành 
phố, những trung tâm hành hương cổ với vô số những đển 
tháp. Những sự kiện quan trọng trong lịch sử của vùng đất 
Ba la nại dọc bờ sông Hằng này là sự thăng hoa của nền văn 
minh Ấn độ, là bức tranh toàn cảnh của di sản văn hóa Ấn 
độ. Trong nhiều thế kỷ, Ấn độ được thừa nhận như là một 
vùng đất thần thoại phong phú về trí tuệ, thần bí và lãng 
mạn. Chính điều thần diệu này mà hàng loạt những tác 
phẩm, cánh cửa của một trong những nên văn minh cổ nhất 
được xuất hiện. Và cũng chính điều thần diệu này mà cảm 
hứng viết về xứ Ấn trong ngày du học tại đây được ra đời. 


eBan Mai Xứ Ấn tập I sẽ viết như dạng hồi ký kỷ niệm 
về những gì tác giả đã cảm nhận trong quá trình tu học tại 
trường đại học Delhi và hành hương thánh tích phật giáo 
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nhằm giới thiệu đến quý đọc giả vài nét về văn hoá, giáo 
dục, tôn giáo, đất nước và con người xứ Ấn. 

eBan Mai Xứ Ấn tập II là sách tập hợp 17 bài do tác giả 
viết lúc ở Ấn độ được đăng trong các tạp chí, báo phật giáo 
và các trang điện tử (Website) trong và ngoài nước như Hãy 
đến với xứ Ấn, Dự án xây dựng tượng Phật Di-lặc lớn nhất 
thế giới tại Bồ-để-đạo-tràng, Mười ngày thuyết pháp của 
Đức Đạt-lai-la-ma tại Bồ-để-đạo-tràng, Đầu Thiên niên kỷ 
2000 tại Lộc-uyển, Những Thách Thức Trong mối Quan Hệ 
đối tác Liên Tôn giáo, Hội nghị Sakyadhita lần thứ sáu, Lịch 
sử cây bồ-đề tại Bồ-để-đạo-tràng, Trường Đại học Na-lan- 
đà hiện tại, Trường đại học Na-lan-đà trong văn học Phật 
giáo, Một thời hoàng kim của trường Na-lan-đà, Thông điệp 
giáo dục của Đức Phật, Giới thiệu vài nét về Phật giáo Châu 
á và Châu âu trong thế kỷ XX, Suy nghĩ về nền Hoà bình 
Toàn Cầu, Hoa sen tính khiết, Trầm tư về ngày Thành đạo, 
Lễ Phật Thành đạo và Hội thảo tại Bồ-để-đạo-tràng và Hội 
nghị Sakyadhita lần thứ bảy. 


eBan Mai Xứ Ấn tập II gồm có 16 bài viết như An 
Lạc Thân Tâm từ sự Giác Ngộ của Đức Phật, Chùa Kiểu- 
Đàm-Di Việt-nam tại Tỳ-xá-li, Chuyến Hành Hương các 
Chùa Phật giáo tại New Delhi, Di Mẫu Ma-ha Ba-xà-ba-để, 
Giá Trị Liên Tôn Giáo đối với Xã Hội Toàn Cầu, Hội Nghị 
Phật giáo và Hành Trình Tâm linh tại New Delhi, Hội nghị 
Sakyadhita lần thứ tám, Khúc Giao Hưởng Im Lặng Tuyệt 
Đối của Đức Phật qua các Sự Kiện Phật giáo tại Ấn-độ năm 
2003, Lịch sử Phật giáo Đại-hàn, Nét Đặc sắc của các Chùa 
Hàn quốc, Ni giới Phật giáo Hàn quốc, Nữ giới và Giới Luật 
Phật giáo, Phong Trào Tôn giáo Quốc tế, Sự Hình Thành và 
Phát Triển Giáo Hội Ni tại Ấn-độ, Tìm Hoà Bình nơi Tâm 
và Vài Nét về Tỳ-xá-li. 

Xin trân trọng giới thiệu ba tập sách này đến quý đọc 
giả. Kính mong bạn đọc thùy từ lân mẫn đính chánh cho 
những chỗ sai lầm và bổ sung những phần thiếu sót giới hạn 
không thể tránh được trong khả năng hạn hẹp của người viết. 
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Chân thành cảm niệm ân đức. 


Delhi, mùa hè 2005 
Thích nữ Giới Hương 
(thichnugioihuong@ yahoo.com) 
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Hãy Đến Với Xứ Ấn 


Tôi rời Việt Nam cách đây hơn hai năm lúc 1:30 chiều ngày 19- 
06-1995 tại sân bay Tân-sơn-nhất. Đêm khuya cùng ngày đó, Ấn đã 
đón tôi với những ánh đèn đường vàng vọt và cơn mưa đầu mùa 
giăng khắp phố. 


Ấn là quê hương thứ hai giúp tôi phát triển vốn phật pháp và 
những kiến thức khác, sau những năm sống ở chùa và học ở trưởng 
Cao Cấp Phật Học Việt Nam khóa II, cø số II, TpHCM. Tôi yêu xứ 
Ấn đằm thắm, dịu dàng. Đất nước với phong cảnh hữa tình, con 
người với văn hóa, phong tục, tập quán... khá lạ lùng mà cùng khá 
quyến rũ. Muốn nói rất nhiều mà không sao nói hết được, chỉ xin 
giới thiệu vài nét lạ lạ, vui vui về xứ Ấn mà thôi. 

Ấn Độ là một đấy nước rộng lón, đứng hàng thú bảy trên thế 
giới. Diện tích Ấn rộng 3.288.000 km2 từ miền cực Bắc gối đầu lên 
dãy Hy-mã-lạp-sơn với núi non trùng điệp và phủ đây tuyết trắng. 
Miễn cực Nam Ấn phơi mình trong biển Ấn Độ dương với những bãi 
biển thơ mộng và nóng bỏng quyến rũ. 


Ấn có bốn thành phố lớn. Calcutta ở phía Đông Án hiển hòa, 
chất phác với dòng sông Hooghly xanh trong, uốn lượn, vắt vẻo 
ngang thành phố. Madras ở phía Nam có nền văn hóa cổ truyền 
Tamil với những ngôi đền cổ kính, trang nghiêm. Mumbai (Bombay) 
ở phía Tây là chốn thị trường thương mại tấp nập, và xa hoa, diễm lệ 
như nàng tiên mang hài thêu nhấp nháy trong lễ hội về đêm. Phía 
Bắc là Delhi, thủ đô của Ấn, như được biết đến với những trung tâm 
văn hoá, giáo dục... nổi tiếng và cũng là nơi mà những chú chim non 
rồi xa tổ ấm Việt Nam đang trú học. 


Ấn độ, một đất nước nổi tiếng với nền triết học cao siêu, thâm 
trằm. Đó là một trong những chiếc nôi triết học cổ đại lâu đời, 
phong phú rất đặc biệt của nhân loại nói chung và của phương Đông 
nói riêng. 

Những kinh Veda, tôn giáo Rig-veda tối cổ đã thể hiện những 
quan niệm nguyên sơ về vũ trụ của người Ấn cổ, thể hiện ý nghĩa 
triết lý cao siêu, lý giải về lẽ uyên nguyên, tận cùng của đạo. Những 
bộ sử thi Ramayana và Mahabharata đồ sộ vừa có giá trị sử học, văn 
học, ngôn ngữ học, vừa có ý nghĩa triết lý đạo đức - nhân sinh sâu 
sắc. Giáo lý Phật đà với triết lý "Tứ diệu đế', "Thập nhị nhân duyên'... 
đã chỉ ra bản thể sự vật và thực chất bản tính của con người và chỉ ra 
con đường tự giải thoát bằng nhận thức trực giác, 'thực nghiệm tâm 
linh'... đó là triết học của đời sống, là đạo sống. 


Các đạo lõa thể (Jai»), Án Độ giáo (đu), Du giả (Yoga), 
phái Số-luận (S%amkhya)... đã lý giải những vấn để về nguyên lý 
của vũ trụ mà họ coi là một lực lượng tuyệt đối, huyền diệu, bất diệt, 
ấn dấu đằng sau và chỉ phối thế giới hiện tượng hữu hình có sinh, có 
diệt... Để tinh thần con người vượt qua những mâu thuẫn thế giới nội 
tâm, giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tinh thần tuyệt đối vô hạn, bất 
diệt với thế giới hiện tượng cảm giác hữu hình...Tư tưởng triết họa 
Ấn vô cùng sâu sắc, phong phú không kém gì những hệ thống duy lý 
của phương Tây. 


Chính điều đó đã khiến sử gia Tây phương Michelet (1789- 
1874) ca ngợi với lòng ngưỡng mộ rằng: 


'Người nào đã từng hành động hoặc ham muốn quá nhiễu, hãy 
uống cạn ly rượu đây súc sống và tươi trẻ này. ỔT. ây phương cái gì 
cũng chật hẹp, Hy lạp nhỏ bé làm tôi ngột ngạt, xú Do Thái khô 
khan làm tôi khó thỏ. Hãy để cho tôi hướng về Á Châu cao cả và 
Đông phương thâm trầm trong giây lát. Chính nơi đó đã phát sinh ra 
bài thơ vĩ đại của tôi, mênh mông như Ấn Độ dương tràn ngập ánh 


nắng mặt trời rực rõ tốt lành, tạo nên không khí thái hóa và tỉnh 
thương vô bò bến ngay giữa những cảnh tượng mâu thuẫn xung đột: ` 

Xứ Ẩn-một nơi gắn liền với nhiều tôn giáo, tín ngưỡng nên có 
nhiều lễ hội đầy màu sắc, âm thanh và nghi lễ lạ lùng... được tổ chức 
hầu như mỗi lúc một góp phần tạo nên tính chất độc đáo của nên 
văn hóa đa dạng của Ấn. Nay chỉ xin giới thiệu vài lễ hội của Hindu 
g1áo, còn gọi là Ấn Độ giáo (Hindu giáo này đã chiếm §0% dân số 
Ấn, trong khi Phật giáo chỉ chiếm con số rất là khiêm nhường là 0, § 
%). 


Như lễ hội Naag Panchami là ngày lễ của tục thờ rắn. Rắn tượng 
trưng cho năng lực làm mưa rơi và ngăn giữ điều ác. 


Hoặc lễ Raksha Bandhan, vào ngày lễ này, những người thở 
thần biển Varuna đã mua nhiều trái dừa khô, dừa tươi quăng xuống 
biển, sông... Chính mắt tôi đã thấy có người lái cả xe hơi đầy ứ dừa 
khô và đem cúng xuống biển Mumbai (Bơmbay). 

Hoặc là ngày lễ của tục thở bỏ Holly cows (bỏ thánh). Ở đây 
bỏ được coi như một vị thần và không ai được phép ăn thịt hoặc giết 
hại. Đền thờ bò ổ khắp trong các đến thờ của Hindu. 


Vì lý do không ai được ăn thịt bò, không được giết hại... nên 
Holly Cows được tự do đi khắp nơi không ai quản lý, chúng đi lang 
thang khắp các ngả đường. 


Hoặc là lễ đốt quỷ vương Ravan và những người thân của quỷ 
Kumbhkaran và Meghnad. Tất cả hình quý này làm bằng hình nộm 
to lón (gấp 3, 4 người bình thường) được đưa đi diễu hành và sau đó 
bị đốt, nhấn chìm trong biển lửa cùng với tiếng trống kèn ¡nh ỏi, 
pháo nổ đì đùng kéo dài suốt đêm. Người đi xem chật cả lối và giao 
thông tắt nghẻn. 

Hoặc là lễ Diwali, đây là một trong những lễ lón nhất của 
Hindu, và là lễ hội vui vẻ, hạnh phúc nhất, có thể xem là giống như 
ngày tết Nguyên đán của Việt Nam. 


 Nehru Jawaharlal, The Discovery of India, Signel, Calcutta 1956, trang Giới thiệu. 


Nếu tết ở Việt Nam là ngày đầu tiên của năm âm lịch thì lễ 
Diwali diễn ra cuối mùa mưa, đầu mùa đông, túc khoảng cuối tháng 
mười, đầu tháng I1, mỗi năm xê dịch vài ngày theo lịch của Hindu 
và thời tiết lúc này thì tuyệt vời, vì không quá lánh hoặc quá nóng. 

Lễ này được tổ chức để bày tỏ lòng tôn kính đối với nữ thần 
Lakshmi là nữ thân súc khỏe và thịnh vượng. Dân Ấn tin rằng nữ 
thần sẽ viếng thăm nhà mình vào lúc nửa đêm, nên trước đó nhà cửa 
đã được dọn dẹp gọn sạch, sơn mới, dán kim tuyến lấp lánh, treo cỏ 
phướng sặc số, chưng hoa tươi khắp nơi trong nhà, thậm chí dưới nền 
nhà, lối đi, sân nhà... đều có những hình hoa đủ kiểu được vẻ bằng 
phẩm màu đủ sắc, hoặc do rắc những cánh hoa mà thành hình kiểu. 


Diwali bắt nguồn từ tiếng Sanskrit 'Deepawali', có nghĩa là dãy 
đèn (row of lipht) trên vòm của mái đến, nhà, trong và xung quanh 
đến, nhà... là những ngọn đèn cây, đèn dâu, đèn điện... và những ánh 
đèn đường tạo ra màu đủ sắc óng ánh giữa đêm khuya, làm sáng rực 
cả vỏm trời Ấn, Thêm vào đó, tiếng pháo bông, pháo đại, pháo tiểu... 
cũng đủ sắc xanh, đỏ... nổ đì đùng chóp sáng sinh động suốt đêm. 
Khói pháo hòa lẫn với sương đông phủ mở kín cả không gian. Khung 
cảnh đó, khiến cho những sĩ tử Việt Nam xa xứ, chạnh nhớ quê 
hương không bút nào tả xiết. 


Lễ Diwali thường chấm dút lúc I1 giờ đêm. Tượng nữ thần 
Lakshmi được tắm bằng sữa tươi, sau đó các tín đồ Hindu tụng kinh 
câu nguyện và dâng cúng bánh ngọt, mút... lên nữ thản. 

Đây là lễ hội hạnh phúc nhất, nên mọi người từ trẻ tới già nét 
mặt hân hoan, xúng xính trong bộ quân áo mới, đi thăm lẫn nhau, 
trao nhau những lời chúc tụng và những món quà tình nghĩa. 

Tôi cũng muốn nói về lễ Holi. Đây là một lễ hội hào hứng nhất, 
nghịch ngợm và đây tiếng cười nhất của Hindu. 

Lễ này được thành lập để ăn mừng, đánh dấu cuộc thắng trận 
của lẽ phải đánh bại điều ác và được tổ chức vào đêm trăng tròn của 
tháng phalgun (khoảng tháng 2, 3) cũng là thời điểm báo hiệu mùa 


đông sắp qua và mùa xuân sẽ đến. Khắp đất nước Ấn đều tổ chức lễ 
này, đặc biệt là được phổ biến ở miễn Bắc Ân. 


Trước ngày lễ Holi một đêm, dân Ân đã làm những đống củi 
cao ngất ngoài trời để đốt làm leê, tượng trưng cho sự tiêu diệt quỉ ác 
Holika. 


Ngày sau là ngày lễ Holi. Lóp trẻ rất phấn khởi, thích thú tụ tập 
vi nhau. Chúng quăng nhiều loại phẩm màu thơm xanh, vàng, đỏ, 
tía... có pha kim tuyến. Hindu gọi bột màu đó là 'gulal', hoặc 'abir' và 
nước pha màu vào bạn mình và bất cú người nào đi ngang, dù là Ấn 
hay không phải Ấn. Thật là bất ngờ, cho bất cú người khách nào nếu 
ngày đó đi ra đường sẽ 'được' bôi bột màu vào mặt để chúc phúc. 
Ngày đó ít ai mặc đồ tốt, vì để phòng khi người khác bôi màu và xịt 
nước màu vô đâu, mặt và quần áo mình. Bầu không khí ngày đó như 
đặc sánh lại trong tiếng ôn, tiếng cười đùa nắc nẻ, tiếng chúc tụng 
Holi với nhau hòa lẫn trong tiếng ca hát, nhảy múa rầm rộ, huyên 
náo của mọi người. 

Ngày lễ Holi, một buổi lễ lạ đời mà ổ Việt Nam chưa từng gặp. 
Người Ấn chỉ vui vẻ ăn mừng ngày thắng trận của lẽ phải đánh bại 
điều ác bằng cách sử dụng 'vẽ đẹp' của nước và bột nhiều màu sắc và 
dĩ nhiên buỗi lễ này đã giúp mọi người xích lại gần nhau, cùng nhau 
vui chơi thoải mái. Tình bạn mới được kết thêm và hận thù quá khú 
được xóa nhoà. Những hạt bắp, lúa mạch... rang nóng, cả phê nóng 
cũng được đưa ra tí tách nhâm nhi và miệng nhai dòn dã. Mãi gần 
trưa mọi người mới về lại nhà để tắm rửa và lễ ăn mừng coi như kết 
thúc. 


Ký túc xá nữ (Post Graduated Women'%s Hosfel) nơi tôi ỗ, gồm 
400 nữ sinh viên tử mọi miễn thượng hạ của đất nước Ấn và những 
sinh viên của nhiều nước khác nhau cũng tham gia tổ chức lễ Holi 
rầm rộ. Ngày đó nếu sinh viên nào không muốn tham gia thì ổ trong 
phòng, còn ló đầu ra thì dĩ nhiên sẽ được bôi phẩm màu gọi là cùng 
nhau vui mừng lễ thánh (Please, Happy Holi). 


Chị T. (người cùng ở ký túc xá) và tôi (hai sinh viên Việt Nam) 
muốn đi xem sinh hoạt lễ hội của ký túc xá nhưng vừa bước ra khỏi 
phòng thì các cô vay chặc để bôi phẩm màu và chúc 'Happy Holi', 
'Happy Holi'. Lúc đó chúng tôi mới được 'bình an' (vì đã có phẩm 
màu trên mặt) mà quan sát lễ hội. Các cô sinh viên Ấn này ngày 
thưởng rất ư là xinh xắn, mĩ miễu, nay thì lem luốc vì các loại phẩm 
mảu đen, đỏ, xanh, vàng... bôi lộn xộn lên mặt, còn quần áo thì ướt 
sủng vì bị xịt nước. Tất cả cùng khiêu vũ tập thể theo điệu nhạc vui 
nhộn, vừa nhảy vừa la hét cười đùa ầm Ï. Chúng tôi xin tha tạt nước 
vì 'tứ đại bất an'. Nhìn cảnh các cô đang nhảy cuông loạn với đầu tóc 
áo quần mặt mày 'mĩ miều' như vậy, thật chẳng khác gì Chung Vô 
Diệm mà xem ra còn xấu hơn ông Địa múa lân của Việt Nam. Có thể 
nói, nếu trẻ con sợ ông 'Babi' như thế nào thì đây là các 'nàng Babi' 
đủ vẻ, mà trẻ con thấy phải khóc thét. Còn chúng tôi thì cười nắc nẻ, 
cười đứt ruột... Đặc biệt đúng càng lâu thì hai đứa chúng tôi càng 
'được 'Happy Holi' với bột màu càng nhiều, đến nỗi khi đi ngang 
qua gương công cộng thì chúng tôi cũng hốt hoảng vì không nhận ra 
mình nữa, cho nên đã chụp một tấm hình để làm lưu niệm "hai bộ 
mặt khó coI này'. 

Buổi lễ đã tàn. Tôi cảm thấy 'khỏe khoắn' vì được cười một bữa 
no nê', đúng là 'Tiếng cười là một thang thuốc bổ!. 

Chắc tôi kể như vậy cũng nhiều rồi, bao nhiêu điều mới lạ, bao 
nhiêu điều đáng nhó... xin hẹn một dịp khác sẽ kể thêm. Xứ Ấn, VỚI 
tôi, trong riêng tư còn có hình ảnh ký túc xá nữ thân yêu với bao ky 
niệm vui buồn; với ngôi trưởng Đại học Delhi đầy hoa cúc tím nở, 
với những người bạn đồng học tứ xứ; với những con người mộc mạc, 
chất phác; với những bác gác cổng già nua nước da đen bóng cần cù; 
với những anh risk-shaw (cháy xe giống như xích lô Việt Nam), mồ 
hôi nhễ nhại; với những đứa bé ăn xin, mặt mày lem luốc mà một 
đồng Rupee bố thí không đủ cho chúng nó ăn một bữa chapati (còn 
gọi là roti, một loại bánh lạt nướng dùng mỗi bữa ăn như thế cơm của 
Ấn) no nÊ. 


Hãy đến với xứ Ấn với phong cảnh hữu tình, với con người mộc 
mạc, với phong tục tập quán, độc đáo, với nền triết học tâm linh sâu 
sắc, một thế giới đầy huyền bí, kỳ diệu, đầy sức quyến rũ. Đến đây 
không những là để tìm hiểu, học hỏi những nét tỉnh túy, độc đáo đa 
dạng của nên văn minh Án về đất nước, về con người của Án, mà 
còn chính là để giổi mài tư duy, làm giàu hành trang tư tưởng của 
mình và hơn tất cả những điều trên đây nữa, đất Án là xứ sổ của Đức 
Từ Phụ, nơi vẫn còn lưu giữ mãi những dấu chân ngàn xưa của Ngài 
và chân lý giải thoát đời đồi miên viễn mà những người con Phật 
đang từng bước noi theo. 
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Dự Án Xây Dựng Tượng Phật Di-lặc 


tại Bô-đề-đạo-tràng, Ấn độ 


Trong những ngày cuối năm 1999, đến Bồ-đềể-đạo-tràng, chúng ta 
sẽ nhận ra có hai sự kiện nổi bật: 


Chương trình mười ngày hoằng pháp (20-12-1999 đến 29-12-1999) 
của Đạt-lai-la-ma. 


Vận động phát tâm cúng dường dự án xây dựng bức tượng Di-lặc 
(The Maitreya Project) vĩ đại nhất thế giới tại Bồ-đề-đạo-tràng. 


Trong bài viết này, chúng tôi xin được giới thiệu sự kiện thứ hai. 


Bồ-đề-đạo-tràng (Bođh Gaya) thường được biết đến với cái tên là 
Buddhagaya, nằm phía Tây dọc bờ sông Ni-liên- thuyỀn (NMiranjana), 
thuộc thị trấn Gaya, tiểu bang Bihar. Bồ-để-đạo-tràng là nơi quan trọng 
nhất, thiêng liêng nhất trong lịch sử Phật Giáo, chẳng những nơi đây 
đánh dấu Sa Môn Cù-đàm đã ngồi thiển 49 ngày và thành Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni Phật, mà còn là nơi đánh dấu hằng hà sa số chư Phật 
ở đời quá khứ đã thành đạo và cũng là nơi trong tương lai Đức Phật Di- 
lặc sẽ tu tập và thành đạo. 


“Maitreya` được bắt nguồn từ tiếng Phạn (Sznskri) là “Maitrl, 
nghĩa là lòng từ bao la (Universal Love). Maitreya Buddha là vị Phật 
tương lai, vị Phật kế tiếp Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sẽ hạ sanh nơi cõi 
đời này, sẽ dùng lòng từ, bi, hỉ, xả vô lượng của mình để chuyển bánh 
xe pháp và chỉ dẫn chúng sanh con đường thoát khổ. 


Phật giáo đại thừa dạy rằng trải qua nhiều ngàn năm, khi mà thời 
chánh pháp, tượng pháp diệt và qua rồi, thời mạt pháp đến, lúc đó con 
người không biết đến Phật, Pháp, Tăng là gì; không biết đến trí tuệ, 
đạo đức, luân lý là gì; lúc đó chỉ có vô minh đen tối ngự trị; chỉ có thọ 
hưởng dục lạc, chỉ có làm điều tội lỗi... nên phước đức giảm thiểu, tuổi 
thọ con người sẽ ngắn ngủi, chỉ còn khoảng 10 tuổi là chết. Lại thêm 
thân người lúc đó xấu xí, dị hợm, hôi hám, đời sống nghèo nàn, thiếu 
thốn, đau khổ... Rồi thời gian trôi qua, nhiều ngàn năm lại trôi qua, con 
người lại bắt đầu tu tập gieo trồng đức hạnh, vun xới phước đức, nên 


tuổi thọ con người được tăng lên tới 80.000 tuổi. Rồi thời gian lại qua, 
con người không tu lại từ từ giảm xuống 10 tuổi nữa... thì khi đó Đức 
Phật Di-lặc sẽ xuất hiện trên đời để chuyển bánh xe pháp cho chúng 
sanh, để chỉ cho chúng sanh con đường tự thoát khỏi những khổ đau hệ 
lụy. Ngài sẽ dùng lòng từ vô lượng của mình để cứu giúp chúng sanh, 
để mang sự bình an và hạnh phúc cho mỗi chúng sanh đau khổ. Vì vậy 
Đức Phật Di-lặc là vị Phật cứu tính trong tương lai của loài người. 


Công trình xây dựng tượng cao nhất thế giới này được Trung Tâm 
Bảo Tổn Truyền Thống Đại Thừa (The Foundadion For The 
Preservation oƒ The Mahayana Tradiron) (viết tắt: FPMT) đảm trách. 
Đây là một trong những tổ chức Phật Giáo Đại Thừa có tầm cổ quốc tế 
đã từng và sẽ xây dựng trên I12 dự án như xây dựng những tu viện, 
những trung tâm an cư, những trung tâm thiển, những nhà tế bần, những 
bịnh viện, những trường học... trên 24 nước. 


Vào năm 1974, Lama Thubten Yeshe, vị Lama Tây-tạng nổi tiếng 
này đã thành lập hội FPMT với ý nguyện duy trì, truyền bá trí tuệ tối 
thượng của đạo Phật cho tất cả mọi con người. Đức Lama này thường 
nói Bồ-đề-đạo-tràng là “the root' (cái gốc) nơi tất cả lời dạy của Đức 
Phật được phát sanh. Để đặc biệt cám ơn tấm lòng tốt của Ấn độ-nơi 
mà có cái gốc này-ngài ước mơ được xây một tượng Phật Di-lặc-vị 
Phật tương lai, tại Bồ-để-đạo-tràng-nơi mà chư Phật quá khứ, hiện tại 
và vị lai sẽ thành đạo tại đây. Không may ước nguyện chưa thành, thì 
năm 1984 Đức LamaYeshe tịch và đệ tử của ngài là Lama Zopa 
Rinpochbe, trở thành người kế nghiệp lãnh đạo hội FPMT và sẽ cố gắng 
thực hiện ước mơ của thầy mình. Năm 1987, một cậu bé Tây Ban Nha 
được Đức Đạt-lai-la-ma đời thứ XIV xác nhận là hóa thân của Lama 
Yeshe. Vì thế cậu bé này được xuất gia theo Tây-tạng và được biết với 
cái tên là Lama Osel Rinpoche. Hiện nay ngài đang theo học tại tu viện 
Sera thộc Tây-tạng ở phía Nam Ấn độ. 


Hiện nay tại Bồ-để-đạo-tràng ở chùa Nhật Bản thuộc hệ phái 
Daijokyo-lapan vào năm 1989 có xây một tượng Phật ngồi thiển giữa 
lộ thiên cao gần 26 mét (80 feet). Tại Mỹ có tượng nữ thần Tự Do tay 
giơ cao ngọn đuốc đang cháy, tượng này cao 48 mét. Tại Nhật, thủ đô 
Tokyo thì có tượng Phật Ushiku một tay đang chỉ trời và một tay chỉ 
xuống đất, cao 80 mét. Nếu so với hình dáng con người chúng ta 1,6 
mét thì những bức tượng trên cũng đã quá cao rồi! Thế nhưng không ai 


có thể tưởng tượng rằng dự án xây dựng tượng Phật Di-lặc bằng đồng 
tại Bồ-để-đạo-tràng này lại cao tới 152. 4 mét (500 feet). 


Và chúng ta cũng đừng nghĩ là hễ nói đến Đức Phật Di-lặc là cứ 
phải ông Phật ngồi cười vui vẻ tự nhiên, đầu tròn, bụng bự tựa như ông 
địa. Thay vì ông địa tay cầm quạt phe phẩy, thì Đức Phật Di-lặc tay 
cầm chuỗi niệm Phật, hoặc có khi vác bao đồ ăn trên vai, có khi ngồi 
với sáu chú tiểu thật kháu khỉnh, dễ thương (lục tặc) đang bám, leo 
trèo, thột lét, chơi giỡn trên người ngài, nhưng ngài không giận mà trái 
lại còn nở nụ cười thật hỉ xả, bao dung. Đó là tượng Phật Di-lặc phổ 
biến ở Việt-nam. Còn tượng Phật Di-lặc sẽ xây ở Bồ-đềể-đạo-tràng này 
sẽ dựa theo hình mẫu tượng nghệ thuật ở thế kỷ I và II sau công 
nguyên. Lúc đó ở Ấn độ, mẫu tượng nghệ thuật Ấn độ này rất thịnh 
hành. 


Mẫu tượng Phật Di-lặc này còn được truyền và tìm thấy ở nhiều 
nước lân cân nữa như nước Afghmistan, Pakistan, Nepal, Trung Hoa và 
Đại Hàn... Như là một truyền thống, nhiều tu viện Tây-tạng đã thờ rất 
nhiều tượng Phật Di-lặc kiểu này và cũng xây dựng rất to lớn. Như ở tu 
viện Tashilhunpo có xây một tượng Phật Di-lặc cao 26 mét (80 feet). Ở 
Nepal, Đức Rinpoche Chobgye Trichen nổi tiếng này cho xây một bức 
tượng Phật Di-lặc cao khoảng 3 tầng lầu tại tu viện mình vv... 


Tượng Phật Di-lặc sẽ xây tại Bồổ-để-đạo-tràng cao 152.4 mét và 
sẽ được đúc bằng đồng màu vàng, theo nghệ thuật kết hợp cả hai: hiện 
đại và truyền thống. Với chiểu cao và nét mỹ thuật tối cao này, hội 
FPMT mong kiệt tác này sẽ được đóng góp mình vào danh sách những 
kỳ quan thế giới và là một tượng Phật cao nhất thế giới. 


Tượng Phật này sẽ cao tương đương với một cao ốc có 50 tầng lầu 
sẽ tọa lạc ngay giữa công viên rộng 45 mẫu Anh (một mẫu Anh = 4046 
mét vuông). Đạo tràng Di-lặc (Maifreya Project Land) nằm cách tháp 
Đại-giác (Maha Bodhi) - nơi kỷ niệm Phật thành đạo và giác ngộ- 
khoảng 3 cây số. 


Ngoài tượng Phật đồng to lớn, hội FPMT dự định sẽ phải xây thêm 
hàng triệu những công trình nhỏ khác ở trong thân tượng Phật Di-lặc 
bằng đồng, ở trong đại sảnh và ở xung quanh công viên... với ước 
muốn, mong nơi đây trở thành một đạo tràng Di-lặc, Hội Long Hoa, 
một trung tâm tu tập và chiêm bái lý tưởng tại Bồ-để-đạo-tràng. 
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Đại sảnh chính sẽ cao như là một ngôi điện thờ có 17 tầng, có thể 
chứa hơn 4000 người và có hàng trăm ngàn những bức tượng, những 
bức tranh được đặt hoặc khắc trong góc hoặc xung quanh tường. Có hai 
tượng: Phật Thích-ca Mâu-ni và Di Lặc cao gần 16,5 mét (50 feet), một 
bức tranh Phật Di-lặc thêu trên vải lụa (/hanka) lớn khác; có 100. 000 
những tượng Phật Di-lặc và Thích-ca Mâu-ni Phật nhỏ; có những bức 
tranh hoặc tượng của 1000 vị Phật, những bài kinh... Với nghệ thuật sử 
dụng hình ảnh, màu sắc... hài hòa tuyệt đẹp sẽ diễn tả con đường phát 
bồ để tâm và đạt đến giác ngộ; những tranh lụa về cuộc đời của Đức 
Lama Tsong Khapa; những tranh lụa về cuộc đời Đức Phật; những bức 
tượng của tám nhân vật vĩ đại của Ấn độ và những danh hiệu của 
100.000 chư Phật được khắc trên những ô tường. 


Bên trong bức tượng Phât Di-lặc bằng đồng cao 152,4 mét sẽ được 
thờ xá lợi của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, những vị thánh và những vị 
pháp sư vĩ đại khác; sẽ thờ vị Chenrezig ngàn cánh tay, 21 vị Quan Thế 
Âm Bồ Tát, chư Phật Dược Sư, 16 vị A la hán, 35 vị Phật, Đức Lama 
Thubten Yeshe; những bộ kinh Bát Nhã với nét chữ mạ vàng, bạc, trân 
châu và mã não; và cũng sẽ thờ các vị thiện thần như: Mitukpa, Kunrig, 
Thần Kim Cang Tác Đỏa (Vajrasarxa), Namgyalma, Amitayus, White 
Tara (Bạch y) và 8 vị Bồ tát. 


Bên trong công viên rộng 45 mẫu Anh này cũng sẽ xây 100.000 
những ngôi tháp, những phòng thiển được tô điểm bằng những bức 
tượng, được khắc những câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích-ca 
Mâu-nI, cũng sẽ cho xây một tu viện cho chư tăng, một tu viện cho chư 
ni, một bịnh viện với cách chữa trị theo phương pháp kết hợp của cả 
phương Tây, Ayurvedic và Tây-tạng; sẽ xây một trường học, một trung 
tâm hội nghị và giảng dạy; một nhà trọ cho khách hành hương; một 
công viên (có thú và nhiều cây cảnh đẹp) cho trẻ em, có hồ nước trong 
và suối chảy róc rách. Thật là một dự án vĩ đại, có thể xếp vào hàng 
bậc nhất trên thế giới. 

Theo ông Peter Kedhe, người trực tiếp phụ trách về phần kiến trúc 
nghệ thuật cho biết: Phí tổn của dự án này sẽ hơn 150. 000 triệu dolla 
Mỹ và thời gian để hoàn thành sẽ khoảng 5, 6 năm. Tuy nhiên, họ sẽ 
cố gắng hoàn tất công trình vào tháng 12-2004, hoặc tháng 1-2005. 
Tuổi thọ của tượng Phật Di-lặc này khoảng 1000 năm. Cho nên biểu 
tượng Hoan Hỉ này sẽ kéo dài khoảng 10 thế kỷ. Lợi lạc chẳng những 
cho thế hệ chúng ta mà còn cho cả nhiều thế hệ sắp tới nữa. 


II 


Tuy nhiên lợi ích cụ thể hiện tại vẫn là cho người dân Ấn độ, đặc 
biệt cho dân chúng sống trong thị trấn Bồ-để-đạo-tràng (Bodhgaya). 
Nằm trong tiểu bang Bihar, Bồổ-để-đạo-tràng là nơi khô cằn sỏi đá, 
người dân đói nghèo, nhà cửa xơ xác, không có nhà máy, công xưởng 
nào cả... Hiển nhiên, khi bức tượng Di-lặc hoàn thành, thì đây sẽ là nơi 
thu hút du khách nhiều nhất Ấn độ. Nguồn lợi tức du lịch sẽ mang lại 
ấm no cho người dân tại đây, ngoài ra đời sống tinh thần cũng được an 
ổn hơn. 


Ngay cả trong giai đoạn xây dựng này, công trình đã và đang ổn 
định công việc làm ăn cho hàng ngàn công nhân Ấn độ, đặc biệt có 
liên quan đến các nghành như kiến trúc, kỹ sư, tài chánh, du lịch, công 
viên, làm vườn... Không ai có thể phủ nhận rằng, chính đây là cơ hội 
tốt nhất cho những xí nghiệp, công nghiệp về vật liệu xây dựng tại 
hoặc gần Bihar tăng nguồn thu nhập của mình. Một khi công trình này 
hoàn thành thì lại tiếp tục thuê cả trăm người làm việc để duy trì và 
làm đẹp cho hội Long Hoa Di-lặc này, cũng như để phục vụ cho khách 
chiêm bái hàng năm. 

Riêng về nghành du lịch, khách hành hương từ trong nước cũng 
như ngoài nước thăm viếng Bồ-để-đạo-tràng sẽ tăng lên và nghành du 
lịch ở Ấn và Bihar nhờ thế mà phát triển. 


Cũng chính vì thế mà tổng thống Ấn độ Shri K. R. Narayanan 
trong buổi lễ đặt viên đá xây dựng Đạo Tràng Di-lặc vào tháng 03, 
1996 đã nói: 

Tôi rất vui được biết sẽ có một tượng Phật Di-lặc bằng đồng xây 
tại Bồ-đề-đạo-tràng. Sự hưng thịnh của đạo Phật là sự minh chứng giá 
trị của đức tính Từ, Bi, Hỉ, Xã và Vô ngã, VỊ tha. Dự án Di-lặc này là sự 
kết hợp của hai nhu cầu tỉnh thân và thực tiễn của quý phật tử xa gân. 
Công viên xinh xắn bao quanh tượng Phật Di-lặc hiển nhiên sẽ tạo cảnh 
quang thanh thoát, sẽ làm cho thân và tâm của khách hành hương chiêm 
bái khinh an và an lạc hơn. Tôi tin rằng dự án này đóng góp vào sự 
hoằng truyền giá trị Từ, Bi, Hỉ, Xã, Hòa bình và Bình đẳng trong nhân 
loại, thì đạo tràng Di-lặc này càng thích ứng hơn với thế giới ngày nay, 
nơi mà có nhiều sự bạo động, ganh ghét, đói khát và bịnh lật. 


! “The Maitreya ProJect”, trang 3, FPMT, 1999. 
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Thật vậy khi dự án hoàn thành, Ân độ - đất nước đa tôn giáo này - 
sẽ trở thành giàu hơn, không chỉ về văn hóa, nghệ thuật... mà cả kinh 
tế, chính trị, triết học, thương mại vv... 


Hơn nữa hội FPMT cũng mong rằng nhiều người, không kể là tăng 
ni hay không tăng ni, phật tử hay không phật tử, sau khi đến và chiêm 
ngưỡng tượng sẽ tăng trưởng bổ đề tâm, thực hành lời Phật dạy để giải 
thoát. Hình ảnh Từ, Bi, Hỉ, Xã của bức tượng Di-lặc làm vơi đi phiển 
não tham, sân, si, mạn, nghi, tật đố... và khiến cho tâm thuần tịnh, tăng 
trưởng bồ để tâm, phát triển tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỉ, xả) và để hoa 
tâm khai nở, hóa độ chúng sanh. 


Thế là những người được chiêm ngưỡng tượng được gặt hái vô 
lượng phước báu. 


Có lần, được vua Sagyal hỏi về công đức người xây tượng và chùa 
tháp, Đức Phật đã trả lời rằng có bao nhiên hạt cát (øøms) ở trong 
tượng Phật, thì người xây dựng và cúng dường tượng đó sẽ được bao 
nhiêu lần tái sanh làm vua của trời, nguời. Có bao nhiêu hạt cát ở trong 
tháp và chùa đó, thì có bao nhiêu lần người ấy đạt được thiển định, có 
bao nhiêu kiếp người ấy đạt được an lạc trong đại định tối thượng, được 
an lạc trong chánh kiến, chánh định và chánh giải thoát khỏi sanh, già, 
bịnh, chết. 


Tục ngữ Việt-nam có câu: “Mộ/ cây làm chẳng nên non, ba cây 
chụm lại nên hòn núi cao`; cũng như để tạo phước báo sâu dày trong 
Phật Pháp, hội FPMT và tất cả quý phật tử nên phát tâm mỗi người 
đóng góp chút công, chút của... sóp sức mình vào cho dự án này được 
thành tựu, với tâm nguyện hướng về Hội Long Hoa - Khi Đức Phật Di- 
lặc ra đời. Hiển nhiên với một công trình xây dựng đồ sộ và vĩ đại như 
thế thì hội FPMT rất cần sự phát tâm từ tâm lực đến vật lực của tất cả 
chư tăng ni, phật tử, của những hội, những đoàn thể... trên khắp thế 
giới. Công đức phát tâm của quý tăng ni, quý phật tử, các chuyên gia 
kỷ thuật, nghệ thuật... thật là vô lượng. Như ai muốn phát tâm, góp 
phần mình vào dự án xây dựng Đạo Tràng Di-lặc này, nhất là vào dịp 
thiên niên kỷ thứ ba mới này, năm mới 2000 này, thì xin liên lạc với: 

Mattreya ProJect, Bodhgaya, Distrist Gaya, Bihar, 824231, India. 

Tel: (91) 631400620/621/727 


Fax: (91) 631 400774 
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Email: bodhgaya(@ maitreya-sfatue. Org 
Hoặc là: 
Nepal ProJect Office, GPO Box 1981, Kathmandu, Nepal. 
Tel: (77) 1426039 
Fax: (977) 1410992 
Email: kathmandu(@®maitrey -statue. org 
Hoặc là: 
Maitreya Project Taiwan, EF 9-4, 81, SEC 3, Pa Te Road, 
TaIpel. 
Tel: (886) 2 579 5988 
Fax: (886) 2 579 4548 


Email: tariwan()maitreya -stafue. org 
Dự án đang thi công với tâm nguyện thiết tha của Hội FPMT 
mong sớm hoàn thành trước năm 2005. 


Đức Đạt-lai-la-ma đời thứ XIV (là vị đã thuyết pháp mười ngày 
liên tục từ 20-12-1999 đến 29-12-1999 nơi hội trường Kalachakra tại 
Bồ-đề-đạo-tràng) đã cầu nguyện cho dự án xây dựng tượng Phật Di-lặc 
này được thành công mỹ mãn và đã nói rằng: 

“Công trình này là kết quả của tâm lực và nguyện lực của 
chúng ta. Từ tâm nguyện của tôi, tôi xin tán thán và nguyện cũng 
như wớc mong công trình này sẽ mang lại lợi ích cho việc hoằng 
pháp và cho đời sống của tất cả chúng sanh. Tôi rất mong công 
trình thành tựu viên mãn và chân thành cảm niệm ân đức quý 
phật tử, ban tổ chức, và tất cả quý vị đang thực hiện công trình”. 

(Bồ-đề-đạo-tràng, tháng 01-1998).” 

Cùng với tâm hướng ấy, tôi thành tâm cầu nguyện cho công trình 
này được thành công mỹ mãn. Nếu nhắm mắt nghĩ rằng tiền (money) từ 
đâu sẽ đổ vào để cho thành tựu dự án này, thì tôi không dám nghĩ đến. 
Tuy nhiên, nếu những công trình, những hành động... Với những mục 
đích và ý hướng cao thượng làm vì người, thì tôi tin rằng phép Phật 
nhiệm mầu, vạn pháp vận hành bất khả tư nghì sẽ nhậm vận cảm ứng 


? “The Maitreya Project', trang 2, FPMT, 1999, 
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đến quý tăng, ni, phật tử và các vị sẽ phát tâm bằng cách hợp lực, hợp 
công, hợp của... để cho công trình được thành tựu. 

Công trình đang chờ đợi sự phát tâm từ quý vỊ. 

Vài dòng chữ nhỏ giới thiệu dự án đến các độc giả, cộng chút lòng 
thành xin cúng dường lên mười phương chư Phật. Hồi hướng công đức 
này, nguyện cho ngày khánh thành Đạo Tràng Di-lặc tạo Bồ-đề-đạo- 
tràng sớm được thực hiện. 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di-lặc Tôn Phật tác đại chứng minh. 


Viết tại thư viện Mahabodhi Mahavihar, 
Bồ-đề-đạo-tràng, Ấn độ. 
Đêm cuối cùng (31 -12) của năm 1999. 


- Sách tham khảo: “ The Maitreya Project', FPMT, 1999. 
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Mười Ngày Thuyết Pháp của Đức Đạt- 
lai-la-ma tại Bồ-đề-đạo-tràng 


Bồ-đề-đạo-tràng, nơi cách đây hơn hai mươi thế kỷ, sa môn Cù 
Đàm đã ngồi thiển dưới cội cây bổ để rậm lá, bên dòng sông Ni Liên 
xanh mát êm đềm chảy, trên nắm cỏ Kusa (k¡iế:t tường) của người chăn 
cừu cúng... và rồi vào canh cuối của đêm thứ 49 trong chuỗi tịnh tâm 
liên tục đó, ngài đã đạt đại chánh giác hiệu là Thích-ca Mâu-ni Phật. 
Từ đó, nơi đây trở thành một trung tâm quan trọng chính, một nơi 
thiêng liêng nhất chẳng những cho Phật giáo Ấn độ mà còn cho tất cả 
giới Phật giáo trên thế giới về đây lễ lạy chiêm bái.Vì thế vào những 
ngày lễ như là lễ Phật Đản, lễ Tự tứ, lễ Thành đạo... ta sẽ thấy nơi đây 
hội đủ các màu y, nào là y đỏ đậm của tăng lữ Tây-tạng, y màu cam 
đậm của tăng đoàn Ấn độ, Miến Điện, y màu vàng tươi của tăng chúng 
Việt-nam, Mỹ Úc, y màu cam tươi của tăng lữ Tích Lan, Thái Lan, y 
màu đen của tăng đoàn Đài Loan, Nhật Bản cùng hòa lẫn với các màu 
áo tràng nâu, đen, xám, trắng... của các phật tử tại gia năm giới... Thế 
nhưng hôm nay Bồ-đề-đạo-tràng với sự quang lâm của ngài Đạt-lai-la- 
ma, vị giáo chủ của Phật giáo Tây-tạng, đến Bồ-để-đạo-tràng với 
chương trình thuyết pháp liên tục mười ngày (từ 20-12-1999 đến 29-12- 
1999) với sự hội tụ của hơn 5000 tu sĩ Phật giáo Tây-tạng khoác y đó 
đậm đã khiến cho Bồ-để-đạo-tràng bỗng chốc biến thành một cõi lạc 
bang của Phật giáo Tây-tạng. 


Thật đúng như thế! Như là một huyền thoại. Dọc theo những con 
đường để đi đến tháp Đại-giác (nơi Đức Phật giác ngộ) và đến hội 
trường Kalachakra (Kalachakra Maidan) nơi Đức Đạt-lai-la-ma thuyết 
giảng, đầy những bóng tăng ni Tây-tạng hoặc bóng những vị tu sĩ 
phương Tây nhưng đắp y và tu theo phật giáo Tây-tạng... Những gương 
mặt thanh thoát, trầm tĩnh, nhẹ nhàng... hầu hết đều là còn rất trẻ tuổi 
và cũng có vô số là những chú điệu nhỏ từ 7 đến 15 tuổi rất nhanh 
nhẹn, tươi tắn rạng rở trong bộ y giải thoát của mình... đều hướng đến 
quãng trường Kalachakra nằm phía tây bắc của đại tháp và cách đại 
tháp khoảng 500 mét để nghe pháp. 


Ngoài những tu sĩ Lama này còn có trên 2000 những phật tử Tây- 
tạng, phật tử hải ngoại mà đa phần là thuộc những nước Tây Âu như 
Mỹ, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Hòa Lan, Bỉ... và các 
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nước Nam Á như Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Việt- 
nam... cũng đến tham dự. 


Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, ăn uống, ở cho số lượng đông đúc 
này, dĩ nhiên những người Tây-tạng đã nhanh chóng hình thành những 
chợ nhóm tạm dọc theo lễ đường, vĩa hè để bán đủ các loại vải vóc, 
giày dép, áo mũ ấm cho mùa đông, băng video, kinh sách, hình tượng 
Phật, card theo kiểu Tây-tạng... Những quán gió (nghĩa là quán cất 
tạm) bằng lều vải theo kiểu du mục của Tây-tạng nhưng cũng gắn bảng 
hiệu để những cái tên rất kiêu là “resfaurams` (nhà hàng) với những 
món ăn Tây-tạng rất ngon và đĩ nhiên giá rất rẽ... Và cũng là những 
lều vải chen chúc nhau nhưng được ngăn từng buồng với những cái tên 
“øuesf house” (quán trọ) với giá thật bèo cho dân Tây-tạng nghèo ở tạm 
suốt chương trình thuyết giảng mười ngày này. Chợ nằm trong khu 
trung tâm từ đại tháp đến hội trường Kalachakra, nên mọi người trừ giờ 
ngài Đạt-lai-la-ma giảng ra đều tựu trung tại đây. Đứng từ dốc cao ngó 
xuống, chúng ta sẽ không nghĩ đây là Bồ-để-đạo-tràng, nơi mà người 
dân Ấn thường cư ngụ, hoặc chúng ta sẽ không nghĩ đây là Bồ-đề-đạo- 
tràng của toàn Phật Giáo trên thế giới, mà hình như trong giai đoạn thời 
điểm này, nơi đây bỗng biến thành một cõi lạc bang riêng của chư 
tăng ni phật giáo Tây-tạng và đời sống người dân Tây-tạng với những 
chợ búa và quán lều của họ. 

Đề tài và nội dung mà đức Đạt-lai-la-ma sẽ thuyết giảng trong 
chương trình này là: 

1. Những học giới của ngài Thánh Thiên (S%øikevds Shiksa 
SđØmccaya - compendium of Advice). 

MP Bồ Tát Hạnh (Bodhisatyacharyavafara - The Boddhisattva's 
Way of LIe). 

Hòa cùng với các thính giả, mỗi ngày chúng tôi (Sư GN, đại đức 
TĐ, Sư BC, đại đức ÐV và tác giả) đều được nghe hai thời pháp nhủ: 

Sáng từ 9 giờ đến I1 giờ và chiều từ 1:30 đến 4:30. 

Những pháp âm của ngài như từ cõi tâm linh giác ngộ mạnh mẽ 
truyền rót vào trong tâm khãm chúng tôi: 

..Chúng ta là những con người ở trong cuộc đời ngũ trược này, 
chúng ta phải tự giải thoát cởi trói mình từ thân phận khổ đau, hệ lụy 
thành một con người hạnh phúc tự do thoát mọi ràng buộc.Chúng ta 
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phải chuyển hóa mình từ kiếp sống vô minh, phiển não đạt đến đỉnh 
cao giác ngộ và giải thoát, lợi mình, lợi người và tự giác, giác tha... 
Muốn được như vậy, chúng ta phải thực hành bồ tát đạo, bồ tát hạnh - 
ngay giữa cuộc đời này, phải dấn thân cứu khổ và đìu dắt chúng sanh 
thoát vòng mê lầm, khổ não. Hãy nặng lòng vị tha, mang lại hạnh 
phúc, giải thoát cho tất cả. Hãy nguyện cứu độ tất cả chúng sanh còn 
mê lầm và đau khổ. Hãy nguyện đoạn tuyệt tất cả những nguyên nhân 
gây ra khổ não cho chúng sanh. Hãy nguyện học tất cả những đạo lý và 
pháp môn cứu khổ chúng sanh. Hãy nguyện sẽ thành Phật và làm cho 
tất cả chúng sanh thành Phật để cùng đạt đến đỉnh cao vô thượng, tuyệt 
vời của giác ngộ, giải thoát miên viễn... 

Lời của ngài mạnh mẽ, tha thiết và tràn đây tình thương đã làm 
cho chúng tôi vô cùng xúc động và im lặng lắng nghe. Thường là giảng 
xong mỗi đoạn, ngài nhìn đại chúng cười thật tươi, vô tư và thật tự 
nhiên thân mật như một người cha tru mến ngó xuống đàn con đại. 
Mỗi ngày trước khi vào giảng ở mỗi buổi thuyết pháp, hội trường chúng 
tôi đã rúng động bởi những âm thanh trầm hùng của hàng ngàn người 
con Phật đang tụng kinh điển Tây-tạng đồng thanh tán thán Đức Thích- 
ca Mâu-mi Phật. 


Âm thanh của trống, linh... và đặc biệt là âm “hhừ... hhừ... hhừ... 
hhừ...` hùng tráng từ trong những cuống họng của các vị Lama đội mũ 
lông vàng phát ra, khiến cho ta tưởng như là mình đang ở trong cõi rừng 
rú thiên nhiên với những tiếng vang vọng của núi rừng thức giấc trở 
mình tỉnh dậy. 

“Ton - pa chom - dan - da đe - zhm - she - pa đra - chom - payang - 
dak - par dzoK - pai sang - gya 

rik - pa - dang zhap - su dan - pa de - war shek - pa JIk - ten Kkyen - 
pa 

kye - bu dui - wal kha - lo - gyur - wa lq — na - me - pa lha - dang 
mĩ - nam - KyL fton - pa 

sang - gya chom - dan - da pal gyal - wa shakya - fup - pa - la 

chak - †sal lo cho - do kyap - su chỉ - wo`. 

Tạm dịch: 


'Bậc Đạo sư, Thế-tôn, Đấng Như Lai, Bậc A la Hán, bậc Toàn 
Giác và Đấng Giác Ngộ. 
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Ngài Toàn Giác trong hiểu biết và thực hành - Sugata - Bậc hiểu 
biết cuộc đời. 
Bậc Điều Ngự, Đấng Đạo Sư của trời và người. 


Hướng đến Ngài, Đức Phật, Thế-tôn, Người chiến thắng vinh 
quang - Thích-ca Mâu-ni Phật. 


Chúng con phủ phục kính lạy và xin được quy y`. 


Sau đó họ lại tụng tiếp đến Tâm kinh Bát Nhã (he Heart Sufra), 
kinh Loại Bỏ Chướng Ngại (Removing Obsiacles), Kinh Tán Thán Đức 
Đạt-lai-la-ma. Có một số vị tăng bưng bát nhang trầm đi xông khắp 
trong hội trường. Khói trầm ngào ngạt, hương thơm bay tỏa cúng dường 
lên chư Phật và đại chúng. Trong khi đó đạo tràng lại tụng kinh Cúng 
Dường Mạn-đà-la (Mandala); rỗi quy y Phật và phát bổ để tâm. Rồi 
chúng tôi lại được thưởng thức cả âm thanh êm êm trầm lắng của tiếng 
Pali do tăng đoàn Ấn và Thái tụng cúng dường. Rồi tiếng thánh thót 
sáo vang, nhẹ bỗng của kinh tụng từ quý thầy, quý ni sư người Đài 
Loan. Nhờ những kinh tụng này mà đạo tràng ở mỗi buổi giảng đều trở 
nên thật trang nghiêm, sùng kính và mang đầy tính chất tôn giáo. Ở 
giữa mỗi buổi giảng có nghỉ giải lao vài phút để cúng trà, bánh và 
Rupess (mỗi tu sĩ được cúng 50, 80 hay 150 Rupees tùy ngày và tùy 
theo tịnh tài phật tử cúng nhiều hay ít). Trong khi cúng dường đó cũng 
tụng kinh cúng dường và sau mỗi buổi giảng đều có tụng kinh Hỗi 
Hướng và hát bài ca Bất Tử (Song øƒ Immortality Longlje Prayer ƒor 
His Holiness the Đạt-lai-la-ma) để cầu nguyện cho Đạt-lai-la-ma khỏe 
mạnh và sống lâu. Sau đó tăng lữ và cảnh sát hộ tống đưa ngài về chùa 
Tây-tạng gần đó an nghỉ. 


Để bảo đãm và giữ an ninh trong suốt chương trình ngài thuyết 
giảng, tất cả thính giả chúng tôi không được mang theo túi xách theo, 
không được mang đồ điện tử, máy quay phim, máy chụp hình (trừ nhà 
báo có giấy phép) và ống nhòm theo. Chúng tôi chỉ được mang máy 
radio để bắt đài EM nghe ngài giảng. Ngài giẳng bằng tiếng Tây-tạng, 
cùng một lúc cũng được dịch ra thành ba ngôn ngữ: Anh, Hoa, Ấn. Có 
ba hội trường nhỏ xung quanh, gắn ba cái loa dành cho ba ngôn ngữ đó. 
Ai muốn nghe ngôn ngữ nào thì tới hội trường ngôn ngữ đó rà đài FM 
và gắn ống nghe để nghe... Ngoài máy radio ra, chúng tôi còn được 
phép mang tập vở, bút, bổ đoàn hoặc tấm lót ngồi, chai nước và tách để 
đựng trà khi chư tăng mang trà tới cúng. 
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Trước khi bước vào hội trường Kalachakra, chúng tôi phải đi qua 
những cái cổng nhỏ, nơi có những nam nữ cảnh sát kiểm soát khắp thân 
người và vật dụng đem theo rất kỹ lưỡng. Những vị tới sớm vào những 
ngày đầu của chương trình thì được làm cái thẻ (bzdges) vào cổng, do 
đó được quyền ngồi ở trên, đi tới đi lui và được ngồi gần tòa ngồi của 
Đạt-lai-la-ma. Còn chúng tôi tới trễ 4 ngày, nên hết đơn. Đơn để điển 
là đơn đăng ký làm thành viên của Hội Phật Giáo quốc tế (Registrafion 
torm ƒor ImternaHonal Buddhist Council Members) cho chương trình 
thuyết giảng của Đức Đạt-lai-la-ma ở Bồ-đềể-đạo-tràng vào tháng 12, 
1999. 


Theo bản thông tin do Hội Dự án Tượng Phật Di-lặc (7e Maitreya 
Projec?) viết thì có khoảng hơn 150 nhân viên Tây-tạng, Ấn, Mỹ, Pháp, 
Úc, Malaisia, Đài Loan, Hồng Kông và những người tình nguyện nằm 
trong ban tổ chức để công quả phục vụ cho chương trình. Về phần kinh 
phí, thì chương trình của Đạt-lai-la-ma do Hội Dự Án Tượng Phật Di- 
lặc này bảo trợ. Nhưng tài chánh của hội này cũng từ tiền của các phật 
tử trên thế giới cúng dường, do đó họ kêu gọi thính giả tự nguyện cúng 
dường. Dọc bên trái của hội trường là những lều vải lớn, dọc đường đi 
và nhất là trước cửa đại tháp, nhiều chư Tăng Tây-tạng hoặc ngồi bàn 
hoặc đứng kêu gọi cho vấn đề này. 


Việc cúng dường được chia ra làm 5 phần: 


1) Phần cúng dường cho chi phí tổ chức những buổi 
giảng dạy của Đức Đạt-lai-la-ma. 


2) Phần cúng dường cho buổi điểm tâm và tịnh tài 
cho chư tăng trong những ngày giảng. 

3) Phần cúng dường trà cho chư tăng và phật tử trong 
những buổi giảng. 

4) Phần cúng dường cho Dự án Xây Tượng Phật Di- 
lặc cao nhất thế giới tại Bồ-để-đạo-tràng (tôi sẽ có một bài 
riêng giới thiệu cho dự án này). 

5) Phần cúng dường cho dự án xây bịnh viện và 
trường Tiểu Học Cộng Đồng Maitreya Project. 

Vị nào muốn phát tâm cúng phần nào, thì cứ tùy hỉ cúng phần ấy. 


Theo ban tổ chức phỏng đoán cho biết chi phí cho toàn buổi lễ 10 
ngày này khoảng từ 140.000 đến 150.000 dolla Mỹ. 
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Dọc hàng rào của hội trường Kalachakra này và dọc đường đi có 
treo bảy tấm biểu ngữ viết những lời dạy của ngài Thánh Thiên và Đức 
Đạt-lai-la-ma thứ XIV tán thán về hạnh từ bi. Bảy biểu ngữ này được 
viết thành bốn thứ tiếng: Tây-tạng, Ấn, Anh và Hoa ngữ. Nội dung của 
những biểu ngữ như là: 

I) “May Ibe the doctor and the medicine and May I be 
the nurse. For all sick beIngs 1n the world untill everyone 1s 
healed'" (Bodhisaftvacharyavatara III:6). 


Tạm dịch: 


“Con nguyện làm vị lương y, làm lương dược, làm y tá 
cho bệnh nhân trên cuộc đời này, cho đến khi ai ai cũng 
đều mạnh khỏe” (Bồ Tát Hạnh, chương HHI, bài kệ 8). 


2) “Reply upon the boat of a human body, Free 
yourself from the great river of pain! As 1t 1s hard to find 
ths boat again; This 1s no time for sleep, you fool” 
(Bodhisattvacharyavatara VII: 14). 


Tạm dịch: 


“Hãy nương thân này mà vượt qua biển khổ. Nếu chưa 
nhận ra mà yên giấc ngủ thì ngu dại thay! (Bồ Tát Hạnh, 
chương VII, bài kệ 14). 

3) “Having seen the mistakes 1n cherishing myself and 
the ocean of good_ 1n cherishing others; I shall completely 


reJect all selfishness and accustom myself to accepting 
others" (BodhisafIvacharyavafara VI: I I3). 


Tạm dịch: 

“Khi con nhận ra những sai lầm về ngã ái và biển 
phước của lòng vị tha. Con nguyện loại bỏ tâm vị kỷ và 
thực hiện hạnh vị tha` (Bồ Tát Hạnh, chương VII, bài kệ 
113). 


4) “There 1s no evil like hatred and no fortitude like 
patlence. Thus I should strive 1n varlous way to meditative 
on patlence" (Bodhisaftvacharyavatara VÌ: 2). 


Tạm dịch: 
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“Không có ác nào hơn sân hận. Không có dũng lực 
nào hơn kiên nhẫn. Vì thế bằng mọi cách con phải hành trì 
để đạt được kiên nhẫn' (Bồ Tát Hạnh, chương VI, bài kệ 2). 


5) “I by one person” s suffering, the suffering of 
many would be destroy, surely kindhearted people would 
accept 1t. For the sake of themselves and others' 
(Bodhisattvacharyavaftara VIII: 105). 


Tạm dịch: 


“Giả sử làm đau khổ cho một người để hủy diệt sự 
đau khổ của nhiều người, thì lòng từ đó được chấp nhận, vì 
lợi ích cho chính họ và cho những người khác” (Bồ Tát 
Hạnh, chương VIII, bài kệ 105). 


6) “For as long as space endures and for as long as 
living beIngs remain, until then may I too abide to dispel 
the misery of the world”: (Bodhisaffvacharyavatara X: 55). 


Tạm dịch: 


“Nếu còn có một không gian nào, còn có một chúng 
sanh nào sót lại, thì con còn ở lại cuộc đời này để xua tan 
những đau khổ của họ' (Bồ Tát Hạnh, chương X, Bài Kệ 
55). 


7) “My religlion 1s kindness to others” (H¡s holiness fo 
Fourteenth: Đức Đạt-lai-la-ma). 


Tạm dịch: 
“Đạo Phật là đạo từ bI' (Đức Dalai Lam đời thứ XIV). 


Hương hoa Phẩm hạnh từ bi vì người của các bổ tát được tỏa khắp 
Bồ-đề-đạo-tràng bằng âm thanh, bằng sắc tướng, bằng hành động, 
bằng mọi phương tiện... Đức Đạt-lai-la-ma đã khéo làm cho tất cả 
chúng tôi như được sống lại với Bồ Để Tâm Hạnh của mình, khiến cho 
chúng tôi những ai chưa phát Bồ-đề tâm thì nay phát, những ai phát rồi 
thì phát triển tốt hơn...Hàng ngàn những con người với tâm hạnh bồ tát 
từ trên mọi nẻo đường của thế giới, về tụ họp tại đạo tràng Kalachakra 
này cùng nhau làm bạn lữ, cùng nhau tu tập đi đến Phật quả, tiếp nối 
con đường chư Phật, chư Tổ, chư Lama đã đi... 


^o 


Đêm nay 28-12-1999 những ngọn đèn cày xung quanh đại tháp, 
xung quanh hội trường Kalachakra lung linh tỏa sáng. Gió đã ngưng lại. 
Cây cũng đứng lặng im. Chỉ có ánh nến lung linh và chỉ có ánh mắt 
lóng lánh bùi ngùi của những người con Phật còn như tiếc nuối những 
thời pháp nhủ cuối cùng của chương trình thuyết pháp 10 ngày của Đức 
Đạt-lai-la-ma. Ngày mai 19 -12 -1999 Đức Đạt-lai-la-ma sẽ cùng tăng 
đoàn Tây-tạng tiến đến thành Ba-la-nai (Varanasi) để tụng kinh, lễ lạy, 
ngồi thiển cầu nguyện cho năm mới 2000 tại đại tháp Sarnath (Lộc 
Uyến- Vườn Nai) nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên cho 5 anh 
em Kiểu-trần-như. Và vào ngày đầu xuân 01-01-2000 ngày đầu tiên 
của thiên niên kỷ thứ ba này, Đức Đạt-lai-la-ma sẽ đọc Bản Tuyên 
Ngôn Hòa Bình tại Sarnath. Tiếc rằng chúng tôi không thể đi theo tham 
dự được, vì vào ngày đầu tiên quan trọng này tại Bồ-để-đạo-tràng, 
chùa Việt-nam (Việf-nam Phật Quốc Tự của Thây Huyền Diệu) P.O. 
Bouddha Gaya, P.C. 824231, Gaya Dist, Bihar, INDIA, có tổ chức buổi 
lễ mừng xuân dương lịch 2000 và khánh thành chuông Hòa Bình vào 
lúc 8 giờ sáng, 01-01-2000. Rồi chương trình đón xuân sẽ tiếp tục lúc 9 
giờ tối, gọi là lễ cúng đèn với 10.000 ngọn đèn cày cúng dường tại đại 
tháp nơi Đức Phật ngồi thiển và giác ngộ để cầu nguyện cho thế giới 
hòa bình và nhân dân an lạc. 


Và cũng vào ngày đầu xuân 01-01-2000 này sẽ có một buổi lễ cầu 
nguyện Hòa bình được tổ chức tại khoảng sân rộng phía tay phải của 
Đại Tháp, gồm có các vị bổ tát Hóa Thân, Hành Giả-Thân Chứng, 
Lama và chư tăng ni ở khắp nơi trên thế giới quy tụ về. Buổi lễ này do 
chư tăng Tây-tạng và phật tử ở nhiều nước hợp tác tổ chức. 


Thật là một việc làm vô cùng quý báu và vĩ đại. Cơ hội hy hữu 
ngàn năm chỉ có một lần. Chúng ta nếu có điều kiện nên đóng góp và 
tham gia vào buổi lễ cầu nguyện Hòa Bình cho Thế Giới năm 2000 tại 
Bồ-để-đạo-tràng nơi Đức Phật giác ngộ, tại Ấn độ này. Vả lại, người 
Việt chúng ta tin rằng những gì chúng ta cầu nguyện, những gì chúng ta 
hành động, nói năng, suy nghĩ... ở giây phút đầu năm, giây phút giao 
thừa của tết âm lịch hay đầu xuân của tết dương lịch thì cũng sẽ được 
linh ứng và hiệu quả. 

Với lòng tin đó, người Việt chúng ta vào những ngày đầu xuân 
thường tới thăm viếng lẩn nhau để cùng chúc tụng nhau những điều tốt 
lành cho đất nước, cho thầy tổ, cho người thân bạn bè và cho cá nhân 
mình. Cũng với tâm tư đó, chúng tôi những du học sinh tại Delhi đã lên 
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đây để tham dự buổi lễ đại cầu nguyện này. Hòa chung cùng đại tâm tư 
của mọi người con Phật từ các nơi quy tụ về nơi thánh địa Bồ-đề-đạo- 
tràng này, chúng con thành tâm kính lễ 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát 
gia hộ cho năm cũ đã qua, năm mới 2000, thiên niên kỷ thứ ba mới sắp 
bước đến, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thới dân an, thế giới hòa 
bình và chúng sanh an lạc. 


Đêm đã khuya. Sương đã xuống nhiễu. Ánh đèn đường vàng tỏa 
mờ mờ ảo ảo trong sương. Thế nhưng màn đêm và sương phủ không 
cản được phiên chợ nhóm Tây-tạng này. Vẫn rừng y đỏ sậm của những 
Lama rủ nhau đi mua sắm, hòa lẫn trong những người dân Tây-tạng qua 
lại rộn rịp; vẫn tiếng cười nói, trả giá huyên thuyên; vẫn những điệu 
nhạc Tây-tạng vang vang náo động hấp dẫn chào mời khách mua băng 
casset được bán dọc lề chợ; vẫn thế... Tôi kéo cao cổ chiếc áo len lam 
lên và rút đầu mình trong đó. Hướng về phía trước, tôi cuối mặt bước 
đi. Mai này khi Đức Đạt-lai-la-ma đi rồi, con chợ nhóm Tây-tạng này 
sẽ biến mất và đi theo ngài phải không? Đạo Tràng của Phật Giáo Tây- 
tạng một lần nữa như huyền thoại bỗng biến mất và trả lại Bồ-đề-đạo- 
tràng yên tĩnh cho thị trấn Gaya. Ngài đi rồi, người dân Tây-tạng đi rồi, 
con chợ nhóm nhổ cũng tan nhưng... thật ra... vẫn còn... ở lại... trong 
lòng người, trong lòng người phật tử, trong Phật giáo, trong lòng Phật 
giáo Ấn độ, trong lòng Phật giáo thế giới phải không? Phải chăng hình 
ảnh của Đức Đạt-lai-la-ma, hình ảnh của Phật Giáo Tây-tạng đã đóng 
góp quá lớn trong công cuộc chấn hưng Phật Giáo tại Ấn độ. Một Phật 
Giáo đã trải qua biết bao lần bị Hồi Giáo hủy diệt; biết bao lần thăng 
trầm lên xuống... để hôm nay được hiên ngang có một chỗ đứng vững 
chắc trong lòng xã hội Ấn độ. Phải chăng Đức Đạt-lai-la-ma đã làm 
được những việc khó làm? 


Lần trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường vàng nhỏ dịu, tôi vẫn im 
lặng đếm bước chân đi của mình. Bỗng một trái banh lăn đến chân tôi 
và dừng lại. Ngẵng mặt nhìn lên, tôi thấy hai chú điệu Tây-tạng 
khoảng 10 tuổi, kháu khỉnh và xúng xính trong chiếc y màu đỏ sậm của 
mình. Hai chú đang tranh nhau chạy lại giành banh. Sau những câu 
chào hỏi, mĩm cười làm quen, tôi hỏi: 

“Are you goïng to go †o Varanasi with Tibetfan monks ftomorrow?` 
(Ngày mai hai chú có đi đến thành Ba-la-nại với chư tăng Tây-tạng 
không?) 


° Yes!" (Có chứ!) 
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Oh! Tôi đứng lên và chào tạm biệt “Bye bye! See you again!` (Thế 
thì chào tạm biệt! Hẹn gặp lại nhé!). Từ thân tâm tôi, bỗng khởi lên 
một niệm vô cùng mang ơn Đức Đạt-lai-la-ma và Phật giáo Tây-tạng, 
một cách tự nhiên tôi buộc miệng thốt lên câu tiếng Việt: 'Cđm ơn Đức 
Đạr-lai-la-ma, cám ơn Phật Giáo Tây-tạng của hai chú và cám ơn hai 
chú rất nhiều. 

Tôi lại tiếp tục bước đi về hướng phía chùa Việt-nam, không biết 
hai chú có hiểu những gì tôi nói không? Không nghoảnh đầu lại, nhưng 
tôi biết đôi mắt của hai chú đang dõi theo bóng tôi và có lẽ nếu biết 
tiếng Việt, hai chú sẽ tự hỏi tại sao tôi lại cảm ơn Phật giáo của hai chú 
phải không? 


Viết tại Việt-nam Phật Quốc Tự, 1I 
giờ khuya, 28 -I2 -I999, 
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Đức Đạt-lai-la-ma 
và Những ngày đầu Thiên niên kỷ 
năm 2000 tại Sarnath (Lộc uyễn) 


Mùa xuân năm 2000, xuân đầu tiên của thế kỷ XXI sẽ đến, mọi 
người trên hành tính này ai ai cũng nô nức chờ đón bước ngoặt quan 
trọng của thiên niên kỷ mới đến và ai có lòng tin tôn giáo cũng đều hướng 
đến đắng giáo chủ của tôn giáo mình đê cầu nguyện. Cũng thế tại Ấn độ, 
hàng ngàn tăng ni phật tử Tây-tạng, Ấn độ và các nước hải ngoại khác 
đang hiện diện tại Ấn độ đã theo Đức Đạt-lai-lama - vị giáo chủ Phật 
Giáo Tây-tạng nôi tiêng thê giới và là người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình 
tại Thụy Điển năm 1989 - để cùng ngài cầu nguyện và để nghe pháp nhủ 
của ngài trong những giây phút quan trọng của thê kỷ này. 

Chúng ta hãy lướt thử bước chân hành đạo của Ngài và tăng đoàn 
cùng phật tử của ngài vào những ngày này như thế nào... 


Ngày 14-12-1999 

Đức Đạt-lai-lama cùng tăng đoàn Tây-tạng từ cao nguyên 
Dharmashala đến Sarnath (Lộc Uyển-Vườn Nai) nơi Đức Phật chuyên 
pháp luân lần đầu tiên, thuộc thành Ba-la-nai (azranasi), tiêu bang U. P. 
(Uữar Pradesh) và an nghỉ tại trường Đại Học Tây-tạng, Sarnath. 


Ngày 15-12-1999 

Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều: Lễ khánh thành học viện Vajra Vidya 
tại chùa Tây-tạng, ở làng Kajuhi - Sarnath. Tham dự buổi lễ khánh thành 
này gồm có giáo sư §. Rinpoche (Viện trưởng viện Đại Học Tây-tạng, 
Sarnaíh); Thượng Tọa K. Sirsumedha (đương kứn trụ trì chùa Hội Đại 


Bồ Đề (Mahabodhi S0cie/y) Mulagandha Kuty Wihara - Sarnath, kiêm 
phó Tổng thư ký của Hội Đại Bộ Để trên toàn thế giới); nhiều vị 


Rinpoche Tây- tạng khác và hàng trăm phật tử Tây-tạng, phương Tây, Ấn 
độ... cũng đến tham dự. 


Ngày 17-12 -1999 


4 giờ 45 chiều Đức Đạt-lai-la-ma giảng pháp kêu gọi vì hòa bình, vì 
lợi ích cho tất cả mọi con người trên thế giới, chúng ta hãy cùng nhau 
sông trong đoàn kết, hòa hợp theo lời Phật dạy. 
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5g55 chiều cũng tại chùa Đại Bồ Đề này đã đốt 2000 ngọn nến bạch 
lạp dưới cội cây bồ đề để làm lễ khánh thành 2§ tượng Phật trong. lồng 
kiếng. được xây xung quanh gốc cây bồ đề, mà theo hội Đại Bồ Đề cho 
biết rằng cây bồ đề này được chiết ra từ cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Trảng 


(Bodhgaya) do vua A-dục (4shoka) sai con trai mình và phái đoàn truyền 
giáo giáo mang sang gIeo giông và trồng tại Tích Lan. Cũng tại gôc cây 
bồ đề này, Đức Đạt-lai-la-mađã thuyết pháp cầu nguyện cho Phật, Pháp, 
Tăng luôn hưng thịnh giữa cõi đời này, luôn là ngọn đuốc sáng cho chúng 
sanh nương theo. Bải thuyêt pháp này kéo dài 40 phút và ngài đã dùng 
hai ngôn ngữ: Anh Văn và Tây-tạng đê giảng. 

Kế đó Tiến sĩ B. K. Modi - Phó Chủ Tịch của Hội Đại Bồ Đề trên 
toàn thê giới đã thuyết trình giới thiệu vê cội bô đê tại Sarnath và sau 
cùng thay mặt Hội Đại Bô Đê, ông bày tỏ lòng cảm ơn đên Đức Naït-lai- 
la-ma đã đên Sarnath tham dự buôi lê khánh thành 2§ tượng Phật tại đây. 

Sáng 18-12-1999 

Đức Đạt-lai-la-ma cùng tăng đoàn Tây-tạng rời Sarnath đến Bồ Đề 
Đạo Tràng (Bodhgaya) - Nơi Đức Phật ngồi thiền 49 ngày và giác ngộ. 

Từ ngày 20-12-1999 đến 29-12-1999 Đức Đạt-lai-la-ma có chương 
trình hoăng pháp 10 ngày tại Bồ-đề-đạo-tràng, nội dung giảng về: 

Những học giới của ngài Thánh Thiên (Sửanñdevas Shiksa 
Sa.”mwuccaya - Compendium of Advice) 


Bồ Tát Hạnh (Boddhisatvachayavafara - The Bodhisattva's Way 
of LIf). 


30-12-1999 


—_ Đức Dạt-lai-la-ma củng tăng đoàn Tây-tạng rời Bồ Đề Đạo Tràng 
đên thành Ba-la-nại (Varanas1). 


Buỗi lễ tiễn đưa năm cũ đón chảo thiên niên kỷ thứ ba mới, năm 
2000, được cử hành long trọng tại sông Hằng (Ganga) từ 5 giờ chiều. 
Buổi lễ này do Hội Đại Bồ Đề và Đạo Hindu tô chức. 


Thành phần tham dự gồm có: 
1. Đức Đạt-lai-lama - Giáo Chủ Phật Giáo Tây-tạng. 
2. Tiến sĩB.K.Modi - Phó Tông Chủ Tịch Hội Đại Bồ 
Đê trên toàn thê giới. 
3. Ông Ashok Singal - Tổng Chủ Tịch của Đạo Hindu ở 
thủ đô Delhi. 
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— 4. Hòa Thượng D.Rewatha - Tổng Thư Ký của Hội Đại 
Bô Đê trên toàn thê giới. 
3 Thượng Tọa K. Sirisumadha — Đương kim Trụ Trì 
chùa Hội Đại Bồ Đề - Sarnath. 
6. Giáo sư Hòa Thượng S. Rinpoche - Viện trưởng 
trường Đại Học Tây-tạng. 

Với nhiều vị lãnh đạo chánh quyền cao cấp của thành phố Balanai 
cùng hơn 5.000 tăng ni phật tử tại nước ngoài và địa phương đến tham 
dự. 

Đức Đạt-lai-la-ma đã thuyết pháp để cầu nguyện hoà bình cho toàn 
nhân loại. 


Ngày 01-01-2000 

Vào ngày lịch sử quan trọng đầu tiên của thiên niên kỷ mới thứ ba 
năm 2000 này, lúc §:30 sáng, tại trường Đại Học Tây-tạng - Sarnath, Đức 
Đạt-lai-la-ma đã đọc diễn văn chúc mừng năm mới 2000 (Happy New 


year, New Millennium-2000) đến tất cả mọi người trên thế giới, qua hệ 
thống vi tuyến truyền hình. 


9:30 sáng, Tổng Công Ty Du Lịch của chính phủ Ấn Độ, tại Thành 
Balanai tô chức một cuộc đại hội nghị vê Hòa Bình tại chùa Hội Đại Bô 
Đê, Sarnath. 

Lúc 11:30 đến 12:30 trưa cũng tại tu viện Đại Bồ Để - Mulagandha 
Kuty có tô chức buôi tọa thiên câu nguyện thê giới hòa bình, nhân dân an 
lạc. 

Thành phần tham dự gồm có những vị lãnh đạo tối cao của các tôn 
giáo như Phật Giáo (Tích Lan, Tây- tạng, Ấn Độ... ), đạo Hindu (là đạo 
của người Ấn Độ mà hiện giờ chiếm 80% dân số Ấn, đạo Hồi, đạo Thiên 
Chúa, đạo Lõa Thể (Jzin), đạo Bhai... 


Ngày 02-01-2000 

Đức Đạt-lai-laama cùng tăng đoàn Tây-tạng giả từ Sarnath, bên 
dòng sông Hăng thiêng liêng để đến thủ đô hưng thịnh Delhi - nơi đang 
chờ dòng pháp nhủ vì Hòa Bình nhân loại của ngài. 


Đó là bước chân hành đạo của ngài cùng tăng đoàn Tây-tạng trong 
những ngày đây ý nghĩa của năm 2000 này. 


10 giờ sáng tại Sarnath, 03-01-2000. 
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Những Thách thức trong 


Mối Quan hệ đối tác Liên Tôn giáo 


Giữa thời đại náo động bởi cơn khủng hoảng đạo đức và phân chia 
xã hội, nhu cầu hiểu biết về chúng ta như những con người là chính yếu 
để đạt đến hoà bình và an lạc mãi mãi. Sự hiểu biết như vậy về sự tồn tại 
và hành vi con người thường là do tôn giáo cung cấp. Ngang qua sự tu tập 
bản chất tinh thần nhân đạo, tôn giáo đã trở thành cao quý cho đời sống 
mọi người khắp nơi và đã tạo nên sự liên kết cũng như đồng nhất mục 
đích tại một và nhiều xã hội. Tôn giáo trong ý nghĩa thực tế đã cung cấp 
đất bồi và khung sườn cơ cấu xã hội để truyền bá niềm tin và đạo đức 
luân lý để cùng hợp nhất những con người vào trong những cộng đồng và 
đưa phương hướng có ý nghĩa xác thật cho cuộc sống tập thể và riêng lẻ. 
Quyền tự do tu tập trong tôn giáo và tín ngưỡng là khẩn yếu không chỉ bởi 
thoả mãn nhu cầu tinh thần thăng hoa mà còn cho việc xây dựng một nếp 
sống hài hoà và công bằng. 


Hầu như nhiều người ngày nay đã chưa hiểu được thái độ thành thật 
như vậy. Tôn giáo đối với họ như là một gia tài cổ xưa và đã truyền thừa 
như một truyền thống hoà lẫn với tính chất tinh thần mà bây giờ trở thành 
trộn lẫn với giáo điều và mê tín dị đoan. Thật khó mà tin được. Vì thế tốt 
nhất nên để cho những người lớn tuổi và những bà nội trợ rãnh rang tham 
gia. Rất nhiều những chất lượng tính cực của văn hoá tôn giáo đầy sức 
mạnh này đã bị giảm xuống thành tín ngưỡng thờ cúng rườm rà và lòng 
tin mù quáng trong những hình thức thờ phượng thần nam-nữ đã ảnh 
hưởng đến hàng triệu vô số những khối lượng người mù chữ cho đến 
những người trí thức hoặc có uy tín trong mỗi nước trên thế giới. 


Cái gì là những nguyên nhân khiến tôn giáo trở thành khả nghi trong 
xã hội hiện nay? Có phải những truyền thống tôn giáo đã đẩy mạnh hoặc 
ngăn trở cộng đồng không? Có phải họ đã đóng vai như những lực đẩy để 
hợp nhất hay phân cách con người? Thật ra, có vài người tuyên bố rằng 
thật vô ích để trông chờ tôn giáo cung cấp những tài nguyên cho sự định 
vị những thách thức của thế kỷ 21. Những tôn giáo dường như đã cung 
cấp những sự nhận thức độc đoán và không phải thường xuyên nhấn mạnh 
sự phụ thuộc lẫn nhau trong hoàn cảnh xã hội. Lại nữa, chính hiện nay khi 
thế giới cần những lực đẩy của sứ giả hoà bình, lành mạnh và cộng đồng, 
thì chúng ta lại thấy vài truyền thống tôn giáo đang tăng nhanh trào lưu 
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chính thống, chủ nghĩa cực đoan và không dung thứ. Tình trạng này bị 
nặng thêm bởi sự tăng nhanh vai trò phổ biến của tôn giáo trong đời sống 
cộng đồng. Cái gọi là "Chính trị hoá của tôn giáo và chính sách tôn giáo 
hoá” đã nâng nhiều sự sợ hãi về vai trò của tôn giáo công khai. Bởi vậy, 
dường như có nhu cầu rất cần để giải quyết những thách thức mà tôn giáo 
ngày nay đối mặt. Sự cần thiết của tôn giáo cho tới trật tự xã hội với hiệu 
ứng trực tiếp của nó trên pháp luật và đạo đức và hầu như ai cũng công 
nhận sự ảnh hưởng đầy ưu thế của tôn giáo trên những biểu thức sống 
động của nền văn minh con người. 


Thách thức đầu tiên mà những người có đạo gặp phải trong thế kỷ 
mới là sự tuyên bố sở hữu độc quyền về chân lý, chấp chặt những diễn 
dịch hạn hẹp của chính mình về những lời dạy trong tôn giáo của họ. Sự 
từ chối bướng bỉnh này để đánh giá và chấp nhận những lòng tin khác có 
thể chỉ đưa đến sự đối kháng gay gắt và chia rẽ vô ích. 


Đối thoại Liên Tôn giáo với tựa đề " Hướng về nến Đạo đc Toản 
cầu' được tổ chức tại Chigaco, năm 1993 kỷ niệm một trăm năm Quốc 
Hội Tôn giáo Thế giới Đầu tiên (1893) do các nhà lãnh đạo tôn giáo và 
tinh thần đã thành lập vì tình hình thực tế của phần đông tôn giáo và 
những chuyển biến tinh thần trên thế giới. Hội nghị cũng lại được tổ chức 
vào năm 1999 ở Thành phố Cape, Nam Phi và một lần nữa tại Hội nghị 
Hoà bình Thiên niên kỷ Thượng đỉnh tại New York vào tháng 8-2000. 
Điều này đã chứng tỏ rằng là những tôn giáo thế giới đã tìm nhiều nền 
tảng chung để cùng làm việc trong sự hòa điệu để cứu vãn những tình 
trạng hiện thời của chúng ta với lời tuyên bố rằng: "Chúng ta khẳng định 
rằng một tập hợp chung của những giá trị tính thần cốt lõi được tìm thấy 
trong kinh điển và những điều này sẽ hình thành một nền cơ sở đạo đức... 
Nơi đó đã hoàn toàn tồn tại những lời hướng dẫn cổ xưa về cách đối xử 
của con người và những điều này cũng được tìm thấy trong tôn giáo thế 
giới và chúng như là những điều kiện cho một trật tự thế giới hoà hợp”. 


Đạo đức như “Quy luật vàng” là một phần quan trọng trong đi sản 
tinh thần của nhân loại. Nó được truyền dạy trong hình thức này hay khác 
trong tất cả tôn giáo thế giới. Đây là một điểm khởi hành tốt đẹp cho 
những nhánh cầu bắt qua những bức tường ngăn cách tôn giáo. 

Thế nên chúng ta không thể chỉ đơn độc quan tâm tới những hiện 
tượng phong tục và xã hội của những tôn giáo dựa trên lòng tin, mà chủ 
yếu hướng tới năng lực đạo đức tinh thần và sự tận tâm khám phá cũng 
như ứng dụng chân lý trong mỗi lãnh vực của sự nỗ lực của con người. 
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Bên cạnh đó, sự công nhận khái niệm đồng nhất trong tính đa dạng ngụ ý 
sự phát triển ý thức toàn cầu, một cảm giác về quyền công dân thế giới và 
tình thương yêu cho tất cả loài người. 


Nếu các bậc lãnh đạo tôn giáo đối đầu với những thách thức rằng sự 
nhận thức mới này, những ảnh hưởng như vậy hẳn bắt đầu bằng việc thừa 
nhận tôn giáo và khoa học là hai hệ tri thức rất cần thiết ngang qua những 
tiểm năng của sự ý thức phát triển. Những sự hiểu thấu và những kỹ năng 
phát sinh bởi tiến bộ của khoa học sẽ phải luôn luôn đi kèm với sự chỉ đạo 
của tinh thần và đạo đức để bảo đảm sự ứng dụng thích hợp của chúng. 


Trong việc phát triển một diễn đàn Tôn giáo thế giới rộng lớn, những 
nhà giáo dục sẽ cần suy nghĩ dưới dạng kiểm chế chủ nghĩa cá nhân hung 
hăng thay vào đó là nuôi dưỡng những ý tưởng phục vụ và lòng thương 
yêu. 

Những kiến thức và kỹ năng đặc biệt là có thể làm lợi ích cho nhân 
loại sẽ thay đổi phụ thuộc vào những yêu cầu của thời gian và những vấn 
đề riêng biệt của mỗi đất nước. Sự tan rã trật tự thế giới cũ và đồng thời sự 
nổi lên một trật tự xã hội mới dựa trên nguyên lý của đồng nhất trong tính 
đa dạng. 


l) Sự sụp đổ những cấu trúc truyền thống gia đình và cơ 
cấu xã hội ở từng mức độ. Sự khởi lên phong trào lạm dụng rượu 
và sử dụng thuốc phiện, nạn thất nghiệp, bạo lực, ly đị và bạo lực 
gia đình, làn sóng di trú và nhập cư bất hợp pháp, người tị nạn, trẻ 
con bị bỏ rơi trong nghèo nàn hoặc cô nhi bởi chiến tranh và những 
thành tố khác đã khiến ảnh hưởng đáng kể đến bản chất dân số lứa 
tuổi học đường thanh thiếu niên trên thế giới. 


2) Sự chuyển từ nông nghiệp và công nghiệp thành một 
nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào nền kỹ thuật tiên tiến. 

3) Thế giới đang chuyển từ nông thôn thành thành thị. 

4) Sự phá hủy môi trường tự nhiên. 

5) Sự tăng nhanh đầy bi thảm trong chủng tộc, đẳng cấp, 
văn hóa, ngôn ngữ, tính đa dạng của kinh tế xã hội trong những 
cộng đồng của chúng ta, bởi sự thuyên chuyển và di trú của dân cư 
do chiến tranh. 


3l 


6) Sự hận thù đáng sợ ngày càng tăng giữa các dân tộc và 
dường như không có khả năng để giải quyết những xung đột quốc 
tế. 

7) Sự ảnh hưởng đang gia tăng của phương tiện truyền 
thông đại chúng. Chẳng hạn, tại Hoa kỳ, sinh viên tốt nghiệp 
trường trung học trung binh sẽ hoàn thành khoảng 15,000 giờ học 
nhưng thời gian xem truyền hình với những phim ảnh bạo lực và 
đổi truy thì tới 18,000 giờ. 


8) Sự tăng trưởng trong kiến thức và công nghệ theo cấp 
số nhân và sự xáo trộn đạo đức tương ứng đối với tất cả các mặt 
như y học, luật pháp, môi trường, tôn giáo, chính trị. 


Những điều này và những khuynh hướng khác đã biến đổi một cách 
cực kỳ nhanh chóng bản chất của xã hội con người, tuy nhiên sự thực hiện 
nền giáo dục xung quanh thế giới vẫn chưa có sự thay đổi lớn. 


Đây là một thách thức lớn mà liên tôn giáo phải vượt qua. 


Nếu chúng ta là những người tham gia có năng lực và tích cực trong 
việc xây dựng nền văn minh toàn cầu, chúng ta không thể ngồi thụ động 
ngày tiếp tới ngày và năm này qua năm khác. Với tầm nhìn toàn cầu, với 
sự hiểu biết, với sự hiện thực hoá bản chất tinh thần, có khuynh hướng 
lành mạnh về mục đích, ý thức những nhu cầu của hiện tại cũng như 
tương lai và đạo đức cần thiết sẽ giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh “Tận 
tâm phụng sự, vì an lạc cho tất cả”. 


Sách Tham khảo: 


l) Towards A Culture of Harmony and Peace, Editor Dr. 
T.D.Singh, 7-10 December 2003, New Delh. 


2) Unty 1m Diversty (Thoughts of the World's Great 
Religions), O.P. Ghai, Foreword by Dr. Karan Singh, Sterling 
Publishers PVT. LTD, New Delhi-3. 
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Hội Nghị Sakyadhita lần Thứ sáu 


“Sakyadhita`, “Những người con gái của Đức Phật, tên của Hội 
Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới, những phụ nữ Phật giáo (gồm có cả hai 
giới: xuất gia và tại gia) trên khắp thế giới (hơn hai mươi nước ở Châu 
Á, Châu Âu và Châu Mỹ) hòa hợp tương thân tương ái thực hành lời 
Phật dạy để tự độ và độ tha. Mục tiêu của hội hướng đến là: 
1) Tạo sự thông tin với tất cả Phụ Nữ Phật Giáo trên thế giới. 
2) Hòa hợp các truyền thống Phật giáo. 
3) Đào tạo ni tài và nữ Phật tử trí thức trong việc hoằng pháp. 
4) Truyền trao giới pháp cho ni giới. 
5) Nghiên cứu kinh điển và những vấn đề liên quan đến 
người nữ trong Luật tạng. 
6) Thực hành những lời dạy của của Phật cho thế giới 
hòa bình. 


Hội Phụ Nữ Phật Giáo Quốc Tế này thành lập tại Bồ-để-đạo- 
tràng (Bodhgaya), Ấn độ, vào tháng hai, 1987. Hội nghị bầu bà RanJani 
de Silva (người Tích Lan) trong cương vị chủ tịch điều hành; cô Koko 
Kawanami (Người Nhật) là phó chủ tịch hội. Ni sư Karma Lekshe 
Tsomo (người Mỹ tu theo Phật Giáo Tây-tạng) nhận trách vụ tổng thư 
ký hội; và thủ quỹ là bà Gabriela Kuestermamn (người Đức). 

Lần thứ hai, hội được tổ chức vào tháng 10, 1991 tại Bangkok, 
Thái land. 

Lần thứ ba vào tháng 10, 1993 tại Colombo, Srilanka với chủ để 
“Phụ Nữ Phật Giáo trong Xã Hội Hiện Đại'. 

Lần thứ tư vào tháng 8, 1995 tại Ladakh, Ấn độ với chủ đề “Phụ 
Nữ, Từ Bi: Sự sống của thế kỷ XXE. 

Lần thứ năm hội được tổ chức vào 29-12-1997 đến 04-01-1998 tại 
Phnom Penh, Cambodia. 

Thành viên của Hội vào khoảng 130.000.000 vị, hơn 60.000 vị: Ni 
trưởng, Ni sư và sư cô. Phải nói rằng đây là tiểm lực vô cùng hùng hậu 
của những người con gái của đức Phật hiện tại đang dấn thân vào việc 
bảo vệ thế giới của chúng ta, không chỉ về tinh thần mà còn cả các 
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mặt: kinh tế, xã hội, thương mại nữa v.v... Nếu tiểm lực nầy được đặt 
đúng vị trí của nó thì có thể mang lại lợi lạc cho bản thân người phụ nữ 
và nhân loại. 

Tạp chí của hội với tựa để “Sakyadhira Newsletrer` không chỉ giới 
hạn trong việc truyền bá giáo lý mà còn cung cấp các thông tin mới 
nhất về những điều liên quan đến người phụ nữ Phật giáo nói riêng và 
phụ nữ thế giới nói chung. Để mở rộng phạm vi hoạt động của hội và 
tạo sự giao lưu khắp các nước trên năm châu cũng như mỗi năm hai lần 
hội đều tổ chức thu nhận thành viên mới. Mỗi thành viên tự góp 30 đô 
Mỹ mỗi năm, riêng sinh viên hoặc người chưa có việc làm thì chỉ góp 
15 đô Mỹ mỗi năm mà thôi. 

Địa chỉ liên lạc như sau: 

Sakyadhita Website address: http://www2.hawa1I.edu/~tsomo 

Hội Nghị Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới lần thứ sáu tổ chức từ ngày 
01-02-2000 đến 07-02-2000 tại Lumbini, Nepal với chủ đề “Phụ Nữ, 
người mang lại Hòa Bình: cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội và 
cho thế giới”. 

Hơn 200 thành viên gồm nhiều Ni trưởng, Ni sư, Sư cô và Phật tử 
ở các nước như Úc, Mỹ, Đức, Canada, Bangladesh, Bhutan, Cam pu 
chia, Trung Hoa, Ấn độ, Nhật, Đại Hàn, Mông Cổ, Miến Điện, Tân 
Tây Lan, Nepal, Thái Lan, Việt-nam... về tham dự. Chúng tôi, tám ni 
sinh và một phật tử Việt-nam đang du học tại Ấn độ cùng hòa với niềm 
vui đại hội trong những ngày đầu thiên niên kỷ nầy. 

Đại Hội tổ chức tại chùa ni Kiều Đàm Di (nernafional Goutami 
Nuns Temple), Lumbini; cách nơi Đức Phật đản sanh khoảng hơn 1000 
mét. Tờ “The Kathmandu Post" ngày 31-01-2000 cho biết Hội Phụ Nữ 
Phật Giáo Thế Giới - Sakyadhita và Dharmakirti Vihar tài trợ tất cả 
kinh phí của Đại hội lần thứ sáu này. 

Chương trình đại hội (từ 01-02 đến 07-02-2000) như sau: 

Sáng 7-§g: Ngồi thiển 
8-0g: Điểm tâm 
9-1:30g: Thuyết trình 
12g: Ngọ trai 
Chiều I-4g: Thuyết trình 
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4-5g: Tiểu thực 


5-óg: Tụng kinh (mỗi nước thay nhau 
lên tụng kinh điển của nước mình để cúng 
dường chư Phật và đại chúng). 


6-7g: Giao lưu văn hóa (chiếu phim, 
hoặc văn nghệ ca hát...) 


Anh ngữ được chọn làm ngôn ngữ chính của đại hội và được dịch 
ra tiếng Tây-tạng cho đa số sư cô và Phật tử Tây-tạng. 


Nội dung thuyết trình rất phong phú. Từng ni sư đại diện cho Ni 
giới nước mình phát biểu và đọc tham luận giới thiệu về Phật giáo và 
Ni giới. Sư cô Thuần Định giới thiệu người Phụ Nữ và Ni Chúng Việt- 
nam trong thời hiện đại. 

Ngoài ra một số Phật tử thuyết trình trình bày những suy tư của 
mình trước vấn để người phụ nữ trong xã hội hiện tại cũng như vai trò 
của người Phụ nữ trong việc cải tạo môi trường môi sinh và xã hội, đặc 
biệt cô Enit giới thiệu về “Phụ nữ Phật Giáo ở Úc°; Cô Marlies Bosch 
thuyết trình về “Sức mạnh tập thể; Cô Marlies Bosch trình bày “Người 
nữ lãnh đạo như một người trí tuệ để đối phó với tình cẩm và quyền 
lực". Cô Katherine Bokowski đã thuyết trình về “Những tục lệ bất bình 
đẳng trong cộng đông Phật giáo và Do Thái ở Tân Tây Lan`. Cô Elise 
A. Devido cũng giới thiệu về ni chúng Taiwan. Hiện nay số lượng ni 
chúng đã gấp ba lần số lượng tăng chúng trong tăng đoàn Phật giáo ở 
Taiwan, và gần như đông nhất thế giới. Đa số ni chúng có trình độ cao 
về đạo học lẫn thế học và trở thành lực lượng hùng hậu trong việc tham 
gia vào các chương trình xã hội như văn hóa, giáo dục, cứu trợ, nghi lễ, 
hoằng pháp... Quý ni sư đã được mọi giới kính trọng và đóng một vai 
trò chính trong sự nghiệp “hoằng pháp gia vụ, lợi sanh đạo nghiệp” của 
Phật giáo ở Taiwan trong những thập kỷ gần đây... Ni sư Lozang 
Trinlac Drolma thuyết trình về để tài “Phụ nữ lãnh đạo phụ nữ * Cô 
Shirley June Johannesen, một phật tử sống tại Canada, với đề tài “Gia 
Đình, sự tu tập pháp môn tỉnh thúc" cho biết trong thời gian tu tập pháp 
môn Vipassana, cô thật sự an lạc, cô muốn mọi người cùng thực hành 
để được an lạc trong cuộc sống. Cô thực hiện nhiều cuộn băng video về 
thiển quán hơi thổ như: Buông xả, Thở, Nghỉ, Tĩnh thức... Cô Susan 
Murcott trình bày về “Phụ nữ Nepal và Vấn đề nước uống' Tiến sĩ Trina 
Nahm-MIjo, trưởng phân khoa khoa học nhân văn và xã hội ở trường 
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Cao Đẳng Cộng Đồng ở Hạ-uy-di đã thuyết trình để tài '7Tờ B7. Bà 
đưa ra 10 điều từ bi cho thiên niên kỷ mới này là: Tôn trọng đời sống 
gia đình, Gia đình hạnh phúc, Ấm no, Xóa nạn mù chữ, Ma túy, Phá 
thai, Xóa bỏ hận thù, Không tham nhũng, Tiềm năng, Kinh tế tự lực và 
Bảo vệ môi trường. Cô Marjo Oosterhoff nói về “Giá rrị và Ý nghĩa của 
Thọ giới. Cô Sara Shneiderman trình bày về “Lịch sử Phụ Nữ Phật 
Giáo ở Mustang, Tây-tạng'. Cô Serra Sippel bàn về “Vấn đề Sinh sản 
và Giới tính'. 

Ngoài ra có một nam bác sĩ Chandresh Ratna Tuladhar, người 
Nepal đã học 10 năm ở Liên Sô và tốt nghiệp Bác sĩ ở đó. Bác sĩ đã 
làm việc ở bịnh viện Kathmandu cũng như ở ba bịnh xá từ thiện của 
các tu viện từ năm 1988 đến nay. Bác sĩ cũng là người phụ trách y tế 
cho đại hội lần thứ sáu này. Trong bài thuyết trình của mình, bác sĩ đã 
đề cập đến “Vấn đề sức khỏe của Các em gái Nepal'. 


Ni tưởng Dhammavati trình bày để tài “Đời sống phụ nữ Phật 
Giáo ở Nepal. Ni sư Sujata (người Nepal) với bài thuyết “Dạy giáo lý 
cho các trẻ em ở những làng Nepal. Ni Sư Wun Weol (Đại Hàn) thuyết 
trình “Đời sống ở tu viện Đại Hàn." Ni trưởng Kusuma (Người Tích 
Lan) trình bày luận văn Tiến sĩ của mình với để tài “Những nghiên cứu 
mới về Luật Tỳ-kheo-ni`. Ñi Sư Karma Lekshe Tsomo (Thư Ký của Hội 
Sakyadhita) thuyết trình về đề tài “Gia đình, Tu viện, và Giới tính'. 


Sau những bài thuyết trình về tập thể dục Yoga, thuyết trình viên 
yêu cầu tất cả đại hội tham gia thực tập yoga để nhận ra sự thiết thực 
của nó. Và sau những bài thuyết trình về tư tưởng, người thuyết trình 
yêu cầu đại hội vẽ tư tưởng của mình lên trang giấy được phát đến từng 
nhóm. Thật vui làm sao khi nhìn thầy hàng trăm người con gái của Phật 
cặm cụi vẽ lên những bức tranh của chính mình. Có những bức tranh vẽ 
lên những người con gái của hội Sakyadhita tay nắm tay trong một 
vòng tròn thế giới lớn; có những bức tranh chứa chan đạo tình với 
những tịnh thất đơn sơ bằng tranh nhỏ, xinh xắn nằm trên đồi thông, 
lãng đãng có chiếc lá rơi, có vài ni cô nho nhỏ cắp sách đến trường, khi 
ông mặt trời mới vừa ló dạng; Có những bức tranh hồng lên những trái 
tìm đầy nhiệt huyết của các thành viên đang móc vào nhau thành một 
tràng hoa tim nóng hổi cúng dường lên mười phương chư Phật... Ôi! 
muôn màu muôn sắc dễ thương vô cùng. 


Ngoài ra, còn có những buổi thảo luận về thiển định cho từng 
nhóm 10 người. Phụ trách cho chương trình này là các thiển sư (xuất gia 
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và tại gia) từ các nước như Nepal, Canada, Thụy Sĩ, Miến Điện, Tích 
Lan, Nhật, Úc, Đại Hàn... 


Trước khi bế mạc, toàn thể đại hội được yêu cầu viết lên những 
dòng cảm tưởng của mình và ý kiến đóng góp cho đại hội. Nội dung 
của những cánh én tư tưởng đang bay về dưới nắng ấm mùa xuân của 
Đại hội trên đất Phật Nepal được đọc lên trước đại hội như là: Hội 
Sakyadhita nên phát triển rộng hơn nữa, hãy đến với tất cả mọi người, 
với tất cả mọi tầng lớp, với tất cả mọi địa phương, hãy vươn đôi tay 
rộng hơn nữa với những phương tiện thông tin hiện tại, với mạng lưới 
internet, với báo hàng tháng với mọi ngôn ngữ nhất là ở Á châu...; nào 
là hãy cùng hội dấn thân vào các hoạt động xã hội với những trung tâm 
bảo vệ sức khỏe, với các trung tâm giáo dục, nông nghiệp (kinh tế tự 
lực), nhất là thiển định và truyền trao giới pháp cho ni giới; Có những 
cánh én cao hơn với để nghị mở trung tâm tu học cho ni chúng và nữ 
phật tử; Có những có dòng tư tưởng thiết tha hơn cho rằng hãy tự tin 
vào phụ nữ và thành lập một “ni đoàn thống nhất ni giới trên thế giới, 
đề nghị với đại hội giúp đỡ ni chúng và ưu bà di trên thế giới hơn nữa, 
bởi vì cùng là những phụ nữ; hãy dẹp bỏ tất cả phiền não: tật đố, kiêu 
mạn, ghen ghét... để đến với nhau; hãy cùng nhau tin yêu và sống hòa 
hợp, Có những lời chân tình yêu cầu hội tổ chức phiên dịch những bài 
giảng ra nhiều ngôn ngữ; mời nhiều nữ giảng sư, giáo sư nổi tiếng trên 
thế giới tham gia hội Sakyadhi với mục đích truyền bá những lời dạy 
của Phật đến với tất cả mọi người. Có cánh én Việt-nam yêu cầu hội 
Sakyadhi lần thứ bảy tổ chức tại Việt-nam làm cho đại hội được một 
trận cười hoan hỷ và vui vẻ. Sau ý kiến ấy mọi người bỗng cùng gợi ý 
Hội Sakyadhita lần thứ bảy năm 2001 nên tổ chức tại Miến Điện, Lần 
thứ tám năm 2002 nên tại Taiwan, lần thứ chín năm 2003 tại Việt-nam, 
năm 2004 tại Ấn độ, năm 2005 tại Mỹ nhưng quyết định kết quả cuối 
cùng vẫn chưa biết ra sao. 


Chiều 07-02-2000 bế mạc chương trình hội nghị. Ngày 08-02-2000 
Hội Sakyadhita tham quan LumbImi (nơi Đức Phật đản sanh); Thành 
Ca-tỳ-la-vệ (nơi Thái Tử 5T-dạt-äa đã trưởng thành); Nighhawa và 
Taglihawa. Ngày 09-02-2000 Hội Sakyadhta lên đường trở về thủ đô 
Kathmandu, Nepal. Ngày 10-02 Hội tham quan đền thờ Swayanbhu 
nằm trên một ngọn đồi cao tại thung lũng Kathmandu. Đây là một trong 
những ngôi đền lâu đời nhất của thế giới. Khởi hành vào sáng ngày 10- 
02, ngày lễ Basauta Pauchami (lễ mùa xuân đến), hằng ngần học sinh, 
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sinh viên tham quan với niêm tin lên núi ngày này viết tên mình trên 
thành bờ tháp thì sẽ được một vị thần Học Thức gia hộ học giỏi, thi 
được điểm tốt. Thật là vui khi nhìn thấy lố nhố bao sĩ tử lớn nhỏ trông 
rất thư sinh chen nhau viết tên mình lên tường tháp; có cả em bé nhờ 
mẹ bồng lên nắn nón viết tên tấu trình lên thần xin được đổ trạng... 
Trưa xuống núi nghỉ ở ngôi chùa ni Tây-tạng “Keydong Thukche 
Chouling`, chúng tôi dùng trưa với bánh mì sandwich. Chiều lại viếng 
đền thờ Boudhanath, một ngôi đền lớn hình tròn, màu trắng như tháp 
Hòa Bình của Nhật, trên đỉnh, mỗi phương có mỗi đôi mắt Phật đang từ 
bi nhìn xuống chúng sanh trong kiếp luân hồi; Xa xa rặng Hi-mã-lạp- 
sơn phủ tuyết trắng xóa tuyệt đẹp. Xung quanh tháp là ngôi chợ bán 
đầy đủ đồ cho khách chiêm bái. 

Ngày 11-02 viếng thăm thành phố Patal, một trong ba thành phố 
chính của Nepal: Kathmandu, Patal và Bhaktapur. Nơi đây, có cung 
điện xưa và ngôi đền vàng Hranyan Varna Mahavihar, bên trong thờ 
tượng Phật có một viên kim cương lóng lánh lớn được gắn giữa trán. 
Chúng tôi viếng trường mẫu giáo và tiểu học Giác Ngộ do ni sư 
Nyanawati thành lập. Thật vui làm sao khi thấy những nụ cười vui vẻ, 
hồn nhiên của các bé thơ ngây ngô đáng yêu. Trưa ấy, buổi cơm thật 
ngon miệng với khẩu vị giống như Việt-nam. Chiểu ấy, đoàn đến tham 
quan chùa Kopan của chư tăng Nepal tu theo Phật Giáo Tây-tạng nằm 
trên một ngọn núi cao. Chùa thật lớn và khá đẹp nằm giữa một không 
gian thật hữu tình của cảnh non nước mây trời thiên nhiên. Đây cũng là 
một điểm thu hút khách du lịch. Rời chùa chúng tôi xuống chừng một 
cây số đến chùa ni Kopan Khachoe Ghakyil Ling, nơi ấy có hơn 250 ni 
chúng Nepal đang tu học theo Phật giáo Tây-tạng. 


Ngày 12-02-2000, chúng tôi viếng thăm thành phố cổ Bhaktapur 
nằm cách Kathmandu khoảng 12 cây số. Đến thành phố nây bỗng 
nhiên tôi tưởng như đang ở thành phố Hội An (Đà nẵng) ở quê nhà. Nơi 
đây, nhà cửa cũng san sát nhau cao và cũ kỷ; Đường nhỏ và sâu hun 
hút, Trang phục của người dân hầu như còn giữ nguyên những nét cổ sơ 
của người chưa từng biết thế giới hiện đại. Chúng tôi viếng thăm một 
cung thành cổ xưa còn ¡n nét thời gian lên tường thành rêu phủ. Trưa 
đó, chúng tôi dùng cơm tại một nhà hàng Nepal, không hiểu sao mà 
giống cơm Ấn quá, nhưng chúng tôi cũng ráng cho vào bao tử rỗng tếch 
của mình. Chiếc xe đưa chúng tôi đi bắt đầu leo lên những đoạn đường 
đèo hiễm trở nhất; một bên là vực thẳm, một bên là thành núi cao sừng 
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sững. Đường bé xíu quanh co lôi lõm ổ gà khi cả đà điểu, làm cho 
chiếc xe nhiều lúc nghiêng tới nghiêng lui dường như muốn đổ. Ngồi 
trên xe ai nấy điếng hồn, quý ni cô Campuchia tụng kinh cầu an liên 
tục vang rộn cả xe, có người hoảng quá xin đi bộ... nhưng cuối cùng thì 
cũng leo được tới nơi Namo Buddha. Theo truyền thuyết, trong tiển 
kiếp, khi còn là Bồ tát, Đức Phật đến nơi nầy thí thân mình cho cọp đói. 
Câu chuyện ấy được ghi lại trên tháp với hình bức điêu khắc màu vàng 
vẽ hình Bồ tát thí cánh tay cho cọp. Nơi đây, người ta đang xây một tu 
viện rất lớn cho chư tăng tu tập. 


Tối 12-02-2000, Tất cả chúng tôi chia tay trong quyến luyến ngậm 
ngùi. Ngày mai như cánh chim, mỗi người mỗi ngã trong Phật sự của 
mình nhưng những hình ảnh trong hai tuần qua của đại hội gần gũi, ăn 
uống, chiêm bái thánh tích, tu tập, học hỏi lẫn nhau... sẽ hiện hữu mãi 
trong chúng tôi. Cuốn sách hay cũng tới tờ cuối cùng. Cuộc vui cũng có 
lúc chấm dứt. Chúng tôi chắp tay thành những cánh sen trao cho nhau 
và bùi ngùi nói với nhau những lời ước mong trái đất vẫn tròn để được 
ngồi với nhau nữa trong những kỳ đại hội tới. 

Thật ý nghĩa làm sao! Thiên niên kỷ đang đến với hoa mai vàng 
đầu xuân năm 2000, khởi sắc trong niềm vui của đại hội phụ nữ Phật 
Giáo trên thế giới tại đất Phật Lumbini. Chúng ta cùng nguyện cầu 
mười phương chư Phật chứng minh cho tâm nguyện của chúng ta đời 
đời bên nhau và hãy là “Những người mang Hòa Bình đến cho chính 
mình, cho gia đình, cho xã hội và cho thế giới”. 


Delhi, 23-02-2000. 


„ 


Lịch Sử Cây Bồ Đề Tại Bồ-đề-đạo-tràng 


Phật giáo là tôn giáo có lịch sử cổ nhất trên thế giới. Thiên chúa 
giáo xuất hiện sau Phật giáo 600 năm. Hồi giáo (Mahammad) cũng bắt 
đầu truyền đạo sau Phật giáo 1200 năm. Vì vậy hai tôn giáo thế giới 
lớn sau này cũng đã ảnh hưởng Phật giáo rất nhiều. Ở Ấn độ, Phật giáo 
đã thấm sâu vào lòng dân Ấn khoảng 1500 năm và đã bắt đầu gặp sự 
thù địch của những người theo đạo Á Rập, người mà đã xâm lăng Ấn 
độ hơn 1000 năm nay. Sau đó 700 năm, Phật giáo đã hoàn toàn bị hủy 
diệt ở vùng đất phát sinh ra nó, những thánh tích như Bồ-đề-đạo-tràng 
(Buddhagaya), Sarnath (Benares), núi Linh thứu (Rajagriha) v.v... đều 
bị đập phá tan nát. Những đệ tử Phật đã phải bỏ trốn lưu vong qua đất 
nước núi đổi Tây-tạng mang theo kinh điển của Phật giáo. Vì vậy, sau 
này hồi phục lại, kinh điển Phật giáo ở Ấn độ đã được tìm thấy rất 
nhiều ở Tây-tạng. 


Bồ-đề-đạo-tràng đã bị lịch sử quên lãng trong vài thế kỷ, không 
một đoàn hành hương Phật giáo nào đến chiêm ngưỡng đảnh lễ. Tuy 
nhiên, ngày nay Phật giáo tại Ấn độ đang từng bước khởi sắc lại, Bồổ- 
đề-đạo-tràng nói chung và cây bồ đề —- nơi Đức Phật ngồi thiển và giác 
ngộ nói riêng cũng đang được khôi phục trở lại. Nhân ngày lễ kỷ niệm 
Phật Thành Đạo - Phật lịch 2544 đặc biệt được tổ chức tại Bồ-để-đạo- 
tràng này, tôi xin được giới thiệu Vài nét về Quá trình tiến triển của 
Cây bồ đề từ thời Đức Phật cho đến nay. 

Cây bổ để (Bodhi rree) được gọi là “asvatthi, hoặc là cây đa 
(Pipal, pippali). Theo định nghĩa thực vật học, cây bồ để là “ficus 
religiosa" nghĩa là biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật, 
nên gọi là 'cây giác ngộ', hoặc thường được gọi là 'cây bổ đề”. ' 


Theo các nhà khảo cổ học cây này được coi là thiêng liêng ngay 
từ buổi bình minh lịch sử của nền văn minh Indus. Trong bộ Rig-veda, 
bộ kinh tôn giáo cổ nhất của dân tộc A-ri-an (Aryans) Ở Ấn độ đã cho 
biết rằng cây bồ để này được kính trọng như vật thiêng liêng ngay từ 
thời đó.” 


' Ven. Pategama Gnanagama, Bhikkhuni Sanghamitta, p. 45; Dharmadoot, Maha Bodhi Society of 
India, Sarnath-2000. 
” Gnamarama P.Ven., Aspects of Early Buddhist Sociologist Thought, p. 163. 
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Thật ra, trước khi Phật giáo xuất hiện tại Ấn độ thì cây này cũng 
được trồng rất nhiều tại đất nước này. Con người ngày xưa rất kính 
trọng và kiêng sợ những vật to lớn như cây cổ thụ, những hang đá 
khổng lồ, các dãy núi đồ sộ... vì họ nghĩ rằng đó là nơi trú ngụ của các 
thần linh, các linh hồn và thậm chí của những ma quỷ xấu ác. Trong 
thời gian Đạo phật xuất hiện ở Ấn độ, lòng tin về những cây này là nơi 
cư ngụ cho chư thiên và ma quỷ càng thấm sâu hơn nữa. Và trong kinh 
điển Phật giáo như: Thiên-cung sự (Vinanavarhu)” và Ngạ quỹ sự 
(Petavatthu) cũng đã kể nhiều câu chuyện liên quan đến chỗ cư ngụ 
của chư thần và ma quỷ trên cây. 


Khái niệm thờ cây đạt đến đỉnh cao trong việc thờ cây bồ đề. Sự 
quan trọng của nó không chỉ nằm ở bản chất hùng vĩ của cây mà còn là 
sự kết hợp của sự chứng đạt vĩ đại nhất của Đức Phật, đó là giác ngộ. 
Vì vậy, cây bổ để từ một cây thông thường đã được coi như biểu tượng 
của chính sự hiện diện của Đức Phật và sự chứng ngộ Phật quả. Có một 
sự kiện về cây bồ để đã xảy ra ngay khi Đức Phật đạt giác ngộ. Đức 
Phật đã trải qua trọn một tuần lễ bẩy ngày nhìn vào cây bồ đề với ánh 
mắt biết ơn cây đã che chở cho Ngài những đêm mưa gió bão bùng, 
những ngày nắng đốt như lửa trong suốt thời gian qua cho đến khi Ngài 
đạt giác ngộ. Tất cả những sự kết hợp này đã tạo nên những tính ngữ 
đặc biệt cho cây bồ để tại Bồ-đề-đạo-tràng — cây giác ngộ. 


Theo sớ luận của Tăng-chi bộ (Angufara Nikaya) cho biết rằng 
cây bồ đề phải được kính thờ, chỉ trừ trường hợp nếu nhánh cây bồ để 
làm chướng ngại mái nhà, bàn thờ, hoặc nó bị mục, hoặc chim đậu dựa 
trên cây làm dơ bẩn chốn tôn nghiêm chùa chiển thì chúng ta được 
phép cắt bỏ nó. Theo luật của người Tích lan trình cho chính phủ Hà 
Lan vào hậu thế kỷ 18 là nếu ai phá hủy chùa, cây bồ để cùng những 
tài sản thuộc tôn giáo thì sẽ bị chính phủ Tích Lan (S/nhafa) quy tội xử 
tử (chết). 

Tại Ấn độ ở mỗi chỗ di tích tôn giáo là di sản văn hóa chung 
chẳng những của Ấn độ mà cho cả toàn nhân loại cho nên được bảo vệ 
rất cẩn thận và mỗi nơi thánh địa đều có bản thông báo chung là nếu ai 


3 Vimãnavatthu (P) Chuyện thiên cung, Vimana (P) - Tỳ ma na, Thiên cung sự . Một trong 15 tập của 
bộ Tiểu bộ kinh, gồm những truyện tái sanh ở cõi trời 

* Ven. Pategama Gnanagama, Bhikkhuni Sanghamitta, p. 48; Dharmadoot, Maha Bodhi Society of 
India, Sarnath-2000. 
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đập phá làm hư hoại di sẳn này sẽ bị phạt tội rất nặng. Có luật của 
chính phủ Ấn xét xử nghiêm minh. 


Bình luận về việc thờ phượng cây bồ đề hiện nay, nhà đại học giả 
Phật giáo Rhys Davids đã thận trọng nhắc chúng ta rằng việc thờ 
phượng đối với những vật thể bên ngoài như cây cối là không thật sự 
ích lợi, nhưng vì cây bổ để này có ý nghĩa tượng trưng cho cuộc đời 
Đức Phật và sự giác ngộ tối thượng của Ngài. Ngày nay, những hình 
thức nghi lễ xung quanh cội gốc bổ để ngày một phát triển và không 
chút suy giảm nào dù đã trải qua nhiều thế kỷ. 


Những người nào thực hiện những nghi lễ thờ phượng cây bồ để 
được gọi là “Bodhi Puja'. Bodhi Puja trong ý nghĩa tinh thần là “giác” 
(bodhi), nghĩa là sự giác ngộ của Đức Phật nhưng trong thực tiễn 
“bodhi' chỉ có nghĩa là một cây bồ đề, là một trong những loại cây cổ 
thụ thế thôi. Vì vậy, ý nghĩa chính của việc thờ phượng tu tập dường 
như bị mất đi mà chuyển thành hình thức của việc thờ cây đang thịnh 
hành tại Ấn độ và khắp nơi suốt trong thời tiền Phật giáo. Ngày nay 
Bodhi Puja đang thịnh hành ở những nơi tôn nghiêm thiêng liêng và đã 
hình thành thành một nghi lễ trang trọng chính thức. Những tràng hoa 
tươi đẹp, những ánh nến lung linh, khói hương trầm thơm ngát, cờ 
phướng nhiều màu bay phất phới khắp cây bồ đề, dưới cội bổ để và ở 
xung quanh... đã làm cho cây bồ để thiêng liêng mang đây tính tôn 
giáo. 

Trong kinh Đại Niết-bàn (Maha-Parinibbana) thuộc Trường Bộ 
Kinh”, Đức Phật tuyên bố với ngài Anan rằng Bồ-để-đạo-tràng nơi có 
cây bồ đề là một trong bốn thánh địa mà người con phật với lòng kính 
tin nên đến để chiêm ngưỡng lễ lạy và ngài thêm rằng “Người nào thác 
sanh với lòng tỉn tưởng khi đi chiêm bái này sẽ được tái sanh vào cối an 
vui." Sự thiêng liêng của cây bổ để như là một biểu tượng của sự giác 
ngộ và như là hiện thân của chính Đức Phật. Một lần khi chúng đệ tử 
đến viếng thăm đảnh lễ Đức Phật ở Kỳ-viên tịnh xá (Jefavana) thành 
Xá-vệ (Sravasfi) lúc đó đại phú Cấp- cô-độc (Anafhapindaka) thưa với 
trưởng lão A Nan trình với Phật nên thiết lập một nơi tôn nghiêm để 
dâng hương hoa trà quả... trong lúc Đức Phật đi vắng khỏi Kỳ-viên tịnh 
xá. Từ việc này, Đức Phật kêu chiết một nhánh bồ để từ cây bổ để ở 
Bồ-đề-đạo-tràng để trồng ở cổng Kỳ-viên tịnh xá. Sau đó để khiến cho 


” Digha Nikãya, vol. II, Pali Text Society, 1886, p. 141 
5 Mahathera Narada, The Buddha and His Teaching, Colombo, 1973, p. 257-258. 
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cây thiêng liêng hơn, Đức Phật đã ngồi thiển dưới gốc cây bổ để này 
trọn một đêm. Và từ đó, cây bồ đề đó cũng trở thành một đối tượng để 
thờ phượng. 


Trong ý nghĩa đó, cây bổ đề này được nhận thức không chỉ là đối 
tượng cho giới Phật giáo kính lễ mà còn là một sự biểu hiện tượng 
trưng cho chính đời sống của Ngài và sự chứng đạt vĩ đại của Ngài. 
Việc trồng cây bồ để như là một đối thể thiêng liêng, đặc biệt khi mà 
hình ảnh, tượng Phật chưa được phổ biến ở Ấn độ. Trong kinh Bổn sanh 
Kalinga-Bodhi” và KosiyaŸ đã kể rằng trong suốt thời gian Phật còn tại 
thế cây bồ để rất được kính trọng và thờ phượng như Đức Phật. Cây bồ 
đề được xem là một trong ba đối tượng thiêng liêng, cùng với chùa 
(cefiya) và điện tháp (patimaghara) cần được kính lễ. Cả ba đối tượng 
này được coi trọng như nhau. Tuy nhiên giữa những biểu tượng này, thì 
xá lợi Phật được coi trọng và tôn quý hơn cả. 


Sau khi Phật nhập diệt, Hoàng đế A-dục đã hết lòng bày tổ tâm 
cung kính của mình và lòng tôn trọng bảo vệ cây bồ đề tại Bồ-đề-đạo- 
tràng. Vị Hoàng đế phật tử này đã sai con gái mình là công chúa mà 
sau này trở thành tỳ-kheo-ni Sanghamitta chiết một nhánh phía nam 
của cây bổ để mang qua Tích lan trồng tại thành phố cổ Anuradhapura 
suốt trong thời vua Devanampiyatissa trị vì. Nhánh cây bồ đề này vẫn 
còn xanh tốt cho đến ngày nay. Trong khi cây bồ đề gốc tại Bồ-để-đạo- 
tràng đã bị hủy nhiều lần bởi nhiều thời đại sau đó. Vì vậy, cây bồ đề 
được tuyên bố trong lịch sử cây cổ nhất trên thế giới là cây được trồng 
tại thành phố Anuradhapura này.” 


Theo biên niên sử của Tích Lan, Dipavamsa (thuộc thế kỷ IV), 
Mahavamsa (thuộc thế kỷ V) và Samanta-Pasadika (thế kỷ V) được 
viết bằng hai ngôn ngữ Pali và Tích Lan cho biết rằng trong lúc vua 
Devanamapyatissa trị vì vào thế kỷ III trước Tây lịch, thì con trai của 
Đại đế A-dục là Tỳ kheo Mahinda đã đi truyền đạo tại Tích Lan và đã 
cảm hóa được vua chúa cũng như những người dân ở hòn đảo bình yên 
này. Và Ngài đã thành lập Tăng già Phật giáo đầu tiên tại đây. 


7 Jataka, vol. IV, p. 228. 

ở Jataka, vol. II, p. 321 

? Symbol and Ritual in Religion with special Reference to Buddhism ¡in Srilanka, U.D. Jayasekara; 
The Maha Bodhi Journal, Calcata, 9/1992, p.54 
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Trong thời gian Ngài Mahinda ở Tích Lan, Ngài đã khuyên vua 
Devanamapyatissa viết biểu kiến nghị vua A-dục biếu một nhánh cây 
bồ để tại Bồ-để-đạo-tràng để trồng ở thủ đô Anuradhapura, Tích Lan. 


Con gái của vua A-dục là Tỳ-kheo-ni Sanghamita đã qua thăm 
Tích Lan với mục đích thành lập ni đoàn Phật giáo cho giới nữ tu và đã 
mang nhánh bổ để này qua Tích Lan. Sau này người dân Tích Lan đã 
gọi cây bồ để tại Tích Lan này là “Sri-Maha-Bodhi°, nghĩa là cây bồ để 
thiêng liêng. 

Nói về dữ kiện của cây bổ để tại Bồ-để-đạo-tràng và tại Tích 
Lan, báo The Maha Bodhi, Buddha Gaya, tháng 7-1903 nói rằng: 


'Cây bồ đề mà Đức Phật Bhagawan ngôi thiền trước kia bây giờ 
không còn nữa. Cây đã bị hủy diệt năm I874 (PI. 2416). Một nhánh của 
cây bô đề này đã được Tỳ-kheo-ni Sanghamita, con gái vua A-đục mang 
đến trông tại thủ đô Anuradhapura, Tích Lan. Khi cây gốc bị hủy diệt 
năm 1874, một nhánh cây con mới mọc lên và đó là cây bồ đề sum suê 
tại Bồ-đề-đạo-tràng hiện nay. Cây mọc rất tươi tốt và rậm đây lá xanh`. 


Khi Hòa thượng Anagarika Dhammapala (người thành lập Hội Đại 
Bồ-để [Maha Bodli] tại Ấn độ và trên thế giới) đã viếng thăm Bồ-đề- 
đạo-tràng vào năm 1891 lần đầu tiên người đã quá sung sướng và xúc 
động trước những thánh tính thiêng liêng liên quan đến cuộc đời và sự 
giác ngộ của Đức Phật nhưng ngài đã quá đau lòng khi thấy sự suy tàn 
hư hoại của thánh địa này. Ngài ngồi bên cạnh tòa Kim cang 
(Vajrasana) dưới cội bỗ để và phát nguyện sẽ hồi phục lại những di 
tích nơi sanh ra Đạo Phật này. Hòa thượng là một trong những người có 
công lớn đầu tiên trong việc khôi phục Phật giáo tại Bồ-để-đạo-tràng 
nói riêng và Phật giáo Ấn độ nói chung trong thời điểm của thế kỷ 
XIX-XX. Và cũng từ nền tẩng xây dựng của Hòa Thượng, Hội Đại Bồ- 
đề ngày nay đã phát triển và có mặt ở nhiều nước trên thế giới. 

Ngày 11/11/1931 tu viện Mulagandhakuti ở Sarnath do Hòa 
thượng xây dựng được khánh thành, Ngài Thống Đốc Ấn độ Willingdon 
và Giám đốc Viện Khảo Cổ Học đã đồng ý mang Xá lợi của Phật để 
thờ tại chùa này. ” Và ba nhánh cây bổ để được chiết từ cây bổ để ở 
thủ đô Anuradhapura, Tích Lan cũng được mang về trồng tại tu viện 
Mulagandhi ở Sarnath. Ba nhánh bổ để này như ba đứa trẻ của cùng 
một bà mẹ bổ đề ở Tích Lan mà có gốc gác quê quán tại Bồ-đề-đạo- 


'! The Maha Bodhi 1891-1991, Centenary volumn, The Maha Bođhi Society of India, p. 30 
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tràng đã cùng phát triển tươi tốt trong một bức tường bao quanh giữ gìn. 
Đã hơn 50 năm rồi, hiện nay ba cây bồ đề chung một tòa xi -măng đã 
phát triển giống như ba nhánh của một cây, trở thành một nơi thiêng 
liêng để thờ phượng chiêm ngưỡng cho giới Phật giáo. 


Như vậy, từ cây bồ đề tại Bồ-để-đạo-tràng trong thời Đức Phật đã 
được chiết tới trồng tại cổng Kỳ-viên tịnh xá ở thành Xá-vệ (Sravasii). 
Rồi khoảng thế kỷ thứ HI trước tây lịch, một nhánh phía nam của cây 
bồ đề tại Bồ-để-đạo-tràng được chiết trồng tại Tích Lan. Sau đó vào 
thế kỷ XX, ba nhánh bổ để tại Tích Lan lại được mang về Ấn độ và 
trồng tại Sarnath, Vườn Nai - Nơi Đức Phật chuyển pháp luân trao gởi 
bức thông điệp cứu khổ lần đầu tiên cho năm anh em Kiểu-trần-như và 
tất cả loài người chúng ta. 


Chúng ta cũng có thể tìm thấy những ghi nhận quý giá đầu tiên về 
cây bồ đề tại Bồ-đề-đạo-tràng này sau khi Đức Phật nhập diệt qua các 
ký sự hành hương của các nhà chiêm bái Trung quốc. 


Ngài Pháp-hiển đã viếng Bồ-để-đạo-tràng vào năm 400 và trong 
ký sự hành hương của mình, Ngài đã mô tả về Bồ-để-đạo-tràng như 
Sau: 


'$a môn Cô-đàm đi tới phía trước, đến dưới gốc cây pei-to, trải cỏ 
cát tường, mặt hướng về phía đông. Ngài bắt đầu an tĩnh tâm và suốt 
bảy ngày Ngài an hưởng trạng thái an lạc giải thoát đó. Cũng tại nơi 
này, người ta đã xây một cái tháp đánh dấu nơi Ngài đã i kinh hành 
trong bẩy ngày từ phía đông qua tây trong khi các chư thiên đã xuất 
hiện với bảy báu cúng dường tán thán Đức Phật. Cũng có một cái tháp 
đánh dấu nơi con rùa mù Mucchalinda đã bao quanh Phật và lấy đầu 
làm phướng che đầu Ngài khỏi cơn bảo táp. Cũng có tháp nơi Đức Phật 
ngồi trên hòn đá vuông dưới bóng cây Nyagrodha, mặt hướng về phía 
đông đang nhận sự lễ bái cúng dường của một vị Bà-la-môn; cũng có 
một cái tháp đánh dấu bốn vị Thiên vương cung kính cúng dường Ngài 
bình bát quý. Cũng có tháp đánh dấu 500 vị thương buôn dâng cúng 


Ngài bánh bắp và mật ..". '` 


Hoặc như Ngài Huyển-trang đã đến Ân độ vào năm 629 và đã trải 
qua 16 năm chiêm bái cũng như tu học ở đây. Trong Ký sự đường xa 
của mình, ngài đã kể về Bồ-đề-đạo-tràng như sau: 


! Records of The Western World, trans. Samuel Beal, vol. 1, p. I1. 
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“Đi về phía tây nam từ đỉnh núi Pragbudhi khoảng 14, I5 dặm, 
chúng ta sẽ đến cây bồ đề. Cây này được bao quanh bởi một bức tường 
gạch cao lớn và vững chắc. Bức tường này hình chữ nhật dài từ đông 
sang tây, ngắn từ bắc tới nam. Chu vi của nó khoảng 500 bước. Những 
loại cây hiếm với những đóa hoa xinh đẹp kết tàng lại với nhau. Những 
cây biển bá với những cây khác mọc đầy cả nền tạo thành một tấm 
thảm trên đất. Cánh cổng chính mở ở phía đông, đối diện với sông Ni- 
liên-thuyễn (Wziranjana) rộng lớn. Bên trong bức tường bao quanh nơi 
thánh địa này có nhiều lối đi ngang chéo lẫn nhau ở các hướng. Ở đây 
có nhiều tháp và đển. Nhiều vị Vua, Hoàng tử và những người nổi 
tiếng ở Nam-thiệm-bội-châu (Jambuavipa) có lòng tin với đạo đã xây 
nhiều chùa tháp ở đây để kỷ niệm. 

Chính giữa khu tường là tòa Kim cang (Vaj/rasana) nơi Đức Phật 
ngồi thiển. Trong thời xa xưa khi đời Hiền kiếp đã đến lúc viên mãn, 
khi quả đất được tạo ra thì tòa Kim cang này cũng đã xuất hiện. Nó 
nằm ngay giữa trung tâm của vũ trụ và đi sâu vào Kim luân rồi ăn sâu 
xuống lòng đất. Nó được tạo thành bởi kim cương. Chu vi khoảng 
chừng 100 bước, trên tòa này có 1000 vị Phật đời Hiền kiếp đã ngồi và 
nhập kim cang định vì vậy mà tòa này được gọi là tòa Kim cang. Đây 
là nơi Đức Phật đã đạt giác ngộ, vì vậy nó cũng được gọi là Bồ-để-đạo- 
tràng. 


Cây bồ để bên tòa Kim cang chính là cây Tatpala, giống như cây 
đa (pippali). Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế cây cao vài trăm feet'” 
vì bị chặt đốn nhiều lần. Vì bị chặt đốt nhiều lần nhưng nó vẫn còn cao 
khoảng 40, 50 feet. Đức Phật đã ngồi đạt đạo dưới đây nên cây được 
gọi là cây Tam-miệu tam bồ-để (Sœmyak sambodlhi, Bodhi druma). 
Thân cây màu vàng trắng. Lá và nhánh cây màu xanh đậm. Lá không 
bị úa ngay cả trong mùa đông hay mùa hạ, mà chúng vẫn sáng bóng và 
xanh mát suốt năm không thay đổi. Nhưng vào ngày Đức Phật nhập 
niết bàn lá ở đây úa và rơi xuống và thật kỳ diệu thay! Sau đó không 
bao lâu lại tươi tốt như trước đó. Vào những ngày lễ, nhiều đoàn hành 
hương từ nhiều nước đã tập trung tại đây số đông đến hàng ngàn người. 
Họ thi nhau tưới nước trầm, sữa tươi thơm vào cội bồ đề, rãi hoa tươi và 
dầu thơm để cúng dường. Những cờ, phướng, đèn, nến luôn luôn chiếu 
sáng lung linh tại cây bồ để và xung quanh đó. 


'* 3feet=lyard (yd)=0.914met (Tự Điển Anh-Việt, TTKHXH va NVQG, TPHCM, 1993, tr 2064). 
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... Cây bồ để bị chặt đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt là do 
vua A-dục. Vua A-dục trong những ngày đầu trị vì là một vị ngoại đạo 
và muốn tiêu diệt những dấu vết của Đức Phật nên đã triệu tập một 
quân đội, ông đã thân hành dẫn đoàn quân đến đây để tiêu diệt cây bổ 
đề. Ông đã đốn cây tận rễ, chẻ thân, cành và nhánh cây thành những 
miếng gỗ nhỏ vụn và đổ về phía tây nơi đó. Sau đó, ông đã ra lịnh cho 
một người Bà-la-môn làm lễ thiêu đống gỗ để cúng dường Phạm thiên. 
Không lâu sau khi những đợt khói tan biến thì lạ kìa, một cây bồ để 
được mọc lên từ đống tro tàn với những cành lá lung linh như lông vũ, 
cây này được gọi là “cây bổ để từ đống tro tàn. Vua A-dục thấy sự 
nhiệm màu này liển sanh tâm hối hận. Ông đã dùng sữa thơm tưới vào 
gốc cây củ để bón nó và kìa! Sáng hôm sau cây bồ đề đã lớn mạnh như 
cũ. Nhà vua mục kích sự mầu nhiệm này nên tăng trưởng lòng tin mạnh 
mẽ nên đã phát tâm cúng dường cây, ông cảm thấy an lạc đến độ quên 
mất việc quay về cung. Hoàng hậu, một tín đồ của Bà-la-môn đã cho 
một người lén đốn cây vào đầu đêm. Sáng hôm sau khi nhà vua đến để 
lễ cây thì chỉ còn thấy cái gốc bị chặt nên vô cùng đau lòng. Với tất cả 
lòng thành Ngài đã cầu nguyện và tưới gốc cây bằng sữa thơm. Không 
đầy một ngày, cây bồ để đã mọc lại như cũ. Nhà vua cảm động trước 
phép mầu này đã cho xây một bức tường cao 10 feet chung quanh cây. 
Bức tường này ngày nay vẫn còn thấy. Về sau vua Sasanka theo ngoại 
đạo và hủy báng Phật giáo đã đến để đốn cây bồ để, chặt bỏ tất cả 
những cành nào lú khỏi mặt đất, nhưng ông không làm sao đốn được 
gốc cây. Ông bèn cho đốt cây và đổ nước mía để mong tiêu hủy tận 
gốc rễ của cây. 


Sau đó vài tháng, Vua Purnavarama (Phú-lâu-na-bạf-ma) `” của 
Ma-kiệt-đà, người nối dõi cuối cùng dòng vua A-dục nghe tin đó đã 
than: “Mặi trời của trí tuệ đã lặn, không còn gì để lại ngoài cội bồ đề 
và ngay cả nó ngày nay cũng đã bị hủy diệt, nơi nào sẽ cung cấp cho 
nguôn sống tâm linh`. Ông đã vật mình xuống đất vì đau buồn, sau đó 
dùng sữa của ngàn con bò để tưới cho cây, qua đêm cây đã một lần nữa 
sống lại và mọc cao hơn mười feet. Vì sợ cây sẽ bị hại một lần nữa, 
nên nhà vua cho xây một bức tường cao 24 feet bao bọc cây. Khi Ngài 
Huyền-trang đến đây thì bức tường vẫn còn cao 20 feet. 


... Có một người Phạm chí không tin vào Phật pháp và chỉ tôn thờ 
thân Ma-hê-thủ-la (Sivø). Ông nghe đồn thần Ma-hê-thủ-la sẽ hiện ra 


13 Cháu nội Vua A Dục. 
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trên núi tuyết sơn nên đã cùng với người em đến đó để cầu nguyện. 
Vua Đế-thích hiện ra nói: 'những người cầu nguyện cần phải có một 
công đức lớn. Nếu ngươi cầu nguyện mà không có công đức làm căn 
bản thì ta không thể nào thỏa mãn lời cầu nguyện của ngươi'. 


Người Phạm chí hỏi: “Việc công đức nào con phải thành tựu để 
Ngài thỏa mãn lời cầu nguyện cho con?” 


Vua Đế-thích đáp: “Nếu ngươi muốn làm việc công đức lớn, phải 
tìm một môi trường thật tốt. Cây bô để chính là chỗ thành đạt Phật quả. 
Ngươi hãy lập tức quay về đó và xây một tịnh xá lớn cạnh cội bồ để, 
làm một hồ nước lớn và cúng dường tất cả mọi vật. Khi đó ngươi chắc 
chắn sẽ thành đạt những mong cầu'. 


Sau khi nghe những lời trên, người Phạm chí và em mình liền quay 
về cội bồ đề. Người anh đã xây một tịnh xá, người em đào hồ, sau đó 
họ chuẩn bị những đồ cúng dường thịnh soạn và bằng tất cả trí lực họ 
phát lên những lời tâm nguyện, lời nguyện của họ khi đó lập tức thành 
tựu. Người Phạm chí được phong làm một vị quan lớn. Ông ta từ đó 
đem tất cả của cải để làm việc từ thiện. 

... Không xa cây bổ đề về phía nam là một ngôi tháp cao độ 100 
feet do vua A-dục dựng lên. Sau khi Bồ tát đã tắm trong dòng sông N¡- 
liên-thuyễn (Nziranjana), Ngài đi về phía cội bổ đề. Khi đó Ngài nghĩ 
rằng: “Ta phải làm một chỗ ngồi bằng nguyên liệu gì? Ta phải ìm một 
thứ gì thật tinh khiết khi trời sáng”. Khi đó trời Phạm thiên biến thành 
một người cắt cổ đi dọc theo bờ đường với một bó cỏ trên lưng. Bồ tát 
hướng về ông ta nói: “Ngươi có thể cho ta bó cỏ đang mang trên lưng 
không?”. 

Người cắt cỏ liền dâng bó cỏ với tất cả sự thành kính. Bồ tát sau 
khi nhận của cúng dường liễn đi về phía cội bồ để.' ' 

Như vậy, qua những dẫn chứng cứ liệu như trên, ta có thể biết 
rằng trong hành trình lịch sử ầm cầu chân lý, chính dưới cội bồ đề bên 
dòng sông Ni-liên-thuyền, thuộc làng Ưu-lâu-tần-loa, thái tử Sĩ-đạt-đa 
đã giác ngộ và chỉ bày ánh sáng giác ngộ đó cho tất cả chúng ta. Đây 
là một sự kiện hiện hữu có thật và được lịch sử chứng minh xác nhận. 


1 Samuel beal, Buddhist Records of the Western World, Delhi, 1994, trang. 119-135; Xứ Phật Tình 
Quê, tập I, Thích Hạnh Nguyện và Vô Thức, 1996, trang 105-111. 
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Nhà sử học Phật giáo nổi tiếng Taranath cũng đã ghi nhận rằng 
cuộc xâm lăng đất nước Ma-kiệt-đà của vị vua phía tây, Hunimanta 
vào thế kỷ I đã tàn phá đại tháp, Canopied Walk đã bị lật đổ và dĩ 
nhiên cây bồ đề thiêng liêng nằm trong khói lửa cũng không thoát khỏi 
số phận hẩm hiu đó. Đến cuối thế kỷ thứ VII, sau sự băng hà của vua 
Harsha Vardhana, triều đình lọt vào tay của Bà-la-môn Adittya Sena và 
những cận thần của ông. Suốt trong thời gian này, các nhà chiêm bái 
Trung quốc đã viếng thăm thánh địa Bồ-để-đạo-tràng nhiều lần và đều 
nói rằng cây bổ để vẫn yên lặng bền bỉ sống trước sóng gió của con 
người và thiên tai. Và cho đến thế kỷ tiếp vào năm 700 -800 thuộc triều 
đại của dòng họ vua Phật tử Pala, vua Purna Vermma đã trồng cây bổ 
đề lại bắt đầu năm trị vì của mình khoảng năm 813. Sau đó cây yên ổn 
sống cho tới cuộc xâm lăng của đội quân hùng hậu Hồi giáo 
Muhammad Bakhtiyar Khalji vào năm 1201 thì cây bồ để đã bị gãy đổ 
đốt phá cùng với ngôi đại tháp thiêng liêng. 

Cùng chung với số phận thăng trầm của lịch sử Phật giáo, cây bổ 
đề cũng đã biết bao nhiêu lần bị chặt đốt thiêu hủy do ngọn gió thiên 
tai vô thường xói mòn và do lòng người tàn ác đã biết bao lần muốn 
xóa tan vết tích của nó. Thế nhưng, kỳ diệu thay! Hạt giống bồ đề vẫn 
tìm cách đâm chổi nảy lộc. Sự hồi sanh bắt đầu thay cho mầm hủy diệt 
và trở lại xanh tốt. Điều này được chứng minh qua sự kiện Dr. 
Buchanan năm I8I1 ông đã viếng thăm Bồ-để-đạo-tràng và mô tả 
trong cuốn sách ` của mình như sau: “Cây bồ đê thì đang tràn trê nhựa 
sống và không thể quá hơn 100 tuổi được. Nhưng có một cây tương tự 
như vậy đã tôn tại cùng chung chỗ này khi đại tháp vừa hoàn tất công 
trình xây dựng'. 


Thế nhưng vào tháng 12 năm 1862, ông Alexander Cunningham, 
nhà khảo cổ học nổi tiếng của nước Anh là người có đóng góp rất to 
lớn nếu không nói là chủ yếu trong việc khai quật di tích Phật giáo 
chẳng những ở Bồ-đề-đạo-tràng mà còn ở các thánh địa Phật giáo khác 
khắp Ấn độ nữa đã nhận xét như sau: 'Cây bổ đề đã bị tàn úa rất 
nhiều, thân cây hơi ngả về phía tây với ba nhánh lớn vẫn còn màu xanh 


nhưng những nhánh khác thì đã bị vàng vọt mục nát °. š 


lŠ Eastern India, VolL l1, p- 76; Sambodhi, Maha Bodhi SocIety of India, Buddha Gaya, 1998, p. 1-3. 
16 Archaeological Survey, vol. I; Sambodhi, Maha Bodhi SocIety of India, Buddha Gaya, 1998, p. I- 
3. 
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Lần thứ hai trong năm 1871 và lần thứ ba trong năm 1875 Ong 
nhìn cây lại thì lúc này hoàn toàn bị héo hon mục nát và chỉ trong thời 
gian ngắn 1876 trong một cơn bão, cây bồ để cũ đã bị cuốn phăng (có 
hình ảnh minh chứng giai đoạn này của cây bổ để do ông Pappe 
chụp)”, chỉ còn lại thân cây ngã về phía tây của bức tường. Nhưng may 
mắn thay có nhiều hạt giống đã rơi rớt lại để rồi những mầm chồi con 
của cây cha mẹ chúng đã nhú mầm sinh sống lại tại nơi đó. 


Sau đó năm 1880, ông Alexander Cunningham thấy nên của tòa 
Kim cang lộ ra trên sân sau của bức tường đại tháp. Điều này đã khiến 
cho ông nghĩ rằng có thể có vài dấu vết gì đó về cây bổ để cũ tức là 
cây bồ đề gốc thời Đức Phật đã sống. Vì vậy, Cunningham đã đào một 
đoạn ngắn đến phía tây của tòa Kim cang. Dưới lớp đất màu hung đỏ, 
đá hoa cương của tòa Kim cang lộ ra, chân tòa cao 3 feet và rộng 30 
feet dướichỗ cây bổ để hiện đang sống. Ông cũng khám phá ra được 
hai ngọn rễ dài lớn của cây bổ để cũ. Một ngọn dài 6,5 inches Ở và 
ngọn còn lại dài 4 inches. Có một cột trụ lớn dài 32 feet, cao 30 feet, 
dày 14 feet đã đứng phía sau chùa hơn 12 thế kỷ nay. Dường như không 
chắc là có hai phần của thân cây bồ để đã bị vua Sansangka chặt vào 
năm 600-620. 


Theo Ashoka Avadana tường thuật thì câu chuyện Tishya 
Rakshita, hoàng hậu của triều đại vua A-dục chặt cây có khác đi, 
nhưng kết quả cây bị chặt thì giống nhau. ” 


Cũng theo ông Cunningham cho rằng vì cây bổ đề là loại cây phát 
triển nhanh và có đời sống ngắn, vì vậy hẳn phải có sự kế tục tiếp nối 
từ các hạt giống nảy mầm, từ thời gian của vua A-dục để xuống cho tới 
ngày nay, có lẽ trải qua khoảng 12, 15 ngay cả cho đến 20 lần cho sự 
tiếp nối luân chuyển sống chết... và cây bổ đề hiện nay thì có lẽ thuộc 
đời chít chắt thứ 20 rồi. Thế nhưng, theo cuốn “Information at a 
Glance””” nói: “Cây bồ đề hiện tại có thể là đời thứ năm của cây gốc 
mà trước đó bị hủy diệt nhiều lần do thiên tai hoặc do con người tạo 


° 


ra. 


' Như trên. 

'* 1 inch =2,54 em 

!? Sree Babu Rajendra Lal's Buđha Gaya, p. 97; Sambodhi, Maha Bodhi Society of India, Buddha 
Gaya, 1998, p. 1-3. 

® The Maha Bodhi Mahavihar, Buddha Gaya Temple Managerment Committee, 1998, p. 6. 
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Trong Biên niên sử của người Miến ghi nhận rằng vua Pasenadhi 
(Prasenajit) đã xây xung quanh cây bổ để một bức tường kép và vua 
Pháp A-dục (Dhamma-Ashoka, Tự của vua A-dục) đã xây bức tường 
thứ ba tại đây.” Nếu chúng ta chấp nhận lời tường thuật này thì 
Cunningham đề nghị rằng bức tường kép của vua Pasenadhi phải bằng 
gỗ cọc nhọn thì có thể sẽ bị mục nát suốt trong hai thế kỷ rưỡi giữa hai 
triều đại. Cunningham kết luận rằng có thể nó đã bị dẹp đi khi vua A- 
dục xây dựng đại tháp liền ngay phía đông của cội bồ đề. 


Trước mắt chúng ta hôm nay, cây bồ đề thật là tươi tốt và đây lá 
xanh mỡn mơ suốt bốn mùa. Cây mới vừa hơn trăm tuổi. Phía dưới có 
xây một thành xi măng hình vuông để giữ đất ụ gốc cây và có một tấm 
vải vàng lớn quấn gần dưới gốc cây để tôn vẻ trang nghiêm cho cây. 
Rộng ra khoảng hai mét lại có một bức tường vuông nữa bao bọc cây 
bồ để và tòa Kim Cang. Khách hành hương chúng ta có thể vào bên 
trong để chiêm ngưỡng cây bổ đề và tòa kim cang này. Cây bổ để được 
kính thờ và chăm sóc rất cẩn thận. Lúc nào cũng có một vị sư người Ấn 
ở chùa Phật giáo Ấn độ (the MahaBodhi Mahavihara) hay Ban Quản trị 
Tháp Đại-giác (Buddha Gaya Temple Management Commiifee) túc trực 
hướng dẫn, sắp xếp khách chiêm bái vào lễ cây, tụng kinh, ngồi 
thiển... Đặc biệt vào những ngày lễ thì nơi đây rất đông và tấp nập. 
Những bông hoa tươi nhiều màu tươi đẹp, những ly nước trong vắt, tỉnh 
khiết... được kính cẩn sắp đầy trên mặt tòa kim cang và dưới gốc bổ để 
để cúng dường lên Đấng Thế-tôn, với tâm tha thiết đảnh lễ cây bổ để 
như sau: 


“Chính dưới cội bồ đề này Đúc Như lai đã vượt qua tất cả ma 
vương, để đạt được nhất thiết chủng trí. Hướng về cội bồ đề, con xin 
thành tâm đảnh lễ. Đúc Thế-tôn - Bậc đạo sư của trời người đã tôn 
trọng kính thờ cây bồ đề này, con cũng xin hướng về cội bồ đề vô 
thượng này, xin thành tâm đảnh lễ! 7 


Ngày nay, Phật giáo đã đang được khởi sắc sinh động tại Ấn độ, 
đặc biệt tại Bồ-đề-đạo-tràng nơi đã trở thành trung tâm chính của Phật 
giáo thế giới. Trong tình hình phát triển tốt đẹp đó, cây bổ để cũng 
đang từng bước chuyển mình tỏa ra sức sống thiêng thiêng. Đó phải 
chăng là một giai đoạn, một chặng đường lịch sử khả quan, đáng ghi 


” Bigandet, Life of Gotama, Sambodhi, Maha Bodhi Society of India, Buddha Gaya, 1998, p.I-3. 
?2 Dipak K. Barua, Buddha Gaya Temple Its History, Buddha Gaya Temple Management 
Committee, Buddha Gaya, 1981, p. 6-7 
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nhớ về cội bổ để tại Bồ-để-đạo-tràng nhất là trong thời điểm kỷ 
nguyên XXI này phải không? 


Một chiều mùa đông ở ký túc xá nữ 


tại Delhi, I6 -I2 -2000. 
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Vài Nét Về 
Trường Đại Học Nalandã Hiện Tại 


Na-lan-đà - một tu viện Phật giáo, trung tâm học vấn quốc tế nổi 
tiếng từ thế kỷ II đến thế kỷ XII Tây Lịch, được xem là một trong 
những trường đại học của Ấn có hệ thống giáo dục cao thuộc thời cổ và 
tiền trung đại. Ngày nay trong, kỷ nguyên XX và XXI, Phật giáo đã và 
đang được phục hưng lại tại Ấn độ. Trong vòng xoay của sự tiến hóa 
đó, Ñãlandã cũng đang từng bước khẳng định lại mình. 


Năm 1951, sau khi Ấn độ giành được độc lập, thoát khỏi ách thống 
trị của nước Anh, thể theo lời để nghị của cố Hòa Thượng Jagdish 
Kashyapa, chánh quyền nhà nước của tiểu bang Bihar đã kết hợp với 
sở Giáo dục của Trung Ương chánh phủ, tiếp tục làm sống lại truyền 
thống học đường và đã ra quyết định thành lập Nava Nãälandã 
Mahavihara-trường đại học Nãlandã mới, học viện nghiên cứu pali và 
Phật học theo phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại nhất. Ngày 
20 tháng 11 năm 1951 lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành với sự hiện 
diện của Tiến sĩ Rajendra Prasad, vị Tổng Thống đầu tiên của nước 
Cộng Hòa Ấn độ và lễ khánh thành công trình đã được tổ chức long 
trọng vào ngày 20-03-1956 với sự tham dự của phó Tổng Thống nước 
Cộng Hòa Ấn độ. Cố Hòa Thượng Jagdish Kashyapa được cử làm viện 
trưởng đầu tiên và cũng là người đã thành lập ra học viện Nava 
Nalandã Mahavihara mới này. 


Nava Nalandã Mahavihara cách phía Đông Nam của thị trấn 
Patna, thuộc tiểu bang Bihar 95 cây số, nằm đối diện bờ sông Indra 
Puskarani quanh năm chảy êm ả hiển hòa và cách trường Nãlandã cũ 
khoảng hơn một cây số. Được biết đất để xây trường đại học này là do 
một chủ đất địa phương, người Hồi giáo tên Zamindar (1sizmpur) dâng 
cúng. 

Trường có 3 khuôn viên nằm cạnh nhau. Khuôn viên đầu tiên là 
ký túc xá Giới Hiển (Silabhadra Arama Hosfel) dành cho Nam sinh 
viên cao một tầng, có ba gian, gồm 50 phòng với đầy đủ những tiện 
nghi hiện đại. Tầng trên 25 phòng dành cho 25 vị sư - những nghiên cứu 
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sinh đang viết luận án tiến sĩ. Tầng dưới 25 phòng dành cho những sư 
đang theo chương trình cao học. Đi qua một khoảng sân rộng đầy hoa 
và cỏ lạ xanh mát là ký túc xá quốc tế (International Hostel) cũng dành 
cho nam sinh viên, gồm ba gian, không có lầu. Gian giữa là chánh điện 
nơi có thờ Phật và các vị tổ tiếp nối giữ gìn Na-lan-đà. Nơi đây mỗi 
ngày chư tăng đã luân phiên tụng kinh. Hai gian hai bên đối diện nhau 
là 13 phòng. Chính giữa là sân và lối đi. Đây là phòng rộng, nên mỗi 3 
chư tăng ở một phòng. Như vậy ký túc xá này có khoảng 40 vị sư đang 
ở và theo chương trình cử nhân hoặc các chứng chỉ từng mỗi năm của 
ngôn ngữ học. Cộng với 50 vị sư ở ký túc xá Giới Hiền là 90 vị thường 
xuyên theo học ở lớp. Những vị sư này thuộc người Thái, Cam pu chia, 
Việt Nam, Miến điện, Lào, Bangladesh, Ấn độ và Nepal... Cũng có 
một số vị ni hải ngoại và nữ sinh viên đang học ở đây, nhưng không có 
ký túc xá nữ, nên đang ở tạm các chùa gần đó như chùa Trung-quốc, 
chùa Miến Điện... hoặc thuê phòng ngoài để trọ học. Khuôn viên cuối 
cùng cạnh bên là trường học, cao một tầng, cũng có ba gian. Gian chính 
giữa dưới đất là thư viện, một bên là văn phòng trường, còn một bên là 
có 4 lớp học. Trên lầu cũng là những lớp học. Mỗi lớp học rộng có thể 
chứa khoảng 50 sinh viên. 


Mục đích và đối tượng theo học ở trường trong cuốn Nãälandã 
University, Dr. Gopal Sharan SinghỶ viết như sau: 


I. Để phát triển Nãlandã như trường đại học Nãlandã 
trước kia (thế kỷ II -XII), nơi mà những giảng viên và sinh viên 
cùng sống với nhau trong một môi trường và đòi hỏi trình độ 
Phật học cao ở mỗi sinh viên, môn Pali và Phật học sẽ được 
xem là những môn chính ở đây. Những phương tiện ngôn ngữ 
Tây-tạng, tiếng Phạn, Trung Hoa, Nhật Bản, Mông Cổ và 
những ngôn ngữ thuộc vùng Châu Á sẽ được dùng để giảng 
dạy. 

nn Tổ chức thư viện hiện đại với những tác phẩm Phật 
giáo được viết bằng ngôn ngữ Anh Văn, Pali, Sanskrit, Tây- 
tạng... Ngoài ra, thư viện cũng có những tác phẩm thuộc tư tưởng 
hiện đại của những môn khác để so sánh nghiên cứu. 


' trang 56, 57. 
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3. Rèn luyện những tăng ni sinh và sinh viên thông 
thạo với kinh điển Phật giáo và làm quen với những phương pháp 
khảo cứu, so sánh. 


4. Kết hợp với các đại học khác của tiểu bang Bihar để 
hợp tác hổ tương làm việc, làm tăng sự lợi ích và tránh sự sao 
chép trùng nhau trên cùng một để tài. 


5. Chấp nhận những văn bằng tốt nghiệp của các 
trường đại học khác và đào tạo tiếp hậu đại học của nghành Phật 
học bao gồm ngôn ngữ Pali, Phạn ngữ, và những ngôn ngữ khác 
cũng như làm quen với những nền văn hóa cổ có giá trị lâu dài. 

6. Gởi những học giả và những giáo sư đến những trung 
tâm Phật học trên thế giới, đặc biệt những đất nước Phật giáo lân 
cận để học hỏi những kiến thức của đất nước bạn và làm sống lại 
nên văn hóa cổ tổn tại giữa Ấn độ với các nước khác. 

T Mời những học giả có tiếng về Phật học trên thế giới 
viếng thăm học viện và thuyết trình những tiêu đề đặc biệt. 

8. Sửa chữa bản thảo, dịch và ấn bản những tác phẩm 
Phật học từ tiếng Pali, tiếng Phạn, Tây-tạng, Trung Hoa, Nhật 
Bản, Mông Cổ và những ngôn ngữ khác. 

0, Biên soạn và ấn bản những tác phẩm khảo cứu cổ về 
những tiêu đề khác nhau của Phật giáo. 

Về chương trình học và cấp độ theo học thì ngoài các khóa học 
dành cho Thạc sĩ (M.A.), Phó Tiến-sĩ (M.Ph¡il), Tiến sĩ (Ph.D) và hậu 
Tiến sĩ (D.Li?) của các môn như Phật học, lịch sử, triết học và Pali, còn 
có các các khóa học cấp chứng chỉ từng năm của các ngôn ngữ như 
Pali, Phạn, Trung Hoa, Hindi (ngôn ngữ chính của Ấn) và Nhật”. 

Với đối tượng, mục đích và chương trình học như vậy trường 
Nalandã bắt đầu từ từ thu hút các du tăng sĩ tử ở các nơi tụ về học. 
Theo cuốn Nava Nãlandã Mahavihara: A Sketch, Giáo sư Dipar Kumar 
Barua" liệt kê danh sách tên của những vị học đã học và tốt nghiệp tại 
trường, từ lúc trường mới thành lập đến năm 1996. Tôi đã đếm và xếp 
theo lại theo từng quốc gia như sau: 


Tích Lan 13 vị 


? Nava Nãlandã Mahavihara, Annual Report 1997-1998, Bihar, 1998, trang 15-16. 
3 Trang 45-55. 
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Thái Lan 140 


Việt-nam 2ó 

Miến Điện 3 

Cam Pu Chia S 

Nhật Bản 4 
Lào 67 
Đức l 
Bangladesh 13 
Mỹ 2 
Tây-tạng l 
Nepal l 
Úc l 


Trong danh sách lãnh bằng tốt nghiệp này có nhiều sinh viên 
thuộc đòng tộc vua chúa và có chức quyền trong xã hội như Hoàng tử 
Vonøsalong của nước Lào, Sri. Premapurchatra - Đại sứ Thái Lan làm 
VIỆC tại Ấn, Hoàng tử Chhogyal Palden Thondup Namøsyal của nước 
Sikkim, Hòa Thượng Deva Moli Lord - viện chủ chùa Thái Lan ở Bồ- 
đề-đạo-tràng... Hay nói một cách khác, sau khi được rèn luyện học hồi 
tại tường Nalandã này, đã có rất nhiều bậc học giả trở nên rất xuất 
chúng, đã đóng góp rất nhiều cho đất nước xã hội và tôn giáo mình, 
trong đó về phía Việt-nam phải kể đến như Hòa Thượng Minh Châu, cố 
HT Huyền Vi, cố HT Thiện Châu... 


Theo cuốn Nava Nãlandã Mahavihara, Annual Report đã cho 
biết một cách chung chung từ năm 1996 đến 1998 có 171 vị theo học ở 
trường mà không liệt danh sách tên từng vị như trên. Hiện nay con số 
chính xác của sinh viên vào niên khóa 2000-2001 cũng chưa biết bao 
nhiêu. Nhưng theo vị sư người Miến A.S.Yanaka là một nghiên cứu 
sinh và nhân viên của trường đã ở Na-lan-đà năm năm cho biết số học 
viên hiện tại không quá 200 vị, có 84 sinh viên hải ngoại trong đó có 4 
tăng ni Việt-nam đang viết luận án tiến sĩ Phật học. Những vị đang 
theo học ở đây, một số được học bổng của nhà nước do nhà trường Na- 
lan-đà hoặc quốc gia, hoặc giáo hội Phật Giáo của sinh viên nước đó 


*# Trang 15-16. 
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giới thiệu. Số còn lại là tự ủng hộ, nghĩa là do gia đầnh, phụ huynh, 
chùa chiển trợ cấp... Trường đang chiêu sinh để phát triển phạm vi 
rộng ra, vì vậy rất hân hạnh được nâng đỡ sinh viên -những người 
muốn tham cầu học hỏi tại đây. Nếu ai có muốn hiểu rõ hơn về trường 
và các thông tin khác, xin liên lạc tại: 


Nava Nalandaã Mahavihara, 
Nalanda S0311I1, Bihar, India. 
Tel:0091 -6112 -74820. 


Mặc dù số lượng sinh viên rất ư khiêm tốn so với các trường đại 
học khác như Delhi, Magadha, Maras, Calcata, Pune... chẳng hạn, 
nhưng không vì vậy mà giảm mất giá trị chất lượng của trường. Chánh 
Phú, Ban Giáo Dục, Phật giáo tại Bihar, Ấn độ và trên thế giới đang nỗ 
lực hết sức mình để nâng cấp trường lên bằng những cơ sở vật chất và 
bằng cả những nền tảng tinh thần. Trường đã mời rất nhiều những giáo 
sư có tiếng về thuyết trình những chuyên để đặc biệt của Phật giáo để 
thu hút sinh viên. “Vạn sự khởi đầu nan" đó là số phận chung cho tất cả. 
Nhưng nhìn vào quá khứ của Na-lan-đà, nhìn vào hiện tượng khởi sắc 
của Na-lan-đà hiện tại với rợp bóng màu y đỏ giải thoát của chư tăng sĩ 
tử cầu học, với những giáo sư tận tâm lỗi lạc, với những phương tiện 
dụng cụ học hỏi của khoa học hiện đại tiên tiến, thế giới khoa học học 
hỏi càng nhiều thì càng tiến đến gần các tôn giáo - vì tôn giáo vốn rất 
khoa học và vì tôn giáo là một môn khoa học của đời sống. Tôi tin rằng 
một ngày không xa Na-lan-đà sẽ lấy lại chỗ đứng - danh tiếng của 
mình, sẽ trở thành một đại tùng lâm, một trung tâm học vấn cho Phật 
giáo nói riêng và cho các nghành giáo dục khác nói chung. 


Cầu nguyện bóng tối của thất học theo nghĩa hiện đại và màn 
đêm của vô minh trong tâm thức sẽ tan dần, để ánh sáng của Na-lan-đà 
được tỏa sáng khắp nơi trên xứ Ấn và trên thế giới con người chúng ta. 


Một sáng mùa mưa 


tại Delhi, 04 -8 -2000. 


Sách tham khảo: 
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Na-Lan-đà 
Trong Văn Học Cổ và Văn Học Phật Giáo 


Lật lại trang sử hào hùng của Phật giáo vào những niên đại trước 
tây lịch và mãi cho đến thế kỷ XII Tây Lịch, ta sẽ thấy một trong 
những trung tâm Phật giáo nổi tiếng thời bấy giờ là trường Đại học 
Naãlandã với những bậc học tượng lỗi lạc như ngài Long-thọ, Vô-trước, 
Thế-thân, Pháp-hộ, Giới-hiển, Thương-yết-la-chủ... 


Những thông tin giá trị về Na-lan-đà được rút từ trong những tác 
phẩm văn học cổ và văn học Phật giáo còn tổn tại ở Na-lan-đà và đã 
được những nhà học giả cổ dịch ra nhiều ngoại ngữ. Một số những bài 
dịch ở Na-lan-đà được duy trì cho tới ngày nay đã vô cùng hữu ích 
trong việc giúp đỡ các nhà lịch sử cụ thể hóa hình bóng lịch sử quá khứ 
của Na-lan-đà. 


Bên cạnh đó ký sự hành hương của những nhà chiêm bái hải ngoại 
như Pháp-hiền, Huyền-trang, Nghĩa-tịnh và các vị khác đã vô cùng hữu 
dụng trong việc hàn gắn lại hình ảnh của một Na-lan-đà hưng thịnh. 


Ngoài ra, những nguồn gốc kinh điển thuộc Kỳ-na giáo (một hệ 
phái của đạo Loã thể - /zin) như Kalpasutra của Bhadrabahu, người đã 
tịch vào kỷ nguyên Vikram 170! đã nói Na-lan-đà như một Baharika 
của Vương-xá thành nơi mà giáo chủ của Kỳ-na giáo đã trải qua 14 
mùa an cư (cafurmasyas). 


Những tác phẩm khác của Kỳ-na giáo như Purvadesacaityaparipati 
và Sameta Sikhara -Tirthamala do ông Hamsasoma nổi tiếng viết năm 
1565 vào kỷ nguyên Vikram đã xác nhận sự thịnh vượng của Na-lan- 
đà và những tác phẩm sáng tác sau này thuộc thế kỷ thứ XVII cũng 
chứng minh điều đó nhưng đề cập Na-lan-đà với cái tên là Badgaon, là 
một vùng ngoại ô của Vương-xá thành nơi mà chúng ta nghe giáo chủ 
của Kỳ-na giáo đã trải qua 14 mùa an cư. Nơi đây có I6 ngôi chùa đẹp 
và thờ hình tượng của giáo chủ Kỳ-na giáo. 


' Herman Jacobi, Introduction to Kalpasutra, Laipzip, 1879, page 13. 
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Theo như cuốn Sametasekhara-trtbamala do nhà đạo sư 
Tapagaccha tài ba tên Vijasanjara viết vào kỷ nguyên Vikra, 1700, thì 
Badgaon là một cái tên rất nổi tiếng: 


“Nalanda pade — hoda loka prasidha te Badgam kahi Je`. 


Trong Sukratranga, tập HI, chương thứ VII “NÑãlandä", đã chỉ ra Na- 
lan-đà là một thị trấn giàu có trước công nguyên. Và cũng có nhiều 
kinh sách cổ đã mô tả rất kỷ về Na-lan-đà như trên như trong thành 
Vương-xá có một vùng ngoại ô (pada, mohallia) gọi là Na-lan-đà. VỊ 
giáo chủ Kỳ-na giáo trải qua 14 mùa an cư tại đây. Vùng này cũng 
được gọi là Badgaon. Ở đây có một ngôi tăng già lam lớn thờ hàng 
trăm những hình tượng Phật và vô số không đếm xiết những hình tượng 
thần thánh. 

Trong kinh điển Phật giáo, Tiến sĩ C.S. Upaskak” nói rải rác trong 
văn học Pali nói nhiều về Na-lan-đà như từ Vương-xá (R4đjgừ, 
R4jagriha) đến Na-lan-đà Đức Thế-tôn đã một lần đã nghỉ chân trong 
vườn xoài của triệu phú Pavarika: 

Ekam samayam Bhagava Nãlandayam viharafI Pavarikambavana 

Và trên con đường đi từ Vương-xá thành đến Na-lan-đà, tháp tùng 
cùng Đức Thế-tôn còn có 500 vị tỳ kheo: 

Ekam samayam Bhagava ca Rajagaham antara ca Naãlandam 


addhanamagga palpanmo hot mahatã bhikkhu -sanghena saddhim 
Pañcamaftefi bhikkhu safehi. 


Từ Vương-xá đến Na-lan-đà khoảng § dặm (Rajagahafo pana 
Nalanda yoJjanameva). Cũng có nơi trong văn học Pali đã từng thuật 
rằng Đức Phật có khi từ nước Kiểu-tát-la (Kosala) (ngược chiều với 
thành Vương-xá) để đi tới Na-lan-đà như: 

Ekam samayam Bhagavã Kosalesu carikam caramano.. yena 


Nalanda tad avasari Tafra sudam Bhagavã Nãlandayam viharadti 
Pavarikambavane. 


Trong kinh Phạm Võng (Brahamjala S”fra) thuộc Trường Bộ nói 
rằng giữa Vương-xá đến Na-lan-đà có hai nơi dừng chân nổi tiếng là 
vườn thượng uyển Ambalatthika và vườn xoài của triệu phú Pavarika: 
'Ambalatthika Bahuputta CeHya. Antara ca Phante RãJagaham anfara 


* Nãlandã University, trang 3. 
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ca Nãlanda rajagarake Ambalatthikayam tỉ. Tại vườn thượng uyển 
Ambalatthika của hoàng gia có dựng một ngôi chùa nhỏ để khi Đức 
Phật và tăng chúng có đến viếng thăm hoặc đi ngang qua có thể dừng 
nghỉ chân. Chính tại nơi đây Đức Phật đã giảng kinh Phạm Võng nội 
dung nói về 62 tà kiến để dẹp tư tưởng sai lầm của ngoại đạo đị giáo 
đang thịnh hành ở đây và ngài cũng đã giảng kinh Giáo Giới La-hầu-la 
(Ambalatthika -Rahulovada suffa, thuộc trong Trung Bộ Kinh). Tại vườn 
Lộc Uyển này cũng có trồng nhiêu cây xoài. Sau đó Đức Phật mới đi 
tiếp và lại nghỉ chân ở nơi thứ hai là vườn xoài của triệu phú Pavarika 
và tại nơi nghỉ này Đức Phật đã thuyết kinh Kevata, Sadmasadamya và 
Upall. 


kvam me sutambEkam samayd Bhagava antara ca RaJagahar 
aqmara ca Nalandamn qddhana magesa paHpanno hot, mahafa 
bhikkhusanghene saddhim pañcamaftehi bhikkhusafehi. Suppiyo pL kho 
paribhaJako antara ca RaJagaharn antard ca Nalandam addhang magsa 
pa fipanno hoti saddhimn antevasina Brahmadattena mãnavend' 


“Một thời Đức Thế-tôn, đang đi trên con đường giữa Vương-xá 
(Rđjagaha) và Na-lan-đà, cùng với chúng đại tỳ kheo khoảng 500 vị. 
Lúc bấy giờ có Suppiyo du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa 
Rãjagaha và Na-lan-đà cùng với đệ tử, thanh niên Brahmadatta'. Ì 


Ngoài ra trong kinh Đại-Niết-Bàn (Mahaparinirvana Sữrra) thuộc 
Trường bộ kinh số 16 cũng có nói đến Na-lan-đà, diễn tả những ngày 
cuối cùng của Đức Phật và những lời di giáo của ngài trước khi thị tịch. 

Từ Vương-xá tại núi Linh Thứu, ngài đi đến Ambalatthikäã, 
Nãd¡ikã, Vesäli, Beluva tại đây Ngài an cư 3 tháng và viếng thăm đển 
Capala, giảng đường Kutagara ở Mahavana. Rồi ngài đi đến 
Bhandagäma, Hatthigama, Ambagäma, Jambugaäma, Bhoganagana, 
Pãva và cuối cùng là Kusinära. 


'Atha kho Bhagava Ambalaffhikayam yathabhirantam viharifva 
ãyasmantai Ananda yena Nalandam ãmanfesi: Ayäm` Ananda yena 
Nalanda ten`upasamkamissamdtiL Evam bPhante, tỉ kho ãyasma 
Anano Bhagavato  paccassosi.Atha kho Bhagava mahata 
bhikkusanghena saddhiữn yena Nalandaä tad avasari  Tafra sudani 
Bhagava Nalandayam viharafi pavar tkambavane` 


3 Kinh Trường Bộ, Kinh Phạm Võng, tập I, bản dịch H.T. Minh Châu, Tu thư đại học Vạn Hạnh Sài 
Gòn xuất bản, năm 1973, trang 1. 
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Thế-tôn ở Ambalatthika cho đến khi ngài xem là vừa đủ, rồi ngài 
bảo đại đức Ananda: “Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nãlandä'. Xin 
vâng bạch Thế-tôn! Đại đức Ananda vâng lời Thế-tôn. Rồi Thế-tôn 
cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Na-lan-đà. Tại đây, Thế-tôn trú ở 
Pãvãrikambavana'." 

Trong thời gian Thế-tôn ở Naälandä, rừng Pãvarikamba, pháp 
thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo: 

“Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa 
đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, 
lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu”. 

“Tatra pL sudam Bhagavaã Nalandãyam viharanto pãvãrikambavane 
cfad eva bahulam bhikkhinam dhammam katham karofl. HH silam11i 
sưnAdh, Iỉ paññaã silaparibhavlto samadhi mahapphalo hoi 
mahäanisamso samadhi paridhi paribhãvitã paññã mahapphalã hot 
mahãmisama, paññã paribhaviam kãmãsãvã, bhavãsãvã 
difthãsavã, qÙjasavã tĩ`.” 

Cũng Trường Bộ kinh, kinh Kevaddhasutta, số II để cập đến Đức 
Phật ở tại Na-lan-đà, trong vườn Paväri kamba. Cư sĩ trẻ Kevaddha 
đến yêu cầu Đức Phật bảo vị tỳ kheo hiện hóa các thần thông để gây 
lòng tin cho các hàng phạt tử tại gia. Đức Phật từ chối. Ngài đề cập đến 
ba loại thần thông: 

a) Thần túc thông 

b) Tha tâm thông 

c) Giáo hóa thần thông là giảng dạy về giới, định, tuệ 

Đức Phật tán thán giáo hóa thần thông và bác bỏ hai thần thông 
trên. 

“Evam me sutamEkam samayam Bhagavã Nalandãyam viharafi 
pãvãrikam bavane. Atha kho kevaddho gahapafipufto yena Bhagavã 
ten`upasamkami, Iupasamnkamitva Bhagavantam abhivade†vã ekamantam 


* Kinh Trường Bộ, Kinh số 16. ản dịch H.T. Minh Châu. Tu Thư Vạn Hạnh Sài Gòn xuất bản nâm 
1972, trang 80-81. 
7 Trường Bộ Kinh, Kinh số 16, Tu Thư Vạn Hạnh Sài Gòn xuất bản, năm 1972, trang 84. 
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mistdl.Ekamamtam misinno kho kevaddho gahapafiputto Bhagavantam 
cfad avoca: 


'Ayam bhante Naãlanda iddhã Ceva phĩä ca bahujanä äkimna 
manussã BhagavafL abhippasanna. Sadhu bhante Bhagava ckam 
bhikkhum samadisatu, yo uftari manussadhamma tddhi paHhaãriyam 
karissafl. PEvayam Nalanda bhiyyosomattãya BhagavafL abhiDppasr 
dissafri. 

Ekvam vutte Bhagavã kevaddham gahapafi puttam etad*avoca Na 
kho aham kevaddha bhikkhimam evam dhammam desemil: ˆ Ftha tumhe 
bhikkhave gihmam odätavasananam uitari manussa đhammaã tddhi — 
pafhãriyam karoth ãti`. 


“Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế-tôn ở tại Na-lan-đà trong 
vườn Pavari kamba. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ 
Đức Thế-tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi 
Kevaddha bạch Thế-tôn. 

Bạch Thế-tôn, Na-lan-đà này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân 
đông đúc, tín kính Thế-tôn. Bạch Thế-tôn lành thay nếu Thế-tôn chỉ 
giáo cho một tỳ kheo hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. 
Nhờ vậy Na-lan-đà này sẽ được nhiều người tín kính Thế-tôn hơn nữa. 
Được nghe nói như vậy, Đức Thế-tôn nói với cư sĩ trẻ Kevaddha “Này 
Kevaddha ta không dạy cho các vị tỳ kheo pháp này. Này các tỳ kheo, 
các ngươi hãy hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các vị 


cư sĩ áo trắng'." 


Kế đến trong Trung Bộ Kinh (Majjhim Nikaya) II, Kinh Upäli. Khi 
Đức Phật ở tại Nãlandã trong rừng pãvãri kamba. 


'Evam me Sutam ckam samayamn Bhagava  Nalandayam 
viharafIipavarikambavane. Tena kho pana samayena Niean†ho Nat†apufto 
Nalandaãyam pafivasafI mahatfiya niganthaparisaya samayena Nigantho 
Nataputto 7 Nalandayam pafivasai mahaftiya niganthaparisaya 
saddhữdm.Atha kho Dighatapassr migan†ho Nalandaãyam pindaya cariva 
pacchaãbhafIam 


: Trường Bộ Kinh, Kinh Kevaddha số 11, Bản dịch H.T. Minh Châu, Tu Thư Vạn Hạnh xuất bản, Sài 
Gòn, 1967, trang 211. 
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pưdapatapafikkano yena paãvarikambavanam yena Bhagava 
ten'upasarkamlé Hpasaikamiva Bhagavaã  saddhim sammodl, 
samodanyam katham saräaniyam viisareva ekamantam qithäsi. 
Ekamamtam thitam kho Dighafapassim nigantham Bhagava eftađ`avoca 
samiJamte kho t†apassi ãsanãml, sace äka1khasi nisidäti. EVa1m Vufte 
Dighatfapassr mnigan‡tho qđäatfaram nicam ãsanam gahefva ekamantam 
nisid`. 

“Như vậy tôi nghe. 


Một thời Đức Thế-ôn ở tại Na-lan-đà, trong rừng 
Pavärikamba. Lúc bấy giờ Nigantha Nãätaputta trú tại Na-lan-đà 
cùng với đại chúng Nigantha. Rồi Nigantha Dighatapassi sau khi khất 
thực trở về, đi đến rừng Pavãri kanba, chỗ Thế-tôn ở, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm Thế-tôn. Sau khi nói lên những lời hỏi 
thăm thân hữu rồi đứng một bên. Thế-tôn nói với Niganthä 
Dighatapassi đang đứng một bên: “Này Tapassĩ có những ghế ngồi, nếu 
người muốn, hãy ngồi xuống “Khi nghe nói vậy, Nigantha Dĩighatapassi 
lấy một ghế thấp, rồi ngồi xuống một bên”. ' 

Trong Tương Ưng Bộ kinh tập H, có để cập đến Na-lan-đà như 
sau: 


'So evam pabbaJito sãmano qddhaãnamagseapafipanao qddasaim 
Bhagavantam antara ca Nalandam Bahupufte cefiye nisinnam đisvanã me 
e1a °ahosi safthäram ca vatãham passeyyam passeyyam Bhagavanfa1m eva 
passeyyam sammmasambuddham ca vataham passeyyam Bhagavan1am eva 
DaSS€yYđH11`. 


Ngài Ca-diếp (Kassappa) nói: “Xuất gia như vậy, ta đang đi trên 
đường, thấy Thế-tôn ngồi tại ngôi đển Bahaputta giữa Vương-xá 
(Rãjagaha) vã_ Na-lan-đà . Thấy vậy, ta suy nghĩ như sau: Ôi thật 
thế chăng, ta có thể thấy Bậc Đạo Sư tức là có thể thấy Bậc Thế-tôn. 
Ôi thật thế chăng ta có thể thấy bậc thiện thệ, tức là có thể thấy bậc 
Thế-tôn! Ôi thật thế chăng ta có thể thấy bậc chánh đẳng chánh giác, 
tức là có thể thấy bậc Thế-tôn'.Ÿ 


* Trung Bộ kinh II, kinh Upäli số 56, Bản dịch H.T. Minh Châu, Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh xuất 
bản, Sài Gòn 1974, trang 372. 
Š Kinh Tương Ưng bộ, tập II, Bản dịch H.T.Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật học viện Việt Nam, 
TPHCM, năm 1993, trang 378. 
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Trong Kinh Tương Ưng Bộ tập 4, trang 311 (bản Pali) có để 
cập đến Na-lan-đà như sau: 


“Ekam samayam Bhagava Nalandayam viharafi paãvaãrikambavane. 
Atha kho Asibandhaputto gãmani yena Bhagavad tenupasankami 
upasamkamitva Bhagavantam abhivadetva ekam antam nisidT” 


“Một thời Thế-tôn trú ở Na-lan-đà, tại rừng Pãvari kamba . Rồi 
thôn trưởng Asibandhakaputto đi đến Thế-tôn, sau khi đến đãnh lễ 
Thế-tôn rồi ngồi xuống một bên” 

Trong Kinh Tương Ưng tập IV, trang 110 (bản Pali) cũng có đề cập 
đến Nalandã như sau: 


*Ekam samayam Bhagava Nalandayam viharafi păyvarikambavane. 
Atha kho upali gahapafi yena Bhagavã tenupasanRami. Ekam antam 
misinno kho upãh] gahapafI Bhagavantam etad`avoca ko nu kho bhanfe 
heft“ ko paccayo yena — 1m - idhekacce saft4 diiheva dhamme no 
parimibbayanfI kopana bhante hefu ko paccayo yena -m -idhekacce sat 
di†theva dhamme parinibbäyanfifT` 


“Một thời Thế-tôn ở tại Na-lan-đà tại rừng pävarikamba. 


Rồi gia chủ Upaäli đi đến Thế-tôn... Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Upäli bạch Thế-tôn. Bạch Thế-tôn do nhân duyên gì ở đây có một số 
loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh? Bạch 
Thế-tôn do nhân øì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong 
hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh? ˆ 

Trong Kinh Tương Ưng tập trang 322 (bản Pali) có để cập đến 
Nalandã như sau: 


'Ekam samagam Bhagavã kosalesu arikam caramano mahatã 
bhikkhusanghena saddhim yena Nalanda távasari tatra sudam 
Bhagavã Nãlandäyam viharafL pavarikambavane.Tena kho pana 
samayena Nalanda dubbhikkhã hoti dvihiikã setalthikã salãkãvM1tã. 
Tena kho pana samayena Nigantho Na†apuftIo Naãlandãyam pafivasafi 
mahatiyã Niganthaparisaya saddhim' 


? Kinh Tương Ưng tập 4, Bản dịch H.T. Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật Học Việt Nam, TP HCM 
1993, trang 189. 
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“Một thời Thế-tôn du hành ở giữa dân tộc Kosala cùng với đại 
chúng tỳ kheo và đi đến Na-lan-đà. Tại đây, Thế-tôn trú ở Na-lan-đà 
tại rừng Pãvarikamba. 


Lúc bấy giờ Na-lan-đà đang bị đói kém khó để lo miệng sống, 
xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ. Lúc bấy giờ Nigantha 


Nãtaputta sống ở Na-lan-đà với đại chúng Niganthä'. ° 


Trong Kinh Tương Ưng tập V, trang 156, cũng có đề cập đến Na- 
lan-đà như sau: 


“Ekam samayam Bhagavã Nãlandãyam viharafI pãvarikambavane. 
Atha kho ãyasmã sãripuffto yena Bhagavã fenupasarikami Iupasam 
kamitva ekam qantam misinno kho äãyasmã sãriputto Bhagavantam 
etalavoca:Evam pasanno` ham bhante BhagavaftiL Na cahu na ca 
bhavissafi na ca cetarahi vỤjafU” qäđäo samano vã brãhmano vã 
Bhagavafä bhiyyo bhiđẩataro yad tdam sambodhiyan tỉ. 


“Một thời Thế-tôn trú ở Na-lan-đà tại rừng Pavãrikamba. Rồi 
tôn giả Xá-lợi-phất (Saripurra) đi đến Thế-tôn... Ngồi một bên, tôn giả 
Xá-lợi-phất đi đến Thế-tôn... Ngồi một bên, tôn giả Xá-lợi-phất bạch 
Thế-tôn. 


Như vậy bạch Thế-tôn là lòng tịnh tín của con đối với Thế-tôn. 
Không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay 
Bà-la-môn nào khác có thể vĩ đại hơn thế, thắng trí hơn Thế-tôn về 
chánh giác'. 

Trong kinh Bổn sanh Đại-thiện-kiến vương (Mfahasudassana 
Jãtaka) nói rằng bậc đại đệ tử trưởng, trí tuệ bậc nhất của Đức Thế-tôn 
là Xá-lợi-phất đã sanh tại một cái làng tên Nãla gần Vương-xá thành. 
Trong kinh Đại-sự (Mahavastu) Nãlandã-grämaka cho rằng khoảng nửa 
dặm cách Vương-xá thành là nơi sanh của ngài Xá-lợi-phất. 


Trong Chullavagsa, tập VI, trang I1 (3) nói về ban điều hành 
quản lý Na-lan-đà đã ủng hộ chỗ ở trú ngụ cho tăng chúng. 


Cũng Chullavagga tập VI, trang 15 (2) nói rằng tăng đoàn ở Na- 
lan-đà được cúng đất và xây tu viện. 


'° Kinh Tương Ưng, tập 4, Bản dịch H.T.Minh Châu, Viện VNPHVN, TPHCM, 1993, trang 505- 506. 
'!' Tương Ưng tập 5.Bản dịch H.T.Minh Châu.Viện VNCPHVN TPHCM, 1993, trang 248. 
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Trong Mahavagøsa, tập VI, trang 34, 2I nói chúng tỳ kheo ở Na- 
lan-đà được phép nhận quà cúng dường. 


Trong Chullavagøa, tập VI, trang I7 nói tỳ kheo ở Na-lan-đà được 
cử làm đốc công trong công trình xây cất cho đến ngày khánh thành, 
đại diện thí chủ cúng dường xây dựng một tu viện cho tăng gia. 


Trong Chullavagøa, tập VI, trang 5, 3 nói rằng mỗi chỉ định công 
việc gì ở Na-lan-đà là được thực hiện dưới sự quyết định chính thức của 
tăng già. 

Lại nữa trong Chullavagga, tập VI, trang 5, 2 nói rằng tăng chúng 
ở Na-lan-đà phải quản lý chẳng những những công trình xây dựng mới 
mà cả những công trình sửa chữa. 


Lại trong Chullavagøsa, tập VI, trang l7 nói một vị Mavakamma 
chăm sóc một ngôi tháp nhỏ khoảng 5, 6 năm. Một vị Addhayaga thì 7, 
8 năm. Còn một chùa (prasđđa) lớn thì 10, 12 năm. 


Lại Chullavagøa, tập V, trang I1, 28 nói rằng những vị tỳ kheo ở 
Na-lan-đà đã phải sửa những cái y của mình cho vừa vặn với những 
dụng cụ may vá. 

Trong Journal of Royal Asiotie Society (tập XII, V. S. trang 556) 
đã nói rằng có nhiều học giả từ Trung-hoa, Đại-hàn và Nhật-bản đến 
Na-lan- so: Còn Nghĩa-tịnh thì nói TNUNG học giả đó đến từ Mông Cổ `, 
Tukhara Ý, Tây-tạng và Tích-lan. ” 


Huyền-trang và Nghĩa- -tịnh là những nhà chiêm bái Trung-quốc 
đến Na-lan-đà đẽế cung cấp cho chúng ta những tường thuật chi tiết mã 
đây giá trị về Na-lan-đà. Huyền-trang đến Ấn độ giữa năm 635-640. '' 
Sau đó ngài đã đến Na-lan-đà và học Du-già (yoga) dưới đạo sư Giới- 
hiển (S/labhadra).'” Ngài có viết hai cuốn sách “Ký-sự Tây du” (The 
Buddist Records oƒ West World) và “Cuộc đời Pháp-sư Huyền- -trang” 
(The lực oƒ Hsiuen Tsang) đều do Samuel Beal dịch. Một cuốn sách 
khác về cuộc chiêm bái Ấn độ của Huyền-trang nhưng do Thomas 


ế R.M.Mukherjee, The Ủniversity of Nãlandä, Journal of Bihar and Orissa Research SocIety, 1944, 
trang155-157. 

'3J-Tsing, A Record of the Buddhist Religion, Translated by J. Takasukus, trang 26. 

'# Journal of Royal Asiotic society, XII, V.S., trang 556. 

“ nt, 563-564. 

'' Journal of Bihar and Orissa Research society, 1944, trang 126. 

! Ljfe of Yuan Chuang, Beal dịch trang 107, 121, 125 và Journal of Bihar and Orissa Research 
socIety, 1944, trang 130. 
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Watters dịch, W. Rhy David sửa bản thảo. Nghĩa-tịnh (675 -68§5) cũng 
là một tăng sinh ở trường Na-lan-đà. Nghĩa-tịnh có để cập đến nhiều 
tên những du học sinh đương thời với ngài tại Na-lan-đà. Huyền-trang 
nói rằng chỉ khoảng hai hay ba trên mười sinh viên là có thể đậu ở cuộc 
thi tuyển. Và những sinh viên sau khi tham học và giải tỏa hết những 
nghỉ vấn trong đầu thì họ lại trở thành bậc học tượng nổi tiếng. 


Nghĩa-tinh trong cuốn “Nhật Ký Phật tích (A Record of Buddhist 
Religion) do J. Takasaku dịch cũng như cuốn “Hành Hương Đất Ấn của 
Pháp sư Huyền-trangˆ(Ón Yuan Chwangs Travels in India) do Watters 
dịch nói rằng sinh viên ở Na-lan-đà rất thông minh, sáng suốt đến Na- 
lan-đà trông chờ những bậc thầy xuất chúng của họ giải nghi và xác 
định chỗ hiểu của họ. Ở Trong cuốn “Cuộc đời của Pháp sư Huyễn- 
trang” (The Le oƒ Hiuen Tsiang)'° nói: 'Qua sự tu học đầy lợi ích, học 
trò ở đây thấy thời gian qua mau. Vì thế ngày và đêm họ cảnh tỉnh lẫn 
nhau tỉnh tấn tu học hơn. Kẻ lớn, người nhỏ giúp đỡ lẫn nhau để cùng 
trở nên hoàn thiện hơn”. Ngài Huyền-trang tường thuật lại số sinh viên 
đang ở học ở trường Na-lan-đà mà khi ngài đến Na-lan-đà “số trên 
10.000”, “Những vị tu sĩ thuộc các tôn giáo khác đến đây, số cũng hơn 
10.000” và ngài cũng thêm chỉ tiết rằng ở đây có 1510 giảng sư. 1000 vị 
giảng sư có thể giảng 20 bộ kinh. 500 vị giảng sư có thể giảng 30 bộ 
kinh. 10 vị giảng sư có thể giảng 50 bộ kinh.”” Nghĩa-tịnh trong cuốn ký 
sự của mình nói số tăng thọ giới ở Na-lan-đà có tới 3.500 vị. 


Huyền-trang cho rằng ở đây mỗi ngày có khoảng 100 bài pháp 
được dạy “Học sinh dự khóa học rất chú ý không lơ đễnh dù một 
phút “' và những sinh viên ở Na-lan-đà “học đại thừa, 18 bộ phái và 
không những như vậy mà ngay cả những tác phẩm khác như kinh Vệ- 
đà (Vedas), hoặc Logic học (Hefuvidya), Saddvidya, Chikitsavidya, 
hoặc về phù thủy thần thông (agic), Arthavadeva, số-luận học 
(Sankhya).^ Điều này chỉ ra chương trình giảng dạy tại Na-lan-đà rất 
rộng lớn và phong phú nhưng cũng không kém phần sâu sắc. 


Trong Ký sự Tây-du, ngài Huyển-trang nói rằng hoàng đế Harsha 
của quốc gia Kananj và vua Bhaskar Varman của nước Assam biết 


'3 Journal of Bihar and Orissa Research society, 1944, trang 129. 

' Shaman Hwui L¡, translated by Samue Beal, 1914, trang 112. 

® Shaman Hwi Li, Life of Yuan Chwang, S. Beal dịch, 1914; JBORS, 1944, trang 130. 
* nt, trang 130. 

* nt, trang 130. 


68 


Huyềển-trang rất thông hiểu đại thừa Phật giáo nên mời ngài đến xứ sở 
của họ để giảng đạo.” 


Huyền-trang đã tường thuật những nhu cầu thiết hàng ngày của 
Na-lan-đà như thực phẩm, phòng ốc... và trong cuốn “Life of Yuan 
Chang' (Cuộc đời của Pháp sư Huyễển-trang, trang 109), vua Harsha đã 
nói chư tăng được cúng dường đầy đủ sự phục vụ và tiện nghi. 


Pháp sư Huyềển-trang nói rằng khuynh hướng của Phật giáo đang 
hướng về mật giáo, Lantrayana Vajrayana và Kalahakrayana. Huyềển- 
trang” thấy ở Na-lan-đà có thờ những vị thần Kim-cang (7zra) và Bồ 
Tát.” Nghĩa-tịnh thì chỉ nói đến hình tượng của Đức Phật và quỹ Tử- 
mẫu (Hariiy).” 


Trong lịch sử Phật giáo Ấn độ của sử gia nổi tiếng Taranatha thì 
ông cho rằng giữa những bậc học tượng thiên tài của Na-lan-đà bao 
gồm Long-thọ thế kỷ thứ II với vị đệ tử nổi tiếng Thánh-thiên (Arya 
Deva). Shivavishnu là một Bà-la-môn giáo đường thời đã xây 108 ngôi 
tháp để giữ gìn và lưu dấu vết, không muốn Phật giáo suy tàn. Vô trước 
là nhà sáng lập ra phái Du-già, Thế-thân là viện trưởng Na-lan-đà và 
đệ tử của ngài là Trần-na, một nhà logic học nổi tiếng. 


Trong Schiefers Taranath trang 69, 83, 122 chúng ta thấy một sự 
kiện rằng trong thế kỷ thứ V Na-lan-đà trở thành một trung tâm học 
vấn nổi tiếng phồn thịnh của giới bà-la-môn giáo. 


Trong S. C. Vidyabhusans's Mediaval Indian Logic, chúng ta sẽ 
thấy nói về Rahulbhadra một đạo sư tài giỏi ở Na-lan-đà trong thời vua 
Chandra, người đã xây 14 giảng đường trang nghiêm và 14 tu viện rộng 
lớn ở Na-lan-đà. Điều này cho ta thấy sự ủng hộ triều đình hoàng gia 
đối với Na-lan-đà. 


Trong Tam Tạng của Phật giáo Tây-tạng đã tán dương công đức 
của những bậc học tượng ở Na-lan-đà trong việc đã thành lập nên nền 
văn hóa và văn minh của Tây-tạng qua các tác phẩm bất hủ của ngài 
Thánh-thiên, Giới-hiển, Pháp-hộ và Chandragomin đã được dịch sang 
tiếng Tây-tạng. Santarakashita (năm 749), Padonasambhava (năm 747), 


?3 Shaman Hwi Li, Life of Yuan Chwang, S. Beal dịch, 1914, trang 160, 170, 181; JBORS, 1944, 
trang 130. 

® Watters II, trang 103, 174. 

*® Journal of Bihar and Orissa Research society, 1944, trang 154. 

® Hãriti (S) Ha ly đế, Ha lê đế, Qui tử mẫu. Một nữ đại qui thần vương, thích ăn thịt con nít, được Phật 
hoá độ, qui y, vê sau chứng quả A la hán. Có tâm nguyện hộ trợ phụ nữ trong lúc sanh sản. 
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Kamalsila, Sthiramati và Buddhakirti nhiều học giả từ Na-lan-đà đã 
sang Tây-tạng và đã đóng góp rất nhiều cho Phật giáo cho Phật giáo 
Tây-tạng trong buổi đầu mới thành lập. 


Nghĩa-tinh nói rằng những học giả Trung Hoa sau khi học ở Na- 
lan-đà về thường được vua mời tới triều đình và giữa nhân dân để tranh 
luận trình bày khả năng diễn xuất cũng như sự thâm đạt Phật pháp của 
họ. 


Ngài Cưu-ma-la-thập (Kưmarajiva) và Chơn-đế (Paramartha)” ở 
Na-lan-đà đã dịch cuộc đời của ngài Thế-thân (thế kỷ thứ V) và nhiều 
tác phẩm khác sang tiếng Trung Hoa và được phổ biến khắp Trung 
Hoa. Cũng như Subhakara Simpa (thế kỷ VIII và Dharma Deva (960 - 
1000) đã dịch 118 tác phẩm kinh điển Phật giáo thành tiếng Trung Hoa. 
Tác phẩm Nikyasangraha (bằng tiếng Tích Lan) của thế kỷ XIV đã nói 
rằng sau cuộc kiết tập lần thứ HI, Tirthakas cùng một số tăng chúng đã 
đi tới Na-lan-đà để hình thành đại chúng bộ (Mahasanghika). 


Ngài Huyển-trang và Nghĩa-tịnh trong tác phẩm của mình đã cho 
một thông tin chi tiết về những sinh hoạt của Na-lan-đà, chức năng 
quản lý của chư tăng cũng như sự ủng hộ của vua chúa. 


Như vậy ta có thể biết Na-lan-đà là một thị trấn phồn thịnh, đại 
học nổi tiếng trong vài thế kỷ trước và sau công nguyên. Với sự giáng 
lâm của hai bậc đạo sư, hai nhà sáng lập hai tôn giáo lớn trên thế giới 
là Đức-Phật và Kỳ-na giáo, cùng với Indrabhuti, vị đại đệ tử lớn của 
Kỳ-na giáo cũng ở đây và Xá-lợi-phất cùng ngài Mục-kiển-liên cũng 
đã sinh trưởng tại đây. Thêm vào đó nét đẹp mỹ quan của những phong 
cảnh đẹp của những hồ sen trắng, hồng nở tròn thơm ngát tại Nãlandã 
đã đóng góp thêm vào sự thiêng liêng, trang nghiêm và nổi tiếng của 
Na-lan-đà. 

Từ những kinh điển Phật giáo, Kỳ-na giáo, những ký sự hành 
hương của các nhà chiêm bái Trung quốc cũng như những sách cổ khác, 
ta có thể kết luận rằng cái tên Na-lan-đà đã có từ thời Đức Phật trước 
tây lịch. Sau này xây lên một trường Đại học gồm nhiều tu viện và học 
viện tại đây và lấy tên làng Na-lan-đà này để đặt tên và Na-lan-đà nổi 
tiếng hưng thịnh nhất là khoảng giữa thế kỷ thứ V và VII Tây Lịch. 


n, Paramartha (S) Chơn Đế, Paramattha (P) Thắng nghĩa: 1- Đệ nhất nghĩa, chân nghĩa. 2- Tên một cao 
tăng thê kỷ VI dịch bộ A ty dạt ma câu xá luận của ngài Thê Thân sang chữ Hán vào năm 563 
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Nắng hạ Delhi, I8 -6 -2000 


Một Thời Hoàng Kim 
của Trường Đại học Na-lan-đà 


Nói về những thành tựu xuất sắc và những hệ thống giáo dục cao 
của những trường đại học vào buổi bình minh của lịch sử con người, 
phải nói đến trường đại học Na-lan-đà (Nalanda). Trường Đại Học Na- 
lan-đà như là một trường tổ, một trường đại học ưu tú đầu tiên trong 
các trường đại học tại Ấn độ. 


Không phải ngay từ khi trường xuất hiện và tổn tại khoảng thế kỷ 
H đến XI, thì cái tên Na-lan-đà mới có mà ngay vào thời Đức Phật Cổ- 
đàm (Gøfzm4) (623 trước Tây Lịch), nơi vùng địa lý này cũng đã được 
mang danh là Na-lan-đà. Rất nhiều trong văn học cổ và văn học Phật 
Giáo đã chứng minh điều này như: 


'Đức Phật đã ở tại Na-lan-đà trong vườn Pavarikamba.... 


Hoặc như: “Na-lan-đà này có uy tín và phôn thịnh, nhân dân đông 
đúc tín kính Thế-tôn...`.ˆ 


Na-lan-đà là một vùng ngoại ô của thủ đô Vương-xá, nước Ma- 
kiệt-đà. Đây cũng là quê hương của hai bậc đại đệ tử thượng thủ của 
Đức Phật là Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên, đặc biệt ngài Xá-lợi-phất 
hầu hết cuộc đời mình đã hoằng dương chánh pháp tại đây và cũng từ 
nơi chôn nhao cắt rún này, ngài đã nhập niết bàn. Hiện tại Na-lan-đà 
có một cái tháp đang thờ ngài. 

Phật pháp rất hưng thịnh tại nước Ma-kiệt-đà này, nên từ các vua 
chúa, đến giai cấp Bà-la-môn, đến dân dã tay lấm chân bùn... đều rất 
mộ đạo, kính tin Tam Bảo và có lẽ đó là những lý do mà dù sau khi 
Đức Phật và các đệ tử của ngài đã nhập diệt qua nhiều thế kỷ rồi, 
nhưng tinh thần Phật pháp đó vẫn còn lưu truyền vang mãi và tôn kết 
những tính hoa lại, để nơi đây tụ thành một đại tùng lâm tập trung các 
bậc đại học tượng lỗi lạc chấn hưng Phật Giáo mà danh vang của các 
ngài đã lan khắp thế giới cho đến ngày nay. 


! Xem The University of Nalanda, H.D. Sankalia, Delhi-6, 1972, trang 274. 
? Trường Bộ Kinh, Kinh Kevaddahasutta, số 11, Bản dịch H.T. T. Minh Châu, Tu Thư Vạn Hạnh 
xuất bản, Sài Gòn, 1967, trang 211. 
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Nói về nguồn gốc niên đại thành lập ngôi đại tu viện này thì thật 
là rủi cho chúng ta. Thời gian và sự sanh diệt của hiện tượng vạn pháp 
đã không giữ được những tài liệu quý giá đó, chỉ biết rằng theo sử gia 
nổi tiếng Taranatha trong cuốn Lịch sử Ấn độ cho rằng vua A-dục, vị 
vua hùng mạnh vĩ đại của dòng họ Khổng-tước (NMaurya) thuộc thế kỷ 
II tây lịch đã cúng dường một ngôi tháp cho ngài Xá-lợi-phất ở đây, 
nên có thể rằng vua là người thành lập Đại Học NÑa-lan-đà này... 


Cũng có nhiều giả thuyết cho rằng Na-lan-đà có thể xuất phát 
khoảng thế kỷ I -II Tây Lịch vì ngài Long-thọ, nhà Trung Quán Luận 
thần kỳ có một không hai trên thế giới sanh vào thế kỷ I -H, đã là viện 
trưởng và giảng sư cư ngụ tại đây.” 


Và cũng có giả thuyết cho rằng Na-lan-đà có thể bắt đầu vào thế 
kỷ thứ V vì các di vật, hình tượng nghệ thuật, đĩa đồng, bản khắc, con 
dấu... do các nhà khảo cổ học đào xới lên từ đống tàn tích Na-lan-đà, 
hầu hết thuộc thời đại Guptas (thế kỷ V) và trong ký sự hành hương, 
ngài Huyền-trang cũng có liệt kê tên những vị vua xây những ngôi 
chùa tháp trong khuôn viên trường hầu hết thuộc dòng học Guptas với 
những dòng vua kế tiếp như Vardhanas, Varmans, Maukhris... 


Chuyện xác định lịch sử hình thành của trường, hãy để cho các 
nhà lịch sử học xác minh khả năng nguồn gốc của nó, còn chúng ta chỉ 
biết rằng khi các nhà chiêm bái Trung Quốc như Pháp-hiển đến Ấn độ 
khoảng năm 400, Huyền-trang đến (629-645) và ngài Nghĩa-tịnh (675- 
685 Tây Lịch) thì Na-lan-đà đã là một ngôi đại tùng lâm to lớn với hơn 
10.000 sinh viên, 1510 vị giảng sư và Mỗi ngày có cả trăm bài pháp 
được thuyết. Ngài Huyền-trang kể thêm rằng khi ngài từ Bồ-đề-đạo- 
tràng đến Na-lan-đà có 200 vị sư cùng với 1000 vị cư sĩ mang voi tượng, 
tràng hoa cờ, lộng... đến rước ngài. Tất cả tỳ kheo trong trường tụ tập 
chào ngài đông vô số kể. Đoạn 20 tỳ kheo thông hiểu tam tạng và giới 
hạnh trang nghiêm cùng ngài đi thăm viện chủ là ngài Giới Hiển. Ngài 
Huyền-trang đã ở đây học 5 năm và ngài được đặt một cái tên Ấn độ là 
Giải-thoát (Mokshadena: Giải thoát khỏi vòng sanh tử). 


Vì ở đây năm năm nên ngài Huyềển-trang trong Nhật Ký Đường 
Xa của mình đã tả rất chi tiết về Na-lan-đà đã giúp ích cho các nhà lịch 


3 Xem Nava Nalanda Mahavihara: A Sketch, Prof. Dr. Dipak Kuma Barua, 1996, Patna, trang 4; 
Nalanda University “An Academic colossus of 1ts time”, Rakesh Kumar Singh, Delhi Ủniversity, 
1986, trang 36. 
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sử và khảo cổ học rất nhiều trong việc tái hiện lại hình ảnh Na-lan-đà. 
Cũng thế, ngay từ buổi đầu ngài đã kể về chế độ tuyển chọn để được 
đậu vào trường này rất là nghiêm khắc. Bất kể tăng, tục thuộc bà-la- 
môn giáo hay Phật giáo hay bất cứ tôn giáo nào đều được dự thi và đến 
học. Nhưng số được tuyển chọn thì chỉ hai, ba trên mười vị. Và những 
sinh viên này phải là những người có kiến thức rộng. Nghĩa là trước khi 
vào trường phải học hiểu biết qua các kinh Vệ-đà (Vedøz)”°, U-pa-ni-sắc 
(Upanisad)””, Số-luận học (Samkhya)”°, Thắng-luận phái (Vaisesika)” 
Chánh-lý-luận (Wyayøz)?°... mà pháp sư Huyển-trang gọi là “những tác 
phẩm cũ”; còn những kinh điển đại tiểu thừa và 18 hệ phái ” thì ngài 
Huyễển-trang gọi là “những tác phẩm mới.” Cuộc thi bao gồm “bất kỳ 
sự thẩm vấn gay gắt nào giống như các trường đại học ở Châu Âu, trực 
tiếp trắc nghiệm kiến thức sở hữu của các sĩ tử'.° Cơ hội thành công 
trong việc được nhận giấy nhập học tùy thuộc vào khả năng ứng biến 
nhanh nhẹn, khôn ngoan và thỏa mãn nhưng câu hỏi “trời giáng” từ 
những giám khảo mà không ai khác hơn là những người gác cổng uyên 
bác (Gafe-keeper -Learned).” Vì vậy thí sinh từ buổi đầu đã là những 
bậc thâm sâu giáo lý nội và ngoại điển rồi, họ đến Na-lan-đà giáp mặt 
đối chất với các bậc thầy của thiên hạ, nhờ sự hướng dẫn khéo léo tài 
tình của những bậc đạo sư, giải nghi xóa tan những nghi ngờ bấy lâu 


% Veda (S) Vệ đà (S, P) Phệ đà, Tiết đà luận nghĩa là Trí chân thật. Vệ-đà là kinh điển xuất hiện giai 
đoạn đầu của đạo Hindu / bà-la-môn . Vệ-đà có 4 bộ kinh luận chủ yếu: - Tiết đà (Rig-veda) = Thọ 
minh: giải thích về số mạng, dạycách bảo tồn thiện pháp, cách giải thoát. - Dã thọ Tiết đà (Yajur-veda) 
= Tự minh: dạy việc tế tự, cầu đảo chư thiên chư thần. - Sa ma Tiết đà (Sama-veda) = Bình minh: dạy 
cách chiếm quẻ, binh pháp, việc ở đời, phép ở đời. - A đạt Tiết đa (Atharva-veda) = Thuật minh: dạy 
kỹ thuật như toán, y. 

” Upanisad (S) Ưu ba nỉ sa đà, áo nghĩa thư là bài kinh của Đạo Hindu được biên soạn vào thế kỷ 
thứ VI trước công nguyên 

nụ Samkhyä (S) Số luận phái, Sankha (P): Tăng khứ sư, Tăng khư đa, Tiến hóa nhị nguyên luận, Tăng 
Xí Da, Chế Số Luận: Học phái Tăng khư đa (Học phái Số luận), một phái tu của Bà la môn giáo ở 
Thiên trúc hoạt động trước khi đức Phật ra đời, dựa vào hai nguyên lý tỉnh thần thuần túy và nguyên 
chất căn bản đề thuyết minh thế giới hiện thực. Tổ là ngài Ca tỳ la (Karpilarsi), kinh căn bản là Tăng 
khư đa. 

?' Vaisesika (S) Thắng Luận phái- Vệ thế sư phái, Tối Thắng học phái, Đa nguyện thực tại luận phái, 
Phệ thế sử ca phái: Một trong 6 học phái ra đời vào khoảng thế kỳ thứ nhất lẫy 6 nguyên lý: thực thể, 
tánh chât, vận động, phô biên, đặc. thù, nội thuộc đê nói vê những hiệntượng. Tô là ngài Kiệt na đà 
(Kanada), Kinh căn bản là Kinh Thăng luận. 

* Nyãya (S) Chánh lý luận, Như 1- Một tôn phái Bà la môn vào thế kỷ thứ Vii. 2- Một trong 4 hành 
tướng của Đạo đề: Đạo, Như, Hành, Xuất. 

* Xem Kathavastu (Những điểm dị biệt) trong Luật tạng Pali, Vol V, THPGTPHCM, 1989, trang 35. 
Ÿ Xem Life of Hiuen Tsang, Shaman Hwul Lï, translated by Samuel Beal, 1914, trang 112; 

The University of Nalanda, H.D. Sankalia, Delhi 6, 1972, trang 76. 

® University of Europe in the Middle Ages, Rushdall Hartings, Oxfords, MDCCCXCV, trang 422. 

7 Buddhist Records of the Western World, transtaed by Samue Beal, Vol H, 1914, trang 170. 
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trong lòng họ, xác định chỗ hiểu của họ khiến cho dòng suối trí tuệ của 
họ khai phát, để từ đó họ trở thành những bậc thức giả biện luận lưu 
loát tài ba.Ÿ Dĩ nhiên nếu khả năng của những học trò như thế, thì phẩm 
lượng của những vị giảng sư này phải thật tinh thông kinh điển, mà theo 
ngài Huyền-trang nói 1000 vị giẳng sư có thể giảng thông suốt 20 bộ 
kinh. 500 vị giảng sư có thể giảng 30 bộ kinh và 10 vị giảng sư có thể 
giảng thông suốt 50 bộ kinh.” 


Những đại danh sư này phải được kể đến như Long-thọ 
(Nagarjunar)`', Đề-bà Tôn giả hay còn gọi là Thánh-thiên 
(Aryadeva) Vô-trước (Asangha”`), Thế-thân (Vasubhandu)*°, Nguyệt- 
xứng (Chandrakiri)°, Sằn-đề-đề-ba (Shamideva)”, Pháp-hộ 
(Dharmapala)"”, Giới-hiển (S/labhadra), Pháp-xứng (Dharmakirti)” 


*A_ Record of Buddhist Religion, I Tsing, translated by J. Takakusu, 1896, trang 177. 
? Life of Yuan Chwang, Shaman Hwui Lï, translated by Samue 1914; Journal of Bihar and Orissa 
Research SocIety, 1944, trang 130. 

hệ Nagãrjuna (S) Long Thọ Bồ tát, ludrup (T), Long Mãnh, Long Thụ; Na già yên lạt thọ na „Tổ thứ 14 
trong 28 tô Phật giáo Án độ, người Nam Ấn, sanh vào năm 160. Nhờ sự gia hộ của Đức Đại Nhật Như 
Lai ngài mở được tháp bằng sắt, vào bên trong và đảnh lễ Ngài Kim Cang Tát Đoả rồi được ban lễ 
quán đảnh và tiêp nhận hai bộ Đại Kinh. Các kinh ngải ghi chép lại có: Na Tiên Tỷ kheo Kinh, Trung 
Luận, Thập nhị môn luận,. Ngài thọ khoảng 60 tuôi, truyện y bát cho tô Ca na đê bà (Kanadeva). 
” Äryadeva (S) Đề Bà, Thánh Thiên Bồ tát, Đệ tử Long thọ Bồ tát. Thế kỷ thứ 3, trước tác các tác 
phâm Trung luận và được xem là một trong những người khai sáng Trung luận tông. 
3 Asanga (S) Vô Trước, thok may (T): Thị vô Bồ tát, Vô Trứ Bồ Tát, A tăng khư, A tăng, Vô Trước 
Bồ tát, anh của Vasubandhu. Lúc đầu ngài tu theo phái Thượng-toạ bộ, sau được sư huynh 
Vasubadhu cảm hoá theo Đại-thừa. Hai huynh đệ thành lập phái Du-già (Yogacara). Ngài sanh trong 
gia đình Bà la môn ở Bắc Ấn vào thế kỷ thứ 4, sau đó ngài theo tông phái Mahisasaka và xuất gia. 
Ngài được lên trời Đâu-suất và đích thân được nghe Phật Di Lặc giảng dạy kinh điển và ngài đã biên 
soạn năm cuốn luận (310-390). 
* Vasubandhu (S) Thế Thân Bồ tát, yik nyen (T): Bàn tu bàn đầu, Phạt tô bàn độ, Thiên Thân Bồ tát, 
Bà tâu thiên, Bà tâu bàn đậu. Ngài là triết gia vào thế kỷ thứ tư và là Tổ thứ 21 trong hàng 28 tô SƯ 
Phật giáo ở Ấn độ. Quê quán ở thành Bạch sa ngoã (Peshawar), Bắc Án, em ruột ngài, Asamgha, là tô 
Vô trước. Ngài Vô trước và Thế Thân là con của quốc sư Kiều thi Ca nước Phú lân sa phú la, Bắc Án. 
Vô-trước là tổ thứ hai trong trường phái Du-già (Duy-thức). Ngài Thế-thân đã biên soạn bộ luận nổi 
tiếng là Câu-xá luận. 
*® Chandrakirti (S), Nguyệt Xứng. Học giả phái Trung luận vào thế kỷ thứVII. Ngài đã thành lập chỉ 
nhánh phái Prasangika và biên soạn hai cuốn luận dùng Logic học để biện luận về Tánh Không. 
*% Shantideva (S) Tịch Thiên, Šantideva (S), 675- 725 C.E. là một triết học vào thế kỷ VII-VIIH với 
tác phẩm nối tiếng về Bồ-tát Hạnh. 
3” Dharmapäla (S) Hộ pháp, Lokapala, Dhammapäla (P): Pháp Hộ, Đàm-ma-ba-la Đại sư, Đàm Quả: 
Đàm ma pa la (Pháp Hộ) tên một triết sư thuộc thế kỷ thứ 6 - 7, trụ trì học viện Nalanda, sau là trụ trì 
Tu viện Mahabodhi, ngài truyên pháp cho Giới Hiên luận sư, Giới Hiên luận sư truyện đạo cho Đường 
Huyền Trang. Ngài tịch năm 560, thọ 32 tuổi. 
* ŠTlabhadra (S) Giới Hiền Luận sư, Thi la bạt đà la, Giới Hiền Luận sư: Sa môn người Ấn, thượng 
tọa chùa Na lan đà, hồi thế kỷ thứ 7 lúc ngài Huyền Trang sang Thiên Trúc thì được Ngài truyền cho 
giáo lý của Bồ tát Vô Trước và Duy thức luận. Khi ấy Ngài được 103 tuổi 
* Dharmakïrti (S) Pháp Xưng, Pháp Xứng. Biên soạn quyên Thích Tượng luận. 
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Thương-yết-la-chủ (Santakshita)”°, Liên-hoa sanh (Padma Sambhava)°`, 
Liênhoa giới (Kømailsia), Nguyệtquang (Candragomim)°, 
Viradeva, Buddhakirti, Siêu-giới (Vikramasila) là ngôi sao cuối cùng 
của Na-lan-đà trước khi Na-lan-đà bị hủy biệt bởi cơn bão táp xâm lăng 
của Hồi giáo vào thế kỷ XI, đầu thế kỷ XI. '° 


Trong những bậc đại danh sư này chúng ta lưu ý đến ngài Long- 
thọ là nhà Trung Quán luận nổi tiếng, nhà triết học thần kỳ và nhà biện 
chứng gia đứng hàng đầu, có một không hai trên thế giới. Ngài Vô- 
trước và ngài Thế-thân là hai anh em. Ngài Vô Trước đã trước tác 
nhiều bộ luận về A-lại-da duyên khởi, Duy-thức luận... Ngài Thế-thân 
cũng thế, nhưng nổi tiếng nhất là bộ Câu-Xá luận. Những tác phẩm của 
các ngài Long-thọ, Vô-trước, Thế-thân là những trước tác bất hủ của 
lịch sử Phật giáo và các ngài được xem như là những bậc luận chủ của 
ngàn bộ luận. 


Bậc học tượng nổi tiếng kế tiếp phải kể đến Trần-na, người thành 
lập ra hệ thống Logic học, còn gọi là Tân Nhân Minh học của Phật 
giáo. Ngài thường đem lối luận lý Logic ra biện luận để hàng phục các 
vị thuộc tôn giáo khác, khiến họ nể phục mà quay về với Phật pháp rất 
nhiều làm cho thanh danh của ngài cũng lừng lẫy khắp Ấn độ thời bấy 
ØIỜ. 

Kế đến là ngài Pháp-hộ cũng đã viết nhiều bài luận xuất chúng 
về Từ nguyên học, Logic học và Siêu hình học Phật giáo. Ngài 
Thương-yết-la-chủ là một nhà Triết học, Logic học và đặc biệt ngài 
hoằng dương về mật giáo nên từ thế kỷ thứ VỊI trở đi Phật giáo tại Na- 
lan-đà và phía Bắc Ấn mật giáo bắt đầu phát triển mạnh, chẳng những 


*9 §ãnta-Raksita / Šãntaraksita (S) Tỉnh Hộ (700 - 760) là người Ấn độ thuoäc theá kyô thöù VII, cùng 
sư Liên Hoa Sanh đến Tây tạng vào thế kỷ Viii để truyền Du già pháp quán. Ngài sáng lập Du già 
Trung quán và biên soạn Luận Nhiếp Chân thật. 

*' Padmasarhbhäva (S), rinchen jungnĩ (T) Liên Hoa Sanh, một trong những nhà thành lập Phật giáo 
Tây-tạng. Ngài sanh ở Orgyen, phía tây-bắc của Kasmir, được mời đến Tây-tạng vào thế kỷ IX và 
thành lập phái Nyingma. 

* Kãmalaáïla (S) Ca Ma La Thập La, Liên Hoa Giới: là một học giả vào thế kỷ thứ VI, đệ tử của 
Shantarakshita và sanh cùng thời với thượng sư Liên-hoa sanh và Tịch hộ. Ngài được mời đễn Tây- 
tạng tranh luận với học giả Trung quốc Hashang tại tu viện S2/⁄ và ngài viết các tiến trình thiển. 
*®' Candragomin (S) Nguyệt Quan, Btsunpa zlaba(T), danh tăng kiêm học giá phái Du Già Hạnh, xuất 
thân từ vương tộc xứ Bengale. Sư là tác giả của những sách nôi tiêng như: Nguyệt Đăng Chú, Lô Ca 
Bạt Già Phạm Thánh Văn Thù Sư Lợi, Sư Tử Hồng Thành Tựu Pháp. Nhập Tam Thân: Luận sư A-tỳ- 
đàm. 

!9 Inđian Teachers of Buddhist University, Phanindranath, Maras 1923, trang 37. 
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thế mà Na-lan-đà còn gởi nhiều đoàn sứ giả đem mật tông đến truyền 
ở các nước lân cận phía Bắc như Tây-tạng, Mông Cổ, Trung Hoa... 


Ngài Candragomin cũng là một giảng sư uy tín về mật giáo. Ngài 
cũng rất có tài trong các môn như văn học, văn phạm, logic học, thiên 
văn học, âm nhạc, nghệ thuật và y học... 


Những bậc đại học tượng này ngay từ thời cổ và tiển trung đại đã 
thành lập chương trình giảng dạy rất cao sâu tại Na-lan-đà. Vì Na-lan- 
đà là một học viện tôn giáo nên dĩ nhiên những môn thần học 
(theology) và các môn triết lý tôn giáo (Relio-philosophy) là môn học 
bắt buộc. Điều này có nghĩa là những kinh điển đại tiểu thừa, 18 hệ 
phái Phật giáo, tính triết học và siêu hình học của Sunyavada (Mihilism, 
thuyết hư vô), hoặc Vijnanavada (Idealism, thuyết Duy Thức) và mật 
giáo là sinh viên bắt buộc phải học. Còn các môn Logic, văn phạm, y 
học, nghệ thuật tranh tượng, thiên văn... sinh viên tùy ý lựa chọn. 


Với số lượng hơn 10.000 sinh viên, giảng sư hơn 1500 vị, mỗi lần 
thọ giới theo ngài Nghĩa-tịnh nói có tới 3.500 tăng sinh, chưa kể tín đồ 
phật tử địa phương và hải ngoại tới lui... thì biết nơi đây tập trung giới 
Phật giáo và trí thức đông vô số kể. Để tưởng tượng mà tính rằng 
những nhu cầu chi phí cho sinh sống ăn mặc hàng ngày cho trung tâm 
học vấn này thì không biết bao nhiêu mà kể. Mà chư tăng ngày xưa lại 
không có lệ nấu ăn nên không có nhà trù. Dựa trên đống tàn tích hiện 
nay, các nhà khảo cổ học cho biết chưa tìm thấy nơi nào là nhà bếp cả. 
Chỉ biết trong tu viện số 6 có dấu tích của hai cái lò và theo HT T.Minh 
Châu cho rằng có lẽ nơi đây là nơi nhuộm y vì chư tăng không có lệ 
nấu ăn trong tu viện''. Các nhà chiêm bái Trung Quốc cho chúng ta 
biết tất cả tứ sự trong chùa do vua chúa, giai cấp Bà-la-môn và cư sĩ 
quanh vùng cúng dường. Vua Harsha nói chư tăng nhận đầy đủ sự cúng 
dường và tiện nghi sinh sống. ” Vào thời ngài Nghĩa-tịnh viếng thăm 
Na-lan-đà thì nơi đây đã có 8 giảng đường và 300 phòng và rất nhiễu 
tu viện nguy nga tráng lệ. “ 


Sự ủng hộ của hoàng gia là một thành phần thiết yếu cho sự phát 
triển những hoạt động văn hóa này, ngay cả dù Na-lan-đà tự thân có sự 
hỗ trợ tự lực nào đi nữa thì bối cảnh lịch sử của Na-lan-đà cũng không 


!! Đường về Xứ Phật, Đại Nam, USA, 1994. 

'* Journal of Bihar and Orissa Research Society, 1944, trang 152. 

'3 A Record of Buddhist Religion, I Tsing, translated by J. Takakusu, 1896, trang105. 

'* Nalanda Stone Inscription of of Region of Yasovermandeva, Epigraphica India, Vol XX, trang 45. 
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thể hoàn chỉnh được. Sẽ không phóng đại nếu chúng ta nói rằng, nếu 
không có những trái tim mở rộng của những hoàng gia, những thành 
viên của giai cấp quý tộc thì môi trường học đường kỳ diệu của Na-lan- 
đà cũng khó mà đạt đến đỉnh điểm của sự huy hoàng này, cũng như 
nếu không có những bậc đại học tượng lỗi lạc, tài đức vẹn toàn là yếu 
tố then chốt đã cảm hóa vua chúa đến với đạo, đến với Na-lan-đà một 
cách tự nguyện, thành kính và hết lòng tận tụy thì Na-lan-đà cũng khó 
có khả năng đạt được những thành tựu này. Trí thức uyên bác của các 
bậc học giả tại Na-lan-đà như viên kim cương tỏa sáng đã thu hút nhiều 
du tăng sĩ tử từ khắp mọi miền thượng hạ của Ấn độ, mà ngay cả vượt 
qua biên giới đó từ Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản”, Mông Cổ, 
Tukhara '”, Tây-tạng, Tích Lan ... đều lặn lội đến tham cầu học hỏi rất 
đông. Và ngược lại Na-lan-đà cũng đã gởi nhiều sứ giả uy tín của 
trường đến truyền đạo ở các nước lân cận để giao lưu văn hóa. 


Tóm lại, chúng ta khó mà nói Na-lan-đà bắt đầu hình thành từ lúc 
nào, chỉ biết nó có thể hiện hữu khoảng thế kỷ thứ H và suy tàn vào thế 
kỷ XII, nhưng giai đoạn hưng thịnh nhất của Na-lan-đà là thế kỷ thứ V. 
Lúc ấy khi mà khoa học hiện đại chưa phát triển, khi mà những phương 
tiện truyền thông chưa đạt đến đỉnh cao của nó, nhưng những chất 
lượng ưu tú của trường, của những bậc học tượng, của những tác phẩm 
bất hủ, của chương trình giảng dạy, của hệ thống đào tạo ở Na-lan-đà 
đã tạo cho Na-lan-đà sở hữu một thời hoàng kim hiếm có, một chỗ đứng 
trong lòng người mà các trường đại học ngày nay khó bì kịp. 


Na-lan-đà đã để lại một hình ảnh tốt, một gương mẫu đẹp trong 
lòng lịch sử Phật giáo nói chung và trong lòng hệ thống giáo dục các 
trường đại học nói riêng. Vì lý do đó mà tác giả H.D Sankalia trong 
cuốn sách của mình đã cho rằng Na-lan-đà là một trường tổ, một trường 
đại học ưu tú đầu tiên trong các trường đại học tại Ấn độ. 


Cuối hạ tại Delhi, 27 -7 -2000. 


Š Journal of Royal Asiatic Society, vol XI, V.S., trang 556. 

'* A Record of Buddhist Religion, I Tsing, translated by J. Takakusu, 1896, trang 26. 
! Journal of Royal Asiatic Society, vol XII,V.S., trang 556. 

' Nt, trang 563-564. 
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Thông Điệp Giáo Dục 
Của Đức Phật 


Giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng nhất có thể diệt trừ 
sự dốt nát, những thành kiến vốn là những nguyên nhân tạo nên những 
mâu thuẫn xung đột. Xung đột chính nội tại của cá nhân đó, xung đột 
giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với môi trường, cá nhân với xã hội; 
hay nói rộng hơn là xung đột giữa một tập thể này với một tập thể 
khác, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác hay quốc gia này với quốc 
gia khác. Nhưng suy cho cùng cũng là mâu thuẫn của con người trong 
chính sự vận hành của mình. Chính vì vậy điều kiện tiên quyết để giải 
quyết những mâu thuẫn này, để đạt được sự bình an nội tại, giải thoát 
mọi khổ đau vẫn chính con người phải tự biết mình. 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sau khi trải qua kinh nghiệm năm năm 
tìm thầy học đạo, sáu năm dài dăng dẫng khổ hạnh để cuối cùng dưới 
cội bồ đề rậm lá bên dòng sông Ni-liên-thuyển xanh mát, chính tự Ngài 
đã thực chứng được con đường “7?rung đạo` hay còn gọi là định lý 
Duyên khởi. Bức màn định lý duyên khởi đã được ngài vén lên để đánh 
thức nhân loại ra khỏi giấc mơ trói buộc của tham ái và chấp thủ, đánh 
thức nhân loại phải tự biết mình là “chủ nhân ông của nghiệp và thừa tự 
nghiệp, là chủ nhân ông của móc xích mười hai khoen nhân duyên và 
cũng sẽ là thừa tự hậu quả của mười hai nhân duyên đó. 


Do vô minh mà có hành, 

Do hành mà có thức, 

Do thức mà có danh sắc, 

Do danh sắc mà có lục nhập, 
Do lục nhập mà có xúc, 

Do xúc mà có thọ, 

Do thọ mà có ái, 

Do ái mà có thủ, 


Do thủ mà có hữu, 
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Do hữu mà có sanh, 

Do sanh mà có lão tử, sâu bi khổ ưu não ... 

Chính tự mình đã tạo vô minh để rồi đưa đến sanh, lão, bịnh, tử... 
thì cũng chính tự mình mới là người cởi bỏ những móc xích của mười 
hai nhân duyên đó. 

Do vô minh diệt nên hành diệt, 

Do hành diệt nên thức diệt, 

Do thức diệt nên danh sắc diệt, 

Do danh sắc diệt nên lục nhập diệt, 

Do lục nhập diệt nên xúc diệt, 

Do xúc diệt nên thọ diệt, 

Do thọ diệt nên ái diệt, 

Do ái diệt nên thủ diệt, 

Do thủ diệt nên hữu diệt, 

Do hữu diệt nên sanh diệt, 

Do sanh diệt nên lão tử, sầu bi khổ ưu não... diệt. 

Tóm gọn lại, công thức này còn được định hình trong bốn câu: 

“Do cái này sanh nên cái kia sanh, 
Do cái này có nên cái kia có. 
Do cái này diệt nên cái kia diệt, 
Do cái này không nên cái kia không'. 

Nghĩa là mấu chốt đưa đến sanh tử đã được Đức Phật thực chứng 

và Ngài đã sung sướng thốt lên: 


“Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà 
không gặp kẻ làm nhà. Đau khổ thay kiếp sống cứ tái diễn mãi! Hỡi kê 
làm nhà! Nay Ta đã gặp ngươi rồi. Ngươi không được làm nhà nữa! Bao 
nhiêu rui mè của ngươi đều gấy cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả 


! Gems of Buddhism Wisdom, The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan, 
1996, trang42. 
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rồi. Trí ta đã đạt đến vô thương Niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt 
2» 2 
sạch cả'. 


Chân lý Duyên sanh là tiếng nói của bậc tuệ giác vĩ đại, chưa từng 
có trong hệ thống lịch sử tôn giáo và triết học cổ truyền bấy giờ. Chân 
lý duyên khởi này đã đánh tan thành kiến cố chấp thần linh của giai 
cấp bà-la-môn lúc bấy giờ, đã thực sự làm rung chuyển các tôn giáo 
lớn của Ấn độ cổ đại đã chủ trương rằng con người và mọi hiện hữu 
trên thế gian này là những tạo vật của Thượng đế, của Phạm thiên, của 
đấng toàn năng vô hạn, của một bản thể đại ngã... và con người phải 
chịu sự chi phối thưởng phạt của những thế lực siêu nhiên vô hình nào 
đó. Ngược lại bằng giáo lý duyên khởi, Đức Phật chủ trương con người 
là chủ nhân của tất cả thừa tự nghiệp, là chủ nhân kết lên 12 khoen 
nhân duyên và cũng sẽ là người tháo gỡ 12 khoen sanh tử đó. Nghĩa là 
con người tự tạo những mâu thuẫn xung đột sát na tâm sanh diệt chính 
trong cá nhân mình và môi trường bên ngoài thì cũng chính con người 
phải là người tự diệt nó đi. 

Trong kinh tạng, nhiều chỗ Đức Phật đã không bao giờ thừa nhận 
mình là vị thần linh hay đấng siêu nhân tối thượng cầm quyền trừng 
phạt hay ban ân giải thoát cho bất cứ ai. Ngài cũng là một con người 
bình thường bằng xương bằng thịt như chúng ta, một con người có thật 
trong lịch sử nhân loại. Cha là Vua Tịnh-phạn, mẹ là Hoàng hậu Maya 
và thái tử Sĩ-đạt-đa đã được sinh ra tại vườn Lâm-tỳ-ni. Thái tử đã xót 
xa trước cảnh đau khổ, sanh, già, bịnh, chết của kiếp người khi đi dạo 
bốn cửa thành. Ngài đã động lòng trắc ẩn trước cảnh giun trùng bị giày 
xéo trước lưỡi cày của con người, đã thương tâm trước cảnh nai tơ bị hổ 
vồ, ong ruồi sa lưới nhện, đã thương xót mang về săn sóc con chim bị 
trúng tên (do thái tử Đềể-bà-đạt-đa bắn) cho đến khi lành mạnh thì thả 
cho chim tự do trên bầu trời. 

Tờ là ban vui, b¿ là cứu khổ. Ban cái vui cứu cánh và cứu cái khổ 
triển miên. Đó là động lực khiến ngài từ bổ cung vàng điện ngọc, vợ 
đẹp, con ngoan để tìm con đường thoát khổ cho chúng sanh. Sáu năm 
khổ hạnh rừng già. 49 ngày kiên trì thiển định để cuối cùng Ngài giác 
ngộ lý “Trung đạo" đó là nội dung của bài chuyển pháp luân đầu tiên 
cho năm anh em Kiểu-trần-như tại Lộc-uyển sau khi Đức Phật thành 
đạo tại cội bổ đề. Nếu con người đã nhận thức được nguồn gốc của khổ 


? Kinh Pháp cú, Thích Trí Đức, Ấn Độ, 1999, câu 153-154. 
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đau do tự mình trói buộc thì cũng chính con người từ gốc khổ đau đó mà 
xả ly cởi trói ra. Đức Phật ngài chỉ là một người chỉ đường, là người 
mong mỏi thoát ly và làm cho mọi người cùng thoát ly. Đức Phật không 
phải là một con người của hư vô, không phải là một con người của kiến 
chấp điên đảo như bà-la-môn giáo. Ngài là một con người như mọi 
người nhưng đã vực dậy được từ khổ đau của tự thân và muôn loài, của 
tôn giáo và triết học, của cá nhân và cộng đồng xã hội, trong đó nhân 
tính được Đức Phật đề cao với những lời dạy: “Con người và chỉ có con 
người mới có thể thực hiện được những hoài bảo lý tưởng hướng đến 
Phật quả. ` 


Chúng ta có thể gọi Đức Phật là một con người tuyệt vời trong 
nhân tính vì Đức Phật tuyệt đối lấy nhân tính làm cơ sở để từ đó vươn 
lên tầm cao của hoàn thiện chính mình ngay trong đời này và những 
người khác theo con đường đó thì sẽ đạt được sự hoàn thiện như Đức 
Phật vậy. Vì lý do đó mà Đức Phật đã thường khẳng định vị trí của con 
người với chúng đệ tử của mình rằng: 

“Hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Này các tỳ kheo, 
hãy nương tựa chính mình, không nương tựa ai khác. Hãy lấy chánh 
pháp làm hòn đảo, hãy lấy pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa 
một ai khác. 

Hay “Vì vậy, này Anan, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy 
nương tựa nơi mình, chớ đừng nương tựa một aI khác, hãy nương tựa vào 
chánh pháp, đừng y chỉ vào một nơi nào khác'.` 


Ngài luôn luôn cổ súy tinh thần tự lực của mỗi người để tìm lấy sự 
giải thoát cho chính mình và điều này như một sợi chỉ xuyên suốt trong 
toàn bộ hệ thống giáo lý của Đức Phật trong 49 năm hoằng pháp lợi 
sanh. 


Nương tựa mình', 'Hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình" 
vì chỉ chính mình mới hiểu mình hơn ai hết. Hãy quay lại với con người 
và tâm thức của chính mình. Còn tất cả những hình sắc âm thanh của 
bên ngoài, của núi sông đại địa, của con người... đều là những ảo giác 
do biến kế sở chấp của tám thức mà phát sanh. 


“Nương tựa pháp bởi chỉ có phương pháp tu tập của Đức Phật — 
bậc tối tôn của cuộc đời, chúng ta mới biết người thợ xây nhà đã dung 


3 Kinh Tương Ưng, II, HT Minh Châu dịch, xuất bản 1982. 
. Trường Bộ Kinh (Dighã Nikaya), Du Hành Kinh, HT Minh Châu dịch, xuất bản 1982. 
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12 khoen nhân duyên của rui, mè... để tạo thành hiện hữu kiến trúc 
con người. Chúng ta mới biết giới định tuệ, tứ đế, bát chánh đạo, 12 
nhân duyên, tam pháp ấn... nói rộng ra là 48 ngàn pháp môn sẽ đưa 
chúng ta từ một con người bình thường trở thành những nhà mô phạm 
đạo đức thanh tinh của cuộc đời, sẽ đem lại sự giải thoát an lạc và hạnh 
phúc cho chính mình và xã hội chung quanh. 


Chính trong lời giáo huấn tối hậu của Đức Phật tại Câu-thi-na 
trước khi Đức Phật nhập niết bàn, Ngài đã ân cần dặn dò rằng: 


'Này các Tỳ kheo, đừng nghĩ rằng sau khi ta nhập diệt các ngươi 
không còn biết nương tựa vào ai. Chính giới pháp ta đã chỉ dạy các 
ngươi là nơi nương tựa. Các pháp hữu vi đều vô thường hãy tỉnh tấn lên 
để giải thoát. 

Pháp) nghĩa là chân lý mà dù chúng ta muốn hay không thì nó 
vẫn như thế. Tác giả Hoàng Thượng” đã nói rằng “Pháp xuất hiện như 
chân lý, vừa mang tánh hiện thực khách quan - chân lý công ước, lâm 
thời và lại vừa mang tính tuyệt đối - chân lý bất khả thuyết°. Pháp là 
một con đường quy ngưỡng về nếp sống mà ở đó vai trò của thượng đế 
không có mặt. Mọi trách nhiệm về khổ đau và hạnh phúc ở đời đều do 
con người phán quyết. Trở về nương tựa với Pháp là trổ về với trách 
nhiệm luân lý đạo đức, trách nhiêm trong cuộc sống tư duy và hành 
động, trong thể cách ứng xử giữa tự thân và tha nhân, giữa cá thể và xã 
hội của mỗi con người. Thế giới bao la và đời sống tâm thức thì vô tận, 
do đó sẽ không có bất kỳ một động lực tự nhiên hay siêu nhiên nào có 
thể ngự trị trong dòng sanh tử luân lưu, ngoại trừ chuỗi nhân quả gồm 
12 khoen nhân duyên. 


Trở về nương tựa với mình cũng có nghĩa là trở về hạt giống giác 
ngộ hay năng lực giác ngộ. Hạt giống Phật này tiểm ẩn, vốn có trong 
mỗi tâm thức chúng ta mà bấy lâu nay chúng ta như gã cùng tử nghèo 
túng lang thang nhiều kiếp mà không biết bảo vật châu báu nằm sẵn 
trong chéo áo của mình. Và để được trở thành nhà tỷ phú giàu có hạnh 
phúc, chính chúng ta đóng vai trò trung tâm gỡ chéo áo để lấy bảo vật 
ra. Còn Đức Phật chỉ là người chỉ cho ta phương pháp lấy châu báu 
trong chéo áo đó như kinh Pháp-cú có dạy: 


” Kinh Di Giáo, trích Báo Giác Ngộ, số 38 tháng 5-1999, trang 28. 
® Trong "Suy niệm từ Bức Thông Điệp của Thời đại mới...", Báo Giác Ngộ số 3§ tháng 5-1999, 
trang 9. 
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'Ngươi phải làm công việc của ngươi, 
vì Như lai chỉ dạy con đường. ' 
Hay như trong kinh Di-giáo ngài đã khẳng định: 


'Như người dẫn đường, chỉ dẫn đường cho mọi người, nhưng nghe 
rồi mà không đi thì lỗi không phải ở người dẫn đường'.Š 

Đức Phật là một nhà giáo dục toàn diện, ngài căn cứ trên tinh thần 
từ bi và trí tuệ để tạo điều kiện tối ưu đưa con người đến với chân lý 
bằng tinh thần tự giác, hướng con người quay về tự chứng nghiệm với 
chân lý đó. Việc giáo dục của Đức Phật dựa trên sự đánh thức tâm tư 
của mỗi người tự giác trở về với sự giác ngộ bản thân. Với hình thức 
giáo dục này, Đức Phật không đưa ra một giáo điều nào bắt mọi người 
phải tuân thủ hay mặc khải, coi ngài như một đấng quyển năng tối 
thượng. Nền giáo dục của Đức Phật đứng trên lập trường nhân bản, nêu 
cao tính thần tự giác của con người, đó là vấn đề chủ yếu giúp con 
người đánh thức trí tuệ của mình, biết điều hành được cuộc sống tâm lý 
và vật lý của chính mình để đạt đến giải thoát và giác ngộ, biết hướng 
con người thích ứng với môi trường sống trong xã hội tiến bộ, biết sáng 
suốt nhìn và biết sống như thế nào để đem lại hạnh phúc cho chính 
mình và cộng đồng xã hội. 


'Ngươi là nơi nương tựa của chính ngươi, không ai khác có thể là 
HƠI nương tựa'. , 


“Con người là chủ nhân ông của nghiệp, là thừa tự của nghiệp'. 
'Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. 


Đấy là thái độ giáo dục mang tính tích cực, sáng tạo, dân chủ 
trong tinh thần vô ngã, có giá trị xuyên suốt thời gian và không gian, có 
khả năng hóa giải được các căn bịnh mâu thuẫn xung đột của chính nội 
tại cá nhân đó, mâu thuẫn xung đột giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân 
với môi trường, gia đình xã hội và thế giới bên ngoài. 

Đó là cánh thư xanh, là bức thông điệp giáo dục vô tiền khoáng 
hậu của Đức Phật mà cách đây hơn 25 thế kỷ, Đức Phật đã gởi đến cho 
nhân loại chúng ta trong thiên niên kỷ mới của mùa xuân Tân Ty 2001 
này. 


ï Dhammapala, XX 4, trích Báo Giác Ngộ, nt, trang I1. 
Š Trích Báo Giác Ngộ, số 8, 9 ngày 25-5-1995 trang 15. 
h Trường Bộ Kinh, Du Hành Kinh, H.T.Minh Châu dịch, 1982. 
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Giới Thiệu Vài Nét Về Phật Giáo ở 
Châu Á và Châu Âu trong Thế Kỷ XX 


Mồng 8 tháng chạp nữa lại đến, thiêng liêng rộn rã trong niềm hân 
hoan của những người con Phật, chào đón ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư 
Thích Ca thành đạo, đặc biệt năm nay Hòa Thượng Thích Trí-Quảng 
(Trưởng Ban Hoằng-pháp Trung- ương), cùng chư vị Tôn Túc, Thượng 
Toạ, Đại Đức tăng ni, quý Phật tử Việt-nam đã từ Việt-nam đáp máy 
bay sang Bồ-đề-đạo-tràng, Ấn độ, các tăng ni sinh đang du học tại Ấn 
độ từ thủ đô Delhi, các thành phố Punjab, Pune, Varanasi... cũng vân 
tập tại Bồ-đề-đạo-tràng để cùng tổ chức đại lễ tôn nghiêm nơi chính 
cội cây Bồ đề mà Đức Phật đã giác ngộ. 

Và nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng sẽ tổ chức một cuộc Hội Thảo 
tại chùa Việt-nam Phật-Quốc-Tự của Thượng Tọa Huyền Diệu để tham 
luận về “Ý nghĩa cuộc đời, Tiến trình Giác Ngộ của Đúc Phật và đặc 
biệt Phật giáo đã có cống hiến thiết thực gì cho xã hội con người chúng 
ta trong thiên niên kỷ mới”. Hòa cùng niềm vui Đại lễ và Hội thảo này, 
tôi cũng xin phép được phát biểu với đề tài 'Giới thiệu vài nét về Phật 
giáo ở Châu Á và Châu Âu trong thế kỷ 20'. Thiết nghĩ, đây cũng không 
nằm ngoài nội dung sự phát triển và đóng góp cụ thể của Phật giáo đối 
với con người chúng ta trên hành tinh này. 


Xin được mở đầu trước về Phật giáo ở Châu Á trong thế kỷ 20. 


Hầu như tất cả mọi người con Phật chúng ta đều biết chính Hoàng 
đế A-dục là người đầu tiên đã gởi thông điệp của Đức Thích-ca Mâu-ni 
Phật vượt ra ngoài biên giới Ấn độ ba thế kỷ sau khi Đức Phật nhập 
diệt niết bàn. 

Từ đó Phật giáo trải qua những biến đổi thăng trầm. 

Tại Ấn độ, quê hương của Đức Phật, Phật giáo đã bị lãng quên 
trong 800 năm. Ngay cả vùng núi Hi-mã-lạp-sơn (Himalaya) nơi Phật 
giáo đã thịnh hành trong nhiều thế kỷ đã bị suy tàn vì sự nghèo nàn và 
tình trạng bất ổn. Trường phái Nguyên thủy Phật giáo bị mờ nhạt dân 
khỏi miền đất này, trong khi trường phái Đại thừa lại được hưng thịnh. 


Chính Ngài Anagarika Dharmapala từ Tích Lan đã tái lập Phật 
giáo ở Ấn độ trong thập kỷ vừa qua của thế kỷ 19 (Tháng 5-1891). Với 
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sự kiện này, chính phủ và nhân dân Ân độ đã quan tâm trong việc 
truyền bá giáo pháp cao thượng của Đức Phật. 


Suốt trong thế kỷ 20, có một số sự kiện quan trọng liên quan tới 
Phật giáo tại Á Châu như: Ì 


Sau khi giao ngôi tháp Đại-giác (Maha Bodhi) tại Ấn độ cho Phật 
giáo thế giới, thành lập hội Đại Bồ-đề (Maha Bodhi Society) để thực 
hiện công cuộc chấn hưng Phật giáo cũng như khôi phục lại quyền lợi 
của giới Phật tử, Thủ tướng Ấn-độ Tiến sĩ B.R. Amberkar đã khuyến 
hóa gần 5 triệu người theo Phật giáo, tổ chức ngày Phật đản đánh dấu 
2500 năm Phật giáo đã phát sinh, việc du nhập của tăng sĩ Phật giáo từ 
nhiều nước khác nhau để truyền bá Phật giáo và xây dựng các chùa 
tháp ở những nơi có liên quan đến cuộc đời của Đức Phật và các nơi 
quan trọng khác của Phật giáo, tại Ấn độ. 


Do hai cuộc chiến tranh thế giới trong suốt thế kỷ vừa qua, cộng 
với những cuộc khủng hoảng chính trị, các nước như Nhật Bản, Đại 
Hàn, Việt-nam, Lào, Cam Bốt và Miến Điện đã không thể thực hiện 
tiến trình truyền bá Phật giáo, nhưng quần chúng ở tại các quốc gia này 
vẫn duy trì Phật giáo với lòng tận tụy. Một số những người quy y theo 
Phật giáo cũng dần dần gia tăng đáng kể. Một sự kiện đáng kể nữa là 
việc phát sanh hàng trăm tông phái Phật giáo mới từ trường phái đại 
thừa Phật giáo. Tại Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, Tây- 
tạng, các tông phái mới này đã trở thành những tổ chức tôn giáo lớn, 
nhưng dường như có một cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng đối với tín 
đồ. Tuy nhiên, điểu này là một dấu hiệu tốt của sự kế thừa trong suốt 
thế kỷ qua. 

Ở Nhật Bản, trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, Phật giáo được 
sự bảo trợ của hoàng gia, nhưng sau chiến tranh và với sự cải tổ quản 
trị hành chánh mới đã tách Phật giáo ra khỏi chính phủ và mỗi bên có 
chức năng độc lập riêng. 

Suốt thế kỷ vừa qua tại châu Á, các nước như Tích Lan, Bhutan và 
Miến Điện đã có được sự bảo trợ của chính phủ trong việc truyền bá và 
duy trì Phật pháp, Phật giáo đã được coi trọng trong hiến pháp của các 
quốc gia đó. 


! The Maha Bodhi, March 1895, trang 25. 
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Tây-tạng phần lớn theo đại thừa Phật giáo đặc biệt là Kim Cang 
tông và Mật tông. Hàng ngàn tăng sĩ và cư sĩ đã rời bỏ đất nước Tây- 
tạng sang tị nạn Ở Ấn độ và các nước phương Tây. Giới Phật giáo ở 
Lào, Cam Bốt, Miến Điện... cũng gặp phải những tình trạng tương tự 
như vậy trong thế kỷ vừa qua.” 


Một sự phát triển khác ở châu Á trong thế kỷ vừa qua là sự xuất 
hiện các tác giả và nhà báo phương Tây đã đến các quốc gia châu Á để 
nghiên cứu Phật giáo. Họ cùng với những nhà trí thức Phật giáo ở các 
nước châu Á đã viết, biên soạn, dịch thuật và cho xuất bản hàng triệu 
kinh điển Phật giáo. Về mặt này, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện đã 
xuất bản hàng trăm kinh điển mà hầu hết có liên quan đến kinh tạng 
Pali. Tây-tạng đã In ra hàng ngàn những pháp thoại giác ngộ, cuộc đời 
của các Lama cũng như đời sống tu hành và du mục của tăng ni và 
người dân Tây-tạng. Thêm vào đó nhờ sự phát triển không ngừng của 
khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ngành tin học, phương tiện viễn thông 
trên mạng internet, Website (trang điện tử)... nên pháp thoại của Đức 
Phật, của các Lama tu chứng, các thiển sư và pháp sư... được truyền bá 
phổ biến rộng rãi và nhanh chóng cho tất cả mọi người ở mọi lúc và 
mọi nơi một cách rất hiệu quả. 


Trong thế kỷ 20, phương pháp thiển Phật giáo trở nên phổ biến và 
số người tu tập ngày càng gia tăng. Thiển như là một tĩnh hoa của Phật 
giáo phương Đông. Đây là một phương pháp rất bổ ích và phổ biến cả 
trong đạo lẫn ngoài đời, đã mang đến một tinh thần trong sáng, định 
tĩnh và một thân thể khỏe mạnh đầy sức sống cho mọi con người thực 
tập thiển. Phải nói đây là một phương pháp sống hữu hiệu cho tất cả, 
bất luận là người phương Đông hay Tây, là tôn giáo hay không tôn 
giáo. 

Hai quốc gia chủ yếu theo Phật giáo đại thừa là Nhật Bản và Đại 
Hàn đã thực hiện một sự đóng góp lớn lao trong việc khởi xướng “Phật 
giáo quốc tế” bằng việc cúng dường tịnh tài cho Ấn độ để phục hồi và 
phát triển những thánh tích Phật giáo như: Bồổ-để-đạo-tràng 
(Bodhgaya), Lộc-uyển (Sarnarh), Câu-thi-na (Kushinagar), Na-lan-đà 
(Nalanda), núi Linh-thứu (Ra7gir), Tỳ-xá-ly (Vaishal) và thành Xá-vệ 
(Sravasthi). Họ cũng đã đóng góp to lớn việc xây dựng để xây cất các 
tự viện lớn và sửa sang những con đường dẫn đến các thánh tích chính. 


? Dr. Arthur Machinery, Mahayana Buddhism in The West, 1993. 
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Về phía Việt-nam, có Hòa Thượng Huyền Vi, Tăng Thống Giáo Hội 
Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới, đã xây chùa Việt-nam tại Lâm-tỳ-ni 
(Lưưnbimi) và Câu-thi-na (Kushinagar); Thượng Tọa Như Điển, viện chủ 
Chùa Viên Giác, Đức Quốc, đang xây Trung Tâm Tu học Viên Giác tại 
Bồ-đề-đạo-tràng. Đặc biệt nhất là Thượng Tọa Huyền Diệu, người đầu 
tiên đã xây hai ngôi chùa Việt-nam tại Bồ-để-đạo-tràng và Lâm-tỳ-ni 
cũng như cũng đã đóng góp vào việc xây dựng một chiếc cầu tại Lâm- 
tỳ-ni cho dân làng ở hai bên kênh sông có phương tiện qua lại dễ dàng. 


Ngoài ra có một sự kiện quan trọng khác xảy ra ở cuối thế kỷ vừa 
qua nữa là việc tái lập giáo đoàn Ni ở Ấn độ và Tích Lan. 

Trong các quốc gia như Singapore, Đài Loan, Tích Lan và Hông 
Kông cũng tiến hành công cuộc chấn hưng Phật giáo trong cũng như 
ngoài nước. Đã xuất bản hàng ngàn bản kinh ấn tống cho giới phật giáo 
trong và ngoài nước một cách rộng rãi, trong đó phải kể đến như The 
Corporate Body of The Buddha Educational Foundation, Taipel; Maha 
Bodhi Information & Publicatons Division of Maha Bodhi SoclIety In 
India, Sarnath... 

Ở châu Á, trong số các quốc gia mà Hồi giáo có ảnh hưởng lớn 
như Malaysia và Indonesia thì Phật giáo cũng được phát triển do phật 
tử từ Tích Lan và Trung quốc đến xây dựng nhiều tự viện và duy trì 
Phật giáo suốt thế kỷ vừa qua. Nhưng không có một sự cải thiện Phật 
giáo ở các nước như là Pakistan và Afganistan nơi mà một số lớn pháp 
bảo của Phật giáo đã được khai quật khảo cổ. Trong quân đảo 
Maldives không một ai có thể và được phép xây cất chùa chiền bởi vì 
sự quản lý chặt chẽ của Hồi giáo. 


Nepal, (Lumbini, nơi đản sanh thái tử Sĩ-đạt-đa) là một quốc gia 
có hiến pháp tôn trọng Ân giáo nhưng cộng đồng Phật giáo cũng được 
phát triển một cách độc lập mạnh mẽ. 


Trung quốc là một quốc gia có truyền thống đại thừa Phật giáo, 
sau cuộc cách mạng ở thế kỷ qua đã khiến Phật giáo và nhà nước tách 
biệt. Theo hiến pháp, mội người có quyền không theo tôn giáo nào cả. 
Nhưng trong suốt ba thập kỷ vừa qua của thế kỷ 20 người dân đã biến 
Phật giáo thành một “Tôn giáo bản địa” (chớ không coi là ngoại lai từ 
An độ). 


3 Hindustan Times, Patna, March 17”, 1997, trang 6. 
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Mông cổ, một quốc gia vẫn còn duy trì Phật giáo chính thống với 
một số lượng phát triển mới như là xây cất chùa chiển và xuất bản kinh 
sách Phật giáo. Sau triểu đại vua A- dục, Nhkc cổ đã cử một tăng sĩ 
Phật giáo làm đại sứ của nước mình tại Ấn độ. 


Riêng tại Việt-nam, Phật giáo đã phát triển rất tốt. Số lượng tăng 
ni đã lên đến 31.845 gồm 21.606 Bắc Tông, 8.194 Nam Tông Khmer 
(trong đó 401 Nam Tông người Kinh), và 2045 Khất sĩ. Tự viện gồm có 
14.554 gồm 12.799 tự viện Bắc Tông, 469 tự viện Nam Tông Khmer, 
516 Tịnh xá, 357 tịnh thất và 413 Niệm Phật Đường. Tình hình giáo dục 
cũng đã được cải tiến để đáp ứng với tình hình thực tế trí thức đang gia 
tăng với 3 học viện Phật giáo ở tại 3 miền Hà Nội, Huế và Thành Phố 
Hồ Chí Minh; với 3 trường Cao Đẳng Phật học ở thành phố Hồ Chí 
Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Cần Thơ. Riêng trường Cơ Bản Phật học 
đã có 28 trường trong cả nước. Phía Bắc có 8 trường, từ Thừa Thiên 
Huế vào Nam có 20 trường, khiến cho các tăng ni sinh ở tại địa phương 
tỉnh nhà cũng có thể có điều kiện thuận lợi theo học cả hai chương trình 
Phật học và thế học cùng một lúc. Về in ấn kinh sách báo chí Phật giáo 
cũng phát triển trong toàn nước; Việc Hoằng pháp thuyết giảng cho 
tăng ni, phật tử; Hướng dẫn gia đình phật tử, các hoạt động của ban 
Nghi lễ, ban Văn hóa, ban Từ thiện, ban Phật Giáo quốc tế... cũng đã 
chuyển mình phát triển phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, thiết 
thân cùng xã hội và hiện hữu trong lòng dân tộc.” 


Cũng chính trong suốt thế kỷ 20 này, các tổ chức Phật giáo mạnh 
mẽ đại diện cho thế giới như là Hội nghị Tăng già Thế giới (World 
Sangha Counci), Hội nghị Phật giáo Thế giới (World Buddhist 
Conference), Tổ chức Phật giáo Thế giới (World Buddhist 
Organizarion), Hội Tăng già Phật giáo Thế giới (International Buddhist 
Brotherhood), Hội nghị Phật giáo Châu Á (Asian Buddhist Conƒference), 
và Hội đồng Tăng già Quốc Tế (Inernational Sangha Council). Những 
tổ chức này đã đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng Phật giáo trên 
khắp thế giới. 

Một sự kiện đáng chú ý khác nữa trong thế kỷ qua là việc trân 
trọng trụ đá hình sư tử của vua A- dục ở Sarnath làm quốc huy của đất 
nước Ấn độ và trên quốc kỳ của Ấn độ có biểu tượng Bánh-xe Pháp 
(Chuyển Pháp Luân) ở Sarnath. 


* International Buddhist Conference, Delhi, 1992. 
” Báo cáo Tổng Kết công tác Phật Sự năm 1999 của GHPGVN ngày 3-1-2000, trang 4-22. 
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Tuy nhiên, có người đã cho rằng nếu mà người dân châu Á đã 
không bị hai cuộc chiến tranh thế giới và cuộc khủng hoảng chính trị 
suốt thế kỷ qua thì có lẽ Phật giáo sẽ hưng thịnh như thời đại hoàng 
kim của vua A-dục, phải không? Có lẽ cũng phải, nhưng thực tế mỗi 
quốc gia mỗi khác, nhìn chung tất cả đang cùng khắc phục những hoàn 
cảnh khó khăn riêng của từng nước mình và sự nhận thức về Đức Phật 
và Phật giáo trong quân chúng nhân dân và giới trí thức châu Á đã 
được gia tăng và có “sự tiến triển phía trước” (forward march) trong 
việc truyền bá Phật giáo và phát triển cộng đồng Phật giáo ở châu Á 
trong suốt thế kỷ qua. 

Đó là đôi nét về Phật giáo ở Châu Á. 

Giờ xin phép được giới thiệu tiếp “Vài nét về Phật giáo phương 
Tây trong thế kỷ 20". 

Như chúng ta đã biết nhờ vào những tiến bộ không ngừng của kỹ 
thuật truyền thông và vận chuyển, sự giao lưu văn hóa giữa Đông và 
Tây đã trở thành mỗi ngày một thêm phong phú và mau lẹ. Đó là hiện 
tượng toàn cầu hóa (mondialisarion) của thế giới về các mặt văn hóa, 
kinh tế, chính trị và xã hội. Phật giáo cũng thế, lần đầu tiên khi truyền 
đạt đến phương Tây đã đối mặt với Khoa học kỹ thuật là tỉnh hoa của 
nền văn minh phương tây, phát xuất từ nền văn minh cổ Hy Lạp; đã đối 
mặt với khoa học tâm thần, tôn giáo thần khải (Ky-tô giáo); với nền 
văn minh vật chất cực thịnh, với kinh tế thị trường, chủ nghĩa tư bản, 
khuynh hướng tiêu thụ và hưởng thụ đang tràn lan. 


Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Phật giáo không phải là khoa 
học, bởi vì nếu tìm hiểu suy nghĩ về những lời căn bản của Đức Phật 
dạy, ta thấy đầy đặc tính duy lý và tính khách quan của khoa học; cũng 
không phải đạo phật đối mặt với tôn giáo thần quyền, vì xã hội ngày 
nay đang đi đến chiều hướng mất thiêng liêng (desacralisation), những 
gì lỗi thời sẽ bị lùi dần và tan biến trong lịch sử. Cái thử thách lớn nhất 
của Phật giáo khi đến phương Tây là nền văn minh vật chất đang lan 
tràn. 

Quan niệm hạnh phúc của phương Tây được thiết lập trên cơ sở ảo 
giác của đầy đủ về vật chất và tiền bạc; và những điều này chi phối 
toàn bộ đời sống con người. Thế nhưng, Eric Fromm - nhà Tâm Lý học 
xã hội Mỹ thật có lý khi nhận định rằng: 
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“Tuy có sự tăng trưởng sẵn xuất và tiện nghỉ, con người ngày càng 
đánh mất ý thức về bản thân, cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng 
vô nghĩa, mặc dù cái cắm giác đó phân lớn không được biết đến'." 


Đúng vậy! Họ đang trở thành những người trống trải trong đời 
sống tâm linh đến nỗi họ phải than rằng: “Trong thế kỷ 20, vấn đề là 
con người đã chết.” Vì vậy, họ bắt đầu đi tìm một lối thoát trong ngỏ 
cụt đó bằng cách hướng về các truyền thống tâm linh của phương Đông 
mà cụ thể là giáo lý của Đức Phật. 


Quay về nguồn cội lịch sử Phật giáo du nhập phương Tây trong 
thế kỷ 20 như thế nào? Trước tiên chúng ta phải nói đến sự truyền bá 
Phật giáo qua phương tiện văn chương sách vở. 


Nói đến tác phẩm sớm nhất viết về Phật giáo trong thế kỷ 20 này 
là phải nói đến tác phẩm “Easfern Monachism` của Spence Hardy được 
xuất bản ở Anh vào ngày 01-05-1850. 


Theo quyển 'Development o‡ Buddhism in Easf của Christmas 
Humphreys đã nhận thức về sự hiện hữu của Đức Phật sẽ không bao 
giờ mất ở phương Tây, từ khi lời dạy của Ngài được du nhập vào Hy 
Lạp ngang qua nhiều trục lộ thương mại của nước Ba Tư và vô số 
những chi tiết liên quan đến Đức Phật đã được bà Rhys Davids đề cập 
trong chương một của tác phẩm “Manual oƒ Buddhism` (Cẩm nang Phật 
giáo) của mình. 

Công việc phiên dịch những kinh điển của Đức Phật sang các ngôn 
ngữ châu Âu bắt đâu bởi ông Burnout và xuất bản tác phẩm “Manual oƒ 
Buddhism` của Hardy vào năm 1860 đã gây cảm hứng cho Fausboll bắt 
đầu sự nghiệp phiên dịch kinh điển từ nguồn Pali. 


Chẳng bao lâu sau tác phẩm nổi tiếng “The Lighf øƒ Asia` của Ngài 
Edwin Arnold ra đời năm 1879, ông Max Muller đã bắt đầu với dịch 
phẩm đồ sộ của mình là “Sacred books oƒ the Easf` (Thánh điển Phương 
Đông). Đây là bộ sách bán chạy nhất trong tất cả các sách Phật giáo ở 
phương Tây. Những bài thơ dựa trên “La!a Visfara` (Thần thông Du hí 
hý kinh) là một tác phẩm thuộc Bắc Phạn (Sanskrit) mà có lẽ được biên 
soạn vào thế kỷ thứ V. Đó là sự chỉ dấu đầu tiên đến hàng triệu học giả 
phương Tây về sự hiện hữu của một tôn giáo mà Ngài Edwin Arnold đã 


° Minh Chi - Hà Thúc Minh, Đại Cương Triết học Đông Phương, Trường Đại Học Tổng Hợp 
TPHCM, 1993, trang 32. 
”NL, trang 33. 
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nói 'hơn một phần ba nhân loại đã mang ơn tư tưởng và đạo đức Phật 
giáo'. 

Cùng thời điểm đó sách Phật giáo đã đánh thức sự quan tâm Phật 
giáo ở người phương Tây. Một trong những cuốn sách đã bán rộng khắp 
các nước phương Tây kể cả châu Mỹ là cuốn “The Lighf oƒ Asia'.Š 


Vào năm 1880, Rockhill, Oldenberg, Samuel Beal, Childers và 
một vài người nữa đã cùng nhau trình bày sự cần thiết vế hệ thống hóa 
các kinh điển Pali trước thế giới phương Tây; vì vậy Hội kinh điển Pali 
(Pali Texf Sociefy) được thành lập năm IS81. Đó là một sự sáng tạo có 
giá trị bất hủ của nhà học giả Phật giáo nổi tiếng là ông T.W. Rhys 
Davids và sau đó Bà Davids đã được cử làm chủ tịch của Hội Pali Text 
Society từ khi chồng bà mất vào năm 1923. 


Thật ra trong số những người phương Tây, thì người Đức là người 
đầu tiên đã nghe về Đức Phật cao quý tối thượng có thể từ các nhà 
Thần học, mà các nhà Thân học này đã đọc các tác phẩm của Thánh 
Hieronymus, một trong các Cha của Giáo hội Thiên chúa đã mô tả về 
sự đản sanh kỳ diệu của Đức Phật. Nhưng về giáo lý của Đức Phật 
dường như không ai biết tí nào cả trong suốt thời Trung cổ. Mãi cho tới 
thế kỷ 17, các nhà triết học người Đức mới biết về Phật giáo. Chính 
ông Gottfried, Wilhelm Leibniz (1644 -1716) đã chọn vài điểm tinh hoa 
của giáo lý Phật giáo Trung Hoa rồi biên soạn thành những tác phẩm 
của mình. 


Ở Đức, lãnh vực rộng lớn của tri thức Phật giáo là nguồn cảm 
hứng cho những tác phẩm của ông Immanuel Kant (1724 -1804) nhưng 
chính ông Arthur Schopenhaver trong tác phẩm của mình đã giới thiệu 
một cách chi tiết về Phật giáo như là trí tuệ của người Ấn. 


Giai đoạn chói sáng nhất của Phật giáo ở phương Tây bắt đầu vào 
năm 1893 khi mà Hội Nghị Tôn giáo thế giới (The World Parliament oƒ 
Religions) được tổ chức ở Chicago, Hoa Kỳ. 


Ngài Anagarika Dharmapala là người sáng lập ra Hội Đại Bồ Đề 
ở Ấn Độ vào tháng 5 năm 1891 và đã đại diện cho cộng đồng Phật giáo 
thế giới. Lần đầu tiên, hầu hết tất cả các đại biểu của các quốc gia 


ở Christmas Humphreys, The Development of Buddhism in England, The Buddhist Lodge, London, 
1937, trang 9-15. 

? Dr. Helmuth Von Glasenatrang, The Influence of Buddhist Philosophy in East and West, trang 153. 
Maha Bodhi Journal, vol. 65, May 1957, trang 194-203. 
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phương Tây đã nghe ngài Anagarika Dharmapala đã nói về Đức Phật 
và giáo pháp cao thượng của Đức Phật. Bài thuyết trình của ngài diễn 
ra tại Hội Nghị Phật giáo thế giới với để tài: “Thế giới đã mang ơn Đức 
Phật” (The world Debt to the Buddha) đã gây ấn tượng sâu sắc đến các 
đại biểu tôn giáo thế giới. 

Những tác phẩm viết về Đức Phật và Phật giáo ở Anh, Mỹ và Đức 
trong những giai đoạn đầu hầu hết là những người truyền giáo Thiên 
Chúa. Vào thời buổi đầu, những nhà phương Tây đã thu thập kiến thức 
về Phật giáo chỉ qua sách vở và văn chương và lần đầu tiên họ mới 
chính tai nghe được những pháp thoại nổi tiếng đầu tiên về Phật giáo 
do ngài Anagarika Dharmapala giảng tại Hội Nghị Tôn giáo thế giới, 
Chicago. 


Sau Hội nghị này, ngài Anagarika Dharmapala được mời thuyết 
giảng Phật pháp tại Tòa Thị Sảnh (Town Hall), New York và trong 
pháp thoại đó ngài đã trình bày như sau: “Thông điệp của Đức Phật 
đem tới cho chúng ta sự giải thoát khỏi thân học, nghỉ lễ, nghỉ thức, 
giáo điều, thiên đàng, địa ngục và các nguyên tắc lỗi thời của thân học. 
Đức Phật đã dạy cho dân tộc A-ri-an (Aryans) của Ấn độ cách đây 25 
thế kỷ một tôn giáo khoa học chứa đựng nên đạo đức vị tha vô ngã cao 
nhất, một triết lý sống xây dựng trên nhân sinh quan và vũ trụ quan hòa 
hợp với địa lý thiên văn, thuyết điện tử và thuyết tương đối °. 

Cả hai bài thuyết giảng này, một ở Hội Nghị tôn giáo thế giới và 
một ở Tòa Thị sảnh, New York đã mở ra một bước ngoặc trong lịch sử 
Phật giáo Phương Tây. '° 


Ông bà Rhys Davids đã đóng một vai trò hướng đạo quan trọng 
trong việc truyền bá Phật giáo ở phương Tây, trong khi “The Lighf øƒ 
Asian` của ngài Adwin Arnold thì đóng vai trò đã thúc đẩy sự hiểu biết 
giáo pháp và đời sống của Đức Phật. 

Thế kỷ 20 bắt đầu với một sự kiện quan trọng trong thế giới 
phương Tây là ông Charles Henry Allan Bennett (sanh tại Luân Đôn) 
đã có kiến thức uyên bác về Phật giáo qua việc đọc các bản dịch kinh 
điển và đã xuất gia trở thành tỳ kheo với pháp danh là Ananda 
Metteya. 


'° Maha Bodhi Centenary Volume, Upali Rupasinghe, Mahabodhi of India, 1991, trang 76-88. 
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Tạp chí Phật giáo đầu tiên được ấn hành cho các độc giả phương 
Tây tại Luân Đôn bắt đầu vào năm 1903. Hội Phật giáo đầu tiên cũng 
đã được thành lập ở đầu thế kỷ 20 tại Anh quốc và Á¡-nhĩ-lan. Với 
những sự kiện ở trên, Phật giáo đã được chắp cánh đến với tất cả các 
quốc gia phương Tây từ các nước Anh, Mỹ và Đức. ` 


Từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo đã đánh thức sự quan tâm đáng kể ở 
phương Tây với những nền tảng như trên và có nhiều người đã tiếp thu 
những quan điểm của các hiệp hội phương Tây hoặc của Phật giáo 
hoặc của những người có tình cảm với Phật giáo. Điều này có lẽ được 
minh họa nhiều nhất từ lời phát biểu của nhà đại khoa học Albert 
Einstein ở thế kỷ 20 rằng mặc dù ông ta không phải là một người theo 
tôn giáo, nhưng nếu là người có tín ngưỡng thì ông sẽ chọn là một phật 
tỬ. 

Phật giáo đã chiếm một vị trí nào đó trong tâm tư của quần chúng 
và trong nhiều nước, đạo phật đã trở thành một tôn giáo thứ ba sau Ky 
Tô giáo và Hồi giáo. 

Một trong những đặc điểm đầu tiên có thể được đánh giá cao là 
Phật giáo không bị hạn cuộc bởi văn hóa (culure-bound), nói như vậy 
có nghĩa là Phật giáo có thể hòa đồng mà không bị giới hạn bởi bất kỳ 
xã hội hoặc nhóm chúng tộc nào, trong khi đó có vài tôn giáo khác thì 
bị hạn cuộc vào văn hóa, chẳng hạn như Do Thái Giáo, Ấn Giáo... 


Suốt thế kỷ 20, Phật giáo đã dễ dàng du nhập vào các nước 
phương Tây từ nền văn hóa này đến nền văn hóa khác, bởi vì trọng tâm 
của Phật giáo là nhấn mạnh trong sự tu tập nội tâm hơn là các hình thức 
lễ nghi tôn giáo bên ngoài. Cũng giống như các truyền thống Phật giáo 
của các nước như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Tây-tạng, Việt-nam, trong suốt các thế kỷ vừa qua, Phật giáo ở 
các nước phương Tây như Anh, Pháp, Ý, Mỹ đã được nổi dậy và phát 
triển. Phật giáo đã trở nên phổ biến ở phương Tây vì các yếu tố như 
tính thiết thực của Đạo Phật (phương pháp tu tập), cách ứng xử đối với 
các vấn đề thực tiển và không quan tâm đến các vấn để học thuật cũng 
như lý thuyết siêu hình. '” 

Cô sinh viên Nathalie Verburgh, người Bỉ, hiện là sinh viên của 


viện Phật giáo quốc tế Karmapa tại New Delhi trong buổi chuyện trò 


!! Buddhism, London, March 1903. 
!* Fundamentals of Buddhism, Peter Della Sautina, 1997, trang 4. 
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với Jigme Rinpoche đã hỏi ngài nhìn thấy Phật giáo phát triển ở 
phương Tây như thế nào? Và ngài Rinpoche đã trả lời: 


'Phật giáo đáp ứng nhu cầu của con người. Tại phương Tây, người 
ta quan tâm đến Phật giáo chính là để giải quyết những vấn đề cơ bản, 
tức thì của cuộc sống hàng ngày và để kiên quyết với những bối rối về 
tình cảm. Thường họ đến với Phật giáo bởi những vấn đề tức thời và 
sau đó thường ở lại với Phật giáo, để đi tìm hiểu vấn đề sâu hơn. Người 
phương Tây muốn những công cụ hữu ích mà họ có thể ứng dụng trong 
những tình huống khó khăn cấp thời và Phật giáo cùng với những sự 
giải thích có thể hỗ trợ họ và giúp họ tìm ra những giải pháp. Phật giáo 
được xem như là hệ thống luân lý đạo đức có thể cùng để phát triển một 
trạng thái tâm an lạc và có thể phục vụ như một phương tiện hữu hiệu 
trong việc cân bằng và đưa ra những điều lệ cho một lối sống bên ngoài 
của con người. 'Ì 


Và phương pháp để giúp người phương Tây đạt được sự trong 
sáng, chánh niệm trước lối sống vật chất đó thì không gì khác hơn là 
thiển định. Thiền định Phật giáo đã là một đề tài thu hút người phương 
Tây suốt thế kỷ vừa qua. 


Ngoài ra với khuynh hướng “Thế tục hóa tâm linh”, cho nên đa 
phần đạo Phật ở phương Tây chủ yếu đạo của những người cư sĩ. 
Những vị phật tử tại gia này vẫn tiếp tục sống đời sống với gia đình, với 
xã hội nhưng tuân theo lời Phật dạy. Trong khi áp dụng đạo Phật vào 
xã hội phương Tây với những đặc điểm đặc thù của nó, người phật tử 
phương Tây bắt buộc phải sáng tạo, khế cơ, tìm ra những giải pháp 
thích hợp cho các vấn đề của thời đại, và hợp theo tính thần của đạo 
Phật. Đối với họ đó là một vấn đề tự nhiên và tất nhiên, bởi vì không 
thể nào tránh khỏi đổi thay và chọn lựa, trong khi áp dụng một giáo lý 
cổ xưa, thuộc vào một nền văn minh xa lạ. Đó là nguồn sinh khí mới 
mà đạo Phật phương Tây mang lại cho Phật giáo thế giới là một cái 
nhìn mới về đạo Phật và những kinh nghiệm mới, trong khi áp dụng 
đạo Phật vào cuộc sống mới. 


Ở Châu Âu và Châu Mỹ, nói chung Phật giáo được tin tưởng bằng 
niềm tin (saddha) với chánh kiến hơn là sự sùng tín (bhakfi) vào những 
vị thần linh đầy những phép màu cứu vớt họ. Thêm vào đó, nhờ sống 


'3 Giác ngộ số 30, ngày 24-8-2000 trang 24-25. 
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quen trong tinh thần khoa học, nên họ nghiên cứu Phật giáo cũng với 
tinh thần rất khoa học, phê phán và luôn luôn sẵn sàng đặt lại vấn đề. 


Phật học cũng trở thành một ngành chuyên môn được giảng dạy 
trong các trường đại học lớn trên thế giới và đã có nhiều công trình 
nghiên cứu phật học nghiêm chỉnh và có giá trị xuất phát từ đây. 


Nhà sử học văn minh Arnold Toynbee đã nói rằng: “Šự kiện có ý 
nghĩa nhất của thế kỷ 20 này là sự gặp gỡ giữa đạo Phật và phương 
Tây'. 

Sự nhận định đó đã được chứng minh một cách hùng hồn bởi sự 
phát triển mạnh mẽ của Phật giáo tại các nước Âu, Mỹ, và Úc Châu 
trong mấy thập niên vừa qua. Hàng ngàn tự viện, hiệp hội, đoàn thể, tổ 
chức đã hình thành tại phương Tây. Điều này xuất phát từ hai lý do 
chính: Một là tính phổ biến của Phật giáo, hai là sự hiện diện của nhiều 
giới xuất gia và tại gia thuộc trường phái đại thừa đến từ các nước như 
Đại Hàn, Lào, Việt-nam, Miến Điện, Tây-tạng và Cam Bốt... Hoặc 
tạm cư hoặc định cư, các vị này cũng đã tổ chức các khóa tu học Phật, 
khóa thiền, khóa nhập thất ngắn ngày... Với những không khí đầy sinh 
động đó, khiến cho giới Phật tử theo tu tập ngày càng đông. Ngoài ra, 
họ còn cho in ấn kinh sách Phật, các lời dạy của các vị Lama tu chứng, 
các thiền sư, pháp sư nổi tiếng trên thế giới để phổ biến giáo lý Phật. 
Đặc biệt cuối thế kỷ 20 và từ đầu thế kỷ 21 trở đi này với những 
phương tiện truyền thông điện tử dồi dào, qua các phương tiện viễn 
thông trên mạng Internet, Website (rang điện tử)... họ đã đóng góp 
một phần rất lớn, nếu không nói là hàng đầu trên thế giới trong việc 
truyền bá Phật giáo đến với mọi người trên thế giới rất nhanh chóng 
mà có năng suất hiệu quả cao. 


Tất cả điều này đã chứng tổ rằng người phương Tây đã rất quan 
tâm đến Phật giáo. 


Hội nghị truyền bá Phật giáo đầu tiên tổ chức tại Kyoto vào tháng 
4 năm 1998 đã quyết định truyền bá Phật giáo vào phương Tây trong 
kế hoạch của thế kỷ 21 này. 

Như vậy Phật giáo không còn nằm ở phương Đông nữa, mà theo 
quy luật tiến hóa giao lưu dần dần chuyển đến phương Tây. Đạo Phật 
phương Tây sẽ là đầu tàu cho sự chấn hưng của đạo Phật với những 
điều kiện xã hội, kinh tế và khoa học tiên tiến nhất trên thế giới. 
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Để kết thúc cho phân Phật giáo ở Châu Âu trong thế kỷ 20 này, 
tôi xin mượn lời của tác giả Nguyên Phước ` đã phát biểu rằng: 

'Sự gặp gỡ giữa đạo phật và phương Tây trong thế kỷ 20 là một 
điều bổ ích, không riêng cho phương Tây mà cho cả thế giới nữa. Đây 
là một dịp may lớn đối với đạo Phật, sẽ mang lại cho đạo Phật một 
nguồn sinh khí cân thiết. Đó có thể là một cuộc chuyển pháp luân mới”. 


Một sáng sương mù ở Ký túc xá nữ 
tại Delhi, 2000. 
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Suy Nghĩ về Nền Hoà bình Toàn cầu 


Hội nghị Thượng đỉnh Hoà bình Quốc tế: ⁄ướng về nền Văn hóa 
Hoa bình và An lạc cho Nhân loại từ ngày 7-10, tháng 12, 2003 do ủy ban 
Hoà bình Delhi (e/h/ Peace Comniftee: DPC) tổ chức tại New Delhi 
thuộc mối quan hệ cộng tác với Quốc Hội Tôn giáo Thế giới (Council for 
A Parliament of World s Neliglons: CPW) tại Chicago. Cuộc hội nghị- 
bốn ngày này đã tập hợp những nhân vật chính trị, tôn giáo, trí thức, xã 
hội... từ ấn độ và hải ngoại để cùng nhau khẳng định lại những giá trị tỉnh 
thần và đồng cất lên tiếng nói thống nhất nhau là chống lại sự không dung 
thứ, thành kiến, bạo lực và sự bất công, đặc biệt trong tình hình căng 
thẳng bạo lực công cộng hiện nay và sẽ cùng làm việc với nhau vì nền 
Bình Đẳng Kinh tế và Xã hội, An lạc và Hoà bình. 


Tổng thống ấn độ, Tiến sĩ A.P.J.Abdul Kalam đã phát biểu ý kiến 
trong ngày khai mạc rằng: “Tôi vui mừng biết rằng ủy ban Hoà bình tại 
Delhi đang tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế. Hy vọng rằng 
Hội nghị này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các thành viên tham gia để 
cùng nhau bàn luận về những đường hướng duy trì và đẩy mạnh nền Hoà 
bình và An lạc qua mối dây liên kết hòa điệu giữa các tôn giáo toàn cầu. 
Chúng ta cần phải ủng hộ cho sứ mệnh cao cả này. 


Tôi gởi lời hoan nghênh với những tình cảm tốt đẹp tới các thành 
viên tham dự Hội nghị và kính chúc cho Hội nghị thành công mỹ mãn”. 


Hội nghị Thượng đỉnh được tổ chức thật là có ý nghĩa lớn trong ngữ 
cảnh hiện nay hướng đến xây dựng một Văn hóa của Hoà bình ngang qua 
những cuộc đối thoại, những hội thảo vv... Nhiều nền văn hóa và những 
tôn giáo trên thế giới đã chuyên chở thông điệp hoà bình và lòng thương 
yêu là những điểm sáng của Hội nghị Thượng đỉnh. Những khía cạnh 
quan trọng khác như công lý, quyền lực xã hội và vai trò của phụ nữ và 
thanh niên hướng về mục tiêu này cũng được đề cập đến. 


Khúc nhạc hòa điệu toàn cầu như được phát ra từ sự đa dạng của đa 
tôn giáo hiện diện tại đây. Hãy cùng nhau hoà vui trong tính đa dạng này 
và hãy phấn đấu cho sự hiểu nhau tốt hơn của tiến trình hoà bình này. 
Biểu thức hoà bình nằm nơi trí tuệ của những truyền thống tôn giáo đa 
dạng của chúng ta và nếu những trái tim và những tâm hồn tập thể của 
chúng ta đã hoà điệu với những truyền thống này thì chúng ta có thể có 
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một sự đánh giá lớn hơn lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và hy vọng có thể 
đạt đến một nền hoà bình bền vững. Những sự kiện thế giới gần đây đã 
liên tiếp nhắc nhở chúng ta sự khẩn cấp cho một chiến lược toàn cầu vì 
hoà bình. Tính sáng suốt của các bậc lãnh đạo tôn giáo và chính trị rất cần 
thiết để thực hiện chiến lược này. Chúng ta phải sử dụng tất cả các tài 
nguyên sẵn có để đẩy mạnh bầu khí quyển và nền văn hóa cho sự hoà 
bình này. 


Thế kỷ trước đã chứng kiến hai cuộc xung đột toàn cầu chính. Hôm 
nay, với những chướng ngại liên tục và những thách thức nẩy sinh trong 
hình thức đa dạng của những lãnh vực như sự nghèo nàn, sự bất bình 
đẳng, nạn mù chữ và đói khát... Hoà bình vẫn bị lảng tránh ở những nơi 
đang sôi sục tinh thần không dung thứ trong các nhóm chủng tộc và tôn 
giáo đối lập ở nhiều nơi. Để chiến thắng những hàng rào cản trở này, 
chúng ta cần phải làm mạnh thêm những lực hợp tác lẫn nhau đại diện 
cho công lý phổ thông, tình hữu nghị giữa các tôn giáo và những cộng 
đồng và tạo những cơ hội bằng nhau cho tất cả. Thế giới ngày nay lại còn 
bị hâm dọa bởi nhiều kiểu dạng của bạo lực như chính sách khủng bố, 
chiến tranh hạt nhân, vũ khí hoá học vv... Sự tăng nhanh những khả năng 
phá hủy này là bằng chứng rõ rệt mà thế giới ngày nay rất khẩn cấp cần 
sự lãnh đạo của những sứ giả hòa giải. Những cuộc hội nghị Tôn giáo 
Quốc tế là một yếu tố trung tâm trong tiến trình hoà bình. Những nhà lãnh 
đạo Tôn giáo cần phải trình bày và đẩy mạnh tiếng nói của lý trí và từ bi 
chứ không phải là tiếng vang của sự báo thù, tự kỷ và danh vọng. Phẩm 
chất của những nhà lãnh đạo phải được xem như là yếu tố quan trọng nhất 
trong tình trạng thế giới hiện thời. Các bậc lãnh đạo và những nhà tư 
tưởng hiện đại của chúng ta cần phải theo bước tinh thần của cuộc Hội 
nghị Tôn giáo Thế giới đầu tiên được tổ chức tại Quốc Hội Chigaco năm 
1893 để cùng nhau phát triển một hệ thống đạo đức và trí tuệ toàn cầu. 


Tính đa dạng của thế giới là một sáng tạo uyễn chuyển. Chúng ta 
cần phải duy trì và bảo hộ. Càng hiểu nhiều về những trách nhiệm của 
chúng ta trong lãnh vực này, chúng ta sẽ càng nhận ra rằng chúng ta là 
những huynh đệ của một đại gia đình tính thần chung. Nhiệm vụ của 
chúng ta là đánh giá và hỗ trợ lẫn nhau dù nền văn hóa và tôn giáo có sai 
khác. Sự tự do của mỗi chúng ta là cho phép chúng ta cần phải được đặt 
trong tinh thần xây dựng chứ không phải dùng để phá hủy và đạp đổ lẫn 
nhau. Mỗi cá nhân riêng lẻ có thể mang thông điệp của hoà bình và như 
vậy sẽ có một sự thay đổi trong thái độ tập thể của toàn loài người. Nhu 
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cầu cần hiểu biết và đánh giá những sự khác nhau trong tôn giáo và văn 
hóa của chúng ta là một yếu tố quan trọng của tiến trình hoà bình. 


Chúng ta cũng cần đẩy mạnh sự nhận thức nơi từng cá nhân về 
quyền làm người và an lạc của người khác thì nền hoà bình thế giới thích 
hợp hơn sẽ tới với tất cả chúng ta. Để phát triển một thái độ hướng về 
lòng yêu thương, chúng ta phải học hạnh trí tuệ sáng suốt của những tôn 
giáo thế giới. Thông điệp từ bi và trí tuệ là chung cho tất cả mọi người. 
Hy vọng vì một nền hoà bình toàn cầu là không phải chỉ nắm giữ những 
lý thuyết hão huyễn mà cần phải làm việc để tận dụng trí tuệ này. 


Chưa bao giờ trong lịch sử của thế giới, chúng ta có một nền kinh tế 
toàn cầu đã ảnh hưởng đến tất cả nền văn minh. Sự tiến bộ và hưng thịnh 
của tương lai phụ thuộc vào sự vững chắc và nền hoà bình toàn cầu. Bởi 
vậy chúng ta cũng cần coi trọng vai trò của kinh tế học trong văn hóa con 
người. Trong sự kết nối này, khái niệm “.Sữ7normics ”(tính chất tính thần 
+ kinh tế học) có thể giúp đỡ những tổ chức kinh doanh thế giới thấy được 
sự quan trọng của tôn giáo trong tiến trình hoà bình. Thế giới là một cộng 
đồng phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi ngày thế giới như đang trở thành có thể dễ 
tiếp cận hơn và những chính sách của hệ tư tưởng cô lập và người phân 
lập sẽ không hiện hữu lâu dài nữa. Các bậc lãnh đạo cần phải phản chiếu 
tầm nhìn thế giới này để có hiệu quả rộng rãi hơn. Chúng ta cần phải sắp 
đặt một tinh thần của sự khiêm tốn, tính bình dị, hy sinh và hòa điệu để 
mang chúng ta lại gần nhau hơn trong cuộc truy tìm nền hoà bình toàn 
cầu. 


Quan hệ đối tác của văn hóa giữa những cộng đồng, quốc gia và tôn 
giáo khác nhau bao gồm mối quan hệ đối tác của khoa học và tôn giáo 
(hai lãnh vực mà con người có ảnh hưởng nhất) sẽ được phân loại và tạo 
điều kiện trong tiến trình tạo nên nền hoà bình. Những tổ chức tín ngưỡng 
và liên tôn giáo xung quanh thế giới như Quốc Hội Tôn giáo Thế giới 
(CouncIl for a Parhament of World s RehgIons: CPWR), Hội nghị Tôn 
giáo và Hoà bình (World Conference on Religion and Peace: WŒWRĐ, 
Tôn giáo Thế giới Thống nhất (ned Religlons Initiative: URỊ) vv... sẽ 
đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình này. Thật là lý tưởng, nếu 
điều này bao gồm cách tiếp cận của khoa học đối với những giá trị truyền 
thống tôn giáo. Những nhà khoa học của chúng ta là một nguồn kiến thức 
có ảnh hưởng ngày càng tăng trong xã hội hiện đại. Sự tham gia của họ sẽ 
giúp mang hai lãnh vực của khoa học và tôn giáo gần nhau hơn trong việc 
cùng nhau đẩy mạnh tiến trình hoà bình. 
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Có một nhu cầu cho diễn đàn thanh niên-thế hệ tiếp theo của những 
nhà lãnh đạo có thể có kinh nghiệm trực tiếp trong lãnh vực này của sự 
quan trọng toàn cầu. Những phụ nữ và dân chúng cũng nên trình bày sự 
quan tâm của họ. Điều này rõ ràng cần thiết cho người những người đang 
nắm quyền lực cần lưu tâm tới những thành viên bên lề xã hội và chúng ta 
cần phải nghe những tiếng nói mà đã không được nghe hoặc bị bỏ lơ. Một 
kế hoạch hoà bình toàn cầu đang được thực hiện thì những nhu cầu diễn 
đàn rộng lớn của xã hội là điều cần phải có khẩn cấp. 

Mùa xuân Giáp thân - 2004 sẽ là mùa xuân phát động phong trào 
nuôi dưỡng nền Hoà bình bền vững cho hạnh phúc và an lạc của cộng 
đồng trên toàn cầu. Khi những từ ngữ này được đặt vào trong những hoạt 
động của tình yêu thương và sự tin tưởng lẫn nhau thì sẽ được chuyển tới 
đỉnh cao ý nghĩa của nó. Chúng ta có thể thật sự hy vọng đến gần nhau 
hơn để thực tế hoá những ý tưởng đó. Chúng ta đòi hỏi tất cả những nhân 
vật có uy tín hãy mang viễn cảnh này và đặt nó thành hành động ở bất cứ 
nơi nào họ đến và gây dựng một hệ thống thực tiễn cho tính liên tục của 
nó vào bất cứ hình thức nào có thể. Cần phải nuôi dưỡng và đẩy mạnh 
nền văn hóa này như một thói quen của tâm trí, tùy thuộc nhiều vào sự 
thực tập những nguyên lý này trong cuộc sống mỗi ngày. 

Hoà bình và An lạc là những yếu tố bồi dưỡng rất cần thiết cho nền 
văn minh nhất là cho tương lai của loài người đang bị nguy hiểm. Không 
bạo lực là sức mạnh của hoà bình và an lạc. Những yếu tố này cần được 
vun trồng nền tảng vững chải để dễ dàng phát triển con người. 


Sách Tham khảo: 


3) Towards A Culture of Harmony and Peace, Editor Dr. 
T.D.Singh, 7-10 December 2003, New DelhI. 


4) Untty In Diverslty (Thoughts of the World ˆ°s Great 
Religions), O.P. Ghai, Foreword by Dr. Karan S¡ngh, Sterling 
Publishers PVT. LTD, 2003, New Delhi-3. 
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Hoa Sen Tỉnh Khiết 


Hoa sen là một loại hoa thanh khiết và có truyền thống lâu đời 
nhất ở phương Đông. Đây là một loài thực vật sống dưới nước có nguồn 
gốc Á Châu và chiếm giữ một vị trí cổ xưa trong nền văn hóa đặc biệt 
trong phật giáo. 

“Lotus” (pundanka, lien-hua, renge) nghĩa là đóa sen. Hoa này 
được xem là đóa hoa đẹp nhất thế giới, vì nó chỉ mọc trong đầm lây, 
nhưng hoa và hương của nó luôn tinh khiết, không cấu nhiễm bởi bùn 
nhơ, nước đục. “" 


“Trong đầm gì đẹp bằng sen 
Lá xanh, bông trắng lại chen nhụy vàng 
Nhị vàng bông trắng lá xanh 


À ` ` v2 ^ ® ` ® ` 
Gần bùn mà chẳng hồi tanh mùi bùn”. 


“Thoát bùn nở đóa sen thanh 
Bùn tanh mà vẫn lọc nên hương trời”. 


Tên khoa học của hoa sen là Nelumbo nucifeca Gaertn và thuộc 
chủng loại Nymphaeaceae thường được thấy trong các ao hồ khắp vùng 
Châu Á””, màu sắc và hình dáng tươi đẹp của hoa sen sẽ tô điểm thêm 
cho vẽ đẹp của cảnh quan. 


Những cánh, nhụy và gương hạt đã cấu thành một bông hoa sen có 
nét đẹp thanh thoát và màu tươi sáng. Sen được đỡ bằng một cuống hoa 
dài và đưa sen mọc khỏi trên mặt nước. Lá sen rất xanh có một lớp 
lông nhung trắng phủ trên bể mặt khiến cho nước không thấm lá và khi 
ánh náng chiếu vào làm lớp nhung trắng đó óng ánh li tỉ mơ ảo rất đẹp. 
Gương hạt sen là một cảm hứng cho các nhà nghệ sĩ và những người 
thợ thủ công sáng tạo những tác phẩm kỳ diệu của mình. 


Hoa sen được xem là một biểu tượng của sự toàn thiện ngay giữa 
lòng cuộc đời ô trược vì sen có năm điều đặc biệt như: 


*® NÑikkyo Niwano, Buddhism for Today, Tokyo, 1990, p. 24 
*' R.O.Smith, The Lotus — A Buddhist Flower , The Maha Bodhi, Vol. 106, Calcuta, 2000, p. 48-49. 
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1. Ngay khi có hoa sen là có gương sen: nhân quả đồng thời. 
2. Mọc trong bùn lầy mà vẫn trong sạch thơm tho 


3. Cọng hoa từ gốc tách riêng nhưng không cùng chung cành 


4. Ong và bướm không bu đậu 


5. Không bị người dùng làm trang điểm (xưa phụ nữ Ấn-độ 
quen dùng hoa kết thành tràng để đeo đội.. E là 


Hoa tuy mọc trong bùn nhưng không bị ô nhiễm, hoa sen chỉ nở 
khi đã vươn lên khỏi mặt nước, trong hoa vốn có cả nhụy, đài, gương và 
hạt. Ba đặc tính này cũng là biểu tượng cho phật tính ở mỗi con người 
là sự giác ngộ, giải thoát không thể thoát ly ngoài con người và cuộc 
đời trần thế mà có, tâm vô thượng chánh giác (tâm hoa) chỉ thành tựu 
khi nào vươn lên khỏi mọi trần cấu nhiểm ô, trong một bản thể tâm vốn 
cưu mang đầy đủ mọi đức tính. 


Theo truyền thuyết phật giáo ghi lại rằng, khi hoàng hậu Maya 
lâm bồn tại vườn Lâm-tỳ-ni, thái tử Sĩ-đạt-đa ra đời và bước đi uy nghi 
bảy bước trên bảy hoa sen. Cũng từ lâu trong nghệ thuật hội họa và 
điêu khắc của phật giáo, các nghệ sĩ và nghệ nhân khi thực hiện ý 
tưởng tạo lập ảnh tượng của Đức Phật, bao giờ cũng cố gắng để không 
thể thiếu đi tiết tấu hình ảnh của hoa sen. Hoa sen là tòa đỡ bước chân 
khi Đức Phật đi hay là bảo tọa khi Đức Phật ngồi trong thế kiết già 
(cũng gọi là thế ngồi hoa sen / liên hoa tòa). Trong các phòng trưng bày 
nghệ thuật và các tháp chùa đã trang trí một cách khéo léo hoa sen ở 
các phong cảnh có đá và cây đẹp đẽ thanh tú và xem hoa sen như là 
một mô típ làm tăng thêm vẽ thanh thoát nơi chốn tôn nghiêm. 


Trong Tăng-chi-bộ kinh (Angufara Nikaya) đã minh họa phẩm chất 
của hoa như sau: 

“Hoa sen mọc trong bùn, sống trong bùn nhưng vượt lên khỏi nó 
để hướng đến mặt trời mà không bị bùn làm ô nhiễm. Cũng giống như 
thế, một người sanh ra trong thế giới, tổn tại trong cuộc đời nhưng vượt 
thoát khỏi tham lam, sân hận và không bị nhiễm ô bởi cuộc đời”. 


* Kinh Pháp Hoa, T. Trí Tịnh, Phật học viện quốc tế , USA, 1997, p. 103 
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Đức-Phật khi tuyên bố về truyền thống hay nói đúng hơn là phẩm 
tính của chư phật, ngài đã từng dùng hình ảnh của hoa sen với thuộc 
tính bất nhiễm giữa ấu uế của nó như: 


“Này Bà-la-môn, như bông sen xanh, bông sen hồng hay bông sen 
trắng sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và 
đứng thắng, không bị thấm nước. Cũng vậy Bà-la-môn, Như-lai sinh ra 
trong đời, lớn lên trong đời, ta sống chinh phục đời, không bị đời làm ô 
nhiễm... ”*? 


..“Như trong một ao sen, giữa những cọng sen xanh, sen trắng, 
sinh ra trong nước, vươn lên về phía ánh sáng mặt trời-lên ngang với 
mặt nước. Sau cùng, những cọng sen khác, vượt cao hẳn lên, không bị 
nước làm ướt hoa. Cũng thế, khi bậc giác ngộ nhìn vào thế gian, ngài 
thấy có nhiều người có mắt trí nhưng bị che mờ bởi một lớp bụi dầy; 
Ngài trông thấy nhiều người có trí nhặm lẹ và nhiều người khác có trí 
nặng nề, nhiều người khó dạy, nhiều người dễ dạy; và biết bao nhiêu 
kẻ sống trong sợ hãi, nghĩ tới cái chết, tới những sai lâm của mình...” ”3 


,` 


Trong sự kiện “niêm hoa vi tiếu”, Đức Phật tay cầm một đóa hoa 
sen đưa lên, thánh chúng ngơ ngác không hiểu lý do vì sao và tôn giả 
Ca-diếp nhìn hoa mĩm cười. Đức Phật bảo tôn giả Ca-diếp: “Nay ta 
đem chánh pháp nhãn tạng và niết-bàn diệu tâm phó thác cho ông, ông 
hãy giữ lấy”. 

Tôn giả Ca-diếp đã nhận lấy và người đệ tử đệ nhất hạnh đầu đà 
ấy đã gióng kiển chùy khai giòng chảy cho đạo, sau khi Đức phật 
Thích-ca diệt độ, ngài sẽ tiếp nối Đức Phật tưới nguồn nước giải thoát 
lên đóa sen phật tính của mỗi chúng sanh. 

Đức Phật A-di-đà đã dạy trong kinh A-di-đà mỗi chúng sanh phải 
tự nhận thấy được hoa sen ngay trong lòng và phải làm cho hoa sen ấy 
nở và khi hoa hở thì liền thấy Phật và cùng chư bồ tát đời đời kiếp kiếp 
làm thiện hữu tri thức: 

Nguyện sanh về tịnh độ phương tây 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 
Hoa nở thấy phật chứng vô sanh 


Bất thối bồ tát là bạn lữ. 


* Kinh Tăng chỉ II 
* Đại phẩm- Mahavagga 
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Hình ảnh hoa sen không nhiễm bùn là một gợi ý sống động để 
chúng ta không còn ngần ngại trong việc giáo độ chúng sanh mà gần 
gũi đồng sự với đồng loại, nhưng vẫn giữ được sự tính khiết giải thoát. 
Trong các thời pháp thoại, Đức Phật thường lấy hình ảnh hoa sen để dụ 
cho phẩm tính vô nhiễm của các bậc thánh và khả năng hướng thượng 
của con người, sinh ra trong bùn mà không bị bùn làm ô nhiễm, trái lại 
vẫn vươn lên khổi bùn nhơ nở hoa và tổa ngát hương thơm, cũng vậy 
bậc thánh sinh ra trong đời, sống giữa đời nhưng không bị hệ lụy của 
đời chi phối mà vẫn tự tại giải thoát. 

Với nét đẹp thanh thoát, giản dị, chất phác, đơn giản, sen gần gũi 
dễ mến, dễ yêu, dễ cẩm lòng người... chính vì thế sen đã đi vào văn 
học, đi vào thơ ca như một đức hạnh thanh khiết, đôn hậu, một niềm tin 
cao cả cho đời và hoa sen được xem là biểu tượng của đất nước Việt- 
nam, biểu tượng văn hóa của một đất nước đáng yêu- đất nước có sen 
Hồ tây, sen Tịnh tâm, sen Đồng tháp như tiêu biểu cho hồn thiêng sông 
núI. 

“Hoa sen" chữ hán đọc là “Liên hoa°. Từ “liên thường dùng để đặt 
tên cho con gái, phụ nữ và trong Phật giáo, thường lấy để đặt pháp 
danh cho quý sư cô, nữ phật tử như Liên-hiếu, Liên-hoà, Liên-đạt... 
Hoặc được đặt tên cho tông phái, chùa chiền như Hội Liên Hoa, Bạch 
Liên, Liên Hoa Sanh...Điều này nói lên tầm quan trọng của hoa sen 
trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhất là trong Phật giáo. 


Đối với thức ăn, thức uống, sự hiện diện của hạt sen, hương sen, 
cuống sen... làm tăng hương vị cho các món ăn. Ở Việt-nam, ngó sen 
được dùng làm thức ăn, còn củ sen có thể ăn sống hoặc nấu chín. Củ 
sen cung cấp nhiều tinh bột. Khi chúng ta luộc củ sen và trộn đường sẽ 
có một món ăn dễ tiêu hóa cho trẻ con và người bịnh. Tim sen nổi tiếng 
là thuốc an thần dùng để trợ tim và giảm huyết áp. Hạt sen vừa là 
thuốc bổ và vừa là món ăn khoái khẩu đã được dùng trong việc chế 
biến các loại bánh, món tráng miệng và súp. 


Ở Ấn Độ, hoa sen còn được gọi là hoa Lily nước. Đây là một loài 
hoa thiêng liêng, có một dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa tỉnh 
thần của dân tộc. Ngày nay, hoa sen cũng được chọn làm hoa biểu 
tượng cho đất nước. Hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết và vẽ đẹp 
thầm lặng. Hoa sen được cho là có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Ấn Độ 
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và đã lan xa đến Trung Quốc nơi mà hạt sen đã được tìm thấy ở thời kỳ 
đổ đá mới cách đây 7000 năm ở Yaoxian, tỉnh Zhejiang.ˆ” 


Ở Thái Lan, sau vụ mùa thu hoạch, người ta tổ chức lễ hội “Loy 
Krathong” để cám ơn thần nước bằng cách làm những chiếc thuyển- 
trang hoàng đầy hoa sen, hương và đèn nến rồi thả nổi trên sông. 
Người ta bỏ thêm một ít tiền trên thuyền như là gieo phước đức, nhưng 
sau đó trẻ con xuôi theo dòng nước chặn thuyền và lấy tiền đó. 

LỄ hội thần nước này cũng được thờ phượng ở Vương quốc Khơ- 
me và cả Trung quốc nữa. 

Hoa sen nở rộ trong mùa hè ở nhiệt độ từ 23 tới 30 độ C. Ở Châu 
âu, khi thời tiết không lạnh lắm thì hoa sen sẽ nở. 

Hiện nay có nhiều loại sen được nhân giống như sen màu hồng 
trắng, sen màu xanh nhạt hơi pha đỏ, một vài loại lúc mới nở thì có 
màu hồng nhạt rồi sau đó chuyển sang màu hồng thắm, có loại hoa 
đơn, hoa kép và ngay cả loại không có hạt mà có đến 2000 cánh hoa 
cho mỗi bông. Nhụy hoa trở thành giống như cánh hoa với vô số màu 
sắc. 


Hoa sen là biểu tượng của sự thanh khiết và an lạc. 


®R.O.Smith, The Lotus — A Buddhist Flower ,The Maha Bodhi, Vol. 106, Calcuta, 2000, p. 48-49. 
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Trầm Tư Về Ngày Phật Thành Đạo 


Người sáng lập ra đạo Phật là Đức Thích-ca Mâu-n Phật 
(Sakyamumi) còn gọi là Đức Phật (Buddha), là đấng giác ngộ, là bậc 
thức tỉnh. Người đã thức tỉnh được lưới tham ái vô minh, đã thấy rõ bản 
chất của các pháp như chúng đang là. 


Đức Phật tên là Tất-đạt-đa (tiếng Sanskrit: S/2dhãrrha), họ là Cô 
Đàm (Gawrama) ra đời cách đây hơn 2500 năm tại miễn đông bắc Ấn 
độ vào ngày mùng 8 tháng 2, 624 trước Tây lịch. Phụ thân Ngài là vua 
Tịnh Phạn (Suddhodana). người cai trị vương quốc của dân tộc Sakya 
(ngày nay thuộc đất nước Nepal). Mẹ Ngài là hoàng hậu Ma-da 
(Maya). Theo tục lệ thời bấy giờ, thái tử kết hôn rất sớm vào năm 16 
tuổi, với công chúa xinh đẹp đức hạnh tên Da-du-đà-la (Yasodhara). Là 
một thái tử đương triều sống trong cung điện đầy đủ với tất cả những xa 
hoa lộng lẫy. Nhưng khi va chạm với đời sống bình thường thực tại, 
Ngài nhận thấy khổ đau của kiếp người, Ngài quyết định tìm giải pháp 
để con người ra khỏi nổi khổ bao la này. Năm 19 tuổi (theo kinh điển 
đại thừa) sau khi người con duy nhất là hoàng nhi La-hầu-la ra đời, ngài 
quyết định từ bỏ tất cả uy quyền, địa vị, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp 
con ngoan và trở thành một nhà khổ hạnh ra đi tìm giải pháp cứu mình 
và cứu người. Ngày mùng 8 tháng 2, ngài bắt đầu xuất gia và sống một 
đời sống phạm hạnh. 


Năm năm tìm thầy học đạo. Sáu năm thực hành khổ hạnh. Ngài 
Cồ-đàm đã đi lang thang khắp thung lũng sông Hằng (Ganga2), tìm 
những vị thầy nổi tiếng bấy giờ học hỏi những phương pháp và hệ 
thống tu hành của họ; rồi khép mình vào những kỷ luật khổ hạnh khắc 
khe tột cùng. Trong Trung bộ kinh' đã mô tả sự nỗ lực của ngài như 
Sau: 


'Này Aggivessana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tái, này Aggivessana, khi ta nín thở 
như thế thì ngọn gió kinh khủng thốt lên đau nhói trong đầu ta. 
Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ chém đầu một người 
khác vơi một thanh kiến sắc, cũng vậy, này Aggivessana, khi ta 
nín thở như thế thì ngọn gió kinh khủng thốt lên đau nhói trong 


! Đại tạng kinh Việt Nam, tập 2, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1991, tr. 531-540. 
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đầu ta. Này Aggivessana, dầu ta có chí tâm tỉnh cân, tỉnh tấn, tận 
lực, dầu cho niệm an trú không giao động, nhưng thân của ta vẫn 
bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh 
tấn, do tỉnh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Aggivessana, 
khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tôn tại nhưng không chỉ phối tâm 
[su 


Khi đó sa môn Cù-đàm đã liên tục dùng đủ loại hình thức để cảm 
thọ sự khổ trong việc tu nín thở, những cảm giác nóng kinh khủng cắt 
ngang qua bụng như một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tể 
cắt ngang qua bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén, những cảm 
giác nóng kinh khủng khởi lên trong thân như bị hai người lực sĩ sau khi 
nắm cánh tay một người yếu hơn nướng người ấy trên một hố than 
hừng. Đủ loại cảm giá nóng khổ khởi lên nơi Đức Phật không thể nào 
chịu xiết nhưng với lòng tinh tấn nỗ lực, ngài đã vượt qua và không bị 
chúng chi phối. Rồi ngài lại bắt đầu thực hiện hạnh tuyệt thực với từng 
giọt súp đậu nên thân ngài từ từ trở nên gầy yếu. Tay chân ngài trở 
thành như những ngọn cỏ hay những đốt cây leo khô héo, bàn trôn của 
ngài trở thành như móng chân con lạc đà, xương sống phô bày giống 
như một chuối banh, xương sườn gầy mòn giống như rui cột nhà sàn hư 
nát, con ngươi nằm sâu trong hố mắt giống như nước long lanh nằm sâu 
thẳm trong giêng nước sâu, da đầu trở thành nhăn nheo khô cằn giống 
như trái bí trắng và đắng khi bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm 
cho nhăn nhó khô cằn. Ngài nói rằng khi đó ngài rờ vào bụng mình thì 
sặp phải xương sống, nếu rờ xương sống thì gặp phải da bụng, vì ngài 
ăn quá ít nên da bụng bám chặt vào xương sống. Khi ngài muốn đứng 
dậy để đi đại tiện hay tiểu tiện thì liễn ngã quy xuống vì quá yếu. Nếu 
ngài muốn xoa dịu thân thể, lấy tay xoa bóp chúng, các lông tóc hư 
mục rụng khói thân ngài. 


Sau khi trải qua sáu năm cực kỳ khổ hạnh này, ngài chợt lóe lên 
tia sáng rằng: “Những sự đau khổ này thực là tối thượng, không gì có 
thể hơn nữa. Nhưng với sự khổ hạnh khốc liệt như thế, ta vẫn không 
chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. 
Hay có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ”. 

Ngài liền hồi tưởng lại thuở còn bé xưa kia khi vua cha Tịnh Phạn 
đang cày, ngài ngồi dưới gốc cây diêm phù để thiển định. Lúc đó tâm 
ngài đã ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiển thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ và ngài biết rằng với thân xác 
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yếu gầy như vậy thì ngài không thể nào đạt được những trạng thái thiển 
đó. Ngài nghiệm rằng giống như người chơi đàn, phải biết thế nào là 
mức độ vừa phải. Nếu căng quá thì dây đàn sẽ đứt, còn nếu để chùn 
quá thì đàn sẽ không kêu. Cuộc sống quá khứ của ngài trong nhung lục 
sang đài nơi hoàng cung lộng lẫy chẳng khác nào như dây đàn thả lõng; 
đến khi nỗ lực tu khổ hạnh hành hạ xác thân thì tựa như dây đàn quá 
căng. Hãy nương thân này mà tìm phương pháp “trung đạo' để giải 
thoát chúng sanh. 


Thế là ngài bắt đầu từ bỏ những tôn giáo với những phương pháp 
cổ truyền khổ hạnh này và đi theo con đường tu tập của riêng mình. 
Ngài nhận bát cháo sữa của nàng Tu-xà-đa (Sz/z/z)”” cúng và ngồi 
thiển liên tục trong 49 ngày dưới cội cây bồ để bên dòng sông Ni-liên- 
thuyền (Neranjarä) xanh mát tại Bồ-đề-đạo-tràng (Buddha-gaya) thuộc 
tiểu bang Bihar, Ấn độ. 


Ngài bắt đầu bước vào sơ thiển, nhị thiển, tam thiển rồi tứ thiền. 
Với tâm nhu nhuyến, thuần khiết, ngài hướng tâm về sự hiểu biết 
những đời sống quá khứ và vô lượng kiếp về trước của ngài. Vào canh 
một của đêm 49, ngài chứng được Túc mạng minh, phá tan lớp vô minh 
có liên quan đến quá khứ. Ngài hướng tâm thanh tịnh về sự “tri giác 
hiện tượng sanh diệt của chúng sanh” và vào canh giữa của đêm thành 
đạo, ngài chứng được Thiên nhãn minh, hướng đến sự phân tán và cấu 
hợp của chúng sanh. Ngài chứng tâm thanh tịnh về “Tuệ hiểu biết sự 
chấm dứt các pháp trầm luân” và vào canh ba của đêm thành đạo, ngài 
chứng được Lậu tận minh. Màn vô minh của ba lậu (dục lậu, hữu lậu và 
vô minh lậu) đã giải tổa và trí tuệ phát sinh. Đêm tối đã tan và ánh 
sáng đến. Ngài biết rằng “Ta đã được giải thoát, “Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại đời này 
nữa°.ˆ Từ đó ngài được tôn xưng là Đức Phật với mười danh hiệu: Như 
lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, 
Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật-Thế-tôn. Năm 
ấy, ngài vừa tròn 30 tuổi. 


Sujata (S) Tu xà đa, Thiện Sanh, Tù xà Đa, Thị ca la việt. Thôn nữ dâng thức ăn cứu Phật khi ngải 
kiệt sức, trước khi ngài chứng đắc. Cô thôn nữ làng Nan đà (Nanda) xứ Ưu lâu tần loa (Ourouvilva) 
cúng thức ăn làm bằng sữa, bột và mật ong cho đức Phật. Sau đó Ngài tham thiền một ngày một đêm 
và đắc đạo. Phật có bảo ngài A nan rằng trong đời Ngài, có hai người cúng đường thức ăn được phước 
báo nhiều hơn hết là cô gái Tu xả Đa dâng thức ăn trước khi Phật đắc đạo và anh thợ rèn Thuần Đà 
dâng cơm lần cuối trước khi Phật nhập diệt. 

2? Narada Maha Thera, The Buddha and his teaching, Singapo Buddhist Meditation Centre, 1973, 
trang 12-20. 
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Theo truyền thống đại thừa, ngày 8 tháng chạp được coi là ngày 
Đức Phật thành đạo. Trong tuần lễ đầu sau khi thành đạo, Đức Phật đã 
ngồi bất động nơi tòa kim cang (cội bồ đề nơi ngài ngồi giác ngộ và 
chứng ba minh) và trong ba tuần lễ đầu ngài đã thuyết kinh Hoa 
Nghiêm cho chư thiên và Bồ tát ở cõi trời nghe, nhưng vì nghĩa lý của 
kinh quá cao siêu khó lãnh hội, nên ngài bắt đầu thuyết về lý Tứ đế rồi 
sau đó mới dần dần giảng dạy những kinh điển có tính cách triết lý đại 
thừa cao hơn như trong bài kệ tóm tắt: 


Hoa nghiêm trước nhất hai mươi mốt ngày, 
A hàm mười hai, Phương đẳng tám, 

Hai mươi hai năm bàn Bát nhã, 

Pháp hoa, Niết bàn cộng tám năm' 


Còn theo truyền thống Nguyên thủy, Đức Phật thành đạo vào đêm 
rằm của tháng Vesaka (tức rằm tháng 4). 


Vào tuần lễ đầu sau khi giác ngộ, ngài nghiền ngẫm lý Nhân 
duyên vô ngã. Tuần thứ hai, Đức Phật đứng nhìn chăm chú biết ơn cây 
bồ để đã che chở ngài trong những ngày thiển định. Tuần thứ ba, Đức 
Phật đi kinh hành dọc bên trái cây bồ đề. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật đã 
suy ngẫm những vấn đề thuộc về siêu hình học của A-tỳ-đạt-ma. Tuần 
lễ thứ năm, ngài ngôi dưới cây Ajapala và Mucalinda để chứng nghiệm 
sự an lạc giải thoát. Khi đó trời bỗng mưa tầm tả, con mãng xà vương 
Mucalinda liền bò lên và dùng thân quấn quanh Đức Phật bẩy vòng và 
dùng đầu để làm tàng che mưa đỡ gió cho ngài. 


Vào tuần lễ thứ bảy, ngài ngụ tai cây Rajatana để chứng nghiệm 
sự an lạc của quả vị giải thoát hoàn toàn. Sau khi nhận sự cúng dường 
của hai vị thương gia, Đức Phật liền rời Bồ-đề-đạo-tràng để đi đến 
vườn nai (Lộc uyển) ở Chư-thiên-đoạ xứ (lsipatana), Sarnath, thuộc 
thành phố Ba-la-nai (Benares) để tìm năm người bạn đồng tu trước kia 
mà truyền đạt những gì ngài đã chứng ngộ. Tứ diệu đế (Cafiãri 
Ariyasaccami) là bài chuyển pháp luân đầu tiên của Đức Phật cho năm 
anh em Kiểu- trần-như. Và đó cũng là trọng tâm toàn bộ giáo lý mà 
ngài đã thuyết trong 45 năm hoằng pháp lợi sanh của mình. Từ ngày đó 
trở đi ngài đã thuyết pháp cho mọi tầng lớp nam nữ, vua chúa và hoàng 
hậu, quý tộc và bà-la-môn, thương nhân và công nhân, giai cấp cùng 
khổ và hành khất mà không hể phân biệt gì giữa họ cả. Ngài không 
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chấp nhận hệ thống giai cấp xã hội ở Ấn độ cổ đại và con đường ngài 
dạy mở ra cho tất cả những ai muốn nghe. 


Đức Phật cũng đã thường tự xưng mình không gì khác hơn là một 
con người, hoàn toàn chỉ là một con người. Những gì ngài thực hiện 
được, những gì ngài đạt đến được và hoàn thành được đều hoàn toàn do 
nỗ lực và trí tuệ con người. Một con người và chỉ có con người mới có 
thể giác ngộ trở thành một Đức Phật. Tất cả chúng ta đều mang trong 
mình khả năng trở thành một Đức Phật nếu chúng ta muốn và nỗ lực. 
Nếu có gọi ngài là một đấng “tối thượng giác ngộ” đi nữa thì cũng chỉ 
có nghĩa rằng ngài đã tìm ra và chỉ ra con đường đi đến giải thoát niết 
bàn; rồi tự chúng ta phẩi cất bước trên con đường ấy. 


Chẳng những thế, Đức Phật còn khuyến bảo với chúng đệ tử của 
mình rằng cần phải xét đoán ngay cả chính ngài để có thể hoàn toàn tin 
chắc giá trị của một vị thầy mà mình đang theo tu học. 


Đức Phật chủ trương tự do tư tưởng, thêm vào đó tính khoan hồng 
của Đức Phật, cũng đã làm cho những người nghiên cứu lịch sử tôn 
giáo phải ngạc nhiên. Như trong kinh Upäli kể rằng: Khi Upäli, một đệ 
tử tại gia nổi tiếng của phái Ni-kiển-tử (Nigantha-Nziapufa), sau khi 
tranh luận thuyết Nghiệp báo với Đức Phật, biết được tư tưởng của 
Thầy mình là sai và đã nhiều lần thỉnh Đức Phật nhận mình làm đệ tử 
tại gia (Upasaka). Nhưng Đức Phật khuyên ông hãy tiếp tục kính trọng, 
ủng hộ những vị thầy cũ của mình, hãy suy nghĩ và đừng vội vã vì “Sự 
xét đoán cẩn thận rất tốt cho những người lỗi lạc như ông'. 


Trong thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, vị Hoàng đế phật tử A-dục đã 
khắc trên trụ đá như sau: 


“Người ta không nên chỉ kính trọng tôn giáo của riêng mình và bài 
bác những tôn giáo của kẻ khác, mà phải kính trọng tôn giáo khác vì lý 
do này hay lý do khác. Như thế ta có thể làm cho tôn giáo mình phát 
triển và giúp đỡ các tôn giáo khác". 

Tính khoan dung thông cảm ấy từ khởi thủy đã là một trong những 
lý tưởng được yêu chuộng nhất trong văn hóa và văn minh Phật giáo. 
Chính vì thế mà suốt trong 25 thế kỷ truyền bá qua, Phật giáo đã không 
để lại một vết tích đàn áp nào, hay làm đổ một giọt máu nào. Nhãn 
hiệu Phật giáo là điều không thiết yếu, chúng ta có thể gọi Phật giáo 
dưới bất cứ danh hiệu nào. Điều quan trọng là nếu vị thuốc hay thì bịnh 
sẽ lành và sẽ là con đường thoát khổ cho chúng ta. Hầu hết mọi tôn 
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giáo đều được thiết lập trên đức tin nhưng Phật giáo nhấn mạnh sự thấy 
biết, hiểu rõ, tự nghiệm rồi lãnh hội phương pháp trị bịnh đó. Nói đến 
sự giác ngộ của chính mình, Đức Phật dạy: 


“Con mắt đã phát sanh, trí thức đã phát sanh, kiến giải đã phát 
sanh và ánh sáng đã phát sanh'.” 


Điều đó có nghĩa là hãy tự mình thấy biết và chứng nghiệm bằng 
khả năng của mình. Đức Phật chỉ giúp chúng ta chỉ ra con đường ngài 
đã đi thôi. Những gì ngài chỉ dạy chúng ta không phải chỉ để thõa mãn 
sự tò mò của trí thức mà mục đích là đem hạnh phúc an vui cho con 
người chúng ta nhằm kiến tạo một xã hội mà ở đó không có sự tranh 
chấp thế lực; ở đó an tĩnh và hòa bình ngự trị xa hẳn chiến thắng và 
chiến bại; ở đó sự áp bức người vô tội phải bị mạnh mẽ tố cáo và một 
người tự thắng mình được kính trọng hơn những người chiến thắng hàng 
triệu người bằng chiến tranh quân sự kinh tế; ở đó hận thù được hóa 
giải bằng yêu thương và sự ác độc được chinh phục bằng thiện cảm; ở 
đó thù hận ganh ghét, ác độc và tham lam không nhiễm độc tâm trí con 
người, bởi lẽ từ bị là nguyên nhân động lực cho mọi hành động, ngay 
cả những sinh vật nhỏ bé nhất cũng được đối xử với lòng yêu thương 
lân mẫn và ở đó cuộc sống con người bình an hòa điệu để hướng đến 
những mục ấích tối thượng cao quý hơn. 


Đức Phật đã nhập Niết bàn nhằm ngày rằm tháng 2 lúc ngài 80 
tuổi, nhưng gương sáng của đời ngài vẫn còn chiếu sáng rực trước mắt 
chúng ta. Suốt một đời, trong 80 năm trời, không một lúc nào ngài xao 
lãng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sanh. Ngài đã vất vả giong 
ruổi trên mọi nẽo đường bụi bặm, gai góc để hướng dẫn con đường 
thoát khổ cho chúng sanh. Sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ 
sáng suốt, ý chí dũng mãnh của ngài không những là gương sáng cho 
riêng giới Phật giáo mà còn cho tất cả. Nếu chúng ta quan niệm ngài là 
một vĩ nhân thì đó là một vĩ nhân trên hết các vĩ nhân của nhân loại từ 
xưa đến nay. Nếu chúng ta quan niệm ngài là một bậc siêu nhân thì đó 
là một bậc siêu nhân cao hơn tất cả các bậc siêu nhân khác. Nếu chúng 
ta quan niệm đời ngài là một sự thị hiện của Phật, thì đó là sự thị hiện 
đẹp đẽ nhất và đầy đủ ý nghĩa hơn hết trong các sự thị hiện. 


3 Samyuta-Nikaya, trích trong 'Con đường thoát khổ”, W. Rahula, TN. Trí Hải dịch, Đại Học Vạn 
Hạnh, tr. 25. 
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Cho nên đối với Phật giáo hay đối với tất cả mọi người, Đức Phật 
đáng được kính cẩn tôn sùng và chiêm ngưỡng. 

Hôm nay chúng ta kỹ niệm ngày Đức Phật Thích-ca thành đạo tại 
cội bổ để ở Bồ-để-đạo-tràng, Ấn độ, nơi ngài đã thiển định và giác ngộ 
trong bối cảnh các dân tộc trên thế giới đang chuẩn bị đón mừng năm 
mới 2001 trong thiên niên kỷ mới, trong không khí tưng bừng hân hoan 
đó, chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni và phật tử 
từ Á, Âu, Mỹ, Úc... không phân biệt màu da, chủng tộc, ngu trí, giàu 
nghèo ... đều tụ tập về đây để cầu nguyện, mong muốn có một xã hội 
công bằng, văn minh, tiến bộ ... để con người không còn bị khổ đau, 
bịnh tật, đói nghèo và ngu dốt nữa. Tâm nguyện này không phải của 
riêng ai mà của cả toàn nhân loại trên hành tinh này đều hướng về ý 
tưởng đó. Nhân dịp này, thiết tưởng việc trầm tư ôn lại cuộc đời và ý 
nghĩa Phật thành đạo, hay nói cách khác ôn lại vai trò của nên giáo lý 
Đức Phật không phải là vô ích, nếu không muốn nói là giáo lý đó có 
những tư tưởng tiến bộ để con người có thể tự xây dựng một xã hội mà 
con người đang đi tìm giải pháp. 


Kỷ niệm lễ Phật thành đạo, chúng ta thành tâm dâng hương trầm 
hoa trái, lời kinh tiếng kệ, chuông trống cờ phướng... lên bậc Đạo sư 
vô thượng; chúng ta thành tâm tưởng niệm Đức Từ phụ mà sự giác ngộ 
của ngài là một điều hy hữu, là lợi lạc lớn lao cho mọi chúng sanh, là 
ánh sáng trí tuệ xua tan bóng tối vô minh và đau khổ như: “Mặt trời 
chiếu sáng ban ngày, ánh trăng chiếu sáng ban đêm, khí giới chiếu 
sáng dòng vua chúa, thiển định chiếu sáng bậc tu hành; nhưng hào 
quang Đức Phật thì cả ngày và đêm chiếu sáng cả thế gian này.” 


Mong sao đêm nay dưới ánh sáng lấp lánh lung linh của ngần sao 
chiếu sáng trên trời, dưới ánh nến cháy đỏ thiêng liêng bất diệt của 
ngàn ngọn nến bên cội bồ để, cầu nguyện cho tất cả hữu và vô tình 
trên khắp thế giới đều được đượm nhuần hồng ân ánh sáng giác ngộ 
của ngài. 

Đêm với ngàn sao lung linh 

Ôi! những vì sao như mắt ai 

Từ vô lượng kiếp 


Đón chờ một bình minh ... 


s Dhammapala, tr. Ven. Narada Maha Thera, Maha Bodhi in Sarnath, 2000, versse 387. 
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Phía trời đông 

Ánh sao Mai xuất hiện 

Từ đường chân trời lấp lánh nói cùng ai 
Ánh quang minh 

Tràn ngập thế gian này 

Không như mặt trời 

Chỉ soi sáng một nữa thời gian. 
Một nửa kia là bóng đêm ngự trị 
Không như đóa hoa 

Bừng hương sắc 

Và tàn lụi. 

Nụ cười Cô Đàm từ trí giác vô biên. 
Đêm bình an cho ba ngàn thế giới 
Đêm vời vợi 


._ À 4 A* TLÀ )`-) 
Ai Về fãm KỢI hồng an. 


Lỗ Phật Thành Đạo, PL 2544 tức 1/2 -01 -2001 


tại Bồ-đề-äãao-tràng, Ấn độ. 


Sách tham khảo: 
1. Kinh Pháp Cú, Thích Trí Đức (dịch), Ấn độ, 1999. 


2. The Buddha and His Teachings, Narada Maha Thera, 
SIingapo Buddhist Meditation Centre, 1973. 


z Phật học Phổ thông, HT. Thích Thiện Hoa, khóa I & 
IIL THPGTP HCM, 1989. 


Ÿ Thích Trung Đạo. 
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Lễ Phật Thành Đạo và Hội Thảo 


tại Bồ-đề-đạo-tràng 


Chiều 28-12-2000 tại phi trường Quốc tế Indra Gandhi, New Delhi 
rộn rịp đầy bóng những tăng ni sinh Việt-nam với những bó hoa tươi 
nhiều màu trên tay, những đôi mắt long lanh ngời sáng, những nụ cười 
hớn hở luôn nở trên môi... tất cả đang rộn ràng, hớn hở, chờ đợi đón 
phái đoàn hành hương từ Việt-nam sang do Hòa Thượng T.Trí Quảng 
(Trưởng Ban Hoằng pháp Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt-nam, 
Trưởng Ban Trị Sự Thành Hội TpHCM và Tổng Biên tập báo Giác Ngộ) 
làm trưởng đoàn. 


Vì đây là mùa hành hương cao nhất (high season) trong năm, nên 
vé máy bay rất khó sắp xếp. 65 vị trong đoàn phải chia ra ở ba chuyến 
bay khác nhau. Chuyến đầu tiên là Hòa Thượng Trưởng ban cùng hai vị 
Thị giả phải từ Kathmandu (hủ đô của vương quốc Nepal) đến New 
Delhi lúc 6 giờ chiều trên chuyến máy bay Ấn (Indian Airplane). Đoàn 
thứ hai có 17 vị phật tử cũng từ thủ đô Kathmandu đến New Delhi lúc 9 
giờ 30 tối trên chuyến máy bay Aroplot và đoàn cuối cùng 45 vị trong 
đó có Thượng Tọa Giác Toàn (Phó Viện trưởng Học viện Phật-giáo 
Việt-nam TpHCM, Phó Tổng Biên Tập báo Giác Ngộ), Thượng Tọa 
Tịnh Diệu (Uỷ viên Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, 
Chánh Đại Diện Phật giáo huyện Vạn Ninh), Ñi Trưởng Đầm Ánh ở 
miền Bắc, Ni trưởng Diệu Nghĩa (Phó Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Hội 
Phật giáo tỉnh Tây Ninh), ni trưởng Chơn Hiền (Viện chủ chùa Diệu Hi 
-TP Huế), Sư cô Như Thảo (Trụ trì chùa Pháp Võ), Nhà Bè cùng quý 
thầy cô và phật tử từ Daka (Bangladesh) đến New Delhi lúc 10 giờ 
đêm trên chuyến máy bay Aroplot. 


Tất cả tăng ni sinh Việt-nam cùng công ty Du Lịch tại New Delhi 
đã tiếp đón đoàn, tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm, rồi lần lượt đưa từng 
đoàn về khách sạn Ashok Country Resource (gần sân bay quốc tế) để 
nghỉ ngơi. Hơn 100 người Việt-nam đã gặp nhau tại đây. Cuộc gặp gỡ 
tại xứ người thật vui vẻ và đầy cảm động giữa những người đồng hương 
với nhau. Trời đã quá khuya. Sương xuống thấm lạnh thế mà tăng ni 
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sinh vẫn quyến luyến mãi chưa muốn về, cuối cùng hơn 12 giờ rồi đành 
phải giả từ để đoàn nghỉ ngơi và hẹn sẽ gặp nhau lại tại Việt-nam Phật 
Quốc tự ở Bồ-đề-đạo-tràng vào ngày 30-12-2000. 


Trưa 1 giờ ngày 29-12 phái đoàn Việt-nam đã đáp chuyến bay Ấn 
độ từ New Delhi về Patna (thủ phủ của tiểu bang Bihar), rồi từ Patna 
có xe buýt đưa đoàn về Bồ-để-đạo-tràng. Riêng về phía tăng ni sinh 
Việt-nam tại Delhi có 51 vị cùng tám vị phật tử hộ đoàn lúc 10:30 tối 
ngày 29-12 đã khởi hành trên chuyến tàu Purshottam Express, số 2802 
để đi Gaya. Vì là mùa đông, phải mang nhiều đố ấm, thêm nữa thực 
phẩm như đậu hủ, bún, nước tương, chén đũa ... cho gần 200 người ăn, 
đều phải mua trước ở chợ I.N.A tại New Delhi, nên hành lý chuyên chở 
rất nhiều. Nhưng nhờ có quý thầy như Đại-đức Tâm Pháp, ĐĐ Thanh 
Chương, ĐĐ Quang Thạnh, ĐĐÐ Thiện Quý, ĐĐ Thiện Thành... rất 
năng nỗ và nhanh nhẹn, kèm thêm việc sư cô Giới Hương đã phân chia 
số ghế xe lửa trước trên xe buýt, nên quý thầy cô có thể tự tìm số ghế 
của mình mà ngồi và tất cả hành lý cũng đã được ổn định tốt đẹp trước 
khi tàu chuyển bánh. 


Chiều 1:30 ngày 30-12-2000 đến Gaya. Tàu đã chạy gần 15 tiếng 
đồng hồ cho chặng đường dài 993 km. Khi đến Gaya, thầy Lệ Thọ đã 
thay mặt ban tổ chức ra đón quý thầy cô. Vì chùa Việt Nam Phật quốc 
Tự số phòng có hạn, ưu tiên cho đoàn hành hương từ Việt Nam sang, 
nên quý sư cô ở Delhi được bố trí nghỉ ở chùa Shechen Tenmnyi 
Dargyeling thuộc Phật giáo Tây-tạng, còn quý thầy ở chùa Trưng 
Quốc. Cả hai chùa này nằm cạnh nhau và rất gần tháp Đại-giác. Mỗi 
ngày, ba buổi đều có xe buýt đưa đón về chùa Việt Nam dùng cơm và 
dự lê. 


Vào buổi chiều cùng ngày, đoàn nhận được điện thoại từ Delhi do 
Thầy Hạnh Chánh báo là Hòa Thượng Thanh Kiểm viện chủ tổ đình 
Vĩnh Nghiêm tại TpHCM. đã viên tịch. Tin này khiến cho tất cả mọi 
thành viên trong đoàn ai cũng bàng hoàng và thương tiếc. 


Tối 30-12 tất cả tăng ni sinh Việt-nam tập trung tại Thiền Đường 
Việt-nam Phật quốc tự để vấn an sức khỏe HT Trưởng Ban Hoằng 
Pháp. Hòa thượng thật địu dàng, oai nghi và từ tốn trong chiếc áo pháp 
phục truyền thống Nhật Bản. Vẫn xâu chuỗi tràng hạt trên tay, vẫn 
chiếc pháp tràng màu nâu vàng trên cổ, vẫn ánh mắt từ bi độ lượng, lời 
huấn từ của ngài nhẹ nhàng khoan thai phát ra: 
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Hòa Thượng Thanh Kiểm đã viên tịch. Ngày 01-01 -2001 chúng ta 
sẽ chính thức làm lễ truy niệm Hòa Thượng. Các Hòa Thượng lớn đã 
lân lượt ra ấi. Thầy rồi cũng sẽ thế. Cho nên các anh em hãy tu học cho 
giỏi về sớm để trẻ hóa lãnh đạo của Giáo Hội mình, để thay thế thầy và 
guý Hòa Thượng. 


Hôm nay thây rất vui khi thấy các anh em tụ hội về đây dự lễ thật 
đông đủ và đây ấm cúng. Thầy cũng như Giáo Hội kỳ vọng rất nhiều 
các tăng nỉ trẻ tại Ấn độ. Đây là những mâm non tương lai của Phật 
giáo Việt-nam. Vì lý do đó mà thây qua thăm và gợi một số ý để anh em 
ra trường có sự đóng góp thiết thực cho Giáo Hội. Các Hòa thượng tuổi 
cũng đã lớn rồi, thầy tương đối nhỏ tuổi hơn so với các Hòa thượng 
khác, nên thầy hy vọng còn có chút thời gian nữa để làm việc với các 
anh em trong vài nhiệm kỳ tới, trước khi thây về cõi Phật như HT Thanh 
Kiểm. 

Nhớ lại vào thời thầy còn trẻ khi sang Nhật học, thầy cũng luôn 
theo dõi các sinh hoạt, tổ chức, đoàn thể, giáo hội tại Nhật Bản để học 
những điều hay của họ, để về làm nhà lãnh đạo Phật giáo. Khi về nước, 
thây thành lập đạo tràng Pháp Hoa. Thầy giản đị hóa nghỉ lễ. Vì một xã 
hội hiện đại thì không thể rườm rà nhiều nghỉ lễ. Hình thức càng ngắn 
gọn càng tối. Đạo tràng Pháp Hoa của thây thành công là nhờ điều 
này. Thời khóa tụng niệm của đạo tràng dài lắm chỉ có 30 phút, vì vậy 
mà có nhiều người tham dự. Ý của thây là làm sao ít thời gian, ngắn 
gọn mà dể hiểu. Càng phức tạp cầu kỳ thì không phổ cập quân chúng 
được, vì quần chúng hết 90 % với trình độ thông thường. Cùng giống 
như thế, khi các anh em ra trường, làm sao mà bài luận văn của mình 
đưa cho người trí thức đọc, họ không chê và đưa cho người bình thường 
đọc, họ không cho là quá cao. Đó là mình thành công. 

Thầy muốn tổ chức hội thảo bàn về ý nghĩa Phật Thành Đạo. Đây 
là công việc rất thiết thực, nhất là đối với các anh em đang là những 
nghiên cứu sinh. Ý nghĩa Thành Đạo này được chia làm hai thời kỳ: 

a) Trước khi Thành Đạo, Đức Phật chỉ là một sa môn chưa 
giáo hóa thuyết phục được mọi người. 

b)_ Sau khi Thành Đạo thì ngài đã độ vô số người không thể 
tính kể trong suốt 49 năm và trải qua nhiều thế kỷ cho đến ngày nay. 

Tuy chúng ta chưa bằng Đúc Phật, bồ tát... nhưng chúng ta có thể 
thuyết phục được quân chúng, có thể độ người trong số lượng nào đó thì 
đó cũng là mức độ thành đạo mà chúng ta có thể có được. 
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Trong thiên niên kỷ thứ HII, Phật giáo sẽ như thế nào? Sau khi tốt 
nghiệp về nước theo khả năng ưu việt của mình mà cống hiến cho tương 
ứng và hữu ích, đó cũng là một mặt của Thành Đạo. Chúng ta hãy suy 
nghĩ để có cái thành đạo đúng với khả năng của mình. 


Đó là những lời dặn dò nhắn nhủ của thây, để các anh em có sự 
chuẩn bị tốt hơn cho buổi lễ và hội thảo, cũng như có hành trang tốt 
hơn cho tương lai của mình khi về nước `. 


Bên ngoài trời tối đen như mực. Cái lạnh của mùa đông đã từ 
những ô cửa sổ len lén đi vào, nhưng lòng tất cả chúng tôi thật ấm lại 
và tràn đầy cảm xúc trước những lời dạy đầy chân tình và trí tuệ của 
Hòa Thượng Trưởng đoàn. Bao nhiêu mệt nhọc đường xa đã tan biến, 
chỉ còn lại sự nhận thức về bổn phận của mình đối với Phật giáo, dân 
tộc và đất nước Việt-nam thân yêu và sẽ sống xứng đáng với sự quan 
tâm và tin cậy của chư tôn Hòa Thượng cũng như của Hòa Thượng 
Trưởng Ban đối với tăng ni sinh chúng tôi. 


Sáng ngày 31-12-2000 khi ông mặt trời chưa kịp ló dạng, thì đoàn 
Việt-nam đã tập trung đây đủ tại tháp Đại-giác để lễ Phật, kinh hành 
và viếng thăm đại tháp. Thật là đẹp biết bao trên tay của Hòa Thượng 
Trưởng ban, quý tăng ni, quý phật tử... là mỗi đóa hoa sen nở tròn 
thơm ngát, những ngọn nến thắp sáng lung linh... Tất cả đều nghiêm 
trang, im lặng mặc niệm kinh hành xung quanh đại tháp và cây Bồ để 
ba vòng. Sắc y vàng tươi của tăng ni Việt-nam hòa với màu áo tràng 
lam của phật tử đã làm cho đại tháp trong buổi ban mai thêm rực rỡ và 
tôn nghiêm. 

Rồi ngày đầu tiên của mùa xuân năm 2001 cũng đã đến. Những 
hạt mưa bay lất phất não nể, buồn bã như tiễn đưa giác linh cố Hòa 
Thượng thượng Thanh hạ Kiểm quy về cảnh Phật. Tại thiển đường 
Việt-nam Phật quốc tự, hương án đã bày, bài vị đã cắm lên, khói nhang 
nghi ngút, tất cả quý chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, đại đức tăng ni 
và phật tử Việt-nam đồng thanh im lặng mặc niệm cho Giác linh của 
Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Hòa Thượng T. Trí Quảng, Thượng 
Tọa Giác Toàn, Ni Trưởng Đàm Ánh đã lần lượt nói lời truy niệm bộc 
bạch cảm xúc của mình. Kế đó là tăng ni sinh đại diện ba khóa học ở 
trường Cao-cấp Phật học đã đọc những bài cảm tưởng. 


Đại Đức Thị Quả đại diện cho Khóa I trường Cao cấp Phật học 
Việt-nam đang du học tại Delhi đã nhắc lại những kỷ niệm, những đức 


121 


hạnh hiển tư, khiêm cung rất mực của Hòa Thượng khi ngài còn sống 
như sau: 


.. Bạch Thây! Nhớ năm xưa nơi mái trường Cao Cấp Phật học, 
Thầy đã đem những tỉnh hoa giáo nghĩa đại thừa truyền dạy cho chúng 
con, giúp chúng con thấu rõ được giáo lý thâm cao huyền diệu. Ngài đã 
để lại cho chúng con một tấm gương sáng về giới hạnh trang nghiêm và 
tỉnh thần mình mẫn. Đời sống của một bậc cao tăng, thạc đức sao mà 
vô cùng giản dị. Viện chủ của một tổ đình nguy nga mà đi lại vẫn là 
những phương tiện khiêm tốn thô sơ. Là giáo thọ sự của một học viện 
nổi tiếng của PGŒVN mà lời nói vẫn một mực từ hòa, khiêm hạ của Bồ 
Tát Thường Bất Khinh. Ngài đã thể hiện trọn vẹn là một bậc đạo sư 
mẫu mực. 


Giờ đây hàng sơn môn túc hạ và đệ tử chúng con làm sao khỏi 
chạnh lòng rơi lệ khi nghe tin ngài đã chích lý Tây quy. 


Than ôi! Chúng con chưa đủ sức để kế vãng khai lai thì thây đã 
sớm ra đi... 


Đại đức Bửu Chánh đã đại diện cho tăng ni sinh khóa II trường 
Cao Cấp Phật đọc lời truy niệm như sau: 


...Chúng con làm sao quên được hình ảnh từ bị đức độ của bậc 
thây từ hòa, khả kính. Với tấm lòng rộng lượng bao la như biển cả mênh 
mông. Ngài đã ban rãi cho chúng con những lời vàng ngọc làm kim chỉ 
nam cho cuộc sống nhiêu khê khổ ải này. Chúng con không chỉ đón 
nhận nơi Hòa Thượng những lời chỉ dạy cao quý, giá trị mà chúng con 
còn học hỏi ở Hòa Thượng đức độ tu hành Từ, Bi, Hỉ, Xả của ngài. 
Trong kinh Pali có dạy “Cái gì là lõi cây, cái đó sẽ tôn tại. Ngài như 
một ngôi sao, càng nhìn càng sáng. Giữa cuộc đời thị phi, Hòa Thượng 
như một dòng nước cam lô tưới xuống cho cây từ bì nở hoa, kết trái. 
Giữa đêm đen mù mịt, Hòa Thượng như vì sao Bắc đẩu soi đường, định 
hướng. Giữa tị hiềm chia rẽ, Hòa Thượng như một chất keo làm kết lại 
tình người. Hòa Thượng đã để lại cho chúng con một tấm lòng quãng 
đại vì quân sanh, một của hồi môn tâm hồn hướng thiện. 


.hkòng của chúng con, những người học trò nhỏ bé năm xưa của 
Hòa Thượng quặng ấau như cắt khi vĩnh biệt bậc thầy từ ái. 


Nào những tưởng ngọn đèn dù trước gió 


Mà trăm năm còn lưu lại chốn sa bà 
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Ngờ hay đâu mới S0 năm 

Đã về cảnh Phật. 

Chuông tiễn đưa vĩnh biệt thầy hiền 
Thuyền Bát Nhã thuận buôm về bến giác... 


Kế đến là Ai điếu của Đại Đức Thiện Hữu đại diện cho tăng ni 
sinh khóa II trường Cao cấp Phật học Việt-nam đang du học tại Delhi 
như sau: 


..Hối ơi! 

Trời miễn Nam vi vu gió thẳm 

Mưa âu sầu ãm đạm khắp già lam 

Tổ Đình Vĩnh Nghiêm trắng xóa một màu tang 
Nơi Phật quốc lòng chúng con càng bỉ thống! 
..Đau đớn thay! 

Duyên trần phải mãn 

Tụ tán thường tình 

Bao đệ tử chưa rõ tâm mình 

Người vội Tây Phương quấy gót! 

Kể từ nay: 

Lời di huấn vẫn còn thanh thoát 
Nhưng tôn nhan chẳng thấy nơi đâu 
Chúng con nơi xa chấp tay nguyện cầu 
Cho Hòa Thượng trần lao vấn phẳng 
Ao thất bảo, hàng thọ kết bạn 

Cửu phẩm liên hoa có dáng ân sư 
Chúng con tất dạ tạ từ 

Bậc thầy Giới - Thân hóa độ 

Ôi thôi! Vĩnh Nghiêm chín tầng mờ mịt 
Mây ải bặt tích âm bi 


Sa la lá rủ ngàn năm 
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Ấn độ âm thầm khóc tiễn 

Trọn đời chúng con cung nguyện 

Noi chí xuất trần 

Lời vàng thước ngọc cao vân 

Cúi đầu khắc sâu tâm khảm 

Nam Mô Ma Ha Tỳ Kheo Vĩnh Nghiêm Đường Thượng pháp húy 
thượng Thanh hạ Kiểm tác đại chứng mìinh' 


Sau buổi lễ truy niệm Hòa Thượng Thanh Kiểm là buổi hội thảo 
(seminar) về “Ý Nghĩa Phật Thành Đạo' với sự chứng minh của HT Trí 
Quảng, TT Huyền Diệu, TT Giác Toàn và TT Tịnh Diệu. Tham luận 
viên là những vị có tham gia trong số 66 bài viết và dịch dày 400 trang, 
khổ 8,5 x 14 với tựa đề 'Bản Chất & Con đường Giác Ngộ và các Vấn 
Đề Thời đại" do HT T. Trí Quảng và TT Huyền Diệu biên tập và Đại 
Đức Nhật từ là trợ lý biên tập. Trước khi bắt đầu hội thảo, cuốn tập san 
này được phát ra mỗi vị một cuốn, kèm theo đó là một đĩa CD về nội 
dung của cuốn tập san và tất cả các bài viết trên trang nhà Website: 
http://www.daophatngaynay.com do Đại Đức Nhật Từ làm trang chủ 
cũng được biếu tặng cho tất cả những vị đang có mặt tham gia hội thảo. 
Phải nói thành quả của cuốn tập san và đĩa CD này là do thầy Nhật Từ 
cùng một số quý thầy cô khác đã thức nhiều đêm trong thời gian gấp 
rút để soạn thảo, ¡in ấn cho kịp đúng vào thời gian sinh hoạt. 


Không khí buổi hội thảo thật sinh động, theo ý kiến của Hòa 
Thượng Trưởng ban là mỗi tham luận viên chỉ được trình bày 5 phút. 
Điều này cũng làm nhiều thuyết trình viên chưa kịp chuẩn bị đã hơi bối 
rối. Và mỗi lần Hòa Thượng nhìn đồng hồ, rồi gõ chuông là cả hội 
trường cười vang thật vui nhộn... 

Tham luận viên đầu tiên là Đại Đức Thị Quả. Đại Đức đã bàn về 
cách tiếp cận nhị nguyên về Đức Phật của các nhà nghiên cứu Phật học 
hiện đại cũng như những người thuộc các tôn giáo khác. 

Vị kế tiếp đó là Đại đức Giác Ngôn đã bàn đến giá trị vô song của 
Bồ-đề-đạo-tràng và con đường giác ngộ mà Đức Phật đã đi qua. 

Sư cô Giới Hương với để tài “Vài nét về Phật giáo ở Châu Á và 
Châu Âu trong thế kỷ XX' nhằm nhấn mạnh kinh nghiệm hoằng pháp 
của các bậc tiễn bối ở Châu Á và Châu Âu sẽ là nguồn tài liệu sống vô 
cùng quý giá cho những nhà truyền giáo. Sư cô đã đặt giả thuyết nếu 
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đời sống càng phát triển về vật chất như phương Tây thì sẽ càng thiếu 
hụt về tinh thần và do đó tìm về Châu Á để thăng bằng đời sống, thì 
mảnh đất phương Tây sẽ trở thành mảnh đất hứa hẹn cho các nhà 
truyền giáo của đạo Phật trong thiên niên kỷ mới. Với bối cảnh của 
nền văn minh kỹ thuật, phương Tây có thể sẽ trở thành nơi chủ lực cho 
sự phục hưng Phật giáo trên hành tinh này. 


'Đạo Phật là con đường giác ngộ), đó là đề tài của sư cô Huệ 
Liên. Sư cô đã diễn tả Giác ngộ như là sự chuyển hóa nhân tính một 
cách trọn vẹn về bốn phương diện. Về nhận thức, giác ngộ là sự 
chuyển thức thành trí; về tình cảm, giác ngộ là chuyển hóa các tính bất 
thiện; về thái độ, giác ngộ là sự chuyển hóa lòng vướng mắc thành xả 
bỏ; về cách cư xử, giác ngộ là chuyển hóa hoạt động xấu ác thành hoạt 
động thiện ích. 


Đại Đức Lệ Thọ đã bày tỏ lòng mong muốn có một đạo Phật 
“thích nghi để đáp ứng lại một cách hiệu quả những nhu cầu đa dạng 
của thời đại, hòa nhập trào lưu toàn cầu hóa, Việt hóa nghi thức tụng 
niệm, thay đổi thời khóa nghi lễ, vận dụng triệt để các phương tiện 
thông tin đại chúng, nhất là đưa ba tạng kinh điển và các phương diện 
ứng dụng của giáo lý vào các trang nhà điện tử (Websi:e) để truyền bá 
chánh pháp. Có như vậy, phật giáo chắc chắn sẽ trở thành tôn giáo toàn 
cầu trong thiên niên kỷ thứ ba. 

Sư cô Đồng Anh khẳng định chân lý bất hủ mà Đức Phật đã tự 
mình khám phá và tuyên bố, đó là “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh 
và con đường thể nhập Phật tánh này không có gì khác hơn là sự tu tập 
đạo đức, trí tuệ và thiền định của bản thân”. 


Dựa vào kinh điển Pali, sư cô Trí Liên đã trình bày con đường giác 
ngộ là Giới-định-Tuệ, Bốn Niệm xứ... 

Sư cô Hương Nhũ với bài “Con đường siêu thế” đã mong mõi chư 
tôn đức lãnh đạo Giáo Hội hãy quan tâm và trao gia tài thánh thiện cho 
thế hệ tăng ni sinh trẻ - những người có thể tiếp chư tôn đức gánh vác 
trách nhiệm tuyên bố thông điệp của Đức Phật hôm nay và mai sau. 


Giác ngộ là tinh hoa của sự nỗ lực chân chánh trong tu học bản 
thân, không hề có yếu tố tha lực hay ân sủng của siêu nhiên. Đó là nội 
dung bài thuyết trình của đại đức Quang Thạnh. 

Đại đức Thanh Chương đã ví quá trình thực nghiệm tâm linh, 
chứng đắc giải thoát của Đức Phật có bốn chặng đường: 
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a) Vì lòng từ thương xót nhân sinh. 

b) Từ bỏ đời sống vương triều để tìm cầu chân lý. 

c) Thể hiện và chứng nghiệm tâm linh qua con đường 
trung đạo. 

d) Sự giác ngộ trọn vẹn và hằng pháp lợi sanh. 

Chương trình hội thảo được nghỉ để dùng cơm trưa và lại tiếp tục 
vào 2 giờ chiều cùng ngày. 

Đại đức Huệ Khai mở đầu lại cuộc hội thảo với đề tài 'Đức Phật: 
Nhà giáo dục vĩ đạt, vì tinh thần giáo dục của ngài rất bao dung, bình 
đẳng và nhắm đến mục đích an lạc và giải thoát cho nhân sinh. 

Sư Cô Liên Chương với bài 'Ý nghĩa Phật thành đạo` đã khẳng 
định Giác ngộ là khai mở con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh, là 
quá trình nỗ lực bản thân, là cải cách các bất công xã hội... 

Sư cô Huệ Nguyệt lập luận rằng nếu đau khổ liên hệ và thuộc về 
cảm thọ, thì con đường giải thoát là con đường làm chủ các giác quan 
và thanh tịnh hóa các cảm giác. 

Tuệ tri cái “bi” trong tính thần vô thường, vô ngã sẽ giúp hành giả 
sống trong cái “mỹ” an lạc và hạnh phúc. Đó là nội dung đề tài “Giá ír¡ 
thẫm mỹ trong giáo lý vô thường - vô ngã` của sư cô Liên Dung. 

Đại đức Tâm Pháp với đề tài “Hai tiêu chuẩn cần thiết của một sứ 
giả hoằng pháp` đã nghĩ rằng một nhà hoằng pháp hiện đại phải có 
quan điểm nhất quán trong giảng dạy giáo lý và cần nắm vững hệ 
thống giáo lý. 

Đại đức Nhật Từ kết thúc cuộc hội thảo với để tài “Ác zma' có hai: 

a) Ác ma trước khi Đức Phật thành đạo là sự chết, là 
phiền não lậu hoặc, chớ không phải là thiên ma. 

b) Sau khi Đức Phật thành đạo, ác ma thỉnh Đức Phật 
nhập Niết bàn. 

Tiếp theo chương trình Hội thảo là phần tham gia ý kiến: 

Trước hết TT Giác Toàn phát biểu rằng, Thượng Tọa rất hoan hỉ 
khi nhìn sơ thấy đa số các bài viết trong cuốn “Bản chất & con đường 
Giác Ngộ và các vấn đề thời đại đã đạt đến mức có thể được. Điều 
này cho thấy tiểm năng của các tăng ni sinh rất lớn và sau này có thể 
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cống hiến rất nhiều cho Phật giáo. Thượng Tọa cũng dạy thêm rằng 
không phải chỉ ở Tây-tạng mới có ngài Đạt-lai-la-ma, mà Việt-nam 
chúng ta cũng có, nếu chúng ta biết quay về nhìn lại những viên ngọc 
quý nơi quý Hòa Thượng và chư Tôn Đức của Việt-nam. 


Thượng Tọa Tịnh Diệu cũng phát biểu rằng không có sự cúng 
dường nào bằng sự cúng dường Pháp, mà trọn ngày đầu xuân 01-01- 
2001 chúng tôi đã nhận được. Xin tùy hỷ công đức của Ban Tổ chức đã 
dành cho chúng tôi món quà cao quý này... 


TT Huyền Diệu mong muốn quý tăng ni phải “Tri hành hiệp nhất, 
“Trí đức song tu` nghĩa là đã nói và viết được rồi mà thực hành được 
mới là điều quý hơn. Là Trưởng ban tổ chức, Thượng Tọa cũng đã nói 
lời cảm tạ đến các thành viên tham dự, và buổi hội thảo lần đầu tiên 
được tổ chức tại Việt-nam Phật Quốc Tự theo lời kiến nghị và sự ủng 
hộ của Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp đã thành công tốt đẹp. 
Tất cả mọi người đã vỗ tay nhiệt liệt một cách hoan hỉ cho sự kết thúc 
viên mãn này. 

Trưa ngày 01-01-2001 này là lễ trai tăng do HT Trưởng Ban 
Hoằng Pháp, kiêm Trưởng Ban Trị Sự Thành Hội TpHCM, Ni Sư Diệu 
Nghĩa - Phó Ban Trị Sự tỉnh Tây Ninh, Sư cô Như Thảo - Trụ Trì Chùa 
Pháp Võ, Nhà Bè cùng nhiều ân nhân khác hỉ cúng. Các bàn ăn phải 
được sắp xếp cả trong quả đường của Việt-nam Phật Quốc Tự và phía 
sau những phòng ngoài mới đủ chỗ cho gần 200 vị, trong đó có 40 vị 
khách tăng nước ngoài. Có Š51 tăng ni sinh tại Ấn độ đã tham dự lễ này 
đã được Hòa Thượng biếu cho mỗi vị 100 đô la Mỹ, bên cạnh đó còn 
có những gói quà kẹo bánh, được biết đó là tấm lòng của quý Phật tử 
từ miền Bắc xa xôi, đã gởi qua cho tăng ni đang du học ở xứ người chút 
tình quê hương khi xuân về, tết đến và trong gói quà trai tăng đó còn có 
những cuốn lịch hình cây cảnh (bønszi) khoe hương sắc thắm của 
Thành Hội Phật giáo TpHCM, có những cuốn lịch hình Chư Phật và Bồ 
Tát đặc trưng cho Từ bị -Trí Tuệ -Hạnh Nguyện và Hùng lực của Ban 
Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt nam, Báo và 
Nguyệt san Giác Ngộ và cả những cánh thiệp mai vàng tươi đẹp của 
Ban Trị Sự Thành Hội Phật giáo TpHCM tặng cho tất cả. 

Cũng nhân dịp này có quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại đức 
tăng từ các nước như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Ấn độ, Bhutan, 
Bangladesh, Tây-tạng, Đại Hàn, Trung Quốc, Đài Loan, Sikim, Nhật 
Bản, Việt-nam nhưng quốc tịch nước ngoài... cũng đã đến tham dự lễ 
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trai tăng vào dịp đầu xuân, nên Hòa Thượng cũng đã chuẩn bị 40 phong 
thơ, kèm theo những cuốn lịch và thiệp cành mai vàng để cúng dường. 


Ngoài ra với tấm lòng bao dung và chu đáo, Hòa Thượng cũng đã 
ĐỞI những phong thơ, lịch và thiệp chúc xuân cho quý tăng ni đang du 
học tại Ấn độ mà vì duyên sự không thể dự lễ tại Bồ-để-đạo-tràng 
được. 


Chúng con - những tăng ni sinh Việt nam đang du học tại Ấn độ 
thật vô cùng cảm động trước sự quan tâm chu đáo của Hòa Thượng 
Trưởng đoàn cùng quý ân nhân khác đã từ Việt nam xa xôi đáp máy 
bay qua Ấn độ dự lễ Phật thành đạo và sách tấn chúng con tu học. 
Chúng con cũng vô cùng xúc động trước sự hỷ cúng của Hòa Thượng 
Trưởng đoàn cho những chi phí xe lửa từ Delhi đến Gaya và trở về, 
những chi phí xe buýt đi lại đưa đón, phòng ốc tại chùa Tây-tạng và 
Trung Hoa, chi phí ăn uống và nhiều linh tỉnh khác... trong những ngày 
chúng con tham dự lễ. Chẳng những thế, ngài còn tặng cho chúng con - 
những vị có mặt tại Bồ-để-đạo-tràng hay vắng mặt những tịnh tài, tịnh 
vật... để hỗ trợ phương tiện cho chúng con trên bước đường du học ở 
xứ người. Đức từ bi quãng đại của Hòa Thượng thật lớn, mà chúng con 
không biết thế nào để đáp đền cho đủ, chỉ biết sẽ cố gắng tu học, mở 
mang kiến thức trí tuệ, ngỏ hầu sau này về nước có thể góp tay cụ thể 
vào việc xây dựng ngôi nhà Phập pháp, xứng đáng với lòng trông mong 
của Hòa Thượng. Có lẽ đó là món quà duy nhất mà ngài và các chư tôn 
đức hy vọng ở chúng con. 


Trong buổi lễ trai tăng đầu xuân tại xứ Phật này, nơi Việt nam 
Phật quốc Tự đã hiện lên một hình ảnh rất đẹp là cả ba hệ phái của 
Phật giáo Việt nam đều hiện diện hài hòa đầy đủ. Hình ảnh sống động 
này đã khiến cho chư tăng nước ngoài rất ngạc nhiên và nể phục, vì lý 
do đó mà Thượng Tọa Huyền Diệu đã mời đại diện của ba hệ phái này 
có lời phát biểu. 

Đầu tiên là lời phát biểu của Hòa Thượng T.Trí Quảng (Đại Đức 
Nhật Từ thông dịch ra tiếng Anh), nội dung như sau: 


Giáo Hội Phật Giáo Việt-nam sống đoàn kết hòa hợp trong tình 
thương Từ, BI, Hỉ, Xả của Đức Phật. Đặc biệt chỉ có nước VN mới có ba 
hệ phái: Bắc tông, Nam tông và Khất Sĩ. Còn các nước khác chỉ có Nam 
tông hoặc Bắc tông mà thôi. Về phía Bắc Tông đã có 12.799 ngôi chùa 
và 21.606 tăng nỉ tại Việt-nam. Đây là số lượng cao nhất so với hai hệ 
phái kia. Chư tôn Giáo phẩm, quý Thượng Tọa, Đại đức tăng nỉ và phật 
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tử trong ba hệ phái đang sống cũng như làm việc hòa hợp, hoan hỉ theo 
tỉnh thần lục hòa của nhà Phật, trên nền tảng đoàn kết và thương yêu 
lẫn nhau, vì lý do đó Phật Giáo Việt-nam hôm nay và mai sau đã và sẽ 
phát triển tốt đẹp. 


Nhân dịp đầu xuân 2001 này, Thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Việt- 
nam câu chúc quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, đại đức tăng nỉ trên thế 
giới hiện đang có mặt tại Bồ-đề-đạo-tràng để đón mừng thiên niên kỷ 
mới và chư tôn giáo phẩm đang có chùa tại Bồ-đề-đạo-tràng bách bảo 
bình an, thân tâm thường lạc và phật sự như ý mỹ mãn. 


Sau đó TT Giác Toàn phát biểu (Đại Đức Minh Thành thông dịch 
ra tiếng Anh), nội dung như sau: 


Hệ phái Khất sĩ Việt-nam là một thành viên trong cộng đồng Giáo 
Hội Phật Giáo Việt-nam hiện nay. Hệ phái khất sĩ xuất hiện khoảng 55 
năm trở lại đây mang tính chất biệt truyền. Tổ sự Minh Đăng Quang có 
một thời gian qua nước Campuchia tu học, sau đó trở về sáng lập ra hệ 
phái Khất sĩ này cho tu sĩ VN. Khất sĩ là sự kết hợp hài hòa giữa hai 
tông phái Nam và Bắc tông. Hiện nay trên đất nước VN có 2045 vị khất 
sĩ và 516 tịnh xá... 


Đại đức Bửu Chánh được mời lên giới thiệu về Phật giáo Nam 
tông. Đại đức phát biểu bằng tiếng Anh như sau: 


Phật giáo Nam tông là một hệ phái trong ba hệ phái của Việt-nam: 
Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ. Như các vị đã biết, Việt-nam là nước 
Phật giáo Đại thừa, nhưng Phật giáo Nam Tông vẫn có mặt tại Việt- 
nam và sống hòa hợp, đoàn kết trong cộng đồng Giáo Hội Phật Giáo 
Việt-nam. 


Phật giáo Nam Tông Việt-nam có khoảng 50 ngôi chùa và 500 
tăng nỉ. Bên cạnh đó có hệ phái Nam tông Khmer có gốc gác là dân tộc 
Khmer, nhưng hiện nay sống trong lãnh thổ Việt-nam, cho nên cũng xem 
họ là người Việt-nam và cùng sống hòa hợp trong cộng đồng dân tộc 
Việt-nam cũng giống như người Hoa và người Chàm. Phật giáo Nam 
Tông Khmer có khoảng gần 500 ngôi chùa và 10.000 chư tăng... 

Đại diện cho chư tôn đức nước ngoài, Thượng Tọa M. Wimalasara, 
người Tích Lan là Trợ lý Tổng Thư Ký của Hội Đại Bồổ-để (NMfaha 
Bodhi) trên toàn thế giới và cũng là vị Đương phụ trách chùa Đại-Bồ- 
đề tại Bồ-để-đạo-tràng, Ấn độ đã phát biểu rằng: 
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Chúng tôi rất hoan hỉ khi được biết Phật Giáo Việt-nam đã có ba 
hệ phái cùng sống, tôn tại và làm việc với nhau trên cùng một đất nước 
và cả ba hệ phái đã cùng trên đà phát triển tốt đẹp. Đây thật là một nét 
đặc biệt và đáng khích lệ. 


..Về tình hình chung của Phật giáo trên toàn thế giới thì hiện nay 
Phật giáo ở các nước phương Đông có chiều hướng giảm xuống và Phật 
giáo ở các nước phương Tây có chiều hướng tiến triển. Chúng ta phải 
cố gắng phát huy tác dụng giáo lý Phật giáo siêu việt của mình đừng để 
cho Phật giáo bị mai một. Số lượng tín đồ của các tôn giáo khác như 
Hồi giáo, Thiên chúa giáo... ngày càng phát triển, trong khi số lượng tín 
đồ Phật giáo hình như bị giảm xuống. Do đó chúng ta phải tìm phương 
pháp tốt nhất để truyền bá Phật giáo. Chúng tôi mong mỏi chư tôn giáo 
phẩm, đại đức tăng ni và quý phật tử trên toàn thế giới hãy cùng nhau 
nắm tay lại, hãy cùng nhau đóng góp những viên gạch để xây dựng tòa 
nhà Phật giáo chung cho ngày càng tiến triển tốt đẹp. 


Chúng tôi xin thay mặt cho Hội Đồng Phật giáo các nước tại Bồ- 
đề-đao-tràng câu chúc Hòa Thượng T. Trí Quảng - Trưởng Ban Hoằng 
pháp Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt-nam, Trưởng ban Trị Sự 
Thành Hội Phật giáo TpHCM, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ, và quý 
Thượng Tọa, Đại đức tăng nỉ, cùng toàn thể các phật tử sang dự lễ Phật 
Thành Đạo tại Bô-đề-đạo-tràng được đồi dào sức khỏe, tâm bồ đề tăng 
trưởng, đạo niệm tỉnh chuyên và sớm thành tựu được Phật quả. 


Chương trình lễ Phật Thành đạo, Phật lịch 2544 được tổ chức vào 
ngày 02-01-2001 tức nhằm mồng 8, tháng chạp, năm Canh Thìn. Lúc 
8:30 sáng, tất cả đã tể tựu đông đủ tại tháp Đại-giác. Thật là xúc động 
biết bao, khi đoàn vừa đến, thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi 
là tấm biểu ngữ màu xanh dương với những nét chữ Việt-nam to tròn 
mầu trắng trông thật nổi: 


'Kính Mừng Đại lễ Phật Thành Đạo 
Celebration oƒ the Buddha s Enlightenment Day 
02 -01 -2001' 


Một tấm được dán ngay tại cổng chính ra vào và một tấm tại hàng 
rào của cây Bồ-để. Chúng tôi đã đứng thật lâu để chiêm ngưỡng tấm 
biểu ngữ này và thầm cám ơn đại đức Huệ Khai rất nhiều, người mà đã 
thức nhiều đêm để hoàn thành những khâu trang trí từ trong chùa đến 
ngoài tháp này và đã gợi lên niềm cảm xúc yêu thương giống nòi của 
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những người con Việt đang có mặt tại đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên 
chúng tôi được thấy chữ Việt-nam của đất nước mình được hiện diện 
một cách hiên ngang và nhu hòa tại Tháp Đại-giác, một di tích lịch sử 
Phật giáo thiêng liêng nhất trên thế giới. 

Hơn 50 chư tăng của từ các nước Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, 
Ấn độ, Bhutan, Bangladesh, Tây-tạng, Đại Hàn, Trung Quốc, Đài 
Loan, Sikim, Nhật Bản, Việt-nam nhưng quốc tịch nước ngoài... theo 
lời mời của Thượng Tọa trưởng ban tổ chức cũng đã đến tham dự lễ 
dưới gốc cây bồ-đề nơi mà cách đây hơn 2500 năm Đức Phật Thích-ca 
Mâu-nI đã thành đạo. 


Để khai mạc cho buổi lễ tôn nghiêm lịch sử này chư tăng các nước 
Nam Tông được mời tụng kinh Pali; kế đến chư Tôn đức, tăng ni phật 
tử Việt-nam tụng kinh Bát-nhã. Sau đó là phần phát biểu của các nước, 
trong đó có Hòa Thượng người Tây-tạng phụ tá của Đức Đạt-la-la-ma 
đời thứ XIV đã nói lời cảm tưởng rằng: 

Phái đoàn Phật giáo Tây-tạng đang có mặt tại Bồ-đề-đạo-tràng 
dự lễ Phật Thành đạo đã vô cùng xúc động đón tiếp chư tôn Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại đức tăng nỉ Việt-nam sang dự lễ Phật thành 
đạo dưới cội cây bô-đề. Chúng ta đồng là con của một vị cha tỉnh thân 
ở khắp nơi trên thế giới về đây tham dự ngày Thành Đạo của Đức 
Phật..Xin câu chúc cho phái đoàn Việt-nam thân tâm thường lạc, tỉnh 
tiến hành đạo và được viên mãn phước huệ vô thượng bồ-đề. 


Hòa Thượng Trí Quảng-Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung Ương đã 
tiếp lời phát biểu như sau: 

Chúng tôi là phái đoàn tăng nỉ phật tử Việt-nam lần đầu tiên đến 
làm lễ Phật Thành Đạo dưới cội Bồ Đề tại Bồ-đề-đạo-tràng, nơi tháp 
Đại Giác. Chúng tôi vô cùng hoan hỉ được gặp sỡ chư Tôn giáo phẩm 
và tăng nỉ các nước trên thế giới hôm nay cùng về tham dự lễ Thành 
Đạo. Chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân 
sanh an lạc và cầu nguyện cho đất nước Việt-nam luôn được phát triển 
vỀ mọi mặt. 

Thượng Tọa M. Wimalasara, người Tích Lan, Trợ lý Tổng Thư Ký 
của Hội Đại Bồ-đề (Maha Bodh›) cũng đã nói lời cảm tưởng như sau: 


Chúng tôi vô cùng phấn khởi hôm nay cùng về Bồ-đề-đạo-tràng 
làm lễ với các nước trên thế giới. Tất cả đều thể hiện niềm tin trong 
sạch và nhiệt thành. Dù chúng ta mang nhiều quốc tịch khác nhau, màu 
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da, chủng tộc khác nhau..nhưng chúng ta đều thương yêu lẫn nhau như 
anh em trong một nhà. Nhân dịp lễ này chúng tôi cũng xin cầu nguyện 
cho toàn thể chư quý vị pháp thể khinh an, bồ đề tâm tăng trưởng để 
chúng ta cùng tiến tu trên bước đường giác ngộ, giải thoát, tự giác và 
giác tha viên mãn. 

Tiếp theo là phần dâng y do phái đoàn Việt-nam cúng dường để 
quấn xung quanh cội cây Bồ Đề. Tất cả chư tăng các nước cùng với 
quý Hòa Thượng, Thượng Tọa Việt-nam đã trân trọng, nhẹ nhàng quấn 
ba tấm y vàng tươi, màu giải thoát xung quanh dưới cội bồ đề. Cây bổ 
đề hôm nay trông rực rỡ hẳn lên, ánh đạo vàng giải thoát từ cây đã lan 
tỏa khắp nơi vượt ngoài không gian và thời gian mặc định này khiến 
cho tất cả những ai có mặt hiện tiền hay ở nơi xa như đang đượm nhuần 
hương thanh khiết giải thoát của Đức Phật. 


Trời mát dìu dịu của tiết đầu xuân, gió mơn man thổi nhè nhẹ làm 
những nhánh lá bổ để non xanh mướt đong đưa reo hát; tiếng tụng kinh 
trầm bổng từ đáy lòng của những người con phật ở nhiều quốc gia văng 
vắng lên tại cây bổ để và xung quanh cội bổ để; hình ảnh trang 
nghiêm, sắc y vàng giải thoát của Chúng Trung Tôn; hoa hương, đèn 
nến lung linh cháy sáng... Tất cả đã hòa nhau và tạo lên một hình ảnh 
siêu thoát, nhẹ nhàng, khiến cho lòng chúng tôi trong im lặng đã cảm 
nhận được một sự thiêng liêng kỳ diệu khó tả. 


Buổi lễ Phật Thành Đạo còn có sự kiện đáng ghi nhớ nữa là 
Thượng Tọa Huyền Diệu đã để nghị mỗi vị tham dự lễ hãy đến cụng 
đầu vào cây bồ để và sau đó nắm tay đoàn kết lại với nhau đi ba vòng 
xung quanh đại tháp. Thật là dễ thương biết bao! Quý Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, đại đức tăng ni phật tử Việt nam và các nước đã nắm chặt 
tay nhau thành một vòng tròn nối lớn mà chính giữa là chánh điện nơi 
Đức Phật Thích-ca đang ngồi thiển. Bức tranh tuyệt tác này như gợi 
niềm suy nghĩ rằng hôm nay các người con Phật từ nhiều chủng tộc 
khác nhau đã quy tụ về đây đảnh lễ Đức từ phụ chung của tất cả và 
nguyện hứa sẽ cùng nhau hòa hợp đoàn kết thay Đức Từ Tôn mang 
thông điệp hạnh phúc và an lạc của ngài đến với mọi loài. Hình ảnh 
tuyệt vời từ lời để nghị này đã khiến cho các Đại Đức Lệ Thọ, Đại Đức 
Phước Chí, Đại Đức Giác Tín... các “phó nhòm” Việt Nam và các 
nhiếp ảnh gia nước ngoài đã liên tục bấm máy và quay phim hình như 
không kịp thở. 
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Sau đó là phần tặng quà lưu niệm gồm có hai cuốn, một là kinh 
Pháp Cú do T. Trí Đức dịch và hai là cuốn sách The Way to Freedom 
của Đức Đạt-lai-la-ma đời thứ XIV viết, do đại đức Minh Hạnh, người 
Việt nhưng quốc tịch Mỹ đang học tại Trường Đại Học Delhi in cúng 
dường. Những món quà này được gói xinh xắn trong giấy hoa kiếng rất 
đẹp và được dâng cúng dường cho tất cả chư tăng nước ngoài và đoàn 
Việt-nam. 


Cuối buổi lễ Thượng Tọa Huyễn Diệu đã thay mặt Ban Tổ chức 
xin cảm tạ những thành viên tham dự, đã góp phần làm cho buổi lễ 
Phật Thành Đạo, Phật lịch 2544 này thành công tốt đẹp và sau đó 
Thượng Tọa đã mời tất cả cùng chụp ảnh lưu niệm cho sự kiện đáng 
ghi nhớ này. 

Chiểu 5:30 ngày 02-01-2001, đoàn hành hương chiêm bái thánh 
tch Việt nam được chia thành hai đoàn. Đoàn I có 49 vị do Hòa 
Thượng Trí Quảng làm trưởng đoàn đã rời Bồ-đề-đạo-tràng để đáp 
chuyến xe lửa Jodhpur Haivarah đi Calcutta (một trong những thành 
phố lớn của Ấn); rồi từ Calcutta sẽ đáp máy bay Ấn qua Bangkok (Thái 
Lan), rồi từ Bangkok sẽ đáp máy bay Thái để về Việt-nam. 


Đoàn II có 16 vị do Thượng Tọa Giác Toàn làm trưởng đoàn sẽ 
còn đi thăm các thánh tích Phật giáo khác, khoảng 10 ngày sau nữa mới 
về Việt-nam. 


Riêng tăng ni sinh Việt-nam đang du học tại Delhi lúc 4 giờ chiều 
ngày 03-01-2001 khởi hành từ Gaya về Delhi trên chuyến tàu Poorva 
Express số 238ID. Lúc đi hành lý rất nhiều vì Đại Đức bếp trưởng 
Thiện Thành và hai sư cô bếp phó Liên hiếu và Liên Hoà đã phải mua 
rất nhiều thực phẩm, chén đũa... từ Delhi chở xuống Bồ-đề-đạo-tràng, 
lúc về thì đã hết thực phẩm rồi nhưng quà cáp để lưu niệm... rồi hành 
lý cá nhân của 60 vị nữa, nên phải hai chuyến xe buýt loại trung mới 
chở tải nổi. 

Cuộc lễ đã chấm dứt. Tất cả ai nấy như những cánh chim trổ về 
với trách nhiệm học tập và bổn xứ của mình. Xin cầu chúc tất cả quý 
Thầy cô pháp hữu ngày đêm sáu thời thường an lành. Xin hẹn sẽ gặp 
lại nhau trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc trong niểm 
hoan hỉ. Xin hẹn gặp lại nhau trong dịp Lễ Thành đạo năm tới tại Bồ- 
đề-đạo-tràng. Và ngoài kia, còi tàu đã hụ đang chờ tất cả chúng ta... 
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Một sáng sương mù ở Ký túc xá nữ 
tại Delhi, 08-01-2001 
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Hội Nøghị Sakyadhita 
Lần Thứ Bảy 


Hội nghị Sakyadhita (Những người con gái của Đức Phát) lần thứ 
bảy này' được tổ chức tại trường đại học Hoa Phạn nằm trên đỉnh một 
ngọn núi cách thành phố Đài bắc một tiếng đồng hồ xe taxi, đã tập trung 
được 326 thành viên gồm các Ni trưởng, Ni sư, Sư cô (khoảng 200 vị) và 
các nữ Phật tử (gần 126 vị) ở 27 nước như Cam -pu -chia, Đại hàn, Miễn 
điện, Ấn độ, Bangladesh, Bhutan, Mông cô, Việt nam, Nepal, Tích lan, 
Thái lan, Nhật bản, Mỹ, Canada, Đức, Ý, Úc, Tân Tây lan, Tây Ban Nha, 
Tân Tây-tạng, vv... và dĩ nhiên đặc biệt là ở Đài loan, nơi được xem là 
một trong những nước Phật giáo mạnh và có tiến bộ nhất trên thế giới. 


Đây là lần thứ hai chúng tôi (năm ni sinh đang du học tại Delhi, Ấn 
độ) tham dự hội nghị” và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi nhân đi dự 
đại hội này mà được tham quan đất nước và cuộc sống tại Đài loan. Cũng 
có ba sư cô Việt nam ở thiền viện Linh chiếu, Long Thành, tỉnh Đồng nai 
tham gia cuộc hội nghị này. 

Vừa đặt chân đến phi trường Chiang Kai Shek, Đài loan lúc 12 giờ 
trưa ngày 10-07-2002, trời vội ban cơn mưa mát rượi như xoa dịu bớt cái 
nóng oi bức 46 độ mà chúng tôi đã trải qua ở Delhi. Ngồi trên xe buýt 
qua khung cửa kiếng nhìn xem mưa rơi. Mưa vẫn tiếp tục rơi đều nhẹ hạt. 
Mưa qua những đại lộ phù hoa, những dãy nhà cao ngất, những đường 
hầm xuyên núi, những thảo nguyên xanh bàng bạc, những khu rừng giả 
cận nhiệt đới mọc theo thế núi đôi thấp cao, những đường đèo đá uốn 
khúc quanh co... mưa lên đến đỉnh núi là chúng tôi đến được trường đại 
học Hoa phạn. Thật là một khung cảnh ngoạn mục của núi non bao la. 


Trường đại học Hoa Phạn do mi trưởng tài hoa Hiểu-vân (Hữu Wan) 
thành lập vào năm 1990. Năm nay mi trưởng đã 92 tuổi, ngài vừa là nhà 
nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, hoạ sĩ, nhà giáo dục và trên tất cả là một thiền 
sư công hiến rất nhiều cho thiền Bát Nhã Phật giáo Đài-loan. Như các 
trường đại học khác, trường đại học Hoa Phạn có nhiều toà cao Ốc rộng 
lớn thuộc nhiều ngành học khác nhau, giảng đường, ký túc xá, thư viện, 
sân khấu, phòng chiếu phim với những tiện nghi hiện đại, thêm vào đó 
còn có trung tâm thiền, phòng tranh do nỉ trưởng hoạ, những vườn hoa, 


' Website: http:/www2.hawaii.edu/tsomo. 
? xin đọc bài 'Sakyadhia — Hội phụ nữ Phật giáo thể giới (do tác giả viết vào 23 -2 -2000) trên báo 
Giác ngộ (VN), Giao Điểm (Mỹ) và trên Website: http:/www.buddhismtoday.com. 
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gác chuông, hòn non bộ... trang trí thanh nhã và đây thiền vị rất thích hợp 
cho hội nghị Sakyadhita gôm cả hai giới xuât gia và tại g1a tham dự. 


Đa phần những vị có mặt hôm nay không kề tăng hay tục thuộc Phật 
giáo, Thiên chúa giáo, hay Hồi giáo... đều thuộc thành phần trí thức như 
các nữ giáo sư, nghiên cứu sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đăng, 
nữ thiền sư, các nhà hoạt động xã hội... ở các nơi trên thế giới tụ tập về 
nơi đây đề san sẻ ý tưởng của mình và đóng góp ý kiến cho những vấn đề 
nóng bỏng mà xã hội đang đối mặt. Sau khi nghe diễn thuyết viên trình 
bày xong, từng nhóm nhỏ khoảng mười vị tập trung để bàn luận cụ thể lại 
những vấn đề mà diễn trình viên vừa nêu ra. Nếu chủ đề của Hội Nghị 
Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới lần thứ sáu tổ chức từ ngày 01-02-2000 đến 
07-02-2000 tại chùa ni Kiều Đàm Di (/wernational Œoufami Nuưn s 
Temple), Lumbimi, Nepal là “Phụ Nữ, người mang lại Hòa Bình: cho 
chính mình, cho gia đình, cho xã hội và cho thế giới” thì tiêu đề cuộc hội 
nghị lần thứ bảy này là “Nhịp câu thể giớ/' (Brndging Worlds), bởi lẽ nơi 
đây những thành phần tham dự từ nhiều ngành học thuật khác nhau ở 
nhiều nơi trên khắp thế giới sẽ giao lưu nối nhịp cầu giao thông với nhau 
về các mặt đa dạng như: Phụ nữ Phật giáo tại Đài loan, Phụ nữ Phật 
giáo trên thế giới, nhịp cầu những truyền thống Phật giáo, nhịp câu 
những tôn giáo trên thể giới, nhịp câu đời sông hàng ngày và lý tưởng 
xuất thế, nhịp câu lÿỷ thuyết và thực hành, nhịp câu các thế hệ, nhịp cầu 
cổ đại và hiện đại, nhịp câu khoảng cách giới tính và cải cách thể 
chế...với mục đích để làm mạnh thêm sự liên minh của Sakyadhita trên 
khắp thế giới cho sự nghiệp hoà bình, hoà hợp và bình đăng xã hội, cùng 
hợp tác để tìm hiểu sự ứng dụng của Phật giáo trong bối cảnh toàn cầu 
mới, làm mạnh thêm năng lực phụ nữ và những cống hiến của phụ nữ 
Phật giáo cho hoà bình thế giới, để tăng trưởng sự bình đắng và đoàn kết 
giữa các truyền thống Phật giáo, làm sống lại Phật giáo theo đạo đức toàn 
cầu mới, để cùng làm việc cho hội chúng tỳ kheo ni trên khắp thế giới, 
tạo sự kính trọng những khả năng tỉnh thần của phụ nữ, tạo điều kiện cho 
phụ nữ học tập nghiên cứu và tu tập có kết quả, xây dựng những nhịp cầu 
thông tin với những tô chức dẫn đầu Phật giáo trên thế giới để cùng hợp 
tác tạo lợi ích tương trợ lẫn nhau đây mạnh các hoạt động phụ nữ, cải 
thiện đời sống, cộng đồng và thế giới của họ... Được biết kinh phí trang 
trải cho cuộc hội nghị Sakyadhita lần thứ bảy này là do Hội Phụ nữ Phật 
giáo Quốc tế Sakyadhita, Hội Bảo vệ người mù Ngộ Nguyên (Wuyen) - 
Đài loan, Trung tâm Nghiên cứu Phật học của trường đại học Quốc G1a - 
Đài loan, Trung tâm Bồ đề, đại học Hoa Phạn và nhiều mạnh thường 
quân khác tại Đài loan bảo trợ. Ngoài ra trong ban tổ chức của hội còn có 
được một lượng hùng hậu các sư cô và nữ Phật tử tại bản xứ Đài loan, 
đặc biệt ở phương Tây như Anh, Mỹ, Đức, Canada, Ý... rất thông thạo 
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hai sinh ngữ Anh, Hoa để chuyên ngữ cho chương trình và trong giao tế. 
Đây cũng là một tiềm lực mạnh mẽ của hội với sự góp sức của nhiều 
thành phần trí thức. Điều này cũng cho thấy sư cô Karma Lekshe Tsomo, 
phó giáo sư của trường đại học San Diego (Hoa Kỳ), chủ tịch hội 
Sakyadhita rất thành công trong việc thành lập hội Phụ Nữ Phật Giáo Thế 
Giới Sakyadhita (Những người con gái của Đức Phái) này. Thiết nghĩ 
cũng cân thiết dành đôi dòng để giới thiệu về sư cô và công đức công 
hiến của sư cô như sau: 


Sư cô Karma Lekshe Tsomo là người Mỹ (Hawai), tuổi đời 57 
(1944), tuổi đạo 20, xuất gia tu học theo Phật giáo Tây-tạng và là đệ tử 
của Ngài H.H. Đạt-lai-la-ma thứ 14, ngài Karmapa Lama thứ l6 và ba 
hoà thượng ni: 1) Khechog Palamo (người Anh), 2) Thiền sư ni (Đại hàn) 
và 3) Ni trưởng Hiểu Vân (Đại loan -nhà sáng lập trường đại học Hoa 
Phạn). Năm 1977 thọ sa di ni theo truyền thông Tây-tạng ở phía Nam 
nước Pháp. Được sự chấp thuận của hai ngài Đạt-lai và Karmapa, sư cô 
đến Đài loan thọ giới tỳ kheo ni”, nhưng trên đường đến Đài loan ngang 
qua Đại hàn, nghe nói có mở giới đàn với đủ hai bộ đại tăng và ni nên sư 
cô đã thọ đại giới tại đây vào tháng 10-1982. Vì đã có sắp xếp đại giới 
đàn tỳ kheo nỉ tại chùa Hai Ming-Đài loan do đại tăng truyền, nên sư cô 
cũng tham gia thọ tại đây vào tháng II-1982. Sư cô đã tu học ở 
Dharamsala, Ấn độ hơn 15 năm với các khoá học cùng với chư tăng (lẽ 
thường ni giới phải học riêng biệt) và đã học các môn như Lo-gic Phật 
giáo (1 năm), Trí tuệ Bát nhã (6 năm), Trung luận (3 năm), luật (I năm) 
và A-tỳ-đàm (4bjidharma) (1 năm). Sư cô đã tốt nghiệp Tiến sĩ về 
ngành Triết học ở trường đại học Hawal năm 2000, hiện là giáo sư dạy 
môn Phật học và các Tôn giáo thế giới ở trường đại học San Diego. Từ 
năm 1987, sư cô đã là giám đốc của Trung Tâm Jamyang-một kế hoạch 
thành lập tám chương trình giáo dục cho các phụ nữ ở vùng núi Hi-mã- 
lạp-sơn, Ấn độ và đã xuất bản nhiều cuốn sách nổi tiếng vê Phụ nữ Phật 
giáo. Sư cô là thư ký của hội Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới Sakyadhita từ 
năm 1987-2001, hiện nay (2002) là chủ tịch của hội và đã cùng hợp tác tổ 
chức chín cuộc hội nghị Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới Sakyadhita, đặc biệt 
sư cô rất quan tâm ni giới ở những nước đang phát triển, đã vận động bảo 
trợ cho họ có phương tiện tu học và có điều kiện đến tham dự các kỳ hội 
nghị tổ chức ở nhiều nước khác nhau để họ được nâng cao tầm hiểu biết 
về phụ nữ Phật giáo trên thế giới nhiều hơn. Sư cô rất đĩnh đạc, trầm tĩnh, 


3 Không có tỳ kheo ni trong Phật giáo Tây tạng. Tỳ kheo ni xuất hiện ở Trung hoa vào thế kỷ thứ V, du 
nhập ở Nepal và hiện hữu ở Ấn độ từ thê kỷ VIH_ X. Không có những bằng chứng lịch sử chứng minh 
rằng có bất cứ tỳ kheo ni nào đến Tây tạng đề truyên giới và ngược lại. Có thể đường du lịch ngang qua 
dãy núi Hi mã lạp sơn quá cao đã ngăn chặn việc thành lập ni giới ở Tây tạng. Do đó, sư cô phải đến 
nước khác đề thọ Tỳ kheo ni. Trích S¡ sứers in Solififude, Karma Lekshe Tsomo, trang giới thiệu. 
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dáng người trung bình, mắt xanh, da trắng, bên tay phải của sư cô mang 
nhiều vết thẹo được biết do sư cô đi khai phá rừng xây tu viện Jamyang 
Choling cho ni chúng Tây-tạng ở Ladah, Ấn độ đã bị rắn cắn nên để lại 
những thương tích đó. 


Chương trình hội nghị Sakyadhita lần thứ bảy này kéo dài từ 11-07 
đến 18-07-2002 như sau: 


Sáng 7 giờ: Thiền định 
Š gIỜ: Điểm tâm 
9 -10 giờ: Thuyết trình 
10 -10:25: Hỏi và đáp 
10:30 -I1:30: Thảo luận từng nhóm nhỏ 
11:30 Cơm trưa 
12:00 -1:00 Nghỉ trưa 
Chiều 1:00 -2:00 Thuyết trình 
2:00 -2:25 Hỏi và đáp 
2:30 -4 Thuyết trình 
4:00 Uống trà 
5:00 Tụng kinh và ngồi thiền 
6:00 Ăn tối 
7:00 Giao lưu văn hoá (chiếu phim, văn nghệ...) 


Trong cuộc hội nghị kéo dài một tuần này có gần 50 bài phát biểu về 
những vân đê phụ nữ, phụ nữ Phật giáo và các tôn giáo khác như sư cô 
Tenzin Palmo (người Anh tu theo Phật giáo Tây-tạng đã ân tu l2 năm 
trong hang núi Dharamsala, An Độ và đã việt hai cuôn sách nôi tiêng 
“Cave in the Snow` (Hang động trong tuyết) tường thuật về quá trình ân 
tu trong núi tuyết đó) và cuốn “7Jree feachings` (Ba lời dạy), vào ngày 
Khai mạc Đại hội này sư cô thuyết trình với đề tài nóng bỏng: “Như vậy 
tôi nghe: Tiếng nói của người nữ cất lên trong Phật giáo', Cô Ranjani de 
Silva (người Tích Lan, cựu chủ tịch của hội Sakyadhita) đã trình bày đê 
tài “Chánh niệm trong hành động: Sakyadhita và những hoạt động xã hội 
ở Tích lan", sư cô Hạnh Huệ (Việt nam) “Ni giới Phật giáo Việt nam`, NÑ¡ 
Sư Di Karuna (người Mỹ nhưng thấy. bốn sư là người Việt Ha) 
thuyết trình chủ đề “ Nối nhịp câu đổi thoại lẫn nhau, Sư cô K. L. Tsomo 
'Tình tỷ muội ngang qua các nên văn hoá: Tính bao quát và thông cảm 
trong phong trào Phụ nữ Phát giáo', Cô QianhuI Yang (Đài loan) “Từ 
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Gia đình đến tháp, đến chùa: Sự sắn bó giữa nỉ chúng và cận sự nữ”, sư 
cô Nhân Lãng (Đài loan) “?ruyên pháp qua nhiêu thế hệ, sư cô Minh 
Huệ (Việt nam) “Bản chất và vị trí của Người nữ trong lời dạy của Đức 
Phật, ngoài ra còn có sơ (soeur) Tiến sĩ Malia Dominica Wong (Mỹ) 
thuyết trình với đề tài '7ình thương trong bất cứ ngôn ngữ nào) đễ minh 
hoạ cho chủ đề của mình, sơ đã đưa cao tấm tranh vẽ hình nhiều đứa bé 
kháu khinh với đủ sắc tộc và đủ màu da trên khắp thế giới đang đứng nép 
đầu cạnh nhau cùng hướng về phía trước, nhoẻn miệng cười xinh xăn thật 
tươi và phát cho môi thành viên tham dự một chuỗi đeo tay với hình 
người môi nở nụ cười, còn có một cô thuộc Hồi giáo (người Tây Ban 
nha) tên Hawwa Morales Soto thuyết trình “Xảy dựng những nhịp cẩu: 
Viễn cảnh của phụ nữ Hải giáo', đa phần các bài thuyết trình còn lại là 
giới thiệu về sinh hoạt ni giới và cận sự nữ của từng nước với những nét 
đặc sắc và truyền thống riêng biệt của nước mình, đặc biệt ở mi giới Phật 
giáo Đài loan hiện nay tăng gấp ba lần số lượng tăng chúng và gần như 
đông nhất thế giới. Đa SỐ nỉ chúng có trình độ cao về đạo học lẫn thế học 
và trở thành lực lượng hùng hậu trong việc tham gia vào các chương trình 
xã hội như văn hóa, giáo dục, cứu trợ, nghi lễ, hoằng pháp, từ thiện... Quý 
ni sư đã được mọi giới kính trọng và đóng một vai trò chính trong sự 
nghiệp 'hoăng pháp gia vụ, lợi sanh đạo nghiệp' của Phật giáo ở Đài loan 
trong những thập kỷ gần đây"... Điều này cũng được giới thiệu đầu tiên 
qua bài diễn văn của bà Annette Lu, phó tổng thống Đài loan trình bày 
trong ngày khai mạc đại hội Sakyadhita (11-07-2002). Bà đã san sẻ ý kiến 
rằng bà đã học luật ở Mỹ vào thập niên 1970, khi trở về lại Đài loan, 
Amnette Lu đã bị chấn động khi thấy rằng có sự tranh luận liệu nên giới 
hạn việc cho các phụ nữ trẻ đến các trường đại học Đài loan không? Bà 
bắt đầu gia nhập vào phong trào Phụ nữ, phong trào nền dân chủ Đài loan 
và đã bị giam tù 6 năm trong những thập niên 1980 vì gia nhập phong 
trảo dân chủ này. Hiện nay Annette Lu là người phụ nữ làm phó tổng 
thống đầu tiên trong lịch sử Đài loan. Bà đã cho rằng với sự phát triển 
giáo dục và kinh tế sẽ giúp nâng cao vị trí của phụ nữ và khiến họ nhận ra 
được tiềm năng to lớn của họ. Bà là phó tổng thống của một nước Cộng 
hoà, Đài loan và là một phụ nữ đã đề xướng khẩu hiệu “Sức mạnh của sự 
mêm diệu (soft power) nghĩa là sức mạnh không dựa vào bạo lực, vũ khí 
mà dựa vào lòng tử bi, hợp tác, khoan dung và trí tuệ. Annette Lu cũng là 
một Phật tử, đặc biệt bà tin rằng phụ nữ Phật giáo bây giờ có sự tiến bộ 
trong tỉnh thần bình đẳng của các phụ nữ thế giới và có thể là một lực 
lượng to lớn trong sự thay đổi xã hội và cho nên hoà bình thế giới ngày 
nay. 


* xem chỉ tiết ở website: http://www.sakyadhita.org. 
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9 giờ sáng ngày L7-07 lễ bê mạc được diễn ra trong không khí trang 
nghiêm và luyến tiếc. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, lễ cảm tạ, tặng quả lẫn 
nhau, chúng tôi bắt đầu đi tham quan thành phố Đài bắc trên ba chiếc xe 
buýt du lịch loại lớn. Bữa tiệc trưa linh đình tại một nhà hàng thành phố 
Đài loan do CYBA (Hội Thanh Niên Phật giáo Đài loan) đãi với hơn bốn 
chục món ăn, thức uống phong phú màu sắc và hương vị. Chiều 3 giờ, 
đoàn Sakyadhita đã viếng thăm viện bảo tàng Palace nơi trưng bày nhiều 
tranh tượng quý hiếm cô đại đặc biệt thuộc đời Đường. Tối đó, chúng tôi 
nghỉ lại tại Langyang Ashram, một chi nhánh của mi giới thuộc Phật 
Quang sơn do hòa thượng Tỉnh vân thành lập. Quý sư cô đã tiếp đãi 
chúng tôi hậu hi chu đáo và ca hát nhạc đạo rất sinh động trẻ trung khiến 
ai nấy trong đoàn như tiêu tan đi bao nhiêu mệt mỏi và cùng vỗ tay hoan 
hỉ hoà điệu theo. Những ngày sau đó đoàn đã đi viếng Trường đại học 
Phật quang, cũng thuộc hội Phật quang sơn; bịnh viện và học viện của mi 
trưởng Từ tế — một vị có công rất lớn trong công tác y tế tại Đài loan; 
chùa Tường đức, Taroko, Hualien có tượng Phật Địa tạng cao nhất thế 
giới nằm phía đông Đài loan, đây cũng là một điểm rất đông khách du 
lịch vì cảnh trí chùa nằm trên đỉnh núi cao, với nhiều ghềnh đá, suối chảy 
tự nhiên, tuy nhiên đường đến đây cũng hơi đáng lo ngại, vì phải chạy 
ngang qua nhiều núi non, đèo cao uốn khúc, có khi một bên là biển, một 
bên là núi đá mà đường xe chạy rộng vừa đủ cho một chiếc xe. Trưa ngày 
19-07, chúng tôi viếng thăm chùa Đạo Chủng -nơi đang bề bộn trong 
công trình xây dựng thành lập chùa, vậy mà quý ni sư cũng chu đáo lo 
cho đoàn Sakyadhita một buổi cơm trưa đầy đạo tình và còn tặng cho mỗi 
thành viên một bao vải nhỏ với tô, chén, đĩa, đũa xinh xắn gọn nhẹ rất 
tiện cho đi hành hương chiêm bái. Đoàn chúng tôi cũng viếng thăm ký 
nhi viện (Shin Fu Ai Er Yuan) tại Lo tong, các cô nhi tuôi từ 4 đến 15 đã 
múa quạt, múa đèn, đánh võ... trình diễn cho hội nghị xem; và điểm cuối 
cùng là chùa Kim quang minh, Đài bắc một chi nhánh của Hội Phật 
quang sơn. Tại đây vào sáng ngày 20-07-2002, đoàn Sakyadhita bắt đầu 
chia tay mỗi người mỗi ngả trở vê có quốc trong Phật sự của mình và hẹn 
gặp nhau trong đại hội lần thứ tám năm 2004 tại Đại hàn. Sau đó, chúng 
tôi (năm ni sinh Việt nam và 7 sư cô Tích Lan, Đài hàn, Tây-tạng) lại tiếp 
tục theo sư cô Mãn Quang (Phó bộ ngoại giao của Hội Phật quang sơn, 
Cao Hùng) đi về phía Đài nam viếng thăm Phật quang sơn, nơi nổi tiếng 


thế ĐIỚớI về các sinh hoạt Phật giáo và xã hội... 


Phát Quang Sơn - Cao Hùng, 20 -07-2002. 
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Sư cô Giới Hương sanh quán tại Bình-tuy. 
Xuất gia năm 15 tuổi, hiện là trụ trì Tịnh thất Pháp 
Quang, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp. HCM. 


Năm 2003, Sư cô đã tốt nghiệp Tiến-sĩ Phật 
học tại Trường Đại-học Delhi, Ấn-độ; hiện là Uỷ 
viên Ban Phật giáo Thế Giới và Ban Phiên Dịch 
Kinh Điển Đại Thừa của Viện Nghiên Cứu Phật 
Học VN, Tp. HCM và là Cộng tác viên của Nguyệt 
san Giác Ngộ, Tp. HCM; sư cô cũng là tác giả của 
sách: 


-  Boddhisatva and Sunyata In the Early and 
Developed  Buddhit  Tradiions, Delh1-7: 
Eastern Book Linkers, 1” print 2004 & 2" 
reprint 2005. 


-  Bồ-tát và Tánh-không trong Kinh điển Pali 
và Đại thừa, Delhi-7: Tủ sách Bảo Anh Lạc, 
2005. 

- Ban Mai Xứ Ấn (3 tập). Delhi-7: Tủ sách 
Bảo Anh Lạc, 2005. 

- Xá Lợi của Đúc Phật, Tham Weng Yew, 
Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: 
Tủ sách Bảo Anh Lạc, 2005. 
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Ban Mai Xứ Ân gồm 3 tập, được viêt dưới 
dạng hổi kỹ nhằm giới thiệu đên quý độc giả về 
văn hóa, giáo dục, tôn giáo, đât nước và con 
người xứ Ân. c 

Ân Độ được thừa nhận như là một vùng 
đât thần thoại phong phú về trí tuệ, thần bí và 
lãng mạn. Và hình ảnh Sông Hằng được mệnh 
danh là dòng sông thiêng liêng nhầt được để 
cập rât nhiều trong kinh Phật. Người dân Ân 
tôn thờ dòng sông này như một vị nữ thần, . 
như một bà mẹ truyền ban sức sỗng và được 
xem là nguyên mấu của tât cả dòng nước 
thiêng trên thê giới. 

— Chính điểu thần diệu này mà hàng loạt 
những tác phẩm, cánh cứa của một trong 
những nền văn minh cố nhât được xuât hiện. 
Và cũng chính điều thần diệu này mà tác giả 
đã cảm hứng viềt về xứ Ân trong những năm 
tu học tại đây. 
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